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Địa 
phương

1.1 Môn Điền kinh

A Sân vận động

- Sân Điền kinh, Sân khởi động x Tiêu chuẩn thi đấu theo Luật

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) x

- Ánh sáng x đảm bảo thi đấu trong trường hợp thi đấu ban đêm

- Hệ thống loa, âm thanh, máy phát điện dự phòng x
Tối thiểu 03 micro không dây, đầu đĩa CD, USB phát nhạc 
bài thi đấu vận động viên.

- các trang thiết bị phục vụ thi đấu x theo tiêu chuẩn của Luật

Hệ thống đồng hồ điện tử x

B Các phòng chức năng

- Phòng họp chuyên môn phòng 1 x Trang bị bàn, ghế cho 100 người, có máy chiếu. 

- Phòng kiểm tra Doping phòng 1 x

Trang bị bàn, ghế, wifi; khu vực xử lý lấy mẫu: bàn, ghế, 02 
nhà vệ sinh riêng biệt cho nam và nữ (đủ rộng để 1 người có 
thể quan sát trực tiếp VĐV lấy mẫu nước tiểu) có bồn rửa, 
thùng rác, khăn giấy, xà phòng; tủ lạnh có khóa (đựng mẫu 
thử)
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II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Phông chính cái 1 x Theo quy định bộ nhận diện của Đại hội

- Trang trí trong và ngoài nhà thi đấu bộ 1 x Theo quy định bộ nhận diện của Đại hội

- Văn  phòng phẩm gói 1 x

- Kẹp file, bút trọng tài Bộ 30 x

- Bàn y tế Chiếc 1 x

- Ghế y tế Chiếc 2 x

- Amply, loa Bộ 2 x

- Khay trao thưởng Bộ 2 x

- Bục trao thưởng Bộ 1 x

- Làm biển tên đoàn Chiếc 35 x

-
Nhân viên cầm biển đoàn phục vụ
thi đấu

Người 35 x

- Hoa trao thưởng Bó 270 x

- Nhân viên phục vụ trao thưởng Người 3 x

- Nước uống cho Ban Tổ chức, Trọng tài Thùng 200 x

- Máy tính xách tay + máy in lazer Chiếc 3 x

- Máy Photocopy Chiếc 1 x

- Bảng báo Chiếc 20 x



- Cổng đích Chiếc 1 x

- Dây đích Chiếc 1 x

- Đá lạnh viên bao 50 x

- Nhân viên phục vụ photo, in ấn Người 1 x

- Nhân viên Y tế Người 6 x

- Xe cứu thương Xe 2 x

- Cáng cứu thương Chiếc 2 x

- An ninh, trật tự Người 50 x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn Người 30 x

- Nhân viên phục vụ thi đấu người 30 x

- Sơn xịt kẻ đường hộp 150 x

- Đất nặn bắt phạm quy hộp 20 x

- Băng keo các màu cuộn 30 x

- Thùng xốp đựng đá chiếc 6 x

- Cốc giấy chiếc 500 x

- in biên bản và kết quả thi đấu bộ 70 x

- Huy chương cái 270 x

- Cờ thưởng toàn đoàn cái 3 x



- Số đeo vải chiếc 2000 x

- Số dán đùi chiếc 2000 x

III BTC, trọng tài

- Chế độ kinh phí cho Ban tổ chức, trọng tài người 135 x

- Đo đường Marathon, đi bộ người 2 x

- Mũ trọng tài, BTC Người 135 x

- Trang phục Trọng tài, Ban Tổ chức Bộ 135 x

1.2 Môn Việt dã leo núi Bà Rá

I Cơ sở vật chất gắn với công trình x

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Phông chính khu vực xuất phát, về đích cái 2 x Theo quy định bộ nhận diện của Đại hội

- Trang trí trên đường chạy bộ x Theo quy định bộ nhận diện của Đại hội

- Thùng nhựa đựng nước Chiếc 2 x

- Bàn y tế Chiếc 2 x

- Ghế y tế Chiếc 2 x

- Amply, loa Bộ 2 x

- Khay trao thưởng Bộ 2 x

- Bục trao thưởng Bộ 1 x



- Làm biển tên đoàn Chiếc 35 x

-
Nhân viên cầm biển đoàn phục vụ
thi đấu

Người 35 x

- Hoa trao thưởng Bó x

- Nhân viên phục vụ trao thưởng Người 3 x

- Nước uống cho Ban Tổ chức, Trọng tài Thùng 40 x

- Máy in lazer Chiếc 2 x

- Máy Photocopy Chiếc 2 x

- Nhân viên phục vụ photo, in ấn Người 5 x

- Nhân viên Y tế Người 20 x

- Xe cứu thương Xe 2 x

- Cáng cứu thương Chiếc 2 x

- An ninh, trật tự Người 100 x

- Thành viên BTC Người 7 x

- Tiền làm nhiệm vụ BTC Người 7 x

- Tiền ở khoán BTC Người 4 x

- Tiền di chuyển từ HN-Phước Long-HN Người 2 x

- Tiền ăn trọng tài chính Người 8 x

- Tiền ở khoán trọng tài chính Người 6 x



- Tiền làm nhiệm vụ TT chính Người 8 x

- Tiền di chuyển từ Hà Nội-Phước Long-Hà Nội Người 2 x

- Tiền di chuyển từ Tp.HCM-Phước Long-Tp.HCM Người 2 x

-
Tiền di chuyển từ Khánh Hòa-Phước Long-Khánh 
Hòa

Người 2 x

- Trọng tài địa phương Người 100 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Trang phục Trọng tài Bộ 100 x

- Trang phục  Ban Tổ chức Bộ 15 x

2.1 Môn: Bơi 

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Bể bơi thi đấu 1 x
Bể kích thước 25m x 50m, 10 đường bơi, bục xuất phát theo 
chuẩn quốc tế gắn với hệ thống tính giờ điện tử (hãng Omega)

- Khán đài x Có khu vực VIP, khu vực báo chí, khu vực cho VĐV 

- Bể bơi khởi động, tập luyện 1 x
Bể kích thước 25m x 50m, 10 đường bơi, bục xuất phát theo 
chuẩn quốc tế.

B Các phòng chức năng

- Phòng khách VIP phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi (Tối thiểu đáp ứng được 15 người)

- Phòng Ban tổ chức phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, máy tính, wifi (Tối thiểu đáp ứng được 20 
người)



- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi (Tối thiểu đáp 
ứng được 50 người)

- Phòng dành cho báo chí phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi (Tối thiểu đáp ứng được 30 người)

- Phòng dành cho trọng tài và tủ đựng đồ phòng 2 x Trang bị bàn, ghế, wifi (Tối thiểu đáp ứng được 80 người)

- Phòng thay đồ cho VĐV và tủ đựng đồ phòng 2 x Trang bị các ghế băng.

- Phòng gọi tên VĐV phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, 03 hàng ghế có đánh số thứ tự từ 1-8. (Tối 
thiểu đáp ứng được 35 người)

- Phòng hồi phục cho VĐV phòng 1 x
dành riêng cho VĐV nghỉ ngơi mà không bị làm phiền bởi 
công chúng, có ghế massage, Bàn, Ghế, wifi, nước uống.

- Phòng kiểm tra Doping phòng 1 x

Trang bị bàn, ghế, wifi; Khu vực xử lý lấy mẫu: Bàn, Ghế, 02 
nhà vệ sinh riêng biệt cho Nam và Nữ (Đủ rộng để  1 người 
có thể quan sát trực tiếp VĐV lấy mẫu nước tiểu) có bồn rửa, 
thùng rác, khăn giấy, xà phòng; Tủ lạnh có khóa (đựng mẫu 
thử). 

- Phòng vệ sinh, phòng tắm phòng 4 x Theo tiêu chuẩn

-
Hệ thống loa, âm thanh, ánh sáng
 (máy phát điện dự phòng)

x Theo tiêu chuẩn

- Phòng điều hành thi đấu phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, máy tính, máy in, máy photocoppy, wifi 
.(Tối thiểu đáp ứng được 15 người)

- Phòng dành cho ban khiếu nại phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi. (Tối thiểu đáp ứng được 15 người)

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Intenet, wifi x Trong khu vực thi đấu và các phòng chức năng

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Phông chính chiếc 2 x Theo quy định BTC (môn bơi và môn lặn)

- Phông trao thưởng chiếc 2 x Theo quy định BTC (môn bơi và môn lặn)



- Khay trao thưởng chiếc 3 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 100 x

- Nhân viên y tế người 4 x Trực trên bể thi đấu

- Băng rôn chiếc 2 x Theo quy định BTC

- Khẩu hiệu chiếc 2 x Theo quy định BTC

- Cờ đuôi  nheo chiếc 50 x Theo quy định BTC

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 8 x Phục vụ trao thưởng

-
Xe 45 chỗ đưa đón trọng tài, BTC từ khách sạn 
đến bể bơi và ngược lại

chiếc 1 x

-
Xe 7 chỗ đưa đón  BTC từ khách sạn đến bể bơi 
và ngược lại

chiếc 1 x

- Xe trực cấp cứu + bác sỹ chiếc 1 x

- Bục trao thưởng bộ 1 x đủ 08 người/1 bục

- Bảng thông tin chiếc 6 x

- Tủ đựng quần áo cho VĐV, TT, HLV cái 350 x

- Văn phòng phẩm Gói 1 x

- Biên bản quyển 40 x

- Hoa khai mạc bó 30 x Hoa tươi

- Hoa trao thưởng bó 75 x Hoa tươi

- Tiền làm nhiệm vụ của Ban tổ chức người 13 x



- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài người 75 x

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ chuyên môn người 20 x Dọn dẹp, vệ sinh toàn bộ bể thi đấu…

-
Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ tổ chức thi 
đấu

người 20 x
Phục vụ sách giỏ đồ, nước cho vận động viên, tháo lắp cờ 
hiệu…

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên an ninh, trật tự người 10 x An ninh trong, ngoài khu vực thi đấu

- Tiền ăn của Ban tổ chức người 13 x

Tiền ăn của  Trọng tài người 75 x

- Tiền ở của BTC và Trọng tài người 40 x

- Tiền tầu xe di chuyển của BTC, Trọng tài người 40 x

- Trang phục Trọng tài người 75 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Hệ thống thiết bị tính giờ điện tử bộ 1 x

Các thiết bị đồng bộ của hãng Omega (gồm: bộ xử lý, máy 
tính kèm theo phần mềm, máy in, bộ xuất phát, bảng chạm, 
hộp kết nối tín hiệu, bộ xử lý kết nối, backup, loa và dây nối, 
đèn xuất phát, bục xuất phát, bộ xuất phát ngửa, bệ lắp bục 
xuất phát…….)

- Bảng điện tử cái 1 x Mành hình LED màu, kích thước 6.4m x 3.84m = 24.58m2.

- Bục xuất phát có đo phản xạ xuất phát chiếc 30 x

- Bục xuất phát không đo phản xạ xuất phát chiếc 20 x



- Bộ xuất phát ngửa chiếc 12 x

- Bảng chỉ dẫn đường bơi cái 20 x Bảng chữ A

- Giỏ đựng quần áo và xô múc nước chiếc 24 x

- Giường massage chiếc 10 x

- Biển phân vùng các khu vực cái 10 x

- Ghế phòng họp chuyên môn, trọng tài cái 100 x Ghế có tay bàn

- Bàn phục vụ tổ chức thi đấu cái 15 x

- Ghế phục vụ tổ chức thi đấu cái 130 x

- Hóa chất xử lý nước x Cho cả bể thi đấu và bể khởi động

- Dây phao đường bơi bộ 3 x Theo tiêu chuẩn Fina, 1 bộ gồm 9 dây

- Cuộn và bảo vệ dây phao chiếc 18 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Thảm chống trơn trên mặt bể x 360m2

- Thiết bị cố định đầu dây phao bộ 3 x Theo tiêu chuẩn, quy định quốc tế; 1 bộ gồm 9 dây

- Dây báo cờ ngửa bộ 3 x Theo tiêu chuẩn, quy định quốc tế; 1 bộ gồm 2 dây

- Dây báo lỗi xuất phát bộ 3 x Theo tiêu chuẩn, quy định quốc tế; 1 bộ gồm 2 dây

- Báo vòng điện tử chiếc 12 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Báo vòng bằng tay chiếc 12 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Bàn xuất phát chiếc 2 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế



- Chuông báo vòng chiếc 15 x

- Loa tay chiếc 3 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Bộ đàm chiếc 15 x Theo tiêu chuẩn (chống được nước)

- Cố định cột treo cờ mốc, cờ hiệu bộ 2 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế, 1 bộ gồm 8 chiếc

- Máy tính xách tay + máy in bộ 2 x

- Máy photocopy chiếc 1 x

2.2 Môn Nhảy cầu

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Bể thi đấu

- Bể nhảy cầu 1 x

- Khán đài 1 x Có khu vực VIP, khu vực báo chí, khu vực cho VĐV

- Ván bật Duraflex (cầu mềm) 4 x Theo tiêu chuẩn của Fina

B Các phòng chức năng

- Phòng cho BTC (15 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng trọng tài (60 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

- Phòng thay đồ cho TT, VĐV, phòng tắm phòng x có tủ đựng quần áo

- Phòng vệ sinh phòng x Theo tiêu chuẩn



- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Hệ thống loa, âm thanh x Theo tiêu chuẩn

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực thi đấu

- Phòng điều hành thi đấu phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, máy tính, máy in, máy photocoppy, wifi .

- Phòng dành cho ban khiếu nại phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi. 

- Phòng kiểm tra Doping phòng 1 x

Trang bị bàn, ghế, wifi; Khu vực xử lý lấy mẫu: Bàn, Ghế, 02 
nhà vệ sinh riêng biệt cho Nam và Nữ (Đủ rộng để  1 người 
có thể quan sát trực tiếp VĐV lấy mẫu nước tiểu) có bồn rửa, 
thùng rác, khăn giấy, xà phòng; Tủ lạnh có khóa (đựng mẫu 
thử). 

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Khay trao thưởng chiếc 3 x

- Nhân viên y tế người 4 x Trực trên bể thi đấu

- Cờ đuôi  nheo chiếc 50 x Theo quy định BTC

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 8 x Phục vụ trao thưởng

- Xe trực cấp cứu + bác sỹ chiếc 1 x

- Bục trao thưởng bộ 1 x đủ 08 người/1 bục

- Bảng thông tin chiếc 6 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 80 x



- Phông chính chiếc 1 x

- Phông trao thưởng chiếc 1 x

- Băng rôn chiếc 2 x

- Khẩu hiệu chiếc 2 x

- Văn phòng phẩm Gói 1 x

- Biên bản quyển 20 x

- Thuê bộ đàm chống nước chiếc 10 x Theo tiêu chuẩn

- Hoa khai mạc, trao thưởng bó 105 x Hoa tươi

- Thuê máy tính, máy in chiếc 2 x

- Tiền làm nhiệm vụ của Ban tổ chức người 13 x

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính người 40 x

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài người 10 x

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ chuyên môn người 15 x Dọn dẹp, vệ sinh toàn bộ bể thi đấu…

-
Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ tổ chức thi 
đấu

người 15 x
Phục vụ sách giỏ đồ, nước cho vận động viên, tháo lắp cờ 
hiệu…

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên an ninh, trật tự người 10 x An ninh trong, ngoài khu vực thi đấu

- Tiền ăn của Ban tổ chức người 13 x



- Tiền ăn của Trọng tài người 50 x

- Tiền ở của BTC và Trọng tài người 30 x

- Tiền tầu xe di chuyển của BTC, Trọng tài người 30 x

- Trang phục Trọng tài người 50 x

-
Xe 30 chỗ đưa đón trọng tài, BTC từ khách sạn 
đến bể bơi và ngược lại

chiếc 1 x

-
Xe 7 chỗ đưa đón  BTC từ khách sạn đến bể bơi 
và ngược lại

chiếc 1 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Hệ thống thiết bị tính giờ điện tử bộ 1 x

Các thiết bị đồng bộ của hãng Omega (gồm: bộ xử lý, máy 
tính kèm theo phần mềm, máy in, bộ xuất phát, bảng chạm, 
hộp kết nối tín hiệu, bộ xử lý kết nối, backup, loa và dây nối, 
đèn xuất phát, bục xuất phát, bộ xuất phát ngửa, bệ lắp bục 
xuất phát…….)

- Bảng điện tử cái 1 x Mành hình LED màu, kích thước 6.4m x 3.84m = 24.58m2.

- Máy photocopy chiếc 1 x

- Ghế trọng tài bộ 1 x
Theo tiêu chuẩn Fina, 1 bộ gồm 11 chiếc, 08 chiếc 2m, 02 
chiếc 2,5m, 01 chiếc 3m. 07 ghế gập chấm nội dung cầu 1m.

- Thảm chống trơn trên mặt bể x 200m2

- Bộ số chấm điểm tay bộ 12 x 1 bộ 10 số từ 0-9

- Bộ số báo độ khó, động tác bộ 2 x Theo tiêu chuẩn

- Loa tay chiếc 3 x Theo tiêu chuẩn

- Bảng thông tin chiếc 3 x Theo tiêu chuẩn



- Tủ đựng quần áo cho VĐV, TT, HLV cái 100 x Theo tiêu chuẩn

- Biển phân vùng các khu vực cái 10 x Theo tiêu chuẩn

- Ghế phòng họp chuyên môn, trọng tài cái 100 x Ghế có tay bàn

- Bàn phục vụ tổ chức thi đấu cái 10 x

- Ghế phục vụ tổ chức thi đấu cái 80 x

- Hóa chất xử lý nước x Cho bể thi đấu 

- Chi phí đun nước nóng x Cho bể thi đấu 

3 Môn Thể dục dụng cụ

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu x Theo tiêu chuẩn

- Sân thi đấu x Theo tiêu chuẩn

- Ánh sáng x Theo tiêu chuẩn

Bàn BTC, Trọng tài chiếc 40 x

- Ghế BTC, Trọng tài, HLV, VĐV chiếc 120 x

- Bục cao 40-60cm cho BTC, TT Gói 1 x

B Các phòng chức năng

- Phòng cho BTC (15 người0 phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa



- Phòng trọng tài (60 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

-
Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, 
họp báo

phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

-
Phòng thay đồ cho VĐV, phòng 
tắm, vệ sinh

phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng vệ sinh phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Hệ thống loa, âm thanh Bộ 1 x Theo tiêu chuẩn

- Intenet, wifi Gói 1 x Tất cả các khu vực của NTĐ

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng bộ 1
x
x

đủ 12 người/lượt

- Biển tên đơn vị, tên dụng cụ  Cái 16

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 20 x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó 80 x

- Khay trao thưởng chiếc 8 x

- Nhạc trao thưởng 1 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 80 x



- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc x

- Xe trực cấp cứu chiếc x

- Công tác an ninh người x

- Bác sỹ trực trên sân thi đấu người x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 14 x lau sân thi đấu trong thi đấu

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 8 x phục vụ trao thưởng

-
Lực lượng lắp ráp, bảo quản trang thiết và kiểm 
tra trang thiết bị thi đấu

người 20 x

- Nhân viên phục vụ công tác tổ chức giải người 20 x

- Lực lượng cầm biển tên đơn vị dẫn vđv thi đấu người 8 x

- Thuê nhân công bốc rỡ, lắp đặt dụng cụ thi đấu Gói 4 x

- Vận chuyển trang thiết bị (HN-HP-HN) Chuyến 4 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Dụng cụ thi đấu Bộ 1 x Tiêu chuẩn quốc tế

- Máy tính xách tay, máy in Bộ 4 x

-
Bảng điểm điện tử (Tivi lớn 
60Inch, dụng cụ kết nối máy tính điều hành) 

Bộ 4 x

- Máy photocopy chiếc 1 x

- Giấy in A4 thùng 8 x

- Văn phòng phẩm  Gói 1 x



4.1 Môn đua thuyền Canoeing

I Cơ sở vật chất 

A Khán đài x

B Các phòng chức năng 

- Phòng Ban Tổ chức - khách VIP phòng 1 x
- Diện tích: Rộng 30m2; nền bê tông 
- 04 bàn làm việc và 15 ghế, 
- Nguồn điện, 04 ổ cắm điện

- Phòng họp chuyên môn phòng 1 x
- Bàn và ghế 
- Nguồn điện, ổ cắm 

- Phòng họp trọng tài phòng 1 x
- Bàn và 60 ghế 
- Nguồn điện, ổ cắm 

- Phòng chờ dành cho vđv phòng 6 x
 Diện tích mỗi phòng : 30m2
- Mỗi phòng có 03 chiếc bàn, 20 ghế
- Nền phòng trải bạt hoặc nền bê tông khô ráo, sạch sẽ.

- Phòng cân kiểm tra thuyền phòng 1 x
- Kích thước: chiều dài 20m, rộng 3,5m, nền bê tông phẳng
Có nguồn điện, ổ phíc cắm, 02 bàn 04 ghế; quây kín ba mặt, 
cửa hướng ra lối đi ra cầu thuyền,  vị trí đặt tại khu vực sau 

- Phòng tập thể lực môn Canoeing phòng 2 x

- Phòng y tế và hồi phục cho vđv phòng 1 x Trang bị 03 bàn, 06 ghế, ổ cắm điện

- Phòng kiểm tra Doping phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, 02 nhà vệ sinh riêng biệt cho Nam và Nữ 
(Đủ rộng để  1 người có thể quan sát trực tiếp VĐV lấy mẫu 
nước tiểu) có bồn rửa, thùng rác, khăn giấy, xà phòng.

II
Các cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ thi 
đấu

- Hệ thống đường đua Bộ x

- Hệ thống cầu xuất phát Bộ 1 x

Hệ thống cầu xuất phát gồm cầu đi bộ và cầu điểu khiển: 
Cầu đi bộ bắc ngang phía sau vạch xuất phát, kích thước: dài 
108m, rộng 2,4m,nổi lên trên mặt nước 0,6m, có thể tháo rời 
từng đoạn.

- Tháp xuất phát Chiếc 1 x
làm hệ thống phao kích nổi, hai mặt sàn , cầu thang lên, mái 
che ( theo yêu cầu chuyên môn)



- Hệ thống cầu điều khiển giữ thuyền Bộ 1 x

Tại trung tâm mỗi làn đua có 01 chiếc cầu điều khiển phục vụ 
việc gióng thẳng hàng trước khi xuất phát (gồm 8 làn đua). 08 
chiếc cầu này được lắp vuông góc phía dưới cầu đi bộ (có thể 
điều chỉnh lên xuống trong khoảng 10m), kích thước cầu điều 
khiển: dài tối thiểu 16m, rộng 0,8m; vị trí người giữ thuyền 
lắp tại đầu cầu với kích thước rộng 0,45m, dài 1,5m, nổi lên 
trên mặt nước 0,5m, bề mặt ốp thảm xốp cho người giữ 
thuyền nằm sấp để làm nhiệm vụ.

-
Hệ thống loa tín hiệu và đèn hiệu giao thông cho 
xuất phát

Bộ 1 x loa và đèn tín hiệu 

- Thuê Kỹ thuật lắp đặt và tháo gỡ đường đua Người 6 x Bộ phận kỹ thuật

- Phao Đánh dấu quãng đường đua chiếc 14 x

Phao báo hiệu khoảng cách đường đua lắp đặt hai bên mép 
đường đua, được thiết kế thành hình hộp chữ Thập, đặt trên 
bệ phao nổi, Kích thước hộp 1m x 1x,  bốn mặt hộp dán số 
hiệu khoảng cách đường đua gồm: 250m, 500m, 750m, 
1000m, 1250m, 1500m, 1750m.
- Kích thước chữ số: Rộng 25cm, cao 80cm.

- Các Biển báo hiệu chiếc 2 x
Tại vạch xuất phát ghi số 00 đặt ngay dưới vạch xuất phát, 
đối diện với Trọng tài gióng hàng.
Tại Vạch Đích ghi chữ :"FINISH", đặt ngay dưới Vạch Đích, 

- Tháp dóng hàng Chiếc 1 x
làm hệ thống phao kích nổi, hai mặt sàn , cầu thang lên, mái 
che ( theo yêu cầu chuyên môn)

- Cân chuyên dụng cân thuyền Chiếc 2 x Cân chuyên dụng 

- Giá cân thuyền Chiếc 1 x Trường hợp dùng hai cân điện tử kết nối nối tiếp

- Bảng số thuyền Bộ 20 x Bộ bảng số thuyền từ số 1 - 8 theo quy cách chuyên môn

- Canoe lắp đặt đường đua Chiếc 3 x Canoe Composite máy 80 ngựa

- Canoe điều hành giải Chiếc 4 x Catamaran, xuồng máy 2 thân 25 ngựa

- Canoe máy cứu hộ Chiếc 2 x Canoe Composite máy 150 ngựa



- Thuyền thi đấu Canoeing Bộ x Toàn bộ thuyền của Trung ương và địa phương

- Chèo Canoeing Chiếc 10 x Toàn bộ thuyền của Trung ương và địa phương

- Cáp chắn bèo Dây 4 x
Làm hệ thống đường phao ngăn không để bèo từ hai bên mép 
bờ và hai đầu trôi vào khu vực thi đấu.

- Khu vực thi đấu trên mặt nước x
Khu vực sử dụng cho thi đấu và thuyền di chuyển được xác 
định tính từ mép nước, chiều dài 2.500m.
- Đường đua được xác định từ khu vực tháp đích hiện tại là 

- Nhà bấm giờ giữa quãng Chiếc 3 x
Tháp nhỏ để bấm giờ giữa quãng và làm xuất phát cho môn 
Canoe (200m, 500m, 1000m) và Rowing (1500m). Kích 
thước 2m x 2m, độ cao lên khỏi mặt nước 2,5m đặt 01 biển

- Tháp Đích Chiếc 1 x
Sửa lại mặt sàn, hệ thống ghế ngồi, dây cáp rào chắn, hệ 
thống cấp nước, nguồn điện, làm đường dẫn vào lối lên (theo 
yêu cầu chuyên môn)

-
 Cầu thuyền lên xuống cho 
vận động viên

Chiếc 2 x

Cầu thuyền lên và xuống, các điểm nối chốt giữa cầu mềm và 
cầu cứng. Phủ toàn bộ mặt cầu bằng thảm đỏ tạo độ êm trên 
mặt cầu để tránh xây xước thuyền của VĐV ( theo yêu cầu 
chuyên môn)

-
Cầu lên xuống cho xuồng máy và di chuyển trang 
thiết bị lắp đặt đường đua

Chiếc 1 x

Bến lên xuống xuồng máy hiện tại, tạo chỗ đỗ vào neo buộc 
xuồng máy và làm Cầu thép cứng có độ cao trên mép nước 
20cm để thuận tiện cho người lên xuống, (có thể thiết kế 
thành các hàng bậc từ mép nước lên tới mặt đường). 

- Khu bãi để thuyền x
Trải thảm bê tông khu để thuyền phía đầu hồi tòa nhà Điều 
hành, để tạo mặt phẳng lắp đặt các giá để thuyền được ổn định

-
Nguồn điện, nguồn
 nước sạch

x
Cung cấp đầy đủ nguồn điện, điện thắp sáng, điện bảo vệ, 
nguồn nước sạch ra khu vực bãi thuyền, khu lều và các khu 
chức năng



-
Công tác an toàn, an ninh
 và biển chỉ dẫn

x

Bố trí bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn khu vực thi đấu cả 
trên bờ và khu vực mặt nước. hàng rào an ninh, ngăn cách 
khu vực khán giả với khu BTC, khu vực bãi thuyền và các 
đội.

- Sơ đồ luật giao thông trong tập luyện và thi đấu Chiếc 2 x Được Cung cấp chi tiết sau khi làm việc với các bên liên quan

- Xe Kut kit chở xuồng chiếc 4 x
Mỗi xuồng được thiết kế 01 xe kút kít phù hợp với kích thước 
từng loại xuồng để vận chuyển và hạ thủy xuồng mỗi khi làm 
nhiệm vụ - xe Việt Nam tự chế.

- Giá để thuyền cố định Chiếc 20 x

- Giá cân chỉnh thuyền di động đôi 40 x

- Áo phao Chiếc 250 x

- Đệm quỳ gối Chiếc 20 x

- Quây chắn sóng Chiếc 20 x

- Bàn phục vụ tổ chức cái 30 x

- Ghế phục vụ tổ chức cái 150 x

- Phông chính Chiếc 1 x Theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng Chiếc 1 x Theo quy định của BTC

- Băng zon, khẩu hiệu Chiếc 100 x Theo quy định của BTC

- Bục trao thưởng Bộ 2 x Dành cho cả nội dung đồng đội có thể đứng được 8 người 

- Khay và khăn trao thưởng Chiếc 6 x

- Hoa trao thưởng Bó x



- Nhạc trao thưởng x

- Nước uống BTC, BTT Chai 300 x

- Xe đưa đón BTC, BTT Chiếc x

- Máy photocopy chiếc 1 x

- Thuê máy tính, máy in chiếc 3 x

- Thuê công tener 45 vận chuyển thuyền HPG-HCM Chiếc 1 x

- Thuê công tener 45 vận chuyển thuyền HCM-HPG Chiếc 1 x

- Thuê công tener 40 bảo vệ trang thiết bị Chiếc 1 x

-
Thuê bộ đàm chống nước cho BTC, TT điều hành 
giải

Chiếc 25 x

- Thuê camera xác định đích, đường đua Chiếc 5 x

- Văn phòng phẩm phục vụ giải gói 1 x

- cuốn kết quả gói 1 x

- Áo mưa cho Trọng tài, BTC Chiếc 110 x

- Tiền Làm nhiệm vụ Ban tổ chức Ngày 15 x

- Tiền ăn của Ban tổ chức Ngày 15 x

- Tiền ngủ của Ban Tổ chức Ngày 5 x

- Tiền Làm nhiệm vụ của Ban trọng tài Buổi 70 x

- Tiền ngủ của trọng tài Ngày 60 x



- Tiền ăn của Trọng tài Ngày 70 x

- Tiền Làm nhiệm vụ của kỹ thuật viên Buổi 15 x

- Tiền ăn của Kỹ thuật viên Ngày 15 x

- Tiền ngủ của kỹ thuật viên Ngày 15 x

- Tiền tầu xe cho trọng tài phía nam Ngày 10 x

- Tiền tầu xe cho trọng tài miền trung Ngày 8 x

- Thư ký Ngày 10 x

- Quần áo trọng tài Bộ 70 x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn Ngày 30 x

- Nhân viên phục vụ lễ tân Người 8 x Phục vụ trao thưởng

- Nhân viên phục vụ Người 15 x Dọn dẹp, lau chùi

III Các công việc khác và trang thiết bị

- Màn hình điện tử Mét 25 x Chiếu kết quả các trận đấu

- Hệ thống loa, âm thanh Bộ 2 x
Loa to, truyền tải âm thanh tới khắp các khu vực VĐV và khu 
khán đài

- Máy phát điện dự phòng Chiếc 1 x Đủ đáp ứng công việc

- Xăng dầu điều hành, lắp đặt đường đua Lít 300 x

- Bục phát thanh Chiếc 1 x

- Đồng hồ treo tường Chiếc 2 x



- Công An Người x

- Y tế Người x

- Wifi x Khu vực thi đấu

4.2 Môn đua thuyền Rowing

I Cơ sở vật chất 

A Khán đài x

B Các phòng chức năng 

- Phòng Ban Tổ chức - khách VIP phòng 1 x
- Diện tích: Rộng 30m2; nền bê tông 
- 04 bàn làm việc và 15 ghế, 
- Nguồn điện, 04 ổ cắm điện

- Phòng họp chuyên môn phòng 1 x
- Bàn và ghế 
- Nguồn điện, ổ cắm 

- Phòng họp trọng tài phòng 1 x
- Bàn và 60 ghế 
- Nguồn điện, ổ cắm 

- Phòng chờ dành cho vđv phòng 6 x
 Diện tích mỗi phòng : 30m2
- Mỗi phòng có 03 chiếc bàn, 20 ghế
- Nền phòng trải bạt hoặc nền bê tông khô ráo, sạch sẽ.

- Phòng cân kiểm tra thuyền phòng 1 x
- Kích thước: chiều dài 20m, rộng 3,5m, nền bê tông phẳng
Có nguồn điện, ổ phíc cắm, 02 bàn 04 ghế; quây kín ba mặt, 
cửa hướng ra lối đi ra cầu thuyền,  vị trí đặt tại khu vực sau 

- Phòng tập thể lực môn Rowing phòng 2 x  diện tích 60 - 80m2 để đặt máy tập Rowing và Kayak

- Phòng cân VĐV hạng nhẹ phòng 1 x
Phòng chia làm hai ngăn, diện tích mỗi ngăn có diện tích 
16m2, mặt sàn bê tông phẳng
- Có ổ cắm điện, ngăn bên trong có 01 bàn, 04 ghế;

- Phòng y tế và hồi phục cho vđv phòng 1 x Trang bị 03 bàn, 06 ghế, ổ cắm điện

- Phòng kiểm tra Doping phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, 02 nhà vệ sinh riêng biệt cho Nam và Nữ 
(Đủ rộng để  1 người có thể quan sát trực tiếp VĐV lấy mẫu 
nước tiểu) có bồn rửa, thùng rác, khăn giấy, xà phòng.

II
Các cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ thi 
đấu



- Hệ thống đường đua Bộ 1 x

- Hệ thống cầu xuất phát Bộ 1 x

Hệ thống cầu xuất phát gồm cầu đi bộ và cầu điểu khiển: 
Cầu đi bộ bắc ngang phía sau vạch xuất phát, kích thước: dài 
108m, rộng 2,4m,nổi lên trên mặt nước 0,6m, có thể tháo rời 
từng đoạn.

- Tháp xuất phát Chiếc 1 x
làm hệ thống phao kích nổi, hai mặt sàn , cầu thang lên, mái 
che ( theo yêu cầu chuyên môn)

- Hệ thống cầu điều khiển giữ thuyền Bộ 1 x

Tại trung tâm mỗi làn đua có 01 chiếc cầu điều khiển phục vụ 
việc gióng thẳng hàng trước khi xuất phát (gồm 8 làn đua). 08 
chiếc cầu này được lắp vuông góc phía dưới cầu đi bộ (có thể 
điều chỉnh lên xuống trong khoảng 10m), kích thước cầu điều 
khiển: dài tối thiểu 16m, rộng 0,8m; vị trí người giữ thuyền 
lắp tại đầu cầu với kích thước rộng 0,45m, dài 1,5m, nổi lên 
trên mặt nước 0,5m, bề mặt ốp thảm xốp cho người giữ 
thuyền nằm sấp để làm nhiệm vụ.

-
Hệ thống loa tín hiệu và đèn hiệu giao thông cho 
xuất phát

Bộ 1 x loa và đèn tín hiệu 

- Thuê Kỹ thuật lắp đặt và tháo gỡ đường đua Người 6 x Bộ phận kỹ thuật

- Phao Đánh dấu quãng đường đua chiếc 14 x

Phao báo hiệu khoảng cách đường đua lắp đặt hai bên mép 
đường đua, được thiết kế thành hình hộp chữ Thập, đặt trên 
bệ phao nổi, Kích thước hộp 1m x 1x,  bốn mặt hộp dán số 
hiệu khoảng cách đường đua gồm: 250m, 500m, 750m, 
1000m, 1250m, 1500m, 1750m.
- Kích thước chữ số: Rộng 25cm, cao 80cm.

- Các Biển báo hiệu chiếc 2 x
Tại vạch xuất phát ghi số 00 đặt ngay dưới vạch xuất phát, 
đối diện với Trọng tài gióng hàng.
Tại Vạch Đích ghi chữ :"FINISH", đặt ngay dưới Vạch Đích, 

- Tháp dóng hàng Chiếc 1 x
làm hệ thống phao kích nổi, hai mặt sàn , cầu thang lên, mái 
che ( theo yêu cầu chuyên môn)

- Cân chuyên dụng cân thuyền Chiếc 2 x Cân chuyên dụng 



- Giá cân thuyền Chiếc 1 x Trường hợp dùng hai cân điện tử kết nối nối tiếp

- Bảng số thuyền Bộ 20 x Bộ bảng số thuyền từ số 1 - 8 theo quy cách chuyên môn

- Canoe lắp đặt đường đua Chiếc 3 x Canoe Composite máy 80 ngựa

- Canoe điều hành giải Chiếc 4 x Catamaran, xuồng máy 2 thân 25 ngựa

- Canoe máy cứu hộ Chiếc 2 x Canoe Composite máy 150 ngựa

- Thuyền thi đấu Rowing Bộ x Toàn bộ thuyền của Trung ương và địa phương

- Cáp chắn bèo 4 x
Làm hệ thống đường phao ngăn không để bèo từ hai bên mép 
bờ và hai đầu trôi vào khu vực thi đấu.

- Khu vực thi đấu trên mặt nước x
Khu vực sử dụng cho thi đấu và thuyền di chuyển được xác 
định tính từ mép nước, chiều dài 2.500m.
- Đường đua được xác định từ khu vực tháp đích hiện tại là 

- Nhà bấm giờ giữa quãng Chiếc 3 x
Tháp nhỏ để bấm giờ giữa quãng và làm xuất phát cho môn 
Canoe (200m, 500m, 1000m) và Rowing (1500m). Kích 
thước 2m x 2m, độ cao lên khỏi mặt nước 2,5m đặt 01 biển

- Tháp Đích Chiếc 1 x
Sửa lại mặt sàn, hệ thống ghế ngồi, dây cáp rào chắn, hệ 
thống cấp nước, nguồn điện, làm đường dẫn vào lối lên (theo 
yêu cầu chuyên môn)

-
 Cầu thuyền lên xuống cho 
vận động viên

Chiếc 2 x

Cầu thuyền lên và xuống, các điểm nối chốt giữa cầu mềm và 
cầu cứng. Phủ toàn bộ mặt cầu bằng thảm đỏ tạo độ êm trên 
mặt cầu để tránh xây xước thuyền của VĐV ( theo yêu cầu 
chuyên môn)

-
Cầu lên xuống cho xuồng máy và di chuyển trang 
thiết bị lắp đặt đường đua

Chiếc 1 x

Bến lên xuống xuồng máy hiện tại, tạo chỗ đỗ vào neo buộc 
xuồng máy và làm Cầu thép cứng có độ cao trên mép nước 
20cm để thuận tiện cho người lên xuống, (có thể thiết kế 
thành các hàng bậc từ mép nước lên tới mặt đường). 

- Khu nhà Trung tâm x
Vệ sinh chỉnh trang lại toàn bộ khu vực nhà điều hành tại khu 
trung tâm
để làm phòng họp và khu nhà ăn, chú ý các nhà vệ sinh, 



- Khu bãi để thuyền x
Trải thảm bê tông khu để thuyền phía đầu hồi tòa nhà Điều 
hành, để tạo mặt phẳng lắp đặt các giá để thuyền được ổn định

-
Nguồn điện, nguồn
 nước sạch

x
Cung cấp đầy đủ nguồn điện, điện thắp sáng, điện bảo vệ, 
nguồn nước sạch ra khu vực bãi thuyền, khu lều và các khu 
chức năng

-
Công tác an toàn, an ninh
 và biển chỉ dẫn

x

Bố trí bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn khu vực thi đấu cả 
trên bờ và khu vực mặt nước. hàng rào an ninh, ngăn cách 
khu vực khán giả với khu BTC, khu vực bãi thuyền và các 
đội.

- Sơ đồ luật giao thông trong tập luyện và thi đấu Chiếc 2 x Được Cung cấp chi tiết sau khi làm việc với các bên liên quan

- Xe Kut kit chở xuồng chiếc 4 x
Mỗi xuồng được thiết kế 01 xe kút kít phù hợp với kích thước 
từng loại xuồng để vận chuyển và hạ thủy xuồng mỗi khi làm 
nhiệm vụ - xe Việt Nam tự chế.

- Giá để thuyền cố định Chiếc 20 x

- Giá cân chỉnh thuyền di động đôi 40 x

- Áo phao Chiếc 250 x

- Đường ray của thuyền Chiếc 200 x

- Bánh xe của thuyền Chiếc 300 x

-
Giầy thi đấu chuyên dụng thuyền đôi, thuyền bốn, 
thuyền tám

Đôi 125 x

- Bàn phục vụ tổ chức cái 30 x

- Ghế phục vụ tổ chức cái 150 x

- Phông chính Chiếc 1 x Theo quy định của BTC



- Phông trao thưởng Chiếc 1 x Theo quy định của BTC

- Băng zon, khẩu hiệu Chiếc 100 x Theo quy định của BTC

- Bục trao thưởng Bộ 2 x Dành cho cả nội dung đồng đội có thể đứng được 8 người 

- Khay và khăn trao thưởng Chiếc 6 x

- Hoa trao thưởng Bó x

- Nhạc trao thưởng x

- Nước uống BTC, BTT Chai 300 x

- Xe đưa đón BTC, BTT Chiếc x

- Máy photocopy chiếc 1 x

- Thuê máy tính, máy in chiếc 3 x

- Long đen thuyền loại giày 5cm Chiếc 1500 x

- Long đen thuyền loại mỏng 3cm Chiếc 2500 x

- Giầy thi đấu chuyên dụng thuyền đơn Đôi 25 x

- Thuê công tener 45 vận chuyển thuyền HPG-HCM Chiếc 1 x

- Thuê công tener 45 vận chuyển thuyền HCM-HPG Chiếc 1 x

- Thuê công tener 40 bảo vệ trang thiết bị Chiếc 1 x

-
Thuê bộ đàm chống nước cho BTC, TT điều hành 
giải

Chiếc 25 x

- Thuê camera xác định đích, đường đua Chiếc 5 x



- Văn phòng phẩm phục vụ giải gói 1 x

- Phô tô Quyển kết quả Quyển 35 x

- Áo mưa cho Trọng tài, BTC Chiếc 110 x

- Tiền Làm nhiệm vụ Ban tổ chức Ngày 15 x

- Tiền ăn của Ban tổ chức Ngày 15 x

- Tiền ngủ của Ban Tổ chức Ngày 5 x

- Tiền Làm nhiệm vụ của Ban trọng tài Buổi 70 x

- Tiền ngủ của trọng tài Ngày 60 x

- Tiền ăn của Trọng tài Ngày 70 x

- Tiền Làm nhiệm vụ của kỹ thuật viên Buổi 15 x

- Tiền ăn của Kỹ thuật viên Ngày 15 x

- Tiền ngủ của kỹ thuật viên Ngày 15 x

- Tiền tầu xe cho trọng tài phía nam Ngày 10 x

- Tiền tầu xe cho trọng tài miền trung Ngày 8 x

- Thư ký Ngày 10 x

- Quần áo trọng tài Bộ 70 x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn Ngày 30 x

- Nhân viên phục vụ lễ tân Người 8 x Phục vụ trao thưởng



- Nhân viên phục vụ Người 15 x Dọn dẹp, lau chùi

III Các công việc khác và trang thiết bị

- Màn hình điện tử Mét 25 x Chiếu kết quả các trận đấu

- Hệ thống loa, âm thanh Bộ 2 x
Loa to, truyền tải âm thanh tới khắp các khu vực VĐV và khu 
khán đài

- Máy phát điện dự phòng Chiếc 1 x Đủ đáp ứng công việc

- Xăng dầu điều hành, lắp đặt đường đua Lít 300 x

- Bục phát thanh Chiếc 1 x

- Đồng hồ treo tường Chiếc 2 x

- Công An Người x

- Y tế Người x

- Wifi x Khu vực thi đấu

4.3 Môn đua thuyền truyền thống

I Cơ sở vật chất 

A Khán đài x

B Các phòng chức năng 

- Phòng Ban Tổ chức - khách VIP phòng 1 x
- Diện tích: Rộng 30m2; nền bê tông 
- 04 bàn làm việc và 15 ghế, 
- Nguồn điện, 04 ổ cắm điện

- Phòng họp chuyên môn (sử dụng tầng 3) phòng 1 x
- Bàn và ghế 
- Nguồn điện, ổ cắm 

- Phòng họp trọng tài phòng 1 x
- Bàn và 60 ghế 
- Nguồn điện, ổ cắm 



- Phòng chờ dành cho vđv phòng 6 x
 Diện tích mỗi phòng : 30m2
- Mỗi phòng có 03 chiếc bàn, 20 ghế
- Nền phòng trải bạt hoặc nền bê tông khô ráo, sạch sẽ.

- Phòng y tế và hồi phục cho vđv phòng 1 x Trang bị 03 bàn, 06 ghế, ổ cắm điện

- Phòng kiểm tra Doping phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, 02 nhà vệ sinh riêng biệt cho Nam và Nữ 
(Đủ rộng để  1 người có thể quan sát trực tiếp VĐV lấy mẫu 
nước tiểu) có bồn rửa, thùng rác, khăn giấy, xà phòng.

II
Các cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ thi 
đấu

- Hệ thống đường đua Bộ x

- Hệ thống cầu xuất phát Bộ 1 x

Hệ thống cầu xuất phát gồm cầu đi bộ và cầu điểu khiển: 
Cầu đi bộ bắc ngang phía sau vạch xuất phát, kích thước: dài 
108m, rộng 2,4m,nổi lên trên mặt nước 0,6m, có thể tháo rời 
từng đoạn.

- Tháp xuất phát Chiếc 1 x
làm hệ thống phao kích nổi, hai mặt sàn , cầu thang lên, mái 
che ( theo yêu cầu chuyên môn)

- Hệ thống cầu điều khiển giữ thuyền Bộ 1 x

Tại trung tâm mỗi làn đua có 01 chiếc cầu điều khiển phục vụ 
việc gióng thẳng hàng trước khi xuất phát (gồm 8 làn đua). 08 
chiếc cầu này được lắp vuông góc phía dưới cầu đi bộ (có thể 
điều chỉnh lên xuống trong khoảng 10m), kích thước cầu điều 
khiển: dài tối thiểu 16m, rộng 0,8m; vị trí người giữ thuyền 
lắp tại đầu cầu với kích thước rộng 0,45m, dài 1,5m, nổi lên 
trên mặt nước 0,5m, bề mặt ốp thảm xốp cho người giữ 
thuyền nằm sấp để làm nhiệm vụ.

-
Hệ thống loa tín hiệu và đèn hiệu giao thông cho 
xuất phát

Bộ 1 x loa và đèn tín hiệu 

- Thuê Kỹ thuật lắp đặt và tháo gỡ đường đua Người 6 x Bộ phận kỹ thuật



- Phao Đánh dấu quãng đường đua chiếc 20 x

Phao báo hiệu khoảng cách đường đua lắp đặt hai bên mép 
đường đua, được thiết kế thành hình hộp chữ Thập, đặt trên 
bệ phao nổi, Kích thước hộp 1m x 1x,  bốn mặt hộp dán số 
hiệu khoảng cách đường đua gồm: 250m, 500m, 750m, 
1000m, 1250m, 1500m, 1750m.
- Kích thước chữ số: Rộng 25cm, cao 80cm.

- Các Biển báo hiệu chiếc 2 x
Tại vạch xuất phát ghi số 00 đặt ngay dưới vạch xuất phát, 
đối diện với Trọng tài gióng hàng.
Tại Vạch Đích ghi chữ :"FINISH", đặt ngay dưới Vạch Đích, 

- Tháp dóng hàng Chiếc 1 x
làm hệ thống phao kích nổi, hai mặt sàn , cầu thang lên, mái 
che ( theo yêu cầu chuyên môn)

- Bảng số thuyền Bộ 20 x Bộ bảng số thuyền từ số 1 - 8 theo quy cách chuyên môn

- Canoe lắp đặt đường đua Chiếc 3 x Canoe Composite máy 80 ngựa

- Canoe điều hành giải Chiếc 4 x Catamaran, xuồng máy 2 thân 25 ngựa

- Canoe máy cứu hộ Chiếc 3 x Canoe Composite máy 150 ngựa

- Thuyền thi đấu Thuyền truyền thống, thuyền 10 chiếc 10 x Toàn bộ thuyền của Trung ương và địa phương

Thuyền thi đấu Thuyền truyền thống, thuyền 20 chiếc 10 x Toàn bộ thuyền của Trung ương và địa phương

- Cáp chắn bèo 4 x
Làm hệ thống đường phao ngăn không để bèo từ hai bên mép 
bờ và hai đầu trôi vào khu vực thi đấu.

- Khu vực thi đấu trên mặt nước x
Khu vực sử dụng cho thi đấu và thuyền di chuyển được xác 
định tính từ mép nước, chiều dài 1.500m.
- Đường đua được xác định từ khu vực tháp đích hiện tại là 

- Nhà bấm giờ giữa quãng Chiếc 3 x
Tháp nhỏ để bấm giờ giữa quãng và làm xuất phát (200m, 
500m, 1000m)  Kích thước 2m x 2m, độ cao lên khỏi mặt 
nước 2,5m đặt 01 biển

- Tháp Đích Chiếc 1 x
 hệ thống ghế ngồi, dây cáp rào chắn, hệ thống cấp nước, 
nguồn điện, làm đường dẫn vào lối lên ( theo yêu cầu chuyên 
môn)

-
 Cầu thuyền lên xuống cho 
vận động viên

Chiếc 2 x

Cầu thuyền lên và xuống, các điểm nối chốt giữa cầu mềm và 
cầu cứng. Phủ toàn bộ mặt cầu bằng thảm đỏ tạo độ êm trên 
mặt cầu để tránh xây xước thuyền của VĐV ( theo yêu cầu 
chuyên môn)



-
Cầu lên xuống cho xuồng máy và di chuyển trang 
thiết bị lắp đặt đường đua

Chiếc 1 x

Bến lên xuống xuồng máy hiện tại, tạo chỗ đỗ vào neo buộc 
xuồng máy và làm Cầu thép cứng có độ cao trên mép nước 
20cm để thuận tiện cho người lên xuống, (có thể thiết kế 
thành các hàng bậc từ mép nước lên tới mặt đường). 

- Khu bãi để thuyền x
Trải thảm bê tông khu để thuyền phía đầu hồi tòa nhà Điều 
hành, để tạo mặt phẳng lắp đặt các giá để thuyền được ổn định

-
Nguồn điện, nguồn
 nước sạch

x
Cung cấp đầy đủ nguồn điện, điện thắp sáng, điện bảo vệ, 
nguồn nước sạch ra khu vực bãi thuyền, khu lều và các khu 
chức năng

-
Công tác an toàn, an ninh
 và biển chỉ dẫn

x

Bố trí bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn khu vực thi đấu cả 
trên bờ và khu vực mặt nước. hàng rào an ninh, ngăn cách 
khu vực khán giả với khu BTC, khu vực bãi thuyền và các 
đội.

- Sơ đồ luật giao thông trong tập luyện và thi đấu Chiếc 2 x Được Cung cấp chi tiết sau khi làm việc với các bên liên quan

- Xe Kut kit chở xuồng chiếc 4 x
Mỗi xuồng được thiết kế 01 xe kút kít phù hợp với kích thước 
từng loại xuồng để vận chuyển và hạ thủy xuồng mỗi khi làm 
nhiệm vụ - xe Việt Nam tự chế.

- Giá để thuyền cố định Chiếc 20 x

- Áo phao Chiếc 250 x

- Chèo Chiếc 60 x

- Xà bát Chiếc 20 x

- Bàn phục vụ tổ chức cái 30 x

- Ghế phục vụ tổ chức cái 150 x

- Phông chính Chiếc 1 x Theo quy định của BTC



- Phông trao thưởng Chiếc 1 x Theo quy định của BTC

- Băng zon, khẩu hiệu Chiếc 100 x Theo quy định của BTC

- Bục trao thưởng Bộ 2 x Dành cho cả nội dung tập thể

- Khay và khăn trao thưởng Chiếc 6 x

- Hoa trao thưởng Bó x Theo nội dung thi đấu

- Nhạc trao thưởng x

- Nước uống BTC, BTT Chai 300 x

- Xe đưa đón BTC, BTT Chiếc x

- Máy photocopy chiếc 1 x

- Thuê máy tính, máy in chiếc 3 x x

-
Thuê bộ đàm chống nước cho BTC, TT điều hành 
giải

Chiếc 25 x

- Thuê camera xác định đích, đường đua Chiếc 5 x

- Văn phòng phẩm phục vụ giải gói 1 x

- Phô tô Quyển kết quả Quyển 30 x

- Áo mưa cho Trọng tài, BTC Chiếc 110 x

- Tiền Làm nhiệm vụ Ban tổ chức Ngày 15 x

- Tiền ăn của Ban tổ chức Ngày 15 x

- Tiền ngủ của Ban Tổ chức Ngày 5 x



- Tiền Làm nhiệm vụ của Ban trọng tài Buổi 65 x

- Tiền ngủ của trọng tài Ngày 55 x

- Tiền ăn của Trọng tài Ngày 65 x

- Tiền Làm nhiệm vụ của kỹ thuật viên Buổi 15 x

- Tiền ăn của Kỹ thuật viên Ngày 15 x

- Tiền ngủ của kỹ thuật viên Ngày 15 x

- Tiền tầu xe cho trọng tài phía nam Ngày 10 x

- Tiền tầu xe cho trọng tài miền trung Ngày 8 x

- Thư ký Ngày 10 x

- Quần áo trọng tài Bộ 65 x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn Ngày 30 x

- Nhân viên phục vụ lễ tân Người 8 x Phục vụ trao thưởng

- Nhân viên phục vụ Người 15 x Dọn dẹp, lau chùi

III Các công việc khác và trang thiết bị

- Màn hình điện tử Mét 25 x Chiếu kết quả các trận đấu

- Hệ thống loa, âm thanh Bộ 2 x
Loa to, truyền tải âm thanh tới khắp các khu vực VĐV và khu 
khán đài

- Máy phát điện dự phòng Chiếc 1 x Đủ đáp ứng công việc

- Xăng dầu điều hành, lắp đặt đường đua Lít 300 x



- Bục phát thanh Chiếc 1 x

- Đồng hồ treo tường Chiếc 2 x

- Tivi xem kết quả Chiếc 1 x

- Công An Người x

- Y tế Người x

- Wifi x Khu vực thi đấu

4.4 Môn Sailing

I Cơ sở vật chất 

A Khán đài x

B Các phòng chức năng 

- Phòng Ban Tổ chức - khách VIP phòng 1 x
- Diện tích: Rộng 30m2; nền bê tông 
- 04 bàn làm việc và 15 ghế, 
- Nguồn điện, 04 ổ cắm điện

- Phòng họp chuyên môn phòng 1 x
- Bàn và ghế 
- Nguồn điện, ổ cắm 

- Phòng họp trọng tài phòng 1 x
- Bàn và 60 ghế 
- Nguồn điện, ổ cắm 

- Phòng chờ dành cho vđv phòng 6 x
 Diện tích mỗi phòng : 30m2
- Mỗi phòng có 03 chiếc bàn, 20 ghế
- Nền phòng trải bạt hoặc nền bê tông khô ráo, sạch sẽ.

- Phòng cân kiểm tra thuyền và buồm phòng 1 x
- Kích thước: chiều dài 20m, rộng 6 - 8m, nền bê tông phẳng;
- Lắp sàn gỗ cao 80cm, rộng 4mx 6m trải thảm trên bề mặt;
- Có nguồn điện, ổ phíc cắm, 02 bàn 04 ghế; quây kín ba mặt, 

- Phòng y tế và hồi phục cho vđv phòng 1 x Trang bị 03 bàn, 06 ghế, ổ cắm điện

- Phòng kiểm tra Doping phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, 02 nhà vệ sinh riêng biệt cho Nam và Nữ 
(Đủ rộng để  1 người có thể quan sát trực tiếp VĐV lấy mẫu 
nước tiểu) có bồn rửa, thùng rác, khăn giấy, xà phòng.

II
Các cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ thi 
đấu



-
Khu vực đua phải đảm bảo kích thước từ 2,0 Km2 
- 2,5 Km2 với các điều kiện sau:

Bộ 0 x
Yêu cầu về khu vực đua:
- Dộ sâu tối thiểu 4m;
- Mặt nước sạch, đảm bảo độ gió với tốc độ tối thiểu từ 05 

- Xuồng xuất phát Chiếc 1 x
Xuồng lớn hoặc Canoe lớn có kế được bàn và có từ 6 - 10 
trọng tài  xuất phát làm nhiệm vụ

- Xuồng Đích Chiếc 1 x
Xuồng lớn hoặc Canoe lớn có kế được bàn và có từ 6 - 10 
trọng tài  Đích làm nhiệm vụ

- Xuồng cứu hộ và kéo thuyền Chiếc 3 x
Xuồng máy (Xuồng cao su) từ 60 - 100 sức ngựa cho trọng 
tài làm nhiệm vụ cứu hộ và hỗ trợ VĐV trong các cuộc đua. 

-
Xuồng Trọng tài đường đua và lắp đặt đường đua 
(thả phao) 

Chiếc 2 x
Xuồng máy (Xuồng cao su/hoặc vỏ Composit) từ 60 - 100 
sức ngựa cho trọng tài làm nhiệm vụ cứu hộ và hỗ trợ VĐV 
trong các cuộc đua. 

- Xăng dầu chạy xuồng điều hành giải Chiếc
250 

lít/ngày
x

Bố trí tối thiểu 250 lít xăng và dầu nhớt /ngày để chạy xuồng 
điều hành

- Phao tiêu đường đua và dây,  neo bộ 8 x

4 phao hình trụ kích thướt cao 1,8 mét, bán kính 25 cm.  4 
phao tam giác kích thướt  1,9m x 1,9m x 1,9m, dây dù size 
8mm chiều dài đủ độ sâu khu vực thả phao, mỏ neo trọng 
lượng tối thiểu 5kg.

- Cột và cờ hiệu xuất phát chiếc 0 x

Thiết kế cột cờ hiệu xuất phát theo yêu cầu chuyên môn: Cột 
cao 8 - 10m  trên đình có tay ngang hình chữ (T), có 08 dây 
kéo từ chân cột đến tay ngang hình chữ (T);  lắp đặt gần khu 
vực Lều VĐV / hoặc khu vực bến xuống thuyền để kéo cờ tín 
hiệu các đợt đua

- Cờ lệnh xuất phát Bộ 2 x Theo yêu cầu chuyên môn gồm 15 chiếc/bộ)

- Cờ lệnh cho trọng tài đường đua Bộ 2 x Theo yêu cầu chuyên môn gồm 05 chiếc /bộ)

- Còi phát tín hiệu Cái 2 x Theo yêu cầu chuyên môn

- Còi đích Cái 2 x Theo yêu cầu chuyên môn khác còi XF

- Thuyền thi đấu Sailing Bộ x Toàn bộ thuyền của Trung ương và địa phương



- Cáp chắn bèo (Nếu hồ có bèo) 4 x
Làm hệ thống đường phao ngăn không để bèo từ hai bên mép 
bờ và hai đầu trôi vào khu vực thi đấu.

-
Nguồn điện, nguồn
 nước sạch, vòi và ống nước vệ sinh thuyền

4 x
Cung cấp đầy đủ nguồn điện, điện thắp sáng, điện bảo vệ, 
nguồn nước sạch ra khu vực bãi thuyền, khu lều và các khu 
chức năng, mỗi ống nước có độ dài tối thiểu 20 mét

- Bãi để thuyền Chiếc 1 x
Khu vực bãi trống kích thước 50m x 50m bằng phẳng, không 
bị vướng cây , có lối thoải xuống khu vực hạ thủy, có đường 
ô tô chạy thẳng vào bãi.

- Xe Kut kit chở xuồng chiếc 0 x
Mỗi xuồng được thiết kế 01 xe kút kít phù hợp với kích thước 
từng loại xuồng để vận chuyển và hạ thủy xuồng mỗi khi làm 
nhiệm vụ - xe Việt Nam tự chế.

- Câu phao xuống thuyền Chiếc 1 x
Cầu phao kích thước 2m x 25m, tùy theo độ sâu của khu vực 
lắp cầu, đảm bảo xuồng máy có thể cập bến được.

- Bến neo đậu xuồng máy Chiếc 1 x Bố trí khu vực bến neo đậu xuồng máy, có cọc buộc dây lèo

- Neo giữ xuồng máy Chiếc 10 x
Neo giữ xuồng loại trung, gồm cả dây dài từ 15 - 25m tùy 
theo độ sâu của hồ nước

- Công tác an toàn, an ninh  và biển chỉ dẫn x

Bố trí bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn khu vực thi đấu cả 
trên bờ và khu vực mặt nước. hàng rào an ninh, ngăn cách 
khu vực khán giả với khu BTC, khu vực bãi thuyền và các 
đội.

- Sơ đồ luật giao thông trong tập luyện và thi đấu Chiếc 2 x Được Cung cấp chi tiết sau khi làm việc với các bên liên quan

- Áo phao Chiếc 100 x

- Bàn phục vụ tổ chức cái 30 x

- Ghế phục vụ tổ chức cái 150 x

- Phông chính Chiếc 1 x Theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng Chiếc 1 x Theo quy định của BTC



- Băng zon, khẩu hiệu Chiếc 100 x Theo quy định của BTC

- Bục trao thưởng Bộ 2 x Dành cho cả nội dung đồng đội có thể đứng được 8 người 

- Khay và khăn trao thưởng Chiếc 6 x

- Hoa trao thưởng Bó x

- Nhạc trao thưởng x

- Nước uống BTC, BTT Chai 300 x

- Xe đưa đón BTC, BTT Chiếc x

- Máy photocopy chiếc 1 x

- Thuê máy tính, máy in chiếc 3 x

-
Thuê công tener 45 vận chuyển thuyền Đà Nẵng-
Đồng Nai

Chiếc 1 x

-
Thuê công tener 45 vận chuyển thuyền Đồng Nai - 
Đà Nẵng

Chiếc 1 x

- Thuê công tener 40 bảo vệ trang thiết bị Chiếc 1 x

-
Thuê bộ đàm chống nước cho BTC, TT điều hành 
giải

Chiếc 25 x

- Thuê camera xác định đích, đường đua Chiếc 5 x

- Văn phòng phẩm phục vụ giải gói 1 x

- Cuốn kết quả quyển 15 x

- Áo mưa cho Trọng tài, BTC Chiếc 110 x

- Mũ mềm cho Trọng tài, BTC Chiếc 110 x



- Tiền Làm nhiệm vụ Ban tổ chức Ngày 15 x

- Tiền ăn của Ban tổ chức Ngày 15 x

- Tiền ngủ của Ban Tổ chức Ngày 5 x

- Tiền Làm nhiệm vụ của Ban trọng tài Buổi 40 x

- Tiền ngủ của trọng tài Ngày 30 x

- Tiền ăn của Trọng tài Ngày 40 x

- Tiền Làm nhiệm vụ của kỹ thuật viên Buổi 10 x

- Tiền ăn của Kỹ thuật viên Ngày 10 x

- Tiền ngủ của kỹ thuật viên Ngày 10 x

- Tiền tầu xe cho trọng tài phía nam Ngày 10 x

- Tiền tầu xe cho trọng tài miền trung Ngày 8 x

- Thư ký Ngày 10 x

- Quần áo trọng tài Bộ 40 x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn Ngày 20 x

- Nhân viên phục vụ lễ tân Người 8 x Phục vụ trao thưởng

- Nhân viên phục vụ Người 15 x Dọn dẹp, lau chùi

III Các công việc khác và trang thiết bị

- Màn hình điện tử Mét 25 x Chiếu kết quả các trận đấu



- Hệ thống loa, âm thanh Bộ 2 x
Loa to, truyền tải âm thanh tới khắp các khu vực VĐV và khu 
khán đài

- Máy phát điện dự phòng Chiếc 1 x Đủ đáp ứng công việc

- Xăng dầu điều hành, lắp đặt đường đua Lít 400 x

- Bục phát thanh Chiếc 1 x

- Đồng hồ treo tường Chiếc 2 x

- Công An Người x

- Y tế Người x

- Wifi x Khu vực thi đấu

5 Môn Bóng đá

5.1 Bóng đá nam

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Sân vận động

- Quy mô (diện tích) 2 x Theo quy định của Luật

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) x tối thiểu 5.000 chỗ, có khu vực VIP

- Hệ Thống đèn chiếu sáng sân thi đấu x Đảm bảo tối tiểu 1200 lux trên toàn sân

B Sân tập, khởi động 2 x Theo quy định của Luật

- Quy mô (diện tích) x Theo quy định của Luật

Hệ Thống đèn chiếu sáng sân tập đấu 2 x Đảm bảo đủ ánh sáng toàn sân



C Các phòng chức năng x Phải có điều hòa (máy lạnh)

x Ghế cho 32 người

x 1 bàn massage

x 1 bàn để đồ uống

x 1 bảng trắng, bút viết bảng và khăn lau

x Tủ quần áo (nếu có)

x Thùng đựng đá + nước + đá cho các đội

x 12 ghế và 1 bàn làm việc

x 1 bàn để đồ uống

x  1 bơm bóng 

x  Wifi, ổ điện kết nối

x Tủ quần áo (nếu có)

x  10 ghế

x  Bàn làm việc cho 6 người

x  Wifi, ổ điện kết nối

x   Máy photocopy

x 1 máy in kết nối với 1 laptop

x  2  giường y tế

Phòng thay đồ cho đội-

Phòng Trọng tài + Giám sát phòng 1

phòng 4

-

- Phòng Ban tổ chức và Điều phối viên phòng 1



x Thuốc và thiết bị y tế cơ bản

x  Thùng rác

x  1 bàn và 5 ghế

x Tủ lạnh

x 01 Bàn , 10 ghế 

x Trang trí 

x Bố trí lễ tân đón tiếp

x  02 Bàn 

x 30 ghế

x  Bàn ghế

x Trang trí  tuyên truyền

x Mic (âm thanh) + Máy chiếu + màn hình

- Các phòng chức năng khác phòng 1 x  Đựng dụng cụ thi đấu 

-
Hệ thống loa, âm thanh, ánh sáng
(máy phát điện dự phòng)

x Theo quy định của Luật

- Intenet, wifi x Theo quy định của Luật

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Văn phòng phẩm Gói 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Cờ trao thưởng Cái 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

1phòngPhòng họp chuyên môn kỹ thuật-

- Phòng khách VIP phòng 1

- Phòng phục vụ chuyên môn phòng 1

1phòngPhòng y tế-



- máy tính xách tay, máy in Bộ 2 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- máy photocopy chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- máy ghi hình + KTV chất lượng cao Trận 4 x Theo quy định của Luật

- bộ đàm Trận 30 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

Tiền làm nhiệm vụ cho BTC, GS, TT và ĐPV Trận x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

Tiền ăn cho BTC,  GS, TT và ĐPV Ngày x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

Tiền ở cho BTC, GS, TT và ĐPV Đêm x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

Tiền di chuyển cho BTC, GS, TT, ĐPV Lượt x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Nước uống cho BTC, GS, TT và điều phối viên thùng 260 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Trang phục cho Trọng tài, Giám sát, ĐPB Bộ 60 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

-
Trang phục Chuyên môn (Nhặt bóng, khiêng 
cáng…)

Bộ 240 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Áo BIB thi đấu Chiếc 300 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Áo mưa Chiếc 150 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Túi đựng bóng Chiếc 10 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Cờ FIFA/AFC Cái 4 x Theo quy định của Luật

- Mũ lưỡi trai Chiếc 65 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Bộ bốc thăm Bộ 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc 3 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn



- Xe trực cấp cứu chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Bóng thi đấu Quản 250 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Đá lạnh Túi/ngày 100 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Thùng đá giữ nhiệt Thùng 5 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Hoa khai mạc Bó 15 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Hoa trao thưởng Bó 144 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Phông lớn khán đài A, B Chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Phông Họp kỹ thuật Chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Cờ tổ quốc Cái 6 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Cờ góc, cán Bộ 6 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Cờ lưu niệm Chiếc 12 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Lưới cầu môn Bộ 6 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Bảng thay người cái/trận 2 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Bục trao thưởng đồng đội bộ 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Phông chính chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Phông trao thưởng chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Băng zôn, khẩu hiệu cái 20 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Khay trao thưởng cái 12 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn



- Công tác an ninh (công an, bảo vệ) người 50 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Bác sỹ trực trên sân thi đấu người 3 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 50 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 8 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Bảng điện tử bộ 1 x Tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Khu cabin dành cho 02 đội bóng cái 2 x Theo quy định của Luật

- Bàn ghế của Trọng tài cái 5 x Theo quy định của Luật

- Bano, cờ phướn cái 100 x Theo quy định của BTC

- Sơn kẻ sân màu trắng thùng 20 x Theo quy định của Luật

- Cầu môn + lưới bộ 2 x Theo quy định của Luật

- Bơm bóng cái 2 x Theo quy định của Luật

- Cáng cứu thương dùng cho VĐV cái 4 x Theo quy định của Luật

IV Các yêu cầu khác

- Khu vực báo chí tác nghiệp x Bố trí khán đài A

- Khu vực đội bóng x Bố trí khán đài A

- Khu vực đỗ xe x Đội bóng, quan chức , phóng viên

5.2 Bóng đá nữ

I Cơ sở vật chất gắn với công trình



A Sân vận động

- Quy mô (diện tích) 1 x Theo quy định của Luật

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) x tối thiểu 5.000 chỗ, có khu vực VIP

- Hệ Thống đèn chiếu sáng sân thi đấu x -

B Sân tập, khởi động 1 Theo quy định của Luật

- Quy mô (diện tích) x Theo quy định của Luật

- Hệ Thống đèn chiếu sáng sân tập đấu 1 x Đảm bảo đủ ánh sáng toàn sân

C Các phòng chức năng Phải có điều hòa (máy lạnh)

x  Ghế cho 32 người

x  1 bàn massage

x 1 bàn để đồ uống

x  1 bảng trắng, bút viết bảng và khăn lau

x Tủ quần áo (nếu có)

x Thùng đựng đá + nước + đá cho các đội

x 12 ghế và 1 bàn làm việc

x 1 bàn để đồ uống

x  1 bơm bóng 

x  Wifi, ổ điện kết nối

- Phòng Trọng tài + Giám sát phòng 1

- Phòng thay đồ cho đội phòng 4



x Tủ quần áo (nếu có)

x  10 ghế

x  Bàn làm việc cho 6 người

x  Wifi, ổ điện kết nối

x   Máy photocopy

x 1 máy in kết nối với 1 laptop

x  2  giường y tế

x Thuốc và thiết bị y tế cơ bản

x  Thùng rác

x  1 bàn và 5 ghế

x Tủ lạnh

x 01 Bàn, 10 ghế 

x Trang trí 

x Bố trí lễ tân đón tiếp

x  02 Bàn 

x 30 ghế

x  Bàn ghế

x Trang trí  tuyên truyền

- Phòng phục vụ chuyên môn phòng 1

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1

- Phòng y tế phòng 1

- Phòng khách VIP phòng 1

- Phòng Ban tổ chức và Điều phối viên phòng 1



x Mic (âm thanh) + Máy chiếu + màn hình

- Các phòng chức năng khác phòng 1 x  Đựng dụng cụ thi đấu 

-
Hệ thống loa, âm thanh, ánh sáng (máy phát điện 
dự phòng)

x Theo quy định của Luật

- Intenet, wifi x Theo quy định của Luật

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Văn phòng phẩm Gói 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Cờ trao thưởng Cái 4 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- máy tính xách tay, máy in Chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- máy photocopy Chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- máy ghi hình + KTV chất lượng cao Trận 4 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- bộ đàm Chiếc 30 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Nước uống cho BTC, GS, TT và điều phối viên Thùng 160 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Tiền làm nhiệm vụ cho BTC, GS, TT và ĐPV Trận x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Tiền ăn cho BTC,  GS, TT và ĐPV Ngày x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Tiền ở cho BTC, GS, TT và ĐPV Đêm x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Tiền di chuyển cho BTC, GS, TT, ĐPV Lượt x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Trang phục cho Trọng tài, Giám sát Bộ 35 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

-
Tiền trang phục chuyên môn (nhặt bóng, khiêng 
cáng ….)

Bộ 240 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn



- Áo BIB thi đấu Chiếc 300 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Áo mưa Chiếc 150 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Túi đựng bóng Chiếc 10 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Cờ FIFA, AFC Cái 4 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Mũ lưỡi trai Chiếc 50 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

Bộ bốc thăm Bộ 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc 3 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Xe trực cấp cứu chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Bóng thi đấu Quả 150 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Đá lạnh túi/ngày 100 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Thùng đựng đá cái 8 x Theo quy định của BTC

- Hoa khai mạc Bó 10 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Hoa trao thưởng Bó 144 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Phông lớn khán đài A, B Chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Phông Họp kỹ thuật Chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Cờ tổ quốc Cái 3 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Cờ góc + cán Bộ 4 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Cờ lưu niệm chiếc 5 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn



- Lưới cầu môn Bộ 3 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Bảng thay người cái/trận 2 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Bục trao thưởng đồng đội bộ 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Phông trao thưởng chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Băng zôn, khẩu hiệu cái 20 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Khay trao thưởng cái 12 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Công tác an ninh người 50 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Bác sỹ trực trên sân thi đấu người 3 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 50 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 8 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Bảng điện tử bộ 1 x Tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Khu cabin dành cho 02 đội bóng cái 2 x Theo quy định của Luật

- Bàn ghế của Trọng tài cái 5 x Theo quy định của Luật

- Bano, cờ phướn cái 100 x Theo quy định của BTC

- Sơn kẻ sân màu trắng thùng 20 x Theo quy định của Luật

- Cầu môn + lưới bộ 2 x Theo quy định của Luật

- Bơm bóng cái 2 x Theo quy định của Luật

- Cáng cứu thương dùng cho VĐV cái 4 x Theo quy định của Luật



IV Các yêu cầu khác

- Khu vực báo chí tác nghiệp x Bố trí khán đài A

- Khu vực đội bóng x Bố trí khán đài A

Khu vực đỗ xe x Đội bóng, quan chức , phóng viên

5.3 Futsal

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Quy mô (diện tích) 1 x Theo quy định của Luật

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) x tối thiểu 2000 chỗ, có khu vực VIP

- Hệ Thống đèn chiếu sáng sân thi đấu x -

B Sân tập, khởi động 1 Theo quy định của Luật

- Quy mô (diện tích) x Theo quy định của Luật

- Hệ Thống đèn chiếu sáng sân tập đấu 1 x Đảm bảo đủ ánh sáng toàn sân

C Các phòng chức năng Phải có điều hòa (máy lạnh)

x  Ghế cho 32 người

x  1 bàn massage

x 1 bàn để đồ uống

x  1 bảng trắng, bút viết bảng và khăn lau
- Phòng thay đồ cho đội phòng 4



x Tủ quần áo (nếu có)

x Thùng đựng đá + nước + đá cho các đội

x 12 ghế và 1 bàn làm việc

x 1 bàn để đồ uống

x  1 bơm bóng 

x  Wifi, ổ điện kết nối

x Tủ quần áo (nếu có)

x  10 ghế

x  Bàn làm việc cho 6 người

x  Wifi, ổ điện kết nối

x   Máy photocopy

x 1 máy in kết nối với 1 laptop

x  2  giường y tế

x Thuốc và thiết bị y tế cơ bản

x  Thùng rác

x  1 bàn và 5 ghế

x Tủ lạnh

x 01 Bàn, 10 ghế 

- Phòng Ban tổ chức và Điều phối viên phòng 1

- Phòng y tế phòng 1

- Phòng Trọng tài + Giám sát phòng 1



x Trang trí 

x Bố trí lễ tân đón tiếp

x  02 Bàn 

x 30 ghế

x  Bàn ghế

x Trang trí  tuyên truyền

x Mic (âm thanh) + Máy chiếu + màn hình

- Các phòng chức năng khác phòng 1 x  Đựng dụng cụ thi đấu 

-
Hệ thống loa, âm thanh, ánh sáng (máy phát điện 
dự phòng)

x Theo quy định của Luật

- Intenet, wifi x Theo quy định của Luật

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Văn phòng phẩm Gói 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Cờ trao thưởng Cái 4 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- máy tính xách tay, máy in Bộ 2 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- máy ghi hình + KTV chất lượng cao Trận 4 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- bộ đàm Chiếc 25 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Nước uống cho BTC, GS, TT và điều phối viên Ngày 45 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Tiền làm nhiệm vụ cho BTC, GS, TT và ĐPV Trận x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1

- Phòng khách VIP phòng 1

- Phòng phục vụ chuyên môn phòng 1



- Tiền ăn cho BTC,  GS, TT và ĐPV Ngày x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Tiền ở cho BTC, GS, TT và ĐPV Đêm x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Tiền di chuyển cho BTC, GS, TT, ĐPV Lượt x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Bộ điện tử báo lỗi + còi báo lỗi + còi hơi Bộ 2 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Tiền trang phục cho Giám sát, trọng tài Bộ 36 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

-
Tiền trang phục chuyên môn (nhặt bóng, khiêng 
cáng ….)

Bộ 140 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Áo BIB thi đấu Chiếc 200 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

Áo mưa Chiếc 150 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Túi đựng bóng chiếc 5 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Cờ FIFA/AFC Cái 2 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

Mũ lưỡi trai Cái 50 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Bóng thi đấu Quả 180 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Đá lạnh túi/ngày 50 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Thùng đá giữ nhiệt Thùng 5 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Hoa khai mạc bó 12 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Hoa trao thưởng bó 100 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Phông lớn khán đài A, B chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Phông Họp kỹ thuật chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn



- Cờ tổ quốc Cái 2 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

Cờ góc + cán Bộ 4 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Cờ lưu niệm Chiếc 8 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Lưới cầu môn Bộ 3 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

Bảng thay người Cái/trận 2 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Bục trao thưởng đồng đội bộ 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Băng zôn, khẩu hiệu cái 20 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Khay trao thưởng cái 12 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc 3 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Xe trực cấp cứu chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Công tác an ninh (công an, bảo vệ) người 50 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Bác sỹ trực trên sân thi đấu người 3 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 50 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 8 x Theo tiêu chuẩn và quy định của môn

- Bảng điện tử chuyên môn bộ 1 x Tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Thùng đựng đá cái 8 x Theo quy định của BTC

- Bàn ghế của Trọng tài cái 5 x Theo quy định của Luật

- Bano, cờ phướn cái 100 x Theo quy định của BTC



- Sơn kẻ thảm màu trắng thùng 20 x Theo quy định của Luật

- Cầu môn bộ 2 x Theo quy định của Luật

- Bơm bóng cái 2 x Theo quy định của Luật

- Cáng cứu thương dùng cho VĐV cái 4 x Theo quy định của Luật

IV Các yêu cầu khác

- Khu vực báo chí tác nghiệp x Bố trí khán đài A

- Khu vực đội bóng x Bố trí khán đài A

- Khu vực đỗ xe x Đội bóng, quan chức , phóng viên

6.1 Môn Vật tự do, cổ điển

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu x

Không được có các màu chủ đạo là trắng hay là màu sáng; 
trần nhà thi đấu cũng không màu sáng để tránh ảnh hưởng 
việc quan sát quả cầu trong khi thi đấu của các vận động 
viên; tất cả các nguồn ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng mặt 
trời để không lọt vào khu vực sân thi đấu.

- Sân thi đấu (02 sân thảm) x Diện tích khu vực thi đấu tối thiểu 30m x 40m

- Ánh sáng x Trên các sân thi đấu 500lux-1.000lux  

- Chiều cao x
Không có dầm và các vật cản khác trên khu vực của các sân 
thi đấu

B Các phòng chức năng



- Phòng cho BTC (15 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng trọng tài (60 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

- Phòng thay đồ cho VĐV, phòng tắm phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng vệ sinh phòng 8 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Hệ thống loa, âm thanh x Theo tiêu chuẩn

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x Diện tich 4mx5m

- Phòng khởi động phòng 1 x Diện tích 20m x30m.

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của NTĐ

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng cá nhân bộ 1 x đủ 04 người/lượt

- Bục tổng trọng tài; tổ giám sát bộ 2 x Kích thước 3mx4m, cao 30cm.

- Bục trọng tài bàn; trọng tài biên bộ 2 x Kích thước 2mx4m, cao 30cm

- Sàn thi đấu nổi bộ 1 x Kích thước 16mx16m, cao 80cm.

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC



- Cờ lưu niệm cái 30 x theo quy định của BTC

- Cờ toàn đoàn cái 9 x theo quy định của BTC

- Huy chương, giấy chứng nhận cái x theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu, cụm pano chiếc 50 x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó 170 x

- Khay trao thưởng chiếc 4 x

- Nhạc trao thưởng 1 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 100 x

- Xe phục vụ BTC, trọng tài (45 chỗ) chiếc 1 x

- Xe trực cấp cứu chiếc 2 x

- Chi phí cho Ban tổ chức, trọng tài Người 52 x Theo quy định

- Công tác an ninh người 15 x

- Y tế trực trên sân thi đấu người 6 x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 10 x

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 8 x Phục vụ trao thưởng

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Máy tính xách tay chiếc 4 x

- Máy in laser chiếc 2 x



- Máy photocopy chiếc 1 x

- Cân vận động viên chiếc 2 x

- Cồng thi đấu chiếc 1 x

- Đồng hồ bấm tay chiếc 1 x

- Máy quay camera chiếc 3 x

- Bộ chấm điểm kỹ thuật Bộ 3 x

- Thảm thi đấu chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn

- Thảm tập luyện chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn

- Bộ bốc thăm Bộ 2 x Theo tiêu chuẩn

- Bộ khiếu nại Bộ 3 x Theo tiêu chuẩn

- TV HD, Bảng điểm chiếc 4 x 55 inch trở lên

- Bộ loa, đài, micro Bộ 2 x Theo tiêu chuẩn

- Bàn BTC, thư ký, y tế, Bảng điểm chiếc 30 x Theo tiêu chuẩn

- Ghế trọng tài, HLV, thư ký… chiếc 80 x Theo tiêu chuẩn

- Máy phát điện dự phòng Bộ 1 x Theo tiêu chuẩn

- Ổ điện đa năng dây dài 10m, 20m chiếc 20 x Theo tiêu chuẩn

- Dây HDMI (02x15m) + ổ chia (2m) Bộ 3 x Theo tiêu chuẩn

6.2 MônVật Bãi biển



I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Khu vực thi đấu

- Khu vực thi đấu x

Bãi cát thi đấu và tập luyện, đảm bảo không có các vật cứng,
không có đá, vỏ sò hoặc các vật thể khác, phải được lấp đầy
lớp cát mịn dày 30cm trong khu vực thi đấu, hệ thống âm
thanh ngoài trời, theo tiêu chuẩn.

- Sân thi đấu cát phẳng (02 sân) x Diện tích khu vực thi đấu tối thiểu 12m x 24m

B Các phòng chức năng

- Phòng họp BTC (15 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp, tâp huấn trọng tài (50 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

- Phòng thay đồ cho VĐV, phòng tắm phòng 4 x Có vòi tắm hoa sen, nhà vệ sinh

- Nhà bạt cho VĐV thay trang phục phòng 2 x Nhà bạt có diện tích 15M2

- Nhà bạt cho quan chức, trọng tài điều hành giải Phòng 2 x Diện tích rộng 5m, dài 10m

- Phòng vệ sinh phòng 8 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, quạt

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, quạt

- Hệ thống loa, âm thanh Bộ 2 x Theo tiêu chuẩn sự kiện ngoài trời

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x Diện tich 4mx5m

- Intenet, wifi x Tất cả khu vực thi đấu



II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng cá nhân bộ 1 x đủ 04 người/lượt

- Bục tổng trọng tài; tổ giám sát bộ 2 x Kích thước 3mx4m, cao 30cm.

- Bục trọng tài bàn; trọng tài biên bộ 2 x Kích thước 2mx4m, cao 30cm

- Sàn thi đấu nổi bộ 1 x Kích thước 16mx16m, cao 80cm.

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Cờ lưu niệm cái 30 x theo quy định của BTC

- Cờ toàn đoàn cái 9 x theo quy định của BTC

- Huy chương, giấy chứng nhận cái x theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu, cụm pano chiếc 50 x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó 170 x

- Khay trao thưởng chiếc 4 x

- Nhạc trao thưởng 1 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 100 x

- Xe phục vụ BTC, trọng tài (45 chỗ) chiếc 1 x

- Xe trực cấp cứu chiếc 2 x

- Chi phí cho Ban tổ chức, trọng tài người 52 x Theo Quy định



- Công tác an ninh người 15 x

- Y tế trực trên sân thi đấu người 6 x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 10 x

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 8 x Phục vụ trao thưởng

- Rào chắn bảo vệ x Đảm bảo khu vực thi đấu an toàn (khoảng cách 3m)

- Băng cổ chân màu Xanh, Đỏ cái 10 x theo quy định của BTC

- Thùng đựng nước Thùng 2 x thùng đựng nước 80 – 100 lít

- 01 màn hình LED Bộ 1 x Có kích thước tối thiểu 2mx3m

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Máy tính xách tay chiếc 4 x

- Máy in laser chiếc 2 x

- Máy photocopy chiếc 1 x

- Cân vận động viên chiếc 2 x

- Cồng thi đấu chiếc 1 x

- Đồng hồ bấm tay chiếc 1 x

- Máy quay camera chiếc 3 x

- Còi trọng tài Cái 20 x

- Số đeo trọng tài Cái 20 x



- Bộ chấm điểm kỹ thuật Bộ 3 x

- Sân thi đấu cát phẳng Sân 2 x

01 sân thi đấu gồm: có 01 vòng tròn đường kính 7m được
thiết kế bằng dải ruy băng màu xanh đậm đường kính 10cm
không chứa các bộ phận kim loại. Dải ruy băng phải được lấp
đầy lớp cát mịn

- Sân tập luyên cát phẳng Sân 2 x

Bãi cát thi đấu và tập luyện, đảm bảo không có các vật cứng,
không có đá, vỏ sò hoặc các vật thể khác, phải được lấp đầy
lớp cát mịn dày 30cm trong khu vực thi đấu, hệ thống âm
thanh ngoài trời, theo tiêu chuẩn.

- Chang cào cát cái 4 x Theo tiêu chuẩn

- Bộ khiếu nại Bộ 3 x Theo tiêu chuẩn

- Bộ bốc thăm Bộ 2 x Theo tiêu chuẩn

- TV HD, Bảng điểm chiếc 4 x 55 inch trở lên

- Bộ loa, đài, micro Bộ 2 x Theo tiêu chuẩn sự kiện ngoài trời

- Bàn BTC, thư ký, y tế, Bảng điểm chiếc 30 x Theo tiêu chuẩn

- Ghế trọng tài, HLV, thư ký… chiếc 80 x Theo tiêu chuẩn

- Máy phát điện dự phòng Bộ 1 x Theo tiêu chuẩn

- Ổ điện đa năng dây dài 10m, 20m chiếc 20 x Theo tiêu chuẩn

- Dây HDMI (02x15m) + ổ chia (2m) Bộ 3 x Theo tiêu chuẩn

7 Môn Bắn súng

I Cơ sở vật chất gắn với công trình



A Nhà thi đấu

-
Trường bắn điện tử tiêu chuẩn quốc tế SIUS 
tuyến bắn 10m súng hơi 

Bộ 20 x Tối thiểu 20 bệ bắn

-
Trường bắn điện tử tiêu chuẩn quốc tế SIUS 
tuyến bắn 50m 

Bộ 20 x Tối thiểu 20 bệ bắn

-
Trường bắn điện tử tiêu chuẩn quốc tế SIUS 
tuyến bắn 25m 

Bộ 15 x Tối thiểu 3 khung/15 bệ

-
Trường bắn điện tử tiêu chuẩn quốc tế SIUS 
tuyến bắn 10m súng trường di động 

Khung 2 x Tối thiểu 2 khung

-
Trường bắn đĩa bay
hệ thống điều khiển điện tử tiêu chuẩn quốc tế 
Laporte

Hệ thống x
Tối thiểu 1 trường bắn thi đấu cho các nội dung Trap - Skeet - 
 Double Trap.

- Dụng cụ kiểm tra trang bị Bộ 1 x Tiêu chuẩn ISSF

B Các phòng chức năng

- Phòng cho BTC phòng 2 x
Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa (2 địa điểm thi 
đấu)

- Phòng trọng tài phòng 10 x
Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa (2 địa điểm thi 
đấu)

-
Bàn ghế cho BTC, Ban trọng tài làm việc tại các 
tuyến bắn 

x Địa điểm thi đấu súng ngắn/súng trường

-
Bàn ghế cho BTC, Ban trọng tài làm việc tại các 
tuyến bắn 

x Địa điểm thi đấu Đĩa bay

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

- Phòng thay đồ cho VĐV, phòng tắm phòng 2 x Theo tiêu chuẩn (2 địa điểm thi đấu)

- Phòng vệ sinh phòng 2 x Theo tiêu chuẩn (2 địa điểm thi đấu)

- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Hệ thống loa, âm thanh tại các tuyến bắn x Theo tiêu chuẩn (2 địa điểm thi đấu)



- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 2-4 x Theo tiêu chuẩn (2 địa điểm thi đấu)

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của NTĐ (2 địa điểm thi đấu)

- Phòng kiểm tra trang bị phòng 2 x 2 địa điểm thi đấu

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng cá nhân bộ 2 x 2 địa điểm thi đấu

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 30 x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó x

- Khay trao thưởng chiếc 4 x 2 địa điểm thi đấu

- Nhạc trao thưởng x theo quy định của BTC

- Nước uống BTC, trọng tài thùng x

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc x 2 địa điểm thi đấu

- Xe trực cấp cứu chiếc x 2 địa điểm thi đấu

- Công tác an ninh x 2 địa điểm thi đấu

- Bác sỹ trực trên sân thi đấu x 2 địa điểm thi đấu

- Nhân viên phục vụ, bảo vệ, y tế người 60 x 2 địa điểm thi đấu

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 4 x 2 địa điểm thi đấu



III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Số đeo vận động viên Chiếc 400 x

- Tem kiểm tra súng và trang bị Chiếc 2000 x

- Thẻ súng Chiếc 2000 x

- Biên bản kiểm tra trang bị (200 trang) Quyển 10 x

- Cờ trao thưởng Chiếc 69 x

- Cờ gió và chân sắt cắm cờ các tuyến bắn Chiếc 100 x

- Bộ thẻ trọng tài chỉ huy Bộ 15 x

- Nước uống Thùng 200 x

- Văn phòng phẩm Gói 1 x

- In ấn tài liệu Gói 1 x

- Thùng đựng trang bị chung kết Chiếc 16 x

- Giỏ (sọt) tại các vị trí bắn đĩa bay Chiếc 6 x

- Bảng chữ chung kết Chiếc 16 x

- Thảm bắn đĩa bay Chiếc 5 x

- Thuê bộ đàm Bộ 10 x

- Thuê máy tính, máy in Ngày 6 x

- Thuê máy photo Ngày 1 x



- Thuê áo dài trao thưởng Ngày 2 x

- Biển che chân bia tuyến bắn 10m và 25m Bộ 2 x

- Hoa trao thưởng Bó 60 x

- Phông chính Chiếc 2 x 2 địa điểm thi đấu

- Phông phòng họp Chiếc 1 x

- Băng rôn, khẩu hiệu Chiếc 8 x 2 địa điểm thi đấu

- Dụng cụ thiết bị dọn vệ sinh Bộ 2 x 2 địa điểm thi đấu

- Ô che nắng/nhà bạt trường bắn đĩa bay Chiếc 20 x

- Đĩa bay Chiếc 20000 x

- Bia (Giấy; cao su) các loại x

8 Môn Bắn cung

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Sân thi đấu cái 1 x Diện tích khu vực thi đấu tối thiểu 100m x 70m

B Các phòng chức năng

- Phòng cho BTC (15 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng trọng tài (60 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống



- Phòng thay đồ cho VĐV, phòng tắm phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng vệ sinh phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x

- Intenet, wifi x Quanh sân thi đấu

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng đồng đội bộ 1 x đủ 9 người/lượt

- Pano trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC, tối thiểu 5 m x 10 m

- Pano trao Phòng họp Cái 2 x Theo kích thước phòng họp 2m x 3m

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 30 x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó 124 x Theo yêu cầu BTC

- Khay trao thưởng chiếc 8 x Theo yêu cầu BTC

- Nhạc trao thưởng 1 x Theo yêu cầu BTC

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 100 x Theo yêu cầu BTC

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc x Theo yêu cầu BTC

- Xe trực cấp cứu chiếc x Theo yêu cầu BTC

- Công tác an ninh x Theo yêu cầu BTC



- Bác sỹ trực trên sân thi đấu x Theo yêu cầu BTC

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 8 x lau sân thi đấu

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 8 x phục vụ trao thưởng

- Thuê áo dài lễ tân, MC, dẫn đoàn, trao thưởng Bộ 1 x phục vụ trao thưởng

- Giấy bia nhỏ cái 300 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Giấy bia nhỡ cái 200 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Giấy bia lớn cái 400 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Đinh Ghim Bia Cái 500 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Dây kẻ sân mét 2000 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Đinh ghim dây cái 1 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Bia, Giá đỡ bia  (tấm chống xuyên tên) Bộ 30 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

-
Ô cầm tay (cho trọng tài dẫn bắn, ghi điểm, sân 
bãi)

cái 60 x Theo yêu cầu BTC

- Áo mưa giấy cái 60 x Theo yêu cầu BTC

- Ủng cho trọng tài dẫn bắn cái 60 x Theo yêu cầu BTC

- Bục và chòi điều hành bộ 1 x Có sàn cao 50cm, bàn ghế cho 2 người, mái che

- Biển chữ A trong phòng họp bộ 1 x Mica cao 15cm x 30cm

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Thuê bộ ấn điểm trực tiếp (máy tính bảng) chiếc 24 x Theo tiêu chuẩn quốc tế



- Thuê máy tính xách tay chiếc 6 x Theo yêu cầu BTC

- Thuê máy chiếu chiếc 2 x Theo yêu cầu BTC

- Thuê Máy photocopy chiếc 1 x Theo yêu cầu BTC

- Thuê máy in lazer 4 x Theo yêu cầu BTC

- Thuê bộ đàm chiếc 20 x Theo yêu cầu BTC

- Thuê Loa di động bộ 1 x Theo yêu cầu BTC

-
Thuê màn Camera quay trận 
đấu

Cái 5 x Theo yêu cầu BTC

- Thuê Hệ thống Âm thanh điều hành trận đấu bộ 1 x 2 mic không dây, loa, âm ly phát nhạc

- Thuê Tivi chiếc 4 x 60 inch màn hình Leb

-
Thuê bàn, ghế cho các VĐV, HLV các đoàn nghỉ, 
ăn trưa…

chiếc 40 x Theo yêu cầu BTC

- Thuê Màn hình LED lớn (4x2m ) hiện kết quả chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Thuê Nhà Bạt lớn cho các đội (20m x 5m) chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Thuê Nhà Bạt chuyên môn chiếc 5 x Theo yêu cầu BTC

- Thuê Ô che cho trọng tài dẫn bắn 20 x Theo yêu cầu BTC

- Biển các tuyến bắn chiếc 50 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Biển số bệ chiếc 20 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Ô cắm điện chiếc 20 x Theo yêu cầu BTC

9 Môn Cử tạ



I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Nhà thi đấu

1 Bàn ghế cho quan chức, khách mời Bộ 5 x Đảm bảo

2 Bàn ghế cho trọng Tài chính Bộ 3 x Đảm bảo

3 Bàn ghế Ban giám sát Bộ 5 x Đảm bảo

4 Bàn ghế Ban thư ký Bộ 6 x Đảm bảo

5 Bàn ghế khu vực khởi động Bộ 20 x Đảm bảo

6 Âm thanh loa đài ánh sáng Bộ 2 x Đảm bảo

7 Điều hòa/ Quạt hơi nước Cái 10 x Đảm bảo

8 Trang trí trong và ngoài nhà thi đấu Bộ x Đảm bảo

2 Phòng chức năng

1
Phòng họp BTC, Trọng tài, họp chuyên môn (50 
người)

Phòng 1 x Đảm bảo 

2 Phòng tiếp đón khách VIP, BTC Phòng 2 x Đảm bảo

3 Phòng nghỉ Ban giám sát, Trọng Tài. Phòng 2 x Đảm bảo

4 Phòng cân Phòng 1 x Đảm bảo

5 Phòng nghỉ VĐV chờ thi đấu Phòng 1 x Đảm bảo

6 Phòng Doping Phòng 1 x Đảm bảo

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu



1 Bục trao thưởng bộ 1 x theo quy định

2 Khay trao thưởng cái 5 x theo quy định

3 Cột treo cờ quốc kỳ, Đại hội Cột 3 x theo quy định

4 Biển tên các đoàn tham dự chiếc 30 x theo quy định

5 Phông lớn khai mạc chiếc 1 x theo quy định

6 Phông trao thưởng, Phông bế mạc Chiếc 2 x theo quy định

7 Băng zon, khẩu hiệu Chiếc 20 x theo quy định

9 Nhạc quốc ca, nhạc trao thưởng 11 x theo quy định

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

1 Tạ khởi động Nam + Nữ Bộ 10 x Theo quy định

2 Sàn khởi động Bộ 10 x Theo quy định

3 Tạ thi đấu ( Nam + Nữ ) Bộ 2 x Theo quy định

4 Sàn gỗ thi đấu ( 4m x 4m ) Chiếc 1 x Theo quy định

5 Sân khấu nổi (10m x 10m x 0,8m) Bộ 1 x Theo quy định

6 Giá gánh tạ chuyên môn Bộ 10 x Theo quy định

7 Giá để tạ thi đấu chuyên môn Bộ 2 x Theo quy định

8 Đòn tạ khởi động nam Cái 10 x Theo quy định

9 Đòn tạ khởi động nữ Cái 10 x Theo quy định



10 Giá để tạ khởi động Bộ 10 x Theo quy định

11 Hộp đựng bột xoa tay Cái 10 x Theo quy định

12 Cân điện tử Cáí 2 x Theo quy định

13 Màn hình Led điện tử từ 3m x4m Chiếc 1 x Theo quy định

14 Ti vi 65inch Cái 6 x Theo quy định

15 Cây lau sàn tạ thi đấu Cái 5 x Theo quy định

16 Bàn chải sắt Cái 10 x Theo quy định

17 Bảng  trắng lớn : 2m x 3m Chiếc 1 x Theo quy định

18 Bút dạ viết bảng Hộp 6 x Theo quy định

19 Hoa khai mạc, trao thưởng Bó 220 x Đảm bảo

20 Bột xoa tay Hộp 15 x Theo quy định

21 Làm thẻ khởi động, thi đấu Cái x Theo quy định

22 Số báo danh thi đấu Cái x Theo quy định

23 Nước uống thùng x Theo quy định

24 Đồng hồ đếm ngược chuyên môn Chiếc 2 x Theo quy định

25 Đèn báo hạ tạ chuyên môn Chiếc 2 x Theo quy định

26 Máy tính sách tay và phần mềm thi đấu Cái 3 x Theo quy định

27 Camera giám sát thi đấu, khởi động Cái 3 x Theo quy định



IV BTC + Trọng tài ĐP + Nhân viên phục vụ

1 Ban Tổ chức TW Người 5 x CTDTT+LĐ

2 Ban Tổ chức ĐP đề xuất Người 5 -7 x Địa phương

3 Trọng tài ĐP đề xuất Người 8 x Địa phương

4 Nhân viên phục vụ ĐP đề xuất Người 20 x Địa phương

10 Môn Judo

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu x
Tất cả các nguồn ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng mặt trời 
để không lọt vào khu vực sân thi đấu. Khán đài tối thiểu 500 
chỗ ngồi, có khu VIP tối thiếu 20 ghế

- Sân thi đấu (mặt sàn) 2 x
Diện tích khu vực thi đấu tối thiểu 
Dài: 30m; Rộng 20m

- Sân khởi động 1 x
Tách biệt với sàn thi đấu diện tích tối thiếu 200m2, nếu cùng 
với mặt sàn đấu thì phải có vách ngăn cao tối thiểu 2,5m 

- Ánh sáng x Trên các sân thi đấu 500lux-1.000lux  

- Chiều cao x
Không có dầm và các vật cản khác trên khu vực của các sân 
thi đấu.

B Các phòng chức năng

- Phòng cho BTC (20 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng trọng tài (60 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống



- Phòng thay đồ cho VĐV, phòng tắm phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng vệ sinh phòng 8 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x

Trang bị bàn, ghế, wifi, điều hòa; Khu vực xử lý lấy mẫu: 
Bàn, Ghế, 02 nhà vệ sinh riêng biệt cho Nam và Nữ , có bồn 
rửa, thùng rác, khăn giấy, xà phòng; Tủ lạnh có khóa (đựng 
mẫu thử)

- Hệ thống loa, âm thanh 1 x Theo tiêu chuẩn

- Hệ thống điều hòa 1 x Toàn bộ khu vực thi đấu và khởi động

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x Đảm bảo đủ an ninh, an toàn

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của NTĐ

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng đồng đội bộ 1 đủ 12 người/lượt (3HCV,3HCB, 6HCĐ)

- Bục trao thưởng cá nhân bộ 1 đủ 08 người/lượt (2HCV, 2HCB, 4HCĐ)

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 100 x theo quy định của BTC

- Biển chữ A chiếc 40 x
Cao 1m, dài 5m nhằm mục đích ngăn các khu 
vực trên sân đảm bảo việc tổ chức thi đấu

- Cột treo cờ cái x Theo quy định của BTC

x



- Biển tên các đoàn cái 26 x Theo quy định của BTC

- Cờ lưu niệm cái 26 x

- Hoa trao thưởng bó 166 x

- Khay trao thưởng chiếc 4 x

- Nhạc trao thưởng 1 x

- Giấy chứng nhận Chiếc 200 x

- Huy chương Chiếc 160 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 80 x

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc 2 x (1 xe 7 chỗ, 1 xe 45 chỗ)

- Xe trực cấp cứu chiếc 1 x

- Công tác an ninh người 10 x

- Y tế trực trên sân thi đấu người 4 x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 10 x Chỉnh sửa thảm, vệ sinh sân bãi thi đấu

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 6 x Phục vụ trao thưởng

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Thuê Máy tính xách tay chiếc 6 x I7/16GB/512GB/154"FHD/Win11/Office 

- Camera phục vụ trọng tài VAR chiếc 4 x Logitech Brio Ultra HD Pro

- Chân Camera chiếc 4 x



- Máy tính bảng phục vụ VAR chiếc 2 x

- Thiết bị kiểm tra võ phục chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Máy in laser chiếc 2 x

- Máy photocopy chiếc 1 x Tốc độ cao

- Cân vận động viên chiếc 2 x Tối đa 200kg với bước nhảy 0,01 (2 số lẻ)

- Thảm thi đấu chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Thảm khởi động chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn quốc gia

- TV Bảng điểm chiếc 5 x 50 inch trở lên

- TV phục vụ VAR chiếc 2 x 42 inch 

- Bàn BTC, thư ký, y tế chiếc 30 x

- Ghế trọng tài, HLV, thư ký… chiếc 80 x

- Dây HDMI 2m kết nối chiếc 6 x

- Dây HDMI 20m kết nối chiếc 2 x

- Router mạng LAN chiếc 2 x

- Chia HDMI 1 ra 2 chiếc 4 x

- Đồng phục Trọng tài Bộ 60 x

- Tiền di chuyển, ăn, làm nhiệm vụ cho Trọng tài người 60 x

- Tiền di chuyển, ăn, làm nhiệm vụ cho Ban Tổ chức người 12 x



-
Tiền di chuyển, ăn, làm nhiệm vụ cho thư ký, 
nhân viên chuyên môn

người 20 x

11 Môn Taekwondo

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu x Có diện tích khoảng 1.300m2, chứa được 3 thảm thi đấu

- Sân thi đấu (03 sân thảm) x

- Ánh sáng x Trên các sân thi đấu 500lux-1.000lux  

- Chiều cao x
Không có dầm và các vật cản khác trên khu vực của các sân 
thi đấu.

- Hệ thống loa, âm thanh x Theo tiêu chuẩn

- Điện nước, ánh sáng, vệ sinh x

B Các phòng chức năng

- Phòng trọng tài (60 người) phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

- Phòng vệ sinh phòng 3 x Vệ sinh, sạch sẽ theo tiêu chuẩn

- Phòng y tế phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, giường cứu thương, wifi, nước uống, điều 
hòa

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x Có nhiều ổ cắm, 20m2

- Phòng cân VĐV phòng 2 x sạch sẽ, kín đáo

- Intenet, wifi bộ x Tất cả các khu vực của NTĐ



II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bác sỹ trực trên sân thi đấu người 4 x có cáng khiêng và thuốc sơ cấp cứu tại chỗ

- Bàn BTC, Trọng tài chiếc 30 x Khu vực thi đấu

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 30 x theo quy định của BTC

- Biển tên đơn vị chiếc 50 x

- Bục trao thưởng bộ 1 x
đủ 5 người/lượt HCV,HCB; đủ 10 người/lượt
 HCĐ

- Cờ phất xanh đỏ (thi đấu đối kháng đồng đội) chiếc 8 x

- Công tác an ninh, bảo vệ người 10 x

- Decal nhám khổ 60 dán viền thảm met 60 x

-
Đội biểu diễn cổ động trước
 các trận chung kết

đội 1 x từ 10-15 người

- Đóng quyển kết quả thi đấu quyển 40 x

- Đóng quyển sơ đồ thi đấu quyển 40 x

- Ghế BTC, Trọng tài, HLV, VĐV chiếc 100 x Khu vực thi đấu

- Giấy chứng nhận thành tích chiếc 160 x

- Hoa trao thưởng bó 150 x

- Huy chương chiếc 160 x

- Khăn lau giáp, mũ điện tử chiếc 10 x

- Khay trao thưởng chiếc 8 x



- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 10 x phục vụ trao thưởng

- Máy phát điện dự phòng bộ 1 x

- Nhạc trao thưởng x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 20 x
lắp ráp, bảo quản trang thiết bị, phát giáp, kiểm tra trang thiết 
bị thi đấu

- Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu người 20 x
cầm biển tên đơn vị dẫn vđv thi đấu, lau sàn thi đấu, phục vụ 
công tác tổ chức

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 95 x

- Ổ điện đa năng dây dài 10m, 20m chiếc 20 x

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Số đeo trọng tài chiếc 60 x

- Thẻ khiếu nại (video replay) chiếc 15 x

- Trang phục trọng tài bộ 60 x

- Văn phòng phẩm gói 1 x Giấy, bút, ghim, v.v…

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc 1 x 45 chỗ

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc 1 x 16 chỗ

- Xe trực cấp cứu chiếc 2 x

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 12 x

- Tiền ăn của BTC ngày 12 x



- Tiền ở của BTC ngày 3 x

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài buổi 55 x

- Tiền ăn Trọng tài ngày 55 x

- Tiền ở của trọng tài ngày 55 x

- Tiền trang phục Trọng tài người 55 x

- Tiền di chuyển BTC, trọng tài miền nam lượt 22 x

- Tiền di chuyển trọng tài miền trung lượt 17 x

- Tiền di chuyển trọng tài miền Bắc lượt 16 x

- Tiền di chuyển BTC (Hà Nội) lượt 3 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Bảng điểm chấm quyền bộ 2 x

- Bộ chia mạng Hub Cisco 8 port SG250-08 bộ 6 x

- Bộ chia mạng TP-Link 16 port SG1016 bộ 2 x

- Camera theo dõi trận đấu chiếc 12 x

- Cân điện tử chiếc 2 x

- Giáp thi đấu điện tử KPNP bộ 30 x

- Hệ thống chấm điểm điện tử đối kháng bộ 3 x

- Hệ thống chấm điểm điện tử quyền bộ 2 x



- Hệ thống điều hành điện tử (OVR) bộ 1 x

- Hệ thống video replay (IVR) bộ 3 x

- Loa công suất 500W bộ 3 x

- Màn hình LCD 60inch kèm giá đỡ chiếc 9 x

- Máy chiếu projector bộ 1 x

- Máy in laser chiếc 4 x

- Máy photocopy chiếc 2 x

- Máy tính xách tay chiếc 11 x Máy core I7

- Mũ thi đấu điện tử KPNP bộ 30 x

- Sàn thi đấu nổi bộ 3 x Cao 60cm, dài rộng 14,5m x 14,5m

- Thảm khởi động bộ 2 x Theo tiêu chuẩn Liên đoàn Taekwondo Thế giới

- Thảm thi đấu bộ 3 x Theo tiêu chuẩn Liên đoàn Taekwondo Thế giới

- Thiết bị chấm điểm cầm tay chiếc 6 x

- Vận chuyển Trang thiết bị HN-Tp.HCM-HN lượt 2 x

12 Môn Boxing

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu x
Tất cả các nguồn ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng mặt trời 
để không lọt vào khu vực sân thi đấu. Khán đài tối thiểu 500 
chỗ ngồi, có khu VIP tối thiếu 20 ghế



- sàn nhà thi đấu 2 x
Diện tích khu vực thi đấu tối thiểu 
Dài: 30m; Rộng 20m

- sàn khởi động khởi động 1 x
Tách biệt với sàn thi đấu diện tích tối thiếu 200m2, nếu cùng 
với mặt sàn đấu thì phải có vách ngăn cao tối thiểu 2,5m 

- Ánh sáng x Trên các sân thi đấu 500lux-1.000lux  

- Chiều cao x
Không có dầm và các vật cản khác trên khu vực của các sân 
thi đấu.

B Các phòng chức năng

- Phòng cho BTC (20 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng trọng tài (60 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

- Phòng thay đồ cho VĐV, phòng tắm phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng vệ sinh phòng 8 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, wifi, điều hòa; Khu vực xử lý lấy mẫu: 
Bàn, Ghế, 02 nhà vệ sinh riêng biệt cho Nam và Nữ , có bồn 
rửa, thùng rác, khăn giấy, xà phòng; Tủ lạnh có khóa (đựng 

- Hệ thống loa, âm thanh 1 x Theo tiêu chuẩn

- Hệ thống điều hòa 1 x Toàn bộ khu vực thi đấu và khởi động

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x Đảm bảo đủ an ninh, an toàn

- Intenet, wifi 1 x Tất cả các khu vực của NTĐ

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng cá nhân bộ 1 4 người/lượt (1HCV, 1HCB, 2HCĐ)



- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 100 x theo quy định của BTC

- Biển chữ A chiếc 40 x
Cao 1m, dài 5m nhằm mục đích ngăn các khu vực trên sân 
đảm bảo việc tổ chức thi đấu

- Cột treo cờ cái x Theo quy định của BTC

- Biển tên các đoàn cái 20 x Theo quy định của BTC

- Cờ lưu niệm cái 20 x

- Hoa trao thưởng bó 76 x

- Khay trao thưởng chiếc 4 x

- Nhạc trao thưởng 1 x

- Giấy chứng nhận Chiếc 100 x

- Huy chương Chiếc 76 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 50 x

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc 2 x (1 xe 7 chỗ, 1 xe 45 chỗ)

- Xe trực cấp cứu chiếc 1 x

- Công tác an ninh người 10 x

- Y tế trực trên sân thi đấu người 4 x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 10 x Chỉnh sửa thảm, vệ sinh sân bãi thi đấu



- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 6 x Phục vụ trao thưởng

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Máy tính xách tay chiếc 12 x I7/16GB/512GB/154"FHD/Win11/Office 

- Camera phục vụ trọng tài VAR chiếc 4 x Logitech Brio Ultra HD Pro

- Chân Camera chiếc 4 x

- Máy tính bảng phục vụ VAR chiếc 2 x

- Thiết bị kiểm tra găng, mũ, giáp chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Máy in laser chiếc 2 x

- Máy photocopy chiếc 1 x Tốc độ cao

- Cân vận động viên chiếc 2 x Tối đa 200kg với bước nhảy 0,01 (2 số lẻ)

- Rinh đài thi đấu chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Rinh đài khởi động chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn quốc gia

- TV Bảng điểm chiếc 5 x 50 inch trở lên

- TV phục vụ VAR chiếc 2 x 42 inch 

- Bàn BTC, thư ký, y tế chiếc 30 x

- Ghế trọng tài, HLV, thư ký… chiếc 80 x

- Dây HDMI 2m kết nối chiếc 6 x

- Dây HDMI 20m kết nối chiếc 2 x



- Router mạng LAN chiếc 2 x

- Chia HDMI 1 ra 2 chiếc 4 x

- Đồng phục Trọng tài Bộ 60 x

13 Môn Đấu kiếm

A Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu x Có diện tích khoảng 1.000m2, chứa được 5 thảm thi đấu

- Sân thi đấu (05 sàn đấu) x
Tiêu chuẩn quốc tế (Thương hiệu All Star), 01 sàn nổi ở 
trung tâm tổ chức các trận chung kết.

- Ánh sáng x Trên các sân thi đấu 500lux-1.000lux  

- Chiều cao x
Không có dầm và các vật cản khác trên khu vực của các sân 
thi đấu.

- Hệ thống loa, âm thanh x Theo tiêu chuẩn

- Điện nước, ánh sáng, vệ sinh x

B Các phòng chức năng

- Phòng họp kỹ thuât, trọng tài, BTC (50 người) phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

- Phòng vệ sinh-thay đồ phòng 2 x Vệ sinh, sạch sẽ theo tiêu chuẩn

- Phòng y tế phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, giường cứu thương, wifi, nước uống, điều 
hòa

- Phòng khách VIP phòng 1 x Trang bị bàn, ghể, điều hoà, nước uống

- phòng tập kết trang thiết bị có ổ điện phòng 1 x Sạch sẽ, kín đáo, an toàn.

- Phòng kiểm tra trang bị thi đấu phòng 1 x Kê 3 bàn, 5 ghế, có điều hoà, nước uống



- Intenet, wifi bộ x Tất cả các khu vực của Nhà thi đấu

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng bộ 1 x đủ 16 người/lượt trao HCV, HCB, HCĐ

- Phông chính chiếc 1 x Theo quy định của BTC Đại hội

- Trang trí trong và ngoài Nhà thi đấu Bộ x Theo quy định của BTC Đại hội

- Phông trao thưởng chiếc 1 x Theo quy định của BTC Đại hội

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 30 x Theo quy định của BTC Đại hội

- Hoa trao thưởng bó 192 x

- Khay trao thưởng chiếc 4 x

- Nhạc trao thưởng x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 30 x

- Xe trực cấp cứu chiếc 1 x

- Công tác an ninh, bảo vệ người 16 x

- Bác sỹ trực trên sàn thi đấu người 6 x
Xe cứu thương, cáng khiêng và thuốc sơ cấp cứu tại chỗ và 
đá chườm

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 12 x
lắp ráp, trực, sửa chữa nhỏ đường kiếm, đèn trọng tài, trang 
thiết bị khi có phát sinh.

- Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu người 12 x
cầm biển tên đơn vị dẫn vđv thi đấu, lau sàn thi đấu, phục vụ 
công tác tổ chức

- Biển tên đơn vị chiếc 10 x Mẫu biển tên đơn vị theo quy định của BTC



- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 10 x phục vụ trao thưởng

-
Lực lựng cầm biển tên đơn vị dẫn VĐV vào thi 
đấu

người 12 x từ 10-15 người

- Trang phục cho trọng tài bộ 40 x

- Xe 7 chỗ đưa đón Ban tổ chức chiếc 1 x

- Xe 45 chỗ đưa đón trọng tài chiếc 1 x

- In kết quả thi đấu bộ 15 x

-
Băng dính cố định thảm giấu đường điện đèn 
trọng tài, video trọng tài

cuộn 30 x

- Lực lượng phát khen thưởng người 10 x

- Văn phòng phẩm gói x
Giấy A4 (6 gram), bút viết (30 chiếc), ghim (10 cái), pin điều 
khiển đèn trọng tài, bảng kẹp giấy (15 cái), bút dạ đánh dấu 
(10 cái); thẻ vàng, đỏ (5 bộ)…

- Bàn BTC, Trọng tài chiếc 30 x Khu vực thi đấu

- Ghế BTC, Trọng tài, HLV, VĐV chiếc 130 x Khu vực thi đấu

- Máy phát điện dự phòng bộ 1 x

- Chế độ làm nhiệm vụ cho BTC, BTT Người 50 x

- Chế độ ăn, ngủ cho BTC, BTT Người 50 x

- Huy chương trao thưởng Chiếc 192 x

- Ổ điện đa năng dây dài 20m, 30m chiếc 15 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu



- Máy tính xách tay:

- Phục vụ điều hành giải chiếc 2 x Máy core I5-I7

- Phục vụ video trọng tài chiếc 4 x Máy core I5-I7

- Thuê camera phục vụ video trọng tài chiếc 4 x

- Tem dán kiểm tra trang bị tờ 10 x

-
Xe vận chuyển màn hình Led và sân khấu chung 
kết

chiếc 1 x

- Thuê sân khấu đường chung kết (trọn gói) bộ 1 x Theo tiêu chuẩn

- Thuê máy in chiếc 2 x

-
Thảm trải sàn nhà thi đấu (theo diện tích nhà thi 
đấu, tối thiểu 500 m2)

m2 x

- Đường kiếm bộ 5 x Theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Đấu kiếm quốc tế

- Đèn trọng tài bộ 6 x Theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Đấu kiếm quốc tế

- Cục dây điện đầu sàn bộ 16 x Theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Đấu kiếm quốc tế

-
Màn hình hiển thị kết quả bảng đấu, xếp cặp kèm 
hệ thống dây tín hiệu, chân đế

chiếc 4 x Tivi Sony 65 inch

- Bàn ghế trên sàn nhà thi đấu cho trọng tài, BTC bộ
5 bàn, 60 

ghế
x

- Bàn đặt đèn trọng tài chiếc 5 x

- Bàn cho bộ phận điều hành chiếc
5 bàn, 5 

ghế
x

- Bàn đặt máy tính video trọng tài chiếc
5 bàn, 5 

ghế
x

- Ghế cho trọng tài ghi điểm tại các sàn đấu Chiếc 6 x



14 Môn Cầu lông

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu x

Không được có các màu chủ đạo là trắng hay là màu sáng; 
trần nhà thi đấu cũng không màu sáng để tránh ảnh hưởng 
việc quan sát quả cầu trong khi thi đấu của các vận động 
viên; tất cả các nguồn ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng mặt 
trời để không lọt vào khu vực sân thi đấu.

- Sân thi đấu (04 sân thảm) x Diện tích khu vực thi đấu tối thiểu 20m x 30m

- Ánh sáng x Trên các sân thi đấu 800lux-1.000lux  

- Chiều cao x
Không có dầm và các vật cản khác trên khu vực của các sân 
thi đấu.

- Điều hòa nhiệt độ x từ 18 - 25º C

2 Các phòng chức năng

- Phòng cho BTC (15 người0 phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng trọng tài (60 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

- Phòng thay đồ cho VĐV, phòng tắm phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng vệ sinh phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa



- Hệ thống loa, âm thanh x Theo tiêu chuẩn

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của NTĐ

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng đồng đội bộ 1 x đủ 40 người/lượt

- Bục trao thưởng cá nhân bộ 1 x đủ 08 người/lượt

- Phông chính cái 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng cái 1 x theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu cái 30 x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó 112 x

- Khay trao thưởng cái 8 x

- Máy tính xách tay cái 2 x

- Máy in laser cái 2 x

- Máy chiếu cái 2 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 80 x

- Công tác an ninh x

- Công tác y tế x xe cấp cứu + bác sỹ trực cấp cứu; tổ bác sỹ trên sân

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 8 x lau sân thi đấu



- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 8 x phục vụ trao thưởng

- Nhạc quốc ca, nhạc trao thưởng 2 x

- Thảm viền x màu ghi, xanh hoặc đỏ

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Thảm thi đấu thảm 4 x Theo tiêu chuẩn

- Bảng báo tỷ số cái 8 x Theo tiêu chuẩn

- Cột lưới bộ 4 x Theo tiêu chuẩn

- Lưới bộ 8 x Theo tiêu chuẩn

- Ghế trọng tài chính cái 4 x Theo tiêu chuẩn

- Bảng khu vực TT giao cầu cái 4 x Theo tiêu chuẩn

- Bảng báo nghỉ cái 4 x Theo tiêu chuẩn

- Thùng đựng cầu cái 4 x Theo tiêu chuẩn

- Thùng đựng đồ cái 8 x Theo tiêu chuẩn

- Thước đo lưới cái 4 x Theo tiêu chuẩn

- Dụng cụ lau sàn cái 16 x Theo tiêu chuẩn

- Bàn BTC, thư ký, y tế, báo tỷ số cái 15 x Theo tiêu chuẩn

- Ghế trọng tài biên, HLV, thư ký… cái 60 x Theo tiêu chuẩn

- Thước giao cầu cái 4 x Theo quy định của Luật



- Cầu thi đấu ống 320 x Theo tiêu chuẩn

IV Ban Tổ chức, Ban Trọng tài

- Ban Tổ chức TW Người 12 x

- Ban trọng tài TW

Tổng trọng tài, giám sát Người 1 x

Trọng tài chính Người 20 x

Trọng tài biên, thư ký Người 37 x

- Trang phục Ban trọng tài Người 58 x

15 Môn Quần vợt

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Sân thi đấu ngoài trời

1 sân Trung tâm/ 1000 chỗ ngồi, 

sân khác/200-500 chỗ/sân

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) x tối thiểu 2000 chỗ, có khu vực VIP

2 Các phòng chức năng

- Phòng khách VIP phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi

- Phòng trọng tài phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, máy in + giấy A4

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1 x Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi

x- Quy mô (diện tích) sân 6



- Phòng báo chí phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi

- Phòng NVPV phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi

- Phòng thay đồ cho VĐV và tủ đựng đồ phòng 4 x

Dành riêng cho VĐV nghỉ ngơi mà không bị làm phiền bởi 
công  chúng, Bàn, Ghế, wifi,  nước uống, TV thông báo lượt 
đấu trên sân, âm thanh liên kết với âm thanh của nhà thi đấu 
thông báo trận đấu trên sân

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu

- Bảng điện tử (trong sân Trung tâm) cái cái 2 x

- Bảng điểm tỉ số (các sân phụ) 12 x Màn hình led

- Bục trao thưởng bộ 1 x

- Khay trao thưởng cái 12 x

- Bàn phục vụ tổ chức thi đấu cái 30 x

- Máy tính xách tay cái 2 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 80 x

- Công tác an ninh x

- Công tác y tế x xe cấp cứu + bác sỹ trực cấp cứu; tổ bác sỹ trên sân

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 8 x lau sân thi đấu

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 8 x phục vụ trao thưởng

- Nhạc quốc ca, nhạc trao thưởng 11 x

- Thảm viền x màu ghi/xanh



III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Thiết bị liên lạc trọng tài sân bộ 15        x

- Lưới + lưới phụ, cọc chống đơn bộ 8 x

- Dù cho Trọng tài biên cái 100 x

Dụng cụ đẩy nước, thùng đựng đá + đá ướp lạnh 
nước uống, thùng đựng rác

cái 15 x

IV Nhân lực x

- Trọng tài biên người 30 X  

- Nhặt bóng người 20 x

- Bác sỹ, xe cấp cứu, thuốc y tế dự phòng người 4 x

- Bảo vệ, vệ sinh người x

V Lễ khai, bế mạc, trao thưởng x

- Trang trí hội trường khai mạc x

- Phông lớn ở cổng T.Tâm và Quảng trường x

- Khẩu hiệu băng zôn, panô x

- Làm biển tên các đoàn x

- Cờ thưởng (đồng đội) x

- Bồi dưỡng MC phục vụ khai bế mạc x

- Bồi dưỡng cầm biển phục vụ khai bế mạc x



VI Công tác tổ chức của trọng tài và BTC

- Tiền ăn làm nhiệm vụ của BTC x

- Tiền ăn, làm nhiệm vụ của Ban trọng tài x

- Tiền ăn, làm nhiệm vụ của TT biên X

- Tiền ăn, làm nhiệm vụ của nhặt bóng x

- Tiền ăn, làm nhiệm vụ của Bác sĩ x

- Tiền ăn, làm nhiệm vụ của Bảo vệ x

- Tiền đồng phục cho, Trọng tài, x

- Tàu xe của một số trọng tài x

- Tiền tàu xe cho trọng tài phía chính x

16.1 Môn Bóng chuyền trong nhà

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Nhà thi đấu

- Quy mô (diện tích) X 25m X 40m

-
Khoảng không tự do từ mặt sàn lên điểm gần nhất 
của mái

X 12,5m

- Nhiệt độ X 16-25 độ C

- Ánh sáng X 1000-1500 lux

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) X 3000 chỗ



2 Các phòng chức năng

- Phòng khách VIP, quan chức Phòng 1 X Wifi, bàn ghế, nước uống, hoa quả

- Phòng giám sát, trọng tài Phòng 1 X Wifi, bàn ghế, nước uống, hoa quả, có tủ đựng đồ 50 ngăn

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật Phòng 1 X Wifi, bàn ghế cho khoảng 100 người , nước uống

- Phòng báo chí Phòng 1 X Wifi, bàn ghế, nước uống

- Phòng VĐV Phòng 4 X Wifi, bàn ghế, nước uống, hoa quả, có tủ đựng đồ 40 ngăn

- Phòng hồi phục và kiểm tra Doping Phòng 1 X Wifi, bàn ghế, nước uống, hoa quả

- Phòng vệ sinh, phòng tắm cho VĐV Phòng 2 X

- Khu vực khởi động X

- Hệ thống loa, âm thanh Bộ 1 X

- Hệ thống điều hòa X Cho toàn bộ nhà thi đấu và các phòng chức năng

- Phòng để trang thiết bị tập luyện Phòng 1 X

- Intenet, wifi X Cho toàn bộ nhà thi đấu và các phòng chức năng

- Máy phát điện dự phòng X Đủ công suất thắp sáng và hệ thống điểu hòa trong nhà thi đấu

- Thiết bị văn phòng X
02 máy photo, 02 máy in, 4 gram giấy A4, 4 kéo, Túi clear, 
Băng keo dính gáy….

- Bục trao thưởng X
3 bục (nhất, nhì, ba): Bục giải nhất: cao 40cm, rộng 50cm, 
dài 4,5m; Bục giải nhì: cao 30cm, rộng 50cm, dài 4,5m; Bục 
giải ba:  cao 20cm, rộng 50cm, dài 4,5m

- Khung kéo cờ phục vụ chào cờ và trao thưởng 1 X



II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu

- Thảm thi đấu X Đúng tiêu chuẩn quốc tế

- Bảng điểm điện tử X

- Màn hình nét phục vụ hệ thống Video Challenger X Đúng tiêu chuẩn quốc tế

- Hệ thống Video challenger X Đúng tiêu chuẩn quốc tế

- Bộ cột, lưới, ăng ten, ghế trọng tài, thước đo lưới Bộ 2 X Đúng tiêu chuẩn quốc tế

- Bục giám sát, bàn ghế thư ký, giám sát Bộ 1 X 01 bục, 04 bàn, 08 ghế

- Bảng điểm lớn lật tay để ở cuối sân Chiếc 1 X

- Chuông báo hội ý, thay người, chuông bàn thư ký Bộ 2 1 bộ dự bị X

- Ghế khu vực kỹ thuật Bộ 2 X 1 bộ gồm: 1 ghế cho HLV trưởng và 14 ghế cho VĐV dự bị

-
Ghế nhựa nhỏ bộ phận phục vụ ngồi (trọng tài 
biên, lau sàn, nhặt bóng)

Chiếc 16 X

- Cờ biên Chiếc 4 X

-
Bộ thẻ phạt (vàng, đỏ), có túi đựng thẻ treo trên 
cột lưới

Bộ 2 X

- Khăn lau sàn nhanh, lau bóng Chiếc 40 X

- Bảng lật điểm mini Chiếc 1 X

- Giá đựng bóng thi đấu Chiếc 1 X
Là cây có 5 nhánh, trên mỗi nhánh có 1 vòng tròn để đựng 5 
quả bóng thi đấu

- Thùng đá Chiếc 3 X 1 chiếc cỡ to dùng chung cho BTC, 2 chiếc cỡ nhỏ cho 2 đội

-
Bàn ghế cho các bộ phận trên sân (VIS, y tế, báo 
chí, BTC địa phương…)

Bộ 7 X 1 Bộ gồm: 1 bàn và 3 ghế



- Thùng đựng đá loại nhỏ để ở ghế VĐV Chiếc 6 X

-
Thùng đựng đá và Nước đá loại lớn cho BTC, 
Trọng tài và các bộ phận phục vụ, phòng điều hành

Chiếc 2 X

-
Nước uống (Nước đóng chai) Ban tổ chức, giám 
sát, trọng tài.

Thùng 200 X

-
Nước uống (Nước đóng bình 20l) các bộ phận 
Phục vụ

Bình 40 X

- Cờ lưu niệm cái 24 X

- Hoa khai mạc và bế mạc bó 40 X

- Biển quảng cáo chữ A (sân 1mx3m) cái 30 X

- An ninh, trật tự, y tế… X

-
Bộ phận phục vụ chuyên môn: Lau sàn, nhặt 
bóng, lật bảng điểm…

Người 40 X

III Nhà tập

1 Trang thiết bị gắn với công trình

- Mặt sàn tối thiểu X 20m x 30m

- Thảm tập X Đúng tiêu chuẩn quốc tế

- Bộ cột, lưới, ăng ten, ghế trọng tài, thước đo lưới Bộ 2 X Đúng tiêu chuẩn quốc tế

-
Khoảng không tự do từ mặt sàn lên điểm gần nhất 
của mái

X 12,5m

- Nhiệt độ X 16-25 độ C

- Ánh sáng X 1000-1500 lux

- Phòng thay đồ cho VĐV và tủ đựng đồ Phòng 4 X



- Phòng vệ sinh, phòng tắm Phòng 2 X

- Cột cờ các nước X 12 cột (11 nước và cờ Olympic)

- Hệ thống điều hòa X Cho toàn bộ nhà tập và các phòng chức năng

- Intenet, wifi X Cho toàn bộ nhà thi đấu và các phòng chức năng

2 Trang thiết bị phục vụ tập X

- Bộ cột, lưới, ăng ten, ghế trọng tài, thước đo lưới Bộ 2 X Đúng tiêu chuẩn quốc tế

- Ghế khu vực kỹ thuật Bộ 2 X 1 bộ gồm: 1 ghế cho HLV trưởng và 14 ghế cho VĐV dự bị

- Cây lau sàn Chiếc 6 X 1,6m x 1m

- Bảng lật điểm mini Chiếc 1 X

16.2 Môn Bóng chuyền bãi biển

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Sân thi đấu, sân tập

- Quy mô (diện tích) Sân 3 X 22m X 30m/1 sân

- Khán đài X 1000 chỗ/1 sân, làm cho 2 sân thi đấu

2 Các phòng chức năng

- Nhà bạt cho khách VIP, quan chức Nhà 1 X Wifi, bàn ghế, nước uống, hoa quả

- Nhà bạt cho giám sát, trọng tài Nhà 1 X Wifi, bàn ghế, nước uống, hoa quả, có tủ đụng đồ 40 ngăn

- Nhà bạt phục vụ cho họp chuyên môn kỹ thuật Nhà 1 X Wifi, bàn ghế cho khoảng 150 người , nước uống



- Nhà bạt cho báo chí Nhà 1 X Wifi, bàn ghế, nước uống

- Nhà bạt phục vụ thay đồ cho VĐV Nhà 2 X Wifi, bàn ghế, nước uống, hoa quả  và tủ đựng đồ

- Nhà bạt phục vụ hồi phục và kiểm tra Doping Nhà 1 X Wifi, bàn ghế, nước uống, hoa quả

- Phòng vệ sinh di động, phòng tắm cho VĐV Nhà 4 X

- Hệ thống loa, âm thanh Bộ 2 X Cho 2 sân thi đấu

- Hệ thống tưới nước sân thi đấu Bộ 2 X Cho 2 sân thi đấu

- Hệ thống phòng cháy Gói 1 X Toàn bộ giải

- Hệ thống cấp cứu Gói 1 X Toàn bộ giải

- Hệ thống an ninh Gối 1 X Toàn bộ giải

- Hệ thống điều hòa X Cho các phòng chức năng

- Phòng để trang thiết bị tập luyện Phòng 1 X

- Thiết bị văn phòng Gói 1 X
02 máy photo, 02 máy in, 4 gram giấy A4, 4 kéo, Túi clear, 
Băng keo dính gáy….

- Phòng y tế và phục hổi Gói 1 Toàn bộ giải

- Intenet, wifi X Cho các phòng chức năng

- Máy phát điện dự phòng X
Đủ công suất thắp sáng và hệ thống điểu hòa trong các phòng 
chức năng

- Bục trao thưởng X
3 bục (nhất, nhì, ba): Bục giải nhất: cao 40cm, rộng 50cm, 
dài 1,5m; Bục giải nhì: cao 30cm, rộng 50cm, dài 1,5m; Bục 
giải ba:  cao 20cm, rộng 50cm, dài 1,5m

- Khung kéo cờ chào cờ và trao thưởng 1 X



II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu

-
Bộ cột, lưới, ăng ten, ghế trọng tài, thước đo lưới, 
đường biên

Bộ 6 X Đúng tiêu chuẩn quốc tế

- Bàn ghế thư ký, giám sát Bộ 2 X 04 bàn, 08 ghế/1 sân thi đấu

- Ghế VĐV Bộ 2 X 6 ghế/ 1 sân thi đấu

-
Ghế Bộ phận phục vụ (Nhặt bóng, cào cát, lật 
điểm…)

Bộ 2 X 10 ghế/ 1 sân

- Bàn ghế y tế Bộ 1 X 1 bàn, 2 ghế

- Biển báo số phát bóng bộ 2 X số 1 và số 2

- Cào cát (02 chiếc)/1 sân Chiếc 8 X

- Cờ biên (04 chiếc)/1 sân thi đấu Chiêc 8 X

-
Bộ thẻ phạt (vàng, đỏ), có túi đựng thẻ treo trên 
cột lưới

Bộ 2 X

- Khăn lau bóng, khăn cho VĐV Chiếc 40 X

- Khăn lau kính VĐV khác màu với khăn lau bóng Chiếc 20 X

-
Ô dù che nắng giành cho BTC, giám sát và trọng 
tài

Chiếc 80 X

- Bảng điểm lật tay để tại bàn thư ký Chiếc 2 X

- Thùng đựng nước loại lớn Chiếc 8 X

- Chậu rửa tay Chiếc 16 X

- Thùng đựng đá loại nhỏ để ở ghế VĐV Chiếc 8 X

-
Thùng đựng đá và Nước đá loại lớn cho BTC, 
Trọng tài và các bộ phận phục vụ, phòng điều hành

Chiếc 4 X



-
Nước uống (Nước đóng chai) Ban tổ chức, giám 
sát, trọng tài, VĐV…

Thùng 200 X

-
Nước uống (Nước đóng bình 20l) các bộ phận 
Phục vụ

Bình 20 X

- Bảng điểm lớn lật tay để ở cuối sân Chiếc 4 X

- Xẻng hoặc cuốc Chiếc 8 X

- Băng dính bản lớn Cuộn 4 X

- Bảng thông tin để ngoài sân và tại sảnh khách sạn Chiếc 2 X

- Áo mưa cho các bộ phận Cái 200 X

-
Biển quảng cáo chữ A để đặt xung quanh sân 
1mx3m

Cái 56 X

- Cờ lưu niệm cái 24 X

- Hoa khai mạc và bế mạc bó 40 X

- An ninh, trật tự, y tế… X

-
Bộ phận phục vụ chuyên môn: Cào cát, nhặt bóng, 
lật bảng điểm…

Người 48 X

17.1 Môn Bóng rổ 5x5

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Nhà thi đấu

- Quy mô (diện tích) x
Nhà thi đấu khoảng 3000 m; Sàn gỗ tiêu chuẩn thi đấu quốc 
gia, trần nhà thi đấu cao tối thiểu 15m; ánh sáng đảm bảo tối 
thiểu 1200lux.

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) x Tối thiểu 1.000 chỗ, có khu vực VIP



2 Nhà tập, khởi động x
Tối thiểu 1200m, sàn gỗ tiêu chuẩn thi đấu, hoàn toàn không 
có dầm và các vật cản khác trên khu vực của các sân thi đấu.

- Quy mô (diện tích) x
Dài tối thiểu 40m; rộng tối thiểu 30m; trần nhà thi đấu cao tối 
thiểu 8m; ánh sáng đảm bảo tối thiểu 1000lux.

3 Các phòng chức năng

- Phòng khách VIP phòng 1 x
 Khoảng 15m2, Trang bị  01 cái bàn, 10 ghế sofa, 01 Tivi 40 
inch, wifi, 01 điều hòa, 01 tủ lạnh, 01 cây nước nóng lạnh, 
nước uống, 01 có tủ để đồ, có đồ ăn nhẹ, trái cây.

- Phòng giám sát, Trưởng Ban, Phó Ban Trọng tài phòng 1 x
Khoảng 15m2, Trang bị  01 bộ bàn ghế sofa, 01 Tivi 40 inch 
wifi, 01 điều hòa, 01 tủ lạnh, 01 cây nước nóng lạnh, nuốc 
uống, 01 có tủ để đồ.

- Phòng trọng tài phòng 1 x
Khoảng 15m2, Trang bị  01 bộ bàn ghế, 30 ghế, 01 Tivi 40 
inch wifi, 01 điều hòa, 01 tủ lạnh, 01 cây nước nóng lạnh, 
nước uống, 01 có tủ để đồ

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1 x
Khoảng 30m2, 01 bộ âm thanh loa đài, 15 micro; 10 bộ bàn 
ghế; 01 bộ máy chiếu, wifi, điều hòa, 01 bảng trắng, 20 bút 
dạ, nước uống, bảng tên đơn vị…

- Phòng báo chí, truyền thông phòng 1 x
Khoảng 15m2, Trang bị 10 bộ bàn, ghế, wifi, điều hòa, 01 bộ 
âm thanh loa đài, 15 micro, nước uống

- Phòng thay đồ cho VĐV phòng 4 x
 Khoảng 15m2, Trang bị 01 bộ bàn ghế, 15 ghế, wifi, điều 
hòa, tủ đựng đồ, bảng trắng, bút dạ, nhà vệ sinh khép kín

- Phòng Ban Tổ chức phòng 1 x
 Khoảng 20m2, Trang bị 01 bộ bàn ghế, 20 ghế, 01 Tivi 40 
inch, wifi, điều hòa, có cây nước nóng lạnh, tủ đựng đồ, nước 
uống.



- Phòng hồi phục cho VĐV phòng 1 x

Khoảng 20 m2 rành riêng cho VĐV nghỉ ngơi mà không bị 
làm phiền bởi công chúng, Bàn, Ghế, wifi, nướcc uống, 
01Tivi 40 inch thông báo lượt đấu trên sân, âm thanh liên kết 
với âm thanh của nhà thi đấu thông báo trận đấu trên sân, có 
tủ đựng đồ, nước uống, cây nước nóng lạnh.

- Phòng kiểm tra Doping phòng 1 x

Khoảng 15 m2, Trang bị bàn, ghế, wifi; Khu vực xử lý lấy 
mẫu: bàn, ghế, 02 nhà vệ sinh riêng biệt cho nam và nữ (đủ 
rộng để  1 người có thể quan sát trực tiếp VĐV lấy mẫu nước 
tiểu) có bồn rửa, thùng rác, khăn giấy, xà phòng; tủ lạnh có 
khóa (đựng mẫu thử)

- Nhà vệ sinh, phòng tắm phòng 4 x Sạch sẽ, thoáng mát và có bình nóng, lạnh

-
Hệ thống loa, âm thanh, ánh sáng
 (máy phát điện dự phòng) nhà thi đấu

x Tối thiểu 1.200lux; tối ưu 1.500 - 1.800lux

- Phòng để trang thiết bị thi đấu 1 x Khoảng 15 m2

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của NTĐ

- Phòng y tế phòng 1 x
Khoảng 30m2, trang bị 04 bộ bàn, ghế, 04 bàn massage, wifi, 
điều hòa, cây nước nóng lạnh, tủ đựng đồ.

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu

-
Kinh phí vận chuyển trang thiết bị thi đấu từ HN - 
TP.HCM - HN

lượt 2 x Vận chuyển trước 01 tháng trước khi diễn ra ĐH

-
Bố trí nhân sự tháo dỡ, lắp đặt các trang thiết bị 
thi đấu

người 20 x
Ưu tiên những người có chuyên môn về lắp đặt các trang 
thiết bị thi đấu thể thao.

- Bảng tên các Đoàn cái 15 x

- Bục trao thưởng bộ 1 x đủ 48 người/lượt

- Khay trao thưởng cái 10 x

- Nhạc quốc ca x



- Cờ tổ quốc x

- Bàn phục vụ tổ chức nhà thi đấu cái 30 x

- Ghế phục vụ tổ chức nhà thi đấu cái 120 x

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 50 x theo quy định của BTC

- Cờ lưu niệm cái 20 x theo quy định của BTC

- Cờ thưởng cái 8 x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó 10 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 100 x

- Xe phục vụ BTC, trọng tài (45 chỗ) chiếc 1 x

- Xe trực cấp cứu chiếc 2 x

- Công tác an ninh, bảo vệ người 20 x

- Y tế trực trên sân thi đấu người 4 x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 20 x

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 10 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Màn hình LED bộ 1 x
kích thước 3mx5m (kết nối với máy tính xách tay và hệ thống 
âm thanh nhà thi đấu)



- Phần mềm thi đấu bộ 1 x tiêu chuẩn, quy định 

- Cột bảng rổ bộ 2 x tiêu chuẩn, quy định 

- Bóng tập luyện, thi đấu quả 30 x tiêu chuẩn, quy định 

- Lưới rổ cái 20 x tiêu chuẩn, quy định 

- Đồng hồ 24 giây bộ 2 x tiêu chuẩn, quy định 

- Khung giá đỡ đồng hồ 24 giây bộ 2 x tiêu chuẩn, quy định 

- Xe đựng bóng cái 6 x tiêu chuẩn, quy định 

- Bảng chữ A cái 50 x tiêu chuẩn, quy định 

-
Trang thiết bị bàn thư ký (mũi tên chỉ hướng tấn 
công, bảng báo lỗi cá nhân, cột báo lỗi đồng đội, 
chuông báo hội ý thay người)

bộ 1 x tiêu chuẩn, quy định 

- Biên bản thi đấu 4 liên quyển 10 x tiêu chuẩn, quy định 

- Thiết bị liên lạc trọng tài bộ 10 x tiêu chuẩn, quy định 

- Băng keo dán sân thi đấu cuộn 50 x tiêu chuẩn, quy định 

- Bục Giám sát, trọng tài cái 2 x tiêu chuẩn, quy định 

- Máy tính xách tay cái 3 x tiêu chuẩn, quy định 

- Máy chiếu cái 2 x tiêu chuẩn, quy định 

- Máy in lazer cái 3 x tiêu chuẩn, quy định 

- Máy photo copy cái 1 x tiêu chuẩn, quy định 



- Máy quay camera cái 2 x tiêu chuẩn, quy định 

- Máy phát điện dự phòng bộ 1 x tiêu chuẩn, quy định 

- Ổ điện đa năng dây dài 10m, 20m chiếc 20 x tiêu chuẩn, quy định 

17.2 Môn Bóng rổ 3x3

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Nhà thi đấu

- Quy mô (diện tích) x
Nhà thi đấu khoảng 2000 m, mặt phẳng, không gồ ghề; trần 
nhà thi đấu cao tối thiểu 15m, ánh sáng đảm bảo tối thiểu 
1200lux.

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) x Tối thiểu 1.000 chỗ, có khu vực VIP

2 Nhà tập, khởi động x
Tối thiểu 1000m, mặt phẳng, không gồ ghề, hoàn toàn không 
có dầm và các vật cản khác trên khu vực của các sân thi đấu.

- Quy mô (diện tích) x
Dài tối thiểu 40m; rộng tối thiểu 30m; trần nhà thi đấu cao tối 
thiểu 8m; ánh sáng đảm bảo tối thiểu 1000lux.

3 Các phòng chức năng

- Phòng khách VIP phòng 1 x
 Khoảng 15m2, Trang bị  01 cái bàn, 10 ghế sofa, 01 Tivi 40 
inch, wifi, 01 điều hòa, 01 tủ lạnh, 01 cây nước nóng lạnh, 
nước uống, 01 có tủ để đồ.

-
Phòng giám sát, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban 
Trọng tài

phòng 1 x
Khoảng 15m2, Trang bị  01 bộ bàn ghế sofa, 01 Tivi 40 inch 
wifi, 01 điều hòa, 01 tủ lạnh, 01 cây nước nóng lạnh, nuốc 
uống, 01 có tủ để đồ.

- Phòng trọng tài phòng 1 x
Khoảng 15m2, Trang bị  01 bộ bàn ghế, 30 ghế, 01 Tivi 40 
inch wifi, 01 điều hòa, 01 tủ lạnh, 01 cây nước nóng lạnh, 
nước uống, 01 có tủ để đồ.



- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1 x
Khoảng 30m2, 01 bộ âm thanh loa đài, 15 micro; 10 bộ bàn 
ghế; 01 bộ máy chiếu, wifi, điều hòa, 01 bảng trắng, 20 bút 
dạ, nước uống.

- Phòng báo chí, truyển thông phòng 1 x
Khoảng 15m2, Trang bị 10 bộ bàn, ghế, wifi, điều hòa, 01 bộ 
âm thanh loa đài, 15 micro, nước uống.

- Phòng thay đồ cho VĐV phòng 4 x
 Khoảng 15m2, Trang bị 01 bộ bàn ghế, 15 ghế, wifi, điều 
hòa, tủ đựng đồ, bảng trắng, bút dạ, nhà vệ sinh khép kín

- Phòng Ban Tổ chức phòng 1 x
 Khoảng 20m2, Trang bị 01 bộ bàn ghế, 20 ghế, 01 Tivi 40 
inch, wifi, điều hòa, có cây nước nóng lạnh, tủ đựng đồ, nước 
uống.

- Phòng hổi phục cho VĐV phòng 1 x

Khoảng 20 m2 rành riêng cho VĐV nghỉ ngơi mà không bị 
làm phiền bởi công chúng, Bàn, Ghế, wifi, nướcc uống, 
01Tivi 40 inch thông báo lượt đấu trên sân, âm thanh liên kết 
với âm thanh của nhà thi đấu thông báo trận đấu trên sân, có 
tủ đựng đồ, nước uống, cây nước nóng lạnh.

- Phòng kiểm tra Doping phòng 1 x

Trang bị bàn, ghế, wifi; Khu vực xử lý lấy mẫu: bàn, ghế, 02 
nhà vệ sinh riêng biệt cho nam và nữ (đủ rộng để  1 người có 
thể quan sát trực tiếp VĐV lấy mẫu nước tiểu) có bồn rửa, 
thùng rác, khăn giấy, xà phòng; tủ lạnh có khóa (đựng mẫu 
thử)

- Nhà vệ sinh, phòng tắm phòng 4 x Sạch sẽ, thoáng mát và có bình nóng lạnh

-
Hệ thống loa, âm thanh, ánh sáng (máy phát điện 
dự phòng) nhà thi đấu

x Tối thiểu 1.000 lux; tối ưu 1.500 - 1.800lux

- Phòng để trang thiết bị thi đấu 1 x Khoảng 15 m2

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của NTĐ



- Phòng y tế phòng 1 x
Khoảng 15m2, Trang bị 04 bộ bàn, ghế, 04 bàn massa, wifi, 
điều hòa, cây nước nóng lạnh, tủ đựng đồ.

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu

-
Kinh phí vận chuyển trang thiết bị từ HN - 
TP.HCM - HN

lượt 2 x Vận chuyển trước 01 tháng trước khi diễn ra ĐH

-
Bố trí nhân sự tháo dỡ, lắp đặt các trang thiết bị 
thi đấu

người 20 x
Ưu tiên những người có chuyên môn về lắp đặt các trang 
thiết bị thi đấu thể thao.

- Biển tên các Đoàn cái 20 x

- Bục trao thưởng bộ 1 x đủ 16 người/lượt

- Khay trao thưởng cái 8 x

- Nhạc quốc ca x

- Cờ tổ quốc x

- Bàn phục vụ tổ chức nhà thi đấu cái 30 x

- Ghế phục vụ tổ chức nhà thi đấu cái 120 x

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 50 x theo quy định của BTC

- Cờ lưu niệm cái 20 x theo quy định của BTC

- Cờ thưởng cái 8 x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó 10 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 100 x



- Xe phục vụ BTC, trọng tài (45 chỗ) chiếc 1 x

- Xe trực cấp cứu chiếc 2 x

- Công tác an ninh, bảo vệ người 20 x

- Y tế trực trên sân thi đấu người 4 x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 20 x

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 10 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

Mành hình LED bộ 1 x
Kích thước 3mx5m (có kết nối với máy tính xách tay và hệ 
thống âm thanh nhà thi đấu)

- Cột bảng rổ bộ 2 x tiêu chuẩn, quy định 

- Bóng tập luyện, thi đấu quả 30 x tiêu chuẩn, quy định 

- Lưới rổ cái 20 x tiêu chuẩn, quy định 

- Đồng hồ 12 giây bộ 2 x tiêu chuẩn, quy định 

- Khung giá đỡ đồng hồ 12 giây bộ 2 x tiêu chuẩn, quy định 

- Xe đựng bóng cái 4 x tiêu chuẩn, quy định 

- Bảng chữ A cái 50 x tiêu chuẩn, quy định 

- Thảm thi đấu bộ 2 x tiêu chuẩn, quy định 

- Biên bản thi đấu quyển 10 x tiêu chuẩn, quy định 

- Thiết bị liên lạc trọng tài bộ 10 x tiêu chuẩn, quy định 



- Bục Giám sát, trọng tài cái 1 x tiêu chuẩn, quy định 

- Máy tính xách tay cái 2 x tiêu chuẩn, quy định 

- Máy chiếu cái 1 x tiêu chuẩn, quy định 

- Máy in lazer cái 2 x tiêu chuẩn, quy định 

- Thùng đựng đá cái 2 x tiêu chuẩn, quy định 

- Máy photo copy cái 1 x tiêu chuẩn, quy định 

- Âm thanh, loa đài thi đấu bộ 1 x tiêu chuẩn, quy định 

- MC phục vụ thi đấu người 2 x tiêu chuẩn, quy định 

- Tivi 55 inch chiếc 1 x tiêu chuẩn, quy định 

- Máy quay camera cái 2 x tiêu chuẩn, quy định 

- Máy phát điện dự phòng bộ 1 x tiêu chuẩn, quy định 

- Ổ điện đa năng dây dài 10m, 20m chiếc 20 x tiêu chuẩn, quy định 

18.1 Môn Bóng ném trong nhà

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Nhà thi đấu cái 1 x

- Quy mô (diện tích)
Dài tối thiểu 46m; rộng tối thiểu 26m; trần nhà thi đấu cao tối 
thiểu 8m; ánh sáng đảm bảo tối thiểu 800lux.

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) tối thiểu 800 chỗ



2 Các phòng chức năng

- Phòng trọng tài phòng 1 x Trang bị bộ bàn ghế cho tối thiểu 20 người,

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1 x Trang bị bộ bàn ghế cho tối thiểu 30 người,

- Phòng nhân viên phục vụ phòng 1 x Trang bị bàn, ghế tối thiểu cho 20 người

- Phòng thay đồ cho VĐV phòng 4 x Bàn ghế, tủ đựng đồ cho tối thiểu 20 người; 

- Phòng vệ sinh phòng 4 x
Mỗi nhà vệ sinh có chỗ phục vụ cùng lúc cho tiểu tiện 04 
người; đại tiện 04 người

Hệ thống loa, âm thanh bộ 1 x âm thanh công suất lớn cho 01 sân (có người điều khiển)

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu x

- Tháo lắp thiết bị thi đấu gói 1 x

- Bục trao thưởng Bộ 1 x

Bục trọng tài Bộ 1 x

- Cờ đuôi nheo cái 50 x

- Bồi dưỡng cầm biển phục vụ trao thưởng người 10 x

- Khẩu hiệu băng zôn Cái 5 x

- Máy photocopy cái 1 x

- Phông trao thưởng cái 1 x

- nhân viên phục vụ tổ chức người 30 x

- Nươc uống trọng tài BTC Thùng 50 x



- Hoa trao thưởng bó 8 x

- thuê xe đưa đón trọng tài đến địa điểm thi đấu x

- kết quả thi đấu x

- văn phòng phẩm bộ 1 x

- Bảng điện tử (02 bảng) bộ 1 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu x

- Thảm thi đấu thảm 1 x Geflex 

- Lưới chắn sau cầu môn Bộ 1 x

- Bóng thi đấu x

- Trang phục trọng tài x

- Bảng hiện thị lỗi x

- Bộ thiết bị bàn thư ký x

- Biên bản 4 liên thi đấu x

- Bộ thẻ trọng tài x

- Bóng thi đấu qủa 50 x

- Cầu môn bộ 2 x

- Lưới cầu môn (gồm lưới giảm chấn) bộ 2 x

- Bộ thiết bị liên lạc trọng tài bộ 10 x



- Đồng hồ bấm tay cái 6 x

- Bục trọng tài cái 1 x

- Còi cái 10 x

- Thùng đựng bóng cái 2 x

- Thuê máy quay camera bộ 1 x

- Thuê máy tính xách tay cái 2 x

- Thuê máy photocopy cái 1 x

- Thuê máy in cái 1 x

- Làm bảng chữ A cái 20 x

- Làm giá để keo cái 2 x

- Keo thi đấu hộp 4 x

- Bộ bốc thăm bộ 1 x

- Thuê bộ đàm bộ 10 x

- Biên bản 4 liên thi đấu quyển 3 x

- Bục trao thưởng cái 1 x

- Bơm bóng điện tử cái 1 x

- Bộ thẻ trọng tài bộ 20 x

- Lễ khai, bế mạc, trao thưởng x



- Trang trí khu vực VIP khai bế mạc 1 x

- Phông lớn phông 1 x

- Khẩu hiệu băng zôn, panô cái 4 x

- Làm biển tên các đoàn cái 15 x

- Cờ thưởng (đồng đội) cái 8 x

- Cờ đuôi nheo cái 20 x

- Khay trao thưởng cái 8 x

- Hoa tươi bó 20 x

- Bồi dưỡng cầm biển phục vụ khai bế mạc người 20 x

IV Công tác tổ chức của trọng tài và BTC

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính 28 x

- Tiền làm nhiệm vụ của tổng trọng tài, giám sát 2 x

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC 13 x

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ, tổ chức 36 x

- Tàu của một số trọng tài 15 x

- Tiền xe cho trọng tài 15 x

- Tiền ăn của BTC, trọng tài 43 x

- Tiền ở của  BTC, trọng tài 34 x



V Trang thiết bị

- Thuê tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt thảm thi đấu 1 x

- Bảng điện tử 1 x

18.2 Môn Bóng ném bãi biển

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Sân thi đấu

- Quy mô (diện tích) Sân 1 X Dài tối thiểu 32m; rộng tối thiểu 26m; Cát được làm sạch

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) X tối thiểu 1,000 chỗ, có khu vực VIP

2 Sân tập, khởi động

- Quy mô (diện tích) sân 1 X
Dài tối thiểu 32m; rộng tối thiểu 26m; ánh sáng đảm bảo tối 
thiểu 400lux. Cát được làm sạch

3 Các phòng chức năng

- Phòng khách VIP phòng 1 X Trang bị bộ bàn ghế sofa cho tối thiểu 10 người, 

- Phòng trọng tài phòng 1 X
Trang bị bộ bàn ghế cho tối thiểu 20 người, wifi; máy in; 
nước uống; thùng đựng đá.

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1 X Trang bị bộ bàn ghế cho tối thiểu 35 người.

- Phòng nhân viên phục vụ phòng 1 X Trang bị bàn, ghế tối thiểu cho 25 người; nước uống, 

- Phòng thay đồ cho VĐV phòng 4 X Bàn ghế, tủ đựng đồ cho tối thiểu 14 người; Wifi; nước uống

Nhà vệ sinh phòng 2 X
Mỗi nhà vệ sinh có chỗ phục vụ cùng lúc cho tiểu tiện 04 
người; đại tiện 04 người đảm gần khu vực thi đấu



- Phòng tắm phòng 2 X
01 nhà cho nam; 01 nhà cho nữ; mỗi nhà trang bị 06 vòi hoa 
sen

- Hệ thống loa, âm thanh, bộ 1 X
âm thanh công suất lớn cho 01 sân (có người điều khiển âm 
thanh)

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 X

- Phòng y tế phòng 1 X Trang bị bàn, ghế, 

Lắp đặt bảng điện tử x

Kẻ, lắp đặt sân thi đấu x

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu

- Bảng điện tử (02 bảng) cái 2 X

- Biển tên các đoàn cái 11 X

- Bục trao thưởng bộ 1 X đủ 40 người/lượt

- Khay trao thưởng cái 8 X

- Bàn phục vụ tổ chức sân thi đấu cái 10 X

- Ghế phục vụ tổ chức sân thi đấu cái 30 X

- Trang cát cái 12 X

Nhân viên phục vụ CM người 16 x

Trang trí cái 30 x

Thước dây cái 1 x

Nhân viên phục vụ trao thưởng người 12 x



Cầu môn bộ 2 x

Bục trọng tài cái 1 x Dài 6m; cao50cm; bọc nỉ đỏ

Lưới sau cầu môn cái 6 x Cao 8m, dài 26m được căng sau cầu môn 2m

Trang cát x

- Xẻng cái 6 X

Băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn x

- Bảng chữ A cái 50 x
sử dụng khi không có bảng quây màn hình led, chiều cao 
80cm-1m; đủ quây xung quang sân

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Bộ dây giới hạn sân thảm 2 X

- Hệ thống thiết bị trọng tài bàn bộ 4 X

Bộ thiết bị bàn thư ký X

- Thiết bị liên lạc trọng tài sân bộ 8 X

- Lưới + lưới phụ cái 8 X

- Đồng hồ bấm tay Casio (Nhật Bản) cái 10 X

- Đá lạnh X

- Mũ trọng tài cái 40 X

- Biên bản 4 liên quyển 5 X

- Bơm bóng cái 2 X



- Máy photocopy cái 1 X

- Máy tính xách tay cái 3 X

- Trang phục trọng tài bộ 40 X
Một bộ trang phục TT gồm: 03 áo; 03 quần có mầu tương 
phản

- Máy quay camera 1 X

- Bộ bốc thăm bộ 2 X

- Thùng đựng đá cái 12 X

- Thùng đựng bóng cái 2 X

- Bóng thi đấu quả 50 X Hãng rasan

- Còi cái 20 X Fox

- Bộ thẻ trọng tài ống 50 X

- Văn phòng phẩm gói 1 x 1

- In kết quả thi đấu quyển 1 x 30

- Thuê xe ô tô trọng tài ngày 6 x 1

- In giấy chứng nhận cái 1 x 300

- Lưới cầu môn bộ 1 x 2

- Lưới chắn sau cầu môn bộ 1 x 2

- Bảng hiện thị lỗi cái 1 x 2

- Thuê bộ đàm cái 6 x 10



- Bơm bóng điện tử cái 1 x 1

- nước uống cho BTC, Trọng tài gói 1 x 50

- Làm sân thi đấu gói 1 x 1

- tháo, lắp, vận chuyển Bảng điện tử gói 1 x 1

- Lều chức năng cái 1 x 6

- Thuê nhà vệ sinh cái 1 x 6

- Thuê khán đài di động gói 1 x 2

- bục trọng tài cái 1 x 1

- bục trao thưởng cái 1 x 1

IV Lễ khai, bế mạc, trao thưởng

- Trang trí khu vực VIP khai bế mạc gói 1 x 1

- Phông lớn cái 1 x 1

- Làm biển tên các đoàn cái 1 x 15

- Cờ thưởng (đồng đội) cái 1 x 8

- Cờ đuôi nheo cái 1 x 20

- Khay trao thưởng cái 1 x 8

- Đá lạnh gói 6 x 1

- Hoa tươi bó 1 x 20



- Bồi dưỡng cầm biển phục vụ khai bế mạc ngày 2 x 20

V Công tác tổ chức của trọng tài và BTC

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính ngày 18 x 28

- Tiền làm nhiệm vụ của tổng trọng tài, giám sát ngày 18 x 2

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 6 x 13

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ, tổ chức ngày 12 x 36

- Tàu của một số trọng tài vé 2 x 15

- Tiền xe cho trọng tài vé 2 x 15

- Tiền ăn của BTC, trọng tài ngày 8 x 43

- Tiền ở của một số BTC, trọng tài ngày 7 x 34

19.1 Môn Xe đạp đường trường

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Đường đua

- Đường đua tính điểm 1 x
Đường nhựa, bề mặt phẳng, rộng tối thiểu 10m có cự ly từ 
800m đến 5km. Đoạn đường thẳng về đích tối thiểu là 300m. 

-
Đường đua tính giờ cá nhân, tính giờ đồng đội cự 
ly dài

1 x
Đường nhựa, bề mặt phẳng, rộng tối thiểu 8m có cự ly tối 
thiểu 5km/lượt 

- Đường đua các nội dung cự ly ngắn 1 x
Đường nhựa, bề mặt phẳng, rộng tối thiểu 8m có cự ly tối 
thiểu 2,5km/lượt 

- Đường đua xuất phát đồng hành 1 x
Đường nhựa, bề mặt phẳng, rộng tối thiểu 10m. Đoạn đường 
thẳng về đích tối thiểu là 300m. 



- Bục xuất phát tính giờ cá nhân chiếc 1 x

- Sơn đánh dấu hộp 5 x

- Máy quay xác định đích chiếc 4 x

- Chuông, cờ, báo vòng… bộ 1 x

- Điện nước, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh x

- Cờ báo hiệu chiếc 20 x

- Cổng đích cái 1 x

- Rào chắn bảo vệ chiếc 50 x

B Các phòng chức năng (lều)

- Phòng cho Ban tổ chức (13 người) phòng 1 x

- Phòng trọng tài (50 người) phòng 1 x

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1 x

- Phòng vệ sinh phòng 2 x

- Phòng an ninh phòng 1 x

- Phòng y tế phòng 1 x

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x

- Phòng khởi động cho các đội phòng 8 x

- Wifi, Internet x Tối thiểu phải có ở khu vực xuất  phát, đích



II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng bộ 1 x Đủ cho 12 người/lượt

- Phông chính cái 1 x Theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng cái 1 x Theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu cái 10 x Theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó 60 x

- Khay trao thưởng chiếc 3 x

- Nhạc trao thưởng 1 x

- Tiền nước uống cho BTC, Trọng tài thùng 42 x

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 20 x Lắp đặt các trang thiết bị ở khu vực xuất phát và về đích

- Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu người 30 x Lắp đặt các trang thiết bị trên đường đua

- Nhân viên an ninh người 50 x Kinh phí trung ương

- Nhân viên y tế người 16 x Kinh phí trung ương

- Lực lượng phục vụ khen thưởng người 10 x

- Lực lượng cầm biển tên người 15 x

- Biển tên đơn vị chiếc 15 x

- Xe trực cấp cứu chiếc 2 x



III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Số đeo bộ 150 x

- Văn phòng phẩm bộ 1 x

- Trang phục trọng tài bộ 34 x

- Thuê bộ đàm chiếc 30 x

- Giấy chứng nhận chiếc 70 x

- Bàn ghế bộ 10 x

- Máy photocopy chiếc 1 x

- Máy in laser chiếc 2 x

- Máy tính xách tay chiếc 2 x

- Thước kiểm tra xe chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn

- Cân kiểm tra xe chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn

- Trang thiết bị tiếp tế trung gian bộ 4 x Theo tiêu chuẩn

- Chíp tính giờ điện tử (E-BIB chip) Chiếc 60 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

19.2 Môn Xe đạp địa hình

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Đường đua



- Đường đua Băng đồng 1 x
Là đường đua hỗn hợp gồm: đường nhựa, đường đất, đường 
đá, đường leo dốc, xuống dốc, có chiều dài từ 4-6km

- Đường đua Đổ đèo 1 x
Là đường đua hỗn hợp gồm: đường nhựa, đường đất, đường 
đá, xuống dốc, hạn chế các đoạn leo dốc, có chiều dài từ 1,5-
2,5km

- Bục xuất phát đổ đèo chiếc 1 x

- Cọc tre loại 3m cái 40 x

- Cọc tre loại 1,5m cái 300 x

- Dây chăng đánh dấu đường đua km 8 x

- Sơn đánh dấu hộp 5 x

- Máy quay xác định đích chiếc 4 x

- Chuông, cờ, báo vòng… bộ 1 x

- Lưới bảo vệ trên đường đua chiếc 100 x

- Điện nước, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh x

- Cổng đích cái 1 x

- Rào chắn bảo vệ chiếc 50 x

- Cờ báo hiệu chiếc 20 x

B Các phòng chức năng

- Phòng cho Ban tổ chức (13 người) phòng 1 x

- Phòng trọng tài (20 người) phòng 1 x



- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1 x

- Phòng vệ sinh phòng 1 x

- Phòng an ninh phòng 1 x

- Phòng y tế phòng 1 x

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x

- Phòng khởi động cho các đội phòng 8 x

- Wifi, Internet x Tối thiểu phải có ở khu vực xuất  phát, đích

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng bộ 1 x Đủ cho 12 người/lượt

- Phông chính cái 1 x Theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng cái 1 x Theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu cái 10 x Theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó 60 x

- Khay trao thưởng chiếc 3 x

- Nhạc trao thưởng 1 x

- Tiền nước uống cho BTC, Trọng tài thùng 30 x

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 20 x Lắp đặt các trang thiết bị ở khu vực xuất phát và về đích



- Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu người 30 x Lắp đặt các trang thiết bị trên đường đua

- Nhân viên an ninh người 30 x Kinh phí trung ương

- Nhân viên y tế người 16 x Kinh phí trung ương

- Lực lượng phục vụ khen thưởng người 10 x

- Lực lượng cầm biển tên người 15 x

- Biển tên đơn vị chiếc 15 x

- Xe trực cấp cứu chiếc 2 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Số đeo bộ 100 x

- Văn phòng phẩm bộ 1 x

- Trang phục trọng tài bộ 20 x

- Thuê bộ đàm chiếc 20 x

- Giấy chứng nhận chiếc 70 x

- Bàn ghế bộ 10 x

- Máy photocopy chiếc 1 x

- Máy in laser chiếc 2 x

- Máy tính xách tay chiếc 2 x

- Chíp tính giờ điện tử (E-BIB chip) Chiếc 60 x Theo tiêu chuẩn quốc tế



20 Môn Bóng bàn

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu x

không được có các màu chủ đạo là trắng hay là màu sáng; 
trần nhà thi đấu cũng không màu sáng để tránh ảnh hưởng 
việc quan sát Bóng trong khi thi đấu của các vận động viên; 
tất cả các nguồn ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng mặt trời để 
không lọt vào khu vực sân thi đấu.

- Sân thi đấu x
Khu vực thi đấu một bàn: là 7mx14m và chiều cao 5m (chiều 
dài 14m, chiều rộng 7m, chiều cao 5m)

- Ánh sáng x
trên các sân thi đấu tối thiểu là 1.000 lux. Ánh sáng tối ưu là 
từ 1.500 - 1.800 Lux

- Chiều cao x
hoàn toàn không có dầm và các vật cản khác trên khu vực của 
các bàn thi đấu

- Điều hòa nhiệt độ x
giữ từ 18 - 30º C; (cần kiểm tra lưu lượng gió khi mở điều 
hòa)

2 Nhà tập, khởi động x
1-2 phòng, có TV 60inch thông báo lượt đấu trên sân, âm 
thanh liên kết với âm thanh của nhà thi đấu thông báo trận 
đấu trên sân, ánh sáng đảm bảo tối thiểu 800lux

3 Các phòng chức năng

- Phòng trọng tài phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, tủ để đồ, wifi, TV, tủ lạnh, cây nước nóng 
lạnh; đồ ăn nhẹ, trái cây, đồ uống (50 ghế cộng bàn)

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống, máy tính, máy photo (30 ghế cộng bàn)

- Phòng báo chí phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, wifi, tủ tài liệu, máy tính, máy photo, nước 
uống, điều hòa (30 ghế cộng bàn)



- Phòng thay đồ cho VĐV và tủ đựng đồ phòng 4 x điều hòa, tủ để đồ, bàn, ghế, vệ sinh khép kín

- Phòng hồi phục cho VĐV phòng 1 x

Dành riêng cho VĐV nghỉ ngơi mà không bị làm phiền bởi 
công chúng, Bàn, Ghế, wifi, nước uống, TV thông báo lượt 
đấu trên sân, âm thanh liên kết với âm thanh của nhà thi đấu 
thông báo trận đấu trên sân, bánh ngọt, đồ uống, trái cây… 
(20 ghế dài và bàn)

-
Hệ thống loa, âm thanh, ánh sáng (máy phát điện 
dự phòng)

tối thiểu 1.000lux; tối ưu từ 1.500-1.800 lux

- Phòng để trang thiết bị thi đấu x

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của NTĐ

-
Phòng để trang thiết bị điều khiển âm thanh, ánh 
sáng

phòng 1 x Bàn, ghế, điều hòa, tủ để đồ, nước uống

- Phòng an ninh phòng 1 Trang bị bàn, ghế, wifi, điều hòa, tủ để đồ, nước uống

- Phòng y tế phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, wifi, điều hòa, giường bệnh, tủ để đồ, 
nước uống

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng đồng đội bộ 1 x đủ 24 người/lượt

- Bục trao thưởng cá nhân bộ 1 x đủ 08 người/lượt

- Khay trao thưởng cái 8 x

- Bàn phục vụ tổ chức nhà thi đấu cái 50 x

- Ghế phục vụ tổ chức nhà thi đấu cái 200 x

- Phòng công nghệ thông tin phòng 1 x
>20m2 nhìn tổng thể toàn bộ khung cảnh nhà thi đấu, có 03 
bộ bàn ghế 

- Phòng dán vợt phòng 1 x 05 bộ bàn và ghế



- Phông chính chiếc 1 x Theo quy định BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x Theo quy định BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 30 x Theo quy định BTC

- Hoa trao thưởng bó 90 x

- Nhạc trao thưởng 1 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 80 x

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc x

- Xe trưc cấp cứu chiếc x

- Công tác an ninh x

- Bác sỹ trực trên sân thi đấu x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 8 x Lau sàn nhà thi đấu …

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 8 Phục vụ trao thưởng

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Thảm thi đấu thảm 1000m2 x Theo tiêu chuẩn

- Lưới bộ 12 x Theo tiêu chuẩn

- Bàn cái 12 x Theo tiêu chuẩn

- Ghế trọng tài chính cái 12 x Theo tiêu chuẩn

- Hộp đựng khăn mặt VĐV cái 24 x Theo tiêu chuẩn



- Rinh chắn bóng cái 300 x Theo tiêu chuẩn

- Đồng hộ Time Out cái 12 x Theo tiêu chuẩn

-
Thẻ vàng, thẻ đỏ, thẻ trắng và đồng xu, Bóng thi 
đấu

bộ 50 x Theo tiêu chuẩn

- Thước đo lưới cái 12 x Theo tiêu chuẩn

- Khăn lau bàn cái 12 x Theo tiêu chuẩn

- Bóng thi đấu ống 800 x Theo tiêu chuẩn

- Bàn ghế thư ký, y tế bộ 20 x theo tiêu chuẩn

- Ghế trọng tài, ghế cho HLV và BTC cái 200 x theo tiêu chuẩn

- Bảng lật số và bàn cái 12 x Thie tiêu chuẩn

- Máy tính xách tay chiếc 2 x

- Máy in laser chiếc 2 x

- Máy photocopy chiếc 1 x

21 Môn Golf

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Sân thi đấu x

- Quy mô (diện tích) x 18 hố tiêu chuẩn quốc tế

2 Sân tập, khởi động x

- Quy mô (diện tích) x Dài tối thiểu 200m; rộng tối thiểu 20m; tối thiểu 10 lane tập



3 Các phòng chức năng

- Phòng BTC phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, tối thiểu 15 người

- Phòng trọng tài Việt Nam phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, tối thiểu 15 người

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, máy in, wifi, tối 
thiểu 30 người

- Phòng báo chí phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, wifi, máy chiếu, hệ thống âm thanh, tối 
thiểu 20 người

- Phòng thay đồ cho VĐV và tủ đựng đồ phòng 2 x Tối thiểu 140 tủ

-
Hệ thống loa, âm thanh
 (máy phát điện dự phòng)

bộ 1 x
 bộ loa có âm ly phục vụ cho lễ trao giải và truyền hình trực 
tiếp 

- Hệ thống điều hòa x 18 - 25º C

- Phòng để trang thiết bị thi đấu 1 x

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của nhà câu lạc bộ, phòng BTC

-
Băng thông internet tốc độ cao phục vụ truyền 
hình trực tiếp

x

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, trang thiết bị sơ cứu cơ bản

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng cá nhân bộ 1 x Tối thiểu 4 người/1 lượt

- Bục trao thưởng đồng đội bộ 1 x Tối thiểu 16 người/ 1 lượt

- Khay trao thưởng cái 8 x

- Bàn phục vụ thi đấu cái 20 x

- Ghế phục vụ trao giải cái 40 x



- Màn hình Led hiện kết quả thi đấu cái 1 x

- Banner thông tin hố cái 18 x Kích thước 1mx2m hiflex

- Giáo phục vụ truyền hình trực tiếp cho giải đấu bộ 100 x Bộ giáo xây dựng 1,5m

-
Lều cho trọng tài, giám sát, bộ phận phục vụ thi 
đấu

cái 2 x  Diện tích 3mx3m

- Băng zôn, khẩu hiệu cái 6 x

-
Thảm trải trao thưởng, khay trao thưởng, hoa trao 
thưởng

m2 30 x màu đỏ

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Thiết bị liên lạc trọng tài sân - bộ đàm bộ 20 x phạm vi hoạt động ít nhất 5km

- Đồng hồ bấm tay Casio (Nhật Bản) cái 20 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Còi hơi cái 20 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Bộ thẻ trọng tài cái 50 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Bộ thẻ ban tổ chức cái 100 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Sơn đánh dấu sân thi đấu thùng 6 x 3 mầu trắng, đỏ, vàng

- Bộ sơn lỗ golf bộ 1 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Cờ thi đấu tại lỗ golf chiếc 36 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Áo caddie chiếc 100 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Biển cầm tay báo im lặng cái 50 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Máy đo khoảng cách chiếc 4 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế



- Loa di động chiếc 2 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Ô che nắng (đường kính 2.5m) chiếc 20 x Tiêu chuẩn nhà sản xuất

- Decal dán xe cart phục vụ BTC chiếc 100 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Thẻ ghi điểm, cái 500 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Máy photoopy cái 1 x tiêu chuẩn, quy định 

- máy in, máy vi tính cái 3 x tiêu chuẩn, quy định 

- trang thiết bị âm thanh cái 1 x tiêu chuẩn, quy định 

- Đồng phục trọng tài cái 20 x tiêu chuẩn, quy định 

- In ấn tài liệu bộ 100 x

- Bóng thi đấu quả 1000 x

- Chế độ BTC. BTT, NVPV x

- văn phòng phẩm x

- nước uống x

- Cờ thi đấu Chiếc 1 x

- Giấy chứng nhận Cái 1 x 100

- Xe cart chiếc 60 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Phông chính cái 1 x

- Phông trao thưởng cái 1 x



- Màn hình led Cái 1 x

22 Môn Triathlon (Ba môn phối hợp)

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A
Khu vực thi đấu (trang bị hệ thống điện, internet, 
wifi)

-
Khu vực thi đấu (đường bơi, đạp, chạy, khu 
chuyển tiếp)

x

Đường bơi: đảm bảo mặt nước bơi sạch sẽ, không có nguồn 
nước sinh hoạt đổ vào khu vực thi đấu, có trụ nổi và dây phao 
định hướng, có đội xuồng cứu  hộ, 
Đường dẫn từ hồ bơi lên khu chuyển tiếp  sạch, không vật sắc 
nhọn
Khu chuyển tiếp: đảm bảo bề mặt phẳng, không vật sắc nhọn 
được trải thảm toàn khu từ khi rời khỏi mặt nước lên toàn bộ 
khu chuyển tiếp
Đường đạp và chạy: đề nghị phẳng không có gờ giảm tốc, 
không có các ổ, hố vật cản trên đường đua. Toàn bộ đường 
đua đảm bảo ngăn với đường giao thông, có rào ngăn đường 
đua và khu vực khán giả

- Có hệ thống điện vận hành, hệ thống internet x kèm hệ thống dây dẫn

-
Hệ thống loa, âm thanh, máy phát điện dự phòng
Loa di động

x Tối thiểu 03 micro không dây

- Hệ thống đồng hồ điện tử tính giờ/ hệ thống timing x

- Vận chuyển trang thiết bị chuyên môn x

B
Các phòng chức năng (trang bị hệ thống điện, 
internet, wifi tốc độ cao)

- Phòng họp chuyên môn, thông tin kỹ thuật phòng 1 x Trang bị bàn, ghế cho 100 người, có máy chiếu. 



- Phòng kiểm tra Doping phòng 1 x

Trang bị bàn, ghế, wifi; khu vực xử lý lấy mẫu: bàn, ghế, 02 
nhà vệ sinh riêng biệt cho nam và nữ (đủ rộng để 1 người có 
thể quan sát trực tiếp VĐV lấy mẫu nước tiểu) có bồn rửa, 
thùng rác, khăn giấy, xà phòng; tủ lạnh có khóa (đựng mẫu 
thử)

- Lều khu phục hồi 1 x
có gắn bảng tên khu vực (0,6mx3m), kèm thùng rác, 20 ghế 
ngồi - bố trí điện, wifi

- Lều y tế: 1 x
có gắn bảng tên khu vực (0,6mx3m), kèm thùng rác, 1 bàn, 
20 ghế ngồi có bố trí 2 quạt điện, wifi, thùng xốp có đá và 
nước uống

- Lều khu trọng tài chính 1 x
Bố trí ổ điện, đèn, 6 bàn, 30 ghế, 2 quạt điện, in decal biển 
tên kt 0,6x3m, bố trí điện, wifi nước uống

- Lều khu điều hành VĐV 1 x
bó trí ổ điện, đèn, 1 bàn, 2 ghế, 2 quạt điện, in decal biển tên 
kt 0,6x3m (kèm 30 bộ ghế) kèm theo hệ thống điện, wifi điều 
hành, thùng xốp đá, nước uống

- Lều Penalty Box 1 x
 biển tên, 2 bàn, 4 ghế, 2 bảng trắng kèm 10 bút lông viết 
bảng, 2 xóa bảng, 2 đồng hồ bấm giờ, giấy, bút 

- Lều Wheel station 1 1 biển tên, giá treo bánh, 5 bộ dụng cụ xe đạp

- Lều Aid Box 2 2 x

01 lều kt 3mx3m gồm biển tên, 2 bàn, 2 ghế, 2 bàn dài tiếp 
nước, 2 standy in bạt kt 0,8 x 1,6m ghi chú (khu vực vứt rác), 
bố trí 2 thùng xốp đựng đá và nước uống tiếp nước theo quy 
định

- bàn tiếp nước 3, 4 2 x
01 bàn, 02 ghế, 2 bàn dài tiếp nước,  2 standy in bạt kt 0,8 x 
1,6m ghi chú (khu vực vứt rác), bố trí điện, wifi

- Lều khu trọng tài tính giờ - timing 1 x
bố trí ổ điện, hệ thống internet, wifi, đèn, quạt, 3 bàn, 6 ghế, 
1 quạt điện

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu



- Phông chính cái 1 x Theo quy định bộ nhận diện của Đại hội

- Trang trí trong và ngoài khu vực thi đấu bộ 1 x Theo quy định bộ nhận diện của Đại hội

- Văn  phòng phẩm gói 1 x

- Kẹp file, bút trọng tài Bộ 30 x

- Bàn y tế Chiếc 2 x

- Ghế y tế Chiếc 4 x

- Amply, loa Bộ 2 x

- Khay trao thưởng Bộ 2 x

- Bục trao thưởng Bộ 1 x

- Làm biển tên đoàn Chiếc 25 x

- Nhân viên cầm biển đoàn phục vụ thi đấu Người 25 x

- đóng quyển biên bản thi đấu, kết quả thi đấu bộ 20 x

- Số E-BIB chip cái 150 x

- bảng tên vận động viên cái 150 x

- đề can xe đạp/số xe đạp cái 300 x

- Giấy chứng nhận cái 250 x

- Huy chương cái 106 x

- phô tô tài liệu bộ 30 x



- số dán hình săm, tattoo số dán cái 600 x

- Đề can dán mũ cái 600 x

- Bình xịt lạnh chai 50 x

- Mũ bơi VĐV cái 150 x

- Áo phao cứu hộ cái 20 x

- Giá để xe đạp cho khu chuyển tiếp cái 50 x

- Bộ dấu số từ 0 đến 9 kèm mực bộ 10 x

-
Thuê thảm cho khu chuyển tiếp, đích và đường 
dẫn thi đấu

m2 1000 x

Thuê bộ đàm cái 30 x

Biển chỉ dẫn cái 30 x

thuê máy tính xách tay cái 5 x

hộp nhựa khu chuyển tiếp cái 50 x

thuê Máy in màu cái 1 x

Bộ giá đo xe đạp cái 3 x

- Băng dây cảnh giới ngăn các khu vực cuộn 100 x

- Cờ phướn nhiều màu khu đích và khu chuyển tiếp cái 60 x

- Bạt treo hàng rào cái 60 x

- Nước uống thùng 200 x



- Thuê bộ loa di động, âm thanh điều hành bộ 2 x

- Thuê máy photocopy cái 1 x

- thuê máy in lazer đen trắng cái 3 x

- Cầu xuất phát bơi bộ 1 x

- Trụ nổi chỉ dẫn đường bơi bộ 4 x

- Dây phao ngăn đường bơi bộ 1 x

- bộ cờ hiệu lệnh trọng tài cái 6 x

- Bồn ngâm đá hồi phục cái 2 x

- Màn hình LED cái 1 x

- Cổng đích + dây đích bộ 1 x

-
Lều bạt, nhà bạt VĐV, Trọng tài, chức năng 
(phòng chức năng, y tế, trọng tài, penalty Box, 
Aid station..)

cái 10 x

- ô dù trạm nước và khu hồi phục cái 10 x

- Canoe/xuồng dẫn đường, bảo vệ đường bơi cái 10 x

- Thuê nấm cones tín hiệu ngăn đường đua cái 300 x

-
Thuê rào chắn bảo vệ đường đua, khu vực đích và 
chuyển tiếp

cái 600 x

- Phông lớn và backdrop trao thưởng cái 2 x theo quy định của bộ nhận diện Đại hội

- Băng zôn, khẩu hiệu cái 4 x theo quy định của bộ nhận diện Đại hội

- Cờ lưu niệm cái 25 x theo quy định của bộ nhận diện Đại hội



- Làm biển tên các đoàn cái 25 x theo quy định của bộ nhận diện Đại hội

- Xe cứu thương (kèm thiết bị y tế, máy sốc tim) xe 3 x

- Thuê xe vận chuyển thiết bị xe 4 x

- Hoa khai mạc, trao thưởng Bó 270 x

- Đá lạnh viên bao 60 x

- Đá cây Người 60 x

- Xe cứu thương Xe 3 x

- Cáng cứu thương Chiếc 3 x

- Sơn xịt kẻ đường hộp 100 x

- Băng keo các màu cuộn 30 x

- Thùng xốp đựng đá chiếc 6 x

- xe máy giám sát được đạp, chạy chiếc 8 x

- Xăng dầu xe máy, điều hành, phát điện lít 300 x

máy phát điện dự phòng cái 1 x

III BTC, trọng tài, nhân viên

- Chế độ kinh phí cho Ban tổ chức, trọng tài người 70 x

- Mũ che nắng trọng tài, BTC, nhân viên phục vụ Người 165 x

- Trang phục Trọng tài, Ban Tổ chức Bộ 70 x



Thuê nhân công vận hành hệ thống đường đua Người 10 x

- Thuê thiết kế bộ bảng tín hiệu chỉ dẫn Người 1 x

-  Áo mưa cho trọng tài, BTC, nhân viên phục vụ chiếc 330 x

- Nhân viên phục vụ trao thưởng Người 3 x

- Nhân viên cầm biển tên đoàn Người 25 x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn Người 50 x

- Nhân viên phục vụ thi đấu người 30 x

- Thuê tổ cứu hộ tổ 3 x

- Lực lượng an ninh, bảo vệ, cứu hộ Người 50 x

- Lực lượng y tế Người 10 x

23 Môn Karate

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu

- Cờ lưu niệm các đoàn 40 x

- Cờ toàn đoàn 3 x

- Giấy in A4 thùng 3 X

- Xe 29 chỗ đưa đón trọng tài, BTC chiếc 2 X

- Xe trực cấp cứu trong thời gian thi đấu chiếc 1 X

- An ninh, bảo vệ người 10 X



-
Bác sỹ trực trong thời gian thi đấu, có cáng khiêng 
và thuôc sơ cấp cứu tại chỗ

người 6 X

- Biển tên đơn vị chiếc 41 X

- Lực lượng cầm biển tên đơn vị dẫn vđv thi đấu người 10 X

- Nước uống Đại biểu, BTC, trọng tài thùng 20 X

- Lực lượng phục vụ trao thưởng người 10 X

- Hoa trao thưởng bó 41 X

- Nhân viên phục vụ công tác tổ chức giải người 20 X

- Pano, băng rôn, khẩu hiệu trang trí khánh tiết X

b Cơ sở vật chất, trang thiết bị

-
Mua phần mềm sportdata,thuế nhập, thuế bản 
quyền

Bộ X

- Thuê máy tính bảng trọng tài Kata Chiếc 14 X

- Thuê máy tính xách tay cấu hình cao và máy in Chiêc 6 X

- Thuê tivi LCD 65 inch cho bảng điểm điện tử Chiếc 6 X

- Thuê máy quay phục vụ chuyên môn (VAR) Chiếc 4 X

- Văn phòng phẩm X

- Thuê bộ đàm Chiếc 10 X

- Thuê cân điện tử cho vđv Chiếc 2 X

- Điện nước, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh X



- Thảm thi đấu bộ 2 X

- Sàn thi đấu nổi cao 60cm Bộ 1 X

- Bục nổi cho hội đồng trọng tài bộ 1 X

- Khu vực chỉ đạo cho HLV (xanh - đỏ) bộ 4 X

- Máy chiếu Projector chiếc 1 X

- Máy photocopy chiếc 1 X

- Bàn BTC, Trọng tài chiếc 30 X

- Ghế BTC, Trọng tài, HLV, VĐV chiếc 100 X

- Bục trao thưởng bộ 1 X

- Phòng tập kết trang thiết bị có ổ điện phòng 1 X

- Phòng khách VIP phòng 1 X

- Phòng họp chuyên môn, trọng tài, BTC (70 chỗ) phòng 1 X

- Phòng cân VĐV phòng 2 X

- Phòng y tế phòng 1 X

- Máy phát điện dự phòng bộ 1 X

- Ổ điện đa năng dây dài 10m, 20m, 30m chiếc 20 X

- Phòng khởi động phòng 2 x

- Cờ trọng tài chiếc 30 x



- Đồng hồ bấm tay chiếc 3 x

- số đeo cho vđv chiếc 420 x

- Thảm khởi động bộ 2 x

24 Môn Wushu

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Quy mô (diện tích) x
Diện tích đảm bảo cho việc lắp đặt Thảm thi đấu Taolu và 
Đài thi đấu Sanda. Tối thiểu chiều dài 35m, chiều rộng 20m.

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) x Tối thiểu 500 chỗ, khu vực VIP 20 ghế.

- Ánh sáng x
1.000 lux đồng đều tại tất cả các điểm trên sàn thi đấu, không 
có bóng hắt phía sau.

- Hệ thống loa, âm thanh, máy phát điện dự phòng x
Tối thiểu 03 micro không dây, đầu đĩa CD, USB phát nhạc 
bài thi đấu vận động viên.

- Hệ thống điều hòa x 18 - 22º C

B Các phòng chức năng

- Phòng họp chuyên môn Phòng 1 x Trang bị bàn, ghế cho 100 người, có máy chiếu. 

- Phòng họp bốc thăm Phòng 1 x Trang bị bàn ghế cho 40 người, có máy chiếu.

- Phòng cho BTC (10 người) Phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa.

- Phòng cho Ban Trọng tài (60 người) Phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa.

- Phòng cân vận động viên Sanda Phòng 2 x Diện tích 20m2, 03 bàn, 06 ghế.



- Phòng để trang thiết bị thi đấu Phòng 1 x Diện tích 20m2

- Phòng kiểm tra Doping Phòng 1 x

Trang bị bàn, ghế, wifi; khu vực xử lý lấy mẫu: bàn, ghế, 02 
nhà vệ sinh riêng biệt cho nam và nữ (đủ rộng để 1 người có 
thể quan sát trực tiếp VĐV lấy mẫu nước tiểu) có bồn rửa, 
thùng rác, khăn giấy, xà phòng; tủ lạnh có khóa (đựng mẫu 
thử)

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Phông chính nhà thi đấu Cái 1 x Theo quy định bộ nhận diện của Đại hội

- Trang trí trong và ngoài nhà thi đấu Bộ 1 x Theo quy định bộ nhận diện của Đại hội

- Ghế trọng tài Chiếc 45 x

- Bàn trọng tài Chiếc 25 x

-
Bục Giám sát, Tổng trọng tài cao 30cm, dài 
300cm, rộng 150cm

Chiếc 1 x

-
Bục Trọng tài trưởng Taolu cao 30cm, dài 400cm, 
rộng 150cm

Chiếc 1 x

- Ghế tựa cho Giám sát, Tổng trọng tài Chiếc 3 x

- Thùng nhựa đựng nước thi đấu Sanda Chiếc 2 x

- Cây lau sàn Chiếc 4 x

- Băng keo quấn găng Cuộn 20 x

- Kẹp file, bút trọng tài Bộ 25 x

- Bàn y tế Chiếc 1 x

- Ghế y tế Chiếc 3 x



- Amply, loa Bộ 2 x

- Khay trao thưởng Bộ 2 x

- Bục trao thưởng Bộ 1 x

- Biển tên các đoàn tham dự Chiếc 35 x

-
Nhân viên cầm biển đoàn phục vụ
thi đấu

Người 4 x

- Hoa trao thưởng Bó 180 x

- Nhân viên phục vụ trao thưởng Người 3 x

- Nước uống cho Ban Tổ chức, Trọng tài Thùng 80 x

- Máy in lazer Chiếc 2 x

- Máy Photocopy Chiếc 1 x

- Nhân viên phục vụ photo, in ấn Người 1 x

- Nhân viên Y tế Người 4 x

- Xe cứu thương Xe 1 x

- Cáng cứu thương Chiếc 2 x

- An ninh, trật tự Người 10 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Đài thi đấu Sanda Bộ 1 x

- Thảm thi đấu Taolu Bộ 1 x



- Cồng thi đấu Sanda Chiếc 1 x

- Găng, Giáp, mũ thi đấu Sanda Bộ 16 x

- Cân thi đấu Sanda Chiếc 2 x

- Trang phục Trọng tài, Ban Tổ chức Bộ 70 x

25.1 Môn Cầu mây trong nhà

1 Cơ sở vật chất gắn với công trình

a Nhà thi đấu

- Toàn bộ khu vực (40m x 80m) 1 X
Trần Cao 10m tính từ mặt sàn không có vặt cản. Ánh sáng 
tiêu chuẩn thi đấu 1.500Lux/ toàn mặt sàn. Âm thanh tổng 
nhà thi đấu 

- Sân thi đấu (03 sân: 13,4m x 6,1m) Sân 3 X
Mặt phẳng (nhựa tổng hợp hoặc gỗ) đáp ứng các tiêu chuẩn 
của Liên đoàn Cầu mây thế giới (ISTAF)

- Khán đài (> 300 chỗ) Chỗ 2 X Tối thiểu 1.000 chỗ, có khu vực VIP (50 chỗ)

- Bảng điểm điện tử (LED > 200inh) Chiếc 2 X Hiển thị thông tin chung của Đại hội

- Bục điều hành (R:5m x D:10m x C:0,5m) 1 1 X Bàn ghế 20 người, hệ thống Ổ điện, Âm thanh tổng, Quạt cây

- Máy phát điện dự phòng Máy 1 X Theo tiêu chuẩn

b Các phòng chức năng 4 Đầy đủ bảng chỉ dẫn

- Phòng cho Khách VIP + BTC (15 người) 20m2 1 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa, Wifi, Bộ bàn ghế tiếp khách 
VIP 

- Phòng Họp BTC, T.Tài (50 người) 50m2 1 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa,Wifi, Bàn, ghế cho tối thiểu 50 
người. 

- Phong thay đồ VĐV (Nam, nữ 30 người) 30m2 2 X
Hệ thống ánh sáng, Tủ quần áo, Bàn, ghế cho tối thiểu 30 
người. 



- Phoòng An Ninh, Y.tế 30m2 1 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa. Bàn, ghế cho tối thiểu 10 người 
+ Tủ lạnh (bảo quản thuốc)

2 Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Cột treo cờ quốc kỳ, đại hội Cột 3 X Cờ Đại hội + Cờ Olympic + Quốc kỳ

- Biển tên các đoàn tham dự Chiếc 15 X Theo quy định BTC

- Bục trao thưởng Bộ 1 X Theo quy định BTC (môn đồng đội 4m/1bục)

- Bàn ghế phục vụ tổ chức nhà thi đấu Bộ 30 X Theo quy định BTC

- Nhạc quốc ca Đĩa 1 X Theo quy định BTC

- Phông Chính Chiếc 1 X Theo quy định BTC

- Phông trao thưởng Chiếc 1 X Theo quy định BTC

- Băng zon, khẩu hiệu Chiếc 100 X Theo quy định BTC 

- Trang trí khán đài Gói 1 X Theo quy định BTC

- Hoa trao thưởng Bó 60 X 15 Nội dung thi đấu  x 4 bó

- Văn phòng phẩm Gói 1 X Phòng điều hành

3 Trang thiết bị phục vụ thi đấu

a Thiết bị thi đấu

- Hệ thống âm thanh, loa công suất nhỏ Bộ 3 X Dành cho trọng tài, Lắp đặt ở sân thi đấu công suất >50W

- Bộ cột lưới, ghế trọng tài Bộ 3 X

- Thảm thi đấu Thảm 3 X

Thảm, Cọc lưới, ghế trọng tài tiêu chuẩn Liên đoàn Cầu mây 
TG (ISTAF)



- Quả Cầu tập + thi đấu (nam,nữ) Quả 60 X
Quả Cầu thi đấu tiêu chuẩn quốc tế (30 quả nam, 
30 quả nữ)

- Bảng điểm điện tử (LED 50inh) Bảng 3 X

- Máy tính sách tay điều khiển bảng điện tử Chiếc 3 X

- Máy quay Camera Cái 3 X Giám Sát + Khiếu kiện chuyên môn Kỹ Thuật 

b Thiết bị Phục vụ thi đấu

- Máy tính xách tay + Máy in Bộ 6 X 3 sân chính, phòng điều hành 1, Bục điều hành 2

- Photocopy Chiếc 1 X Phòng điều hành

- Bảng chắn bóng (bảng chữ A) Chiếc 30 X Theo quy định BTC

- Đồng hồ bấm giờ Cái 10 X Đồng hồ bấm giờ trọng tài

- Bộ Đàm điều hành thi đấu Chiếc 6 X Điều hành thi đấu

- Thước dây Chiếc 3 X Dài 5m kiểm tra kích thước sân lưới.

- Ổ cắm dây điện Cái 10 X Chiều dài dây tối thiểu đến các sân đấu 30m

- Lau Sàn Cái 6 X Lau sàn thi đấu

- Hộp đựng bóng Cái 3 X Đựng bóng thi đấu

4 BTC + T.tài chính + T.tài biên + NVPV

- Ban tổ chức TW Người 15 X X
BTC Môn: Địa phương 8 người + LĐCMVN 5 người+ 
CTDTTVN 2 người)

- Trọng tài Chính Người 25 X
Trọng tài Chính 25 người TW, LĐCMVN điều động 
(CTDTTVN chi trả Chế độ theo quy định)

- Trọng tài Biên Người 15 X X
Trọng tài Biên 15 người Địa phương điều động (CTDTTVN 
chi trả Chế độ theo quy định)

Bảng điểm điện tử >50inh kết nối HDMI 
(1bảng trên 1sân đấu chính). 



- Nhân viên Phục vụ Người 30 X
Nhân viên PVCM Địa phương  30 người (Địa phương chi trả 
Chế độ theo quy định)

25.2 Môn Cầu mây Bãi biển 

1 Cơ sở vật chất gắn với công trình

a Bãi biển Sân thi đấu

-

Toàn bộ khu vực Bãi biển mặt phẳng (40m x 
80m). Bề mặt phải là cát biển được sàng mịn 
2.0mm và được làm ướt trước và trong các buổi 
thi đấu .

1 X

Không gian cao 8m-10m không có vật cản. Quang sân có 
khán đài (>200 chỗ + 50 chỗ ngồi VIP). Ánh sáng tiêu chuẩn 
thi đấu 1.500Lux toàn mặt sân; Âm thanh tổng bãi thi đấu 
(Điều hành chung).

- Sân thi đấu (02 sân: 13,4m x 6,1m) Sân 2 X
Sân thi đấu Cầu mây Bãi biển thi công theo tiêu chuẩn của 
Liên đoàn Cầu mây TG (ISTAF)

- Khán đài (> 300 chỗ) Chỗ 2 X  Khu vực VIP (50 chỗ)

- Bảng điểm điện tử (LED > 200inh) Chiếc 2 X Hiển thị thông tin chung của Đại hội

- Hệ thống tưới nước bộ 2 X Hệ thống tưới nước trên 2 sân trước và trong thi đấu

- Bục điều hành (R:5m x D:10m x C:0,5m) 1 1 X Bàn ghế 20 người, hệ thống Ổ điện, Âm thanh tổng, Quạt cây

- Máy phát điện dự phòng Máy 1 X Theo tiêu chuẩn

b Các Lều chức năng 4 Đầy đủ bảng chỉ dẫn

- Lều cho Khách VIP + BTC (15 người) 20m2 1 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa, Wifi, Bộ bàn ghế tiếp khách 
VIP 

- Lều Họp BTC, T.Tài (50 người) 50m2 1 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa,Wifi, Bàn, ghế cho tối thiểu 50 
người. 

- Lều thay đồ VĐV (Nam, nữ 30 người) 30m2 2 X
Hệ thống ánh sáng, Tủ quần áo, Bàn, ghế cho tối thiểu 30 
người. 

- Lều An Ninh, Y.tế 30m2 1 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa. Bàn, ghế cho tối thiểu 10 người 
+ Tủ lạnh (bảo quản thuốc)

2 Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu



- Cột treo cờ quốc kỳ, đại hội Cột 3 X Cờ Đại hội + Cờ Olympic + Quốc kỳ

- Biển tên các đoàn tham dự Chiếc 15 X Theo quy định BTC

- Bục trao thưởng Bộ 1 X Theo quy định BTC (môn đồng đội 4m/1bục)

- Bàn ghế phục vụ tổ chức nhà thi đấu Bộ 30 X Theo quy định BTC

- Nhạc quốc ca Đĩa 1 X Theo quy định BTC

- Phông Chính Chiếc 1 X Theo quy định BTC

- Phông trao thưởng Chiếc 1 X Theo quy định BTC

- Băng zon, khẩu hiệu Chiếc 100 X Theo quy định BTC 

- Trang trí khán đài Gói 1 X Theo quy định BTC

- Hoa trao thưởng Bó 24 X 06 Nội dung thi đấu  x 4 bó

- Văn phòng phẩm Gói 1 X Lều điều hành

3 Trang thiết bị phục vụ thi đấu

a Thiết bị thi đấu

- Hệ thống âm thanh, loa thi đấu công suất nhỏ Bộ 2 X Dành cho trọng tài, Lắp đặt ở sân thi đấu công suất >50W

- Bộ cột lưới, ghế trọng tài Bộ 2 X

- Đường biên thi đấu bãi biển Bộ 2 X

- Quả Cầu tập + thi đấu (nam,nữ) Quả 40 X
Quả Cầu thi đấu tiêu chuẩn quốc tế (20 quả nam, 
20 quả nữ)

- Bảng điểm điện tử (LED 50inh) Bảng 2 X

Đườn biên, Cọc lưới, ghế trọng tài tiêu chuẩn Liên đoàn Cầu 
mây TG (ISTAF)

Bảng điểm điện tử >50inh kết nối HDMI 



- Máy tính sách tay điều khiển bảng điện tử Chiếc 2 X

- Máy quay Camera Cái 2 X Giám Sát + Khiếu kiện chuyên môn Kỹ Thuật 

b Thiết bị Phục vụ thi đấu

- Máy tính xách tay + Máy in Bộ 6 X 3 sân chính, phòng điều hành 1, Bục điều hành 2

- Photocopy Chiếc 1 X Lều điều hành

- Bảng chắn bóng (bảng chữ A) Chiếc 30 X Theo quy định BTC

- Bộ Đàm điều hành thi đấu Chiếc 6 X Điều hành thi đấu

- Ô che nắng Cái 30 X Đồng hồ bấm giờ trọng tài

- Thước dây Chiếc 3 X Dài 5m kiểm tra kích thước sân lưới.

- Ổ cắm dây điện Cái 10 X Chiều dài dây tối thiểu đến các sân đấu 30m

- Cây san cát Cái 6 X San cát mặt phẳng thi đấu

- Hộp đựng bóng Cái 2 X Đựng bóng thi đấu

- Thùng đựng đá Cái 6 X Đựng đá làm mát VĐV, BTC, T.Tài

4 BTC + T.tài chính + T.tài biên + NVPV

- Ban tổ chức TW Người 15 X X
BTC Môn: Địa phương 8 người + LĐCMVN 5 người+ 
CTDTTVN 2 người)

- Trọng tài Chính Người 25 X
Trọng tài Chính 25 người TW, LĐCMVN điều động 
(CTDTTVN chi trả Chế độ theo quy định)

- Trọng tài Biên Người 15 X X
Trọng tài Biên 15 người Địa phương điều động (CTDTTVN 
chi trả Chế độ theo quy định)

- Nhân viên Phục vụ Người 30 X
Nhân viên PVCM Địa phương  30 người (Địa phương chi trả 
Chế độ theo quy định)

(1bảng trên 1sân đấu chính). 



26 Môn Kurash

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu x
Tất cả các nguồn ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng mặt trời 
để không lọt vào khu vực sân thi đấu. Khán đài tối thiểu 500 
chỗ ngồi, có khu VIP tối thiếu 20 ghế

- Sân thi đấu (mặt sàn) 2 x
Diện tích khu vực thi đấu tối thiểu 
Dài: 30m; Rộng 20m

- Sân khởi động 1 x
Tách biệt với sàn thi đấu diện tích tối thiếu 200m2, nếu cùng 
với mặt sàn đấu thì phải có vách ngăn cao tối thiểu 2,5m 

- Ánh sáng x Trên các sân thi đấu 500lux-1.000lux  

- Chiều cao x
Không có dầm và các vật cản khác trên khu vực của các sân 
thi đấu.

B Các phòng chức năng

- Phòng cho BTC (20 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng trọng tài (60 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

- Phòng thay đồ cho VĐV, phòng tắm phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng vệ sinh phòng 8 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa



- Phòng y tế phòng 1 x

Trang bị bàn, ghế, wifi, điều hòa; Khu vực xử lý lấy mẫu: 
Bàn, Ghế, 02 nhà vệ sinh riêng biệt cho Nam và Nữ , có bồn 
rửa, thùng rác, khăn giấy, xà phòng; Tủ lạnh có khóa (đựng 
mẫu thử)

- Hệ thống loa, âm thanh 1 x Theo tiêu chuẩn

- Hệ thống điều hòa 1 x Toàn bộ khu vực thi đấu và khởi động

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x Đảm bảo đủ an ninh, an toàn

- Intenet, wifi 1 x Tất cả các khu vực của NTĐ

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng cá nhân bộ 1 4 người/lượt (1HCV, 1HCB, 2HCĐ)

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 100 x theo quy định của BTC

- Biển chữ A chiếc 40 x
Cao 1m, dài 5m nhằm mục đích ngăn các khu vực trên sân 
đảm bảo việc tổ chức thi đấu

- Cột treo cờ cái x Theo quy định của BTC

- Biển tên các đoàn cái 20 x Theo quy định của BTC

- Cờ lưu niệm cái 20 x

- Hoa trao thưởng bó 76 x

- Khay trao thưởng chiếc 4 x

- Nhạc trao thưởng 1 x



- Giấy chứng nhận Chiếc 100 x

- Huy chương Chiếc 76 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 50 x

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc 2 x (1 xe 7 chỗ, 1 xe 45 chỗ)

- Xe trực cấp cứu chiếc 1 x

- Công tác an ninh người 10 x

- Y tế trực trên sân thi đấu người 4 x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 10 x Chỉnh sửa thảm, vệ sinh sân bãi thi đấu

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 6 x Phục vụ trao thưởng

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Thuê máy tính xách tay chiếc 6 x I7/16GB/512GB/154"FHD/Win11/Office 

- Camera phục vụ trọng tài VAR chiếc 4 x Logitech Brio Ultra HD Pro

- Chân Camera chiếc 4 x

- Máy tính bảng phục vụ VAR chiếc 2 x

- Thiết bị kiểm tra võ phục chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Máy in laser chiếc 2 x

- Máy photocopy chiếc 1 x Tốc độ cao

- Cân vận động viên chiếc 2 x Tối đa 200kg với bước nhảy 0,01 (2 số lẻ)



- Thảm thi đấu chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Thảm khởi động chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn quốc gia

- TV Bảng điểm chiếc 5 x 50 inch trở lên

- TV phục vụ VAR chiếc 2 x 42 inch 

- Bàn BTC, thư ký, y tế chiếc 30 x

- Ghế trọng tài, HLV, thư ký… chiếc 80 x

- Dây HDMI 2m kết nối chiếc 6 x

- Dây HDMI 20m kết nối chiếc 2 x

- Router mạng LAN chiếc 2 x

- Chia HDMI 1 ra 2 chiếc 4 x

- Đồng phục Trọng tài Bộ 50 x

- Tiền di chuyển, ăn, làm nhiệm vụ cho Trọng tài người 50 x

- Tiền di chuyển, ăn, làm nhiệm vụ cho Ban Tổ chức người 12 x

-
Tiền di chuyển, ăn, làm nhiệm vụ cho thư ký, 
nhân viên chuyên môn

người 20 x

27 Môn Jujitsu

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Quy mô (diện tích) x
Diện tích đảm bảo cho việc lắp đặt 02 Thảm đấu . Tối thiểu 
chiều dài 30m, chiều rộng 20m.



- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) x Tối thiểu 500 chỗ, khu vực VIP 20 ghế.

- Ánh sáng x
1.000 lux đồng đều tại tất cả các điểm trên sàn thi đấu, không 
có bóng hắt phía sau.

- Hệ thống loa, âm thanh, máy phát điện dự phòng x
Tối thiểu 03 micro không dây, đầu đĩa CD, USB phát nhạc 
bài thi đấu vận động viên.

- Hệ thống điều hòa x 20 - 24º C

B Các phòng chức năng

- Phòng họp chuyên môn phòng 1 x Trang bị bàn, ghế cho 80 người, có máy chiếu. 

- Phòng họp bốc thăm phòng 1 x Trang bị bàn ghế cho 40 người, có máy chiếu.

- Phòng cân vận động viên phòng 2 x Diện tích 20m2, 03 bàn, 06 ghế.

- Phòng kiểm tra Doping phòng 1 x

Trang bị bàn, ghế, wifi; khu vực xử lý lấy mẫu: bàn, ghế, 02 
nhà vệ sinh riêng biệt cho nam và nữ (đủ rộng để 1 người có 
thể quan sát trực tiếp VĐV lấy mẫu nước tiểu) có bồn rửa, 
thùng rác, khăn giấy, xà phòng; tủ lạnh có khóa (đựng mẫu 
thử)

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Phông chính nhà thi đấu cái 2 x Theo quy định bộ nhận diện của Đại hội

- Trang trí trong và ngoài nhà thi đấu bộ 1 x Theo quy định bộ nhận diện của Đại hội

- Ghế trọng tài Chiếc 45 x

- Bàn trọng tài Chiếc 25 x

-
Bục Giám sát, Tổng trọng tài cao 30cm, dài 2m, 
rộng 1m2

Chiếc 1 x

- Ghế tựa cho Giám sát, Tổng trọng tài Chiếc 2 x



- Thùng nhựa đựng nước thi đấu Chiếc 2 x

- Cây lau sàn Chiếc 4 x

- Băng keo quấn găng Cuộn 20 x

- Kẹp file, bút trọng tài Bộ 25 x

- Bàn y tế Chiếc 1 x

- Ghế y tế Chiếc 2 x

- Amply, loa Bộ 2 x

- Khay trao thưởng Bộ 4 x

- Bục trao thưởng Bộ 1 x

- Làm biển tên đoàn Chiếc 35 x

-
Nhân viên cầm biển đoàn phục vụ
thi đấu

Người 4 x

- Hoa trao thưởng Bó 104 x

- Nhân viên phục vụ trao thưởng Người 5 x

- Nước uống cho Ban Tổ chức, Trọng tài Thùng 40 x

- Máy in lazer Chiếc 2 x

- Máy Photocopy Chiếc 1 x

- Nhân viên phục vụ photo, in ấn Người 1 x

- Nhân viên Y tế Người 4 x



Xe đưa đón BTC,BTT từ KS đến NTĐ 1 x

- Xe cứu thương Xe 1 x

- Cáng cứu thương Chiếc 2 x

Nhân viên phục vụ chuyên môn người 30 x

Văn phòng phẩm gói 1 x

Giấy chứng nhận chiếc 104 x

- An ninh, trật tự Người 10 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Thảm thi đấu Bộ 2 x

- Thảm khởi động Bộ 1 x

Bộ phát Wifi Bộ 1 x

TiVi 65 In Chiếc 8 x

Máy latop chiếc 4 x

- Cân vận động viên Chiếc 2 x

Các chế độ cho Ban tổ chức, trọng tài. người 60 x

- Trang phục Trọng tài, Ban Tổ chức Bộ 60 x

28 Môn Roller - Patin, Trượt ván

I Cơ sở vật chất gắn với công trình



A Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu hoặc sân thi đấu động môn Trượt Ván x theo tiêu chuẩn

-
Sân thi đấu cho nội dung tốc độ và nội dung nghệ 
thuật môn Patin

x theo tiêu chuẩn

B Các phòng chức năng

- Phòng cho BTC (15 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng trọng tài (40 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

- Phòng thay đồ cho VĐV, phòng tắm phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng vệ sinh phòng 8 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Hệ thống loa, âm thanh x Theo tiêu chuẩn

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x

- Phòng khởi động phòng 1 x Diện tích 20m x30m.

Máy phát điện dự phòng bộ 1 x Theo tiêu chuẩn

Ổ điện đa năng dây dài 10m, 20m chiếc 20 x Theo tiêu chuẩn

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của NTĐ

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu



- Bục trao thưởng cá nhân bộ 1 x đủ 04 người/lượt

- bàn ghế trọng tài bàn; trọng tài biên bộ 10 x Kích thước 2mx4m, cao 30cm

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Cờ lưu niệm cái 30 x theo quy định của BTC

- Cờ toàn đoàn cái 9 x theo quy định của BTC

- Huy chương, giấy chứng nhận cái x theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 50 x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó 170 x

- Khay trao thưởng chiếc 4 x

- Nhạc trao thưởng 1 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 100 x

- Xe phục vụ BTC, trọng tài (45 chỗ) chiếc 1 x

- Xe trực cấp cứu chiếc 2 x

- Công tác an ninh người 15 x

- Y tế trực trên sân thi đấu người 5 x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 10 x Lau sân thi đấu

-
Lễ tân phục vụ khai mạc, cầm biển, đón tiếp 
khách, áo dài

người 30 x



- Dẫn chương trình người 1 x

- Quốc kì Cái 10 x

- Lễ tân phục vụ trao thưởng, áo dài người 8 x Phục vụ trao thưởng

- Bục Phát Biểu Cái 1 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Bàn BTC, thư ký, y tế, Bảng điểm chiếc 30 x Theo tiêu chuẩn

- Ghế trọng tài, HLV, thư ký, vđv… chiếc 200 x Theo tiêu chuẩn

- Máy tính xách tay chiếc 4 x Theo tiêu chuẩn

- Máy in laser chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn

- Máy photocopy chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn

- Máy quay camera chiếc 3 x Theo tiêu chuẩn

- Bộ chấm điểm kỹ thuật Bộ 3 x Theo tiêu chuẩn

- Thảm thi đấu chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn

- Bộ đếm thời gian Bộ 3 x Theo tiêu chuẩn

- Súng tín hiệu xuất phát Bộ 2 x Theo tiêu chuẩn

- Máy quay Camera và chân máy Bộ 4 x Theo tiêu chuẩn

- Máy quay vạch đích Cái 2 x Theo tiêu chuẩn

- Quạt gió Cái 15 x Theo tiêu chuẩn



- Bộ đàm Cái 20 x Theo tiêu chuẩn

- Thiết bị lưu giữ cảnh quay Cái 2 x Theo tiêu chuẩn

- Bộ đếm số vòng Cái 1 x Theo tiêu chuẩn

- Chuông báo vòng cuối Cái 1 x Theo tiêu chuẩn

- Thanh trượt chướng ngại vật Cái 20 x Theo tiêu chuẩn

- Bảng hiển thị kết quả Cái 2 x Theo tiêu chuẩn

- Lều di động Bộ 15 x Theo tiêu chuẩn

- Ô che nắng (đường kính 2,5 m) Chiếc 30 x Theo tiêu chuẩn

- Phao hơi – cổng hơi Cái 4 x Theo tiêu chuẩn

- Bảng chữ A lớn Cái 80 x Theo tiêu chuẩn

- Bảng chữ A nhỏ Cái 20 x Theo tiêu chuẩn

- Cốc cảnh báo Cái 20 x Theo tiêu chuẩn

- Cờ gió Cái 20 x Theo tiêu chuẩn

- Cờ cầm tay Cái 1 x Theo tiêu chuẩn

- Biên bản thi đấu Quyển 30 x Theo tiêu chuẩn

- Còi hơi Cái 20 x Theo tiêu chuẩn

- Sơn đánh dấu Thùng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Dịch tài liệu Bộ 100 x Theo tiêu chuẩn



- quyển tài liệu Bộ 100 x Theo tiêu chuẩn

- Cờ thi đấu Chiếc 36 x Theo tiêu chuẩn

- Thẻ Ban TC, BTT, NVPV Cái 150 x Theo tiêu chuẩn

- Thẻ ghi điểm Cái 500 x Theo tiêu chuẩn

- Biển cầm tay Cái 50 x Theo tiêu chuẩn

- Thẻ trọng tài Cái 50 x Theo tiêu chuẩn

- Sticker  dán cốc thi trượt slalom Cái 60 x Theo tiêu chuẩn

- Cốc trượt sallom Cái 60 x Theo tiêu chuẩn

- Số đeo Cái 500 x Theo tiêu chuẩn

- Bộ Loa đài - míc, âm thanh Bộ 3 x Theo tiêu chuẩn

- Cọc tiêu cái 500 x Theo tiêu chuẩn

- Cọc nối cái 500 x Theo tiêu chuẩn

- Văn phòng phẩm gói 1 x Theo tiêu chuẩn

29 Môn Pencak Silat

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu x
Nhà thi đấu khoảng 2.000 m; trần nhà thi đấu cao tối thiểu 
15m; ánh sáng đảm bảo tối thiểu 1000lux.

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) x Tối thiểu 1.000 chỗ, có khu vực VIP



- Khu vực khởi động x Rộng, thoáng mát

B Các phòng chức năng

- Phòng cho BTC (15 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng trọng tài (60 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống, bảng tên đơn vị..

- Phòng thay đồ cho VĐV (vệ sinh khép kín) phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Nhà vệ sinh chung phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Hệ thống loa, âm thanh, micro x Theo tiêu chuẩn

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x Theo tiêu chuẩn

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của NTĐ

- Máy phát điện dự phòng x Theo tiêu chuẩn

- Phòng Cân kiểm tra sức khỏe VĐV phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng bộ 1 x Theo tiêu chuẩn

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC



- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 30 x theo quy định của BTC

- Phông họp chuyên môn kỹ thuật chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó 76 x theo quy định của BTC

- Khay trao thưởng chiếc 6 x theo quy định của BTC

- Khăn phủ khay trao thưởng cái 6 x theo quy định của BTC

- In cờ lưu niệm chiếc 30 x theo quy định của BTC

- In cờ toàn đoàn chiếc 3 x theo quy định của BTC

- Nhạc trao thưởng 1 x theo quy định của BTC

- Nước uống BTC, trọng tài thùng x theo quy định của BTC

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc x theo quy định của BTC

- Xe trực cấp cứu chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Công tác an ninh người x theo quy định của BTC

- Chi phí Ban tổ chức, trọng tài người 65 x

- Bác sỹ trực trên sân thi đấu 4 người người x theo quy định của BTC

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 10 x hỗ trợ công tác trọng tài

- Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu người 20 x theo phân công của BTC

- Nhân viên lễ tân người 6 x phục vụ trao thưởng

- Bàn  phục vụ tổ chức và thi đấu chiếc 30 x theo quy định của BTC



- Ghế phục vụ tổ chức và thi đấu chiếc 120 x theo quy định của BTC

- Kinh phí vận chuyển trang thiết bị thi đấu lượt 2 x

- Xe 45 chỗ đưa đón trọng tài làm nhiệm vụ ngày 2 x theo quy định của BTC

-
Bố trí nhân sự tháo dỡ, lắp đặt các trang thiết bị 
thi đấu

người 20 x
Ưu tiên những người có chuyên môn về lắp đặt các trang 
thiết bị thi đấu thể thao.

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Máy chiếu, máy vi tính bộ 2 x Theo tiêu chuẩn

- Hệ thống chấm điểm điện tử hệ thống 2 x Xuất xứ Indonesia (sử dụng cho 02 thám đấu)

- Thuê máy tính xách tay, máy in cái 8 x Theo tiêu chuẩn (02 máy in đen trắng, 02 máy in màu)

- Thuê máy quay camera phục vụ VAR bộ 4 x Theo tiêu chuẩn

- Văn phòng phẩm tổng hợp bộ 1 x Theo tiêu chuẩn

- Thuê bộ đàm bộ 10 x Theo tiêu chuẩn

- Thuê thảm thi đấu bộ 2 x Theo tiêu chuẩn

- Thuê giáp thi đấu cái 40 x Theo tiêu chuẩn

- Thảm tập luyện bộ 2 x Theo tiêu chuẩn

- Vách chắn khu vực HLV chỉ đạo cái 4 x Theo tiêu chuẩn

- Đèn chủ tịch cuộc đấu bộ 2 x Theo tiêu chuẩn

- Cồng cái 2 x Theo tiêu chuẩn

- Đèn báo hiệp bộ 2 x Theo tiêu chuẩn



- Giá để binh khí cái 2 x Theo tiêu chuẩn

- Đai thi đấu xanh đỏ chiếc 10 x Theo tiêu chuẩn

- Băng keo dán thảm cuộn 40 x Theo tiêu chuẩn

- Cờ phất xanh, đỏ, vàng cái 10 x Theo tiêu chuẩn

- Đồng hồ bấm tay cái 10 x Theo tiêu chuẩn

- Hộp bốc thăm cái 1 x Theo tiêu chuẩn

- Máy photo copy cái 1 x theo quy định của BTC

- Cân VĐV cái 3 x Theo tiêu chuẩn

- Máy tính chấm điểm tay cái 10 x Theo tiêu chuẩn

30 Môn Thể hình

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Nhà thi đấu, nhà tập

- Quy mô (diện tích) X
Sân khấu sâu tối thiểu 10m, chiều ngang tối thiểu 12m, chiều 
cao 1m

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) X Tối thiểu 500 chỗ, khu vực VIP 20 ghế 

- Ánh sáng X
1.000 lux đồng đều tại tất cả các điểm trên sàn thi đấu, không 
có bóng hắt phía sau

- Hệ thống loa, âm thanh, máy phát điện dự phòng X
 tối thiểu 03 micro không dây, đầu đĩa CD, USB phát nhạc 
bài thi đấu VĐV

- Hệ thống điều hòa X 18 - 22º C

- Nhà tập, khởi động X
Diện tích khoảng 100m2, bố trí đầy đủ máy khởi động cho 20 
VĐV cùng khởi động



2 Các phòng chức năng

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1 X Trang bị bàn, ghế cho 40 người, máy in 

- Phòng cân VĐV phòng 1 X Hệ thống âm thanh; bàn ghế, máy in

- Phòng thay đồ cho VĐV phòng 2 X
Diện tích 30m2, mỗi phòng có 1 tủ đựng đồ 20 ngăn, điều 
hòa, nước uống, 

- Phòng tập trung VĐV chuẩn bị thi đấu phòng 1 X Diện tích 50m2

- Phòng kiểm tra Doping phòng 1 X

Trang bị bàn, ghế, wifi; khu vực xử lý lấy mẫu: bàn, ghế, 02 
nhà vệ sinh riêng biệt cho nam và nữ (đủ rộng để  1 người có 
thể quan sát trực tiếp VĐV lấy mẫu nước tiểu) có bồn rửa, 
thùng rác, khăn giấy, xà phòng; tủ lạnh có khóa (đựng mẫu 
thử)

- Phòng vệ sinh, phòng tắm phòng 4 X sạch sẽ, khô ráo, bình nước nóng

- Intenet, wifi X Tất cả các khu vực của NTĐ

- Phòng y tế phòng 1 X Trang bị bàn, ghế, wifi, tủ lạnh, nước uống

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu

- Màn hình Led 4 x 9m cái 1 x Theo quy định bộ nhận diện của Đại hội

- Trang trí trong và ngoài nhà thi đấu bộ X Theo quy định bộ nhận diện của Đại hội

- Tivi hiển thị thông tin thi đấu cái 2 x Màn hình tối thiểu 75 inch

- Biển tên các đội, trọng tài cái 15 X

- Bục trao thưởng bộ 1 X Bục cá nhân

- Khay trao thưởng, nhạc quốc ca, nhạc trao thưởng cái 8 X



- Biển chữ A trên bàn trọng tài, giám sát thư ký cái 12 X

- Bàn phục vụ tổ chức thi đấu cái 15 X

- Ghế phục vụ tổ chức thi đấu cái 30 X

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Sân khấu 10m x 12m x 0,9m Bộ 1 X Sàn  

-
Thảm mềm phủ sân khấu dày 2cm cho nội dung 
Fitness

X

- Dàn đèn ánh sáng vàng Bộ 2 X Tối thiểu 24 bóng

Văn phòng phẩm gói 1 X

Thuê cân điện tử cái 2 X

Thuê thước đo chiều cao cái 2 X

Thuê máy tính xách tay kết nối máy quay cái 2 X

Thuê máy quay phim chuyên môn cái 2 X

Thuê máy chụp hình chuyên môn cái 2 X

Thuê máy photocopy cái 1 X

Thuê máy in cái 1 X

Bộ bốc thăm số đeo bộ 1 X

- Số đeo VĐV cái 150 X

- Thẻ đeo khu vực khởi động cái 220 X



- Khăn ướt lau dầu màu kháng khuẩn hộp 100 tờ 2 giải hộp 50 X

- Thuê tivi 75 inch kèm chân đế cái 2 X

- Nước uống người 50 X

- Máy tập đẩy cơ ngực bộ 2 X Tiêu chuẩn nhà sản xuất, lắp ở nhà khởi động

- Máy kéo cơ lưng bộ 2 X Tiêu chuẩn nhà sản xuất, lắp ở nhà khởi động

- Máy tập đẩy cơ vai bộ 2 X Tiêu chuẩn nhà sản xuất, lắp ở nhà khởi động

- Máy tập duỗi cơ đùi trước bộ 2 X Tiêu chuẩn nhà sản xuất, lắp ở nhà khởi động

- Ghế nằm đẩy ngực ngang bộ 2 X Tiêu chuẩn nhà sản xuất, lắp ở nhà khởi động

- Ghế ngồi tập cơ tay trước bộ 4 X Tiêu chuẩn nhà sản xuất, lắp ở nhà khởi động

- Cần tạ Chiếc 10 X Tiêu chuẩn nhà sản xuất, lắp ở nhà khởi động

- Tạ đĩa Chiếc 4 X Tiêu chuẩn nhà sản xuất, lắp ở nhà khởi động

- Tạ tay Chiếc 10 X Tiêu chuẩn nhà sản xuất, lắp ở nhà khởi động

31 Môn MUAY

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu x
Nhà thi đấu khoảng 2.000 m; trần nhà thi đấu cao tối thiểu 
15m; ánh sáng đảm bảo tối thiểu 1000lux.

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) x Tối thiểu 1.000 chỗ, có khu vực VIP

- Khu vực khởi động x Rộng, thoáng mát



B Các phòng chức năng

- Phòng cho BTC (15 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng trọng tài (55 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống, bảng tên đơn vị…

- Phòng thay đồ cho VĐV (vệ sinh khép kín) phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Nhà vệ sinh chung phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Hệ thống loa, âm thanh, micro x Theo tiêu chuẩn

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x Theo tiêu chuẩn

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của NTĐ

- Máy phát điện dự phòng x Theo tiêu chuẩn

- Phòng Cân kiểm tra sức khỏe VĐV phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng bộ 1 x Theo tiêu chuẩn

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 30 x theo quy định của BTC



- Phông họp chuyên môn kỹ thuật chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó 76 x theo quy định của BTC

- Khay trao thưởng chiếc 6 x theo quy định của BTC

- Khăn phủ khay trao thưởng cái 6 x theo quy định của BTC

- In cờ lưu niệm chiếc 30 x theo quy định của BTC

- In cờ toàn đoàn chiếc 3 x theo quy định của BTC

- Nhạc trao thưởng 1 x theo quy định của BTC

- Nước uống BTC, trọng tài thùng x theo quy định của BTC

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc x theo quy định của BTC

- Xe trực cấp cứu chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Công tác an ninh người x theo quy định của BTC

- Chi phí Ban tổ chức, trọng tài người 65 x

- Bác sỹ trực trên sân thi đấu 4 người người x theo quy định của BTC

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 10 x hỗ trợ công tác trọng tài

- Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu người 20 x theo phân công của BTC

- Nhân viên lễ tân người 6 x phục vụ trao thưởng

- Bàn  phục vụ tổ chức và thi đấu chiếc 30 x theo quy định của BTC

- Ghế phục vụ tổ chức và thi đấu chiếc 120 x theo quy định của BTC



-
Xe 45 chỗ đưa đón trọng tài làm nhiệm vụ hàng 
ngày

ngày 2 x theo quy định của BTC

- Kinh phí vận chuyển trang thiết bị thi đấu lượt 2 x

-
Bố trí nhân sự tháo dỡ, lắp đặt các trang thiết bị 
thi đấu

người 20 x
Ưu tiên những người có chuyên môn về lắp đặt các trang 
thiết bị thi đấu thể thao.

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Máy chiếu, máy vi tính bộ 2 x Theo tiêu chuẩn

- Hệ thống chấm điểm điện tử hệ thống 1 x Xuất xứ Thailand

- Thuê máy tính xách tay, máy in cái 4 x Theo tiêu chuẩn (01 máy in đen trắng, 01 máy in màu)

- Thuê máy quay bộ 2 x Theo tiêu chuẩn

- Văn phòng phẩm tổng hợp bộ 1 x Theo tiêu chuẩn

- Thuê bộ đàm bộ 10 x Theo tiêu chuẩn

- Thuê ring thi đấu bộ 1 x Theo tiêu chuẩn

- Găng, Giáp, nón, bảo hộ thi đấu cái 40 x Theo tiêu chuẩn

- Ring tập luyện cái 2 x Theo tiêu chuẩn

- Cây Lau sàn cái 4 x Theo tiêu chuẩn

- Băng keo cuốn dây đài cuộn 40 x Theo tiêu chuẩn

- Hộp bốc thăm cái 1 x Theo tiêu chuẩn

- Máy photo copy cái 1 x theo quy định của BTC

- Cân VĐV cái 2 x Theo tiêu chuẩn



32 Môn Bi sắt

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Sân vận động, nhà thi đấu

- Quy mô (diện tích) x
Sân thi đấu tối thiểu 12 lanes, có mái che, có hệ thồng nước 
tưới sân, hệ thống ánh sáng

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) x tối thiểu 200 chỗ

2 Các phòng chức năng

- Phòng khách VIP phòng 1 x
Trang bị bàn ghế sopha wifi, điều hòa, tủ lạnh, cây nước 
nóng lạnh, nước uống

- Phòng Ban tổ chức phòng 1 x 2bộ bàn, ghế, wifi, điều hòa, cây nước nóng lạnh; nước uống

- Phòng trọng tài phòng 1 x 06 bộ bàn, ghế, wifi, điều hòa, đồ uống

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế cho tối thiểu 30 người; máy 
chiếu, wifi, nước uống, máy tính, điều hòa

- Phòng báo chí phòng 1 x 6 bộ bàn, ghế, wifi, điều hòa, nước uống

- Phòng tình nguyện viên (nếu có) phòng 1 x 8 bộ bàn, ghế, wifi, điều hòa, nước uống

- Phòng kiểm tra Doping (nếu có) phòng 1 x

Trang bị bàn, ghế, wifi, điều hòa; Khu vực xử lý lấy mẫu: 
Bàn, Ghế, 02 nhà vệ sinh riêng biệt cho Nam và Nữ , có bồn 
rửa, thùng rác, khăn giấy, xà phòng; Tủ lạnh có khóa (đựng 
mẫu thử)

- Phòng vệ sinh, phòng tắm phòng 4 x đủ tiêu chuẩn vệ sinh

- Khu vực khởi động 1 x sân khởi động tối thiều có 12 lanes

-
Hệ thống loa, âm thanh, ánh sáng
 (máy phát điện dự phòng)

x
Âm thanh đủ cả khu vực thi đấu và khởi động, ánh sáng đảm 
bảo từ 1800 lux trở lên

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, điều hòa



II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu

- Phông lớn sân thi đấu cái 1 x theo quy định BTC

- Phông trao thưởng cái 1 x theo quy định BTC

- Bảng chữ A cái 50 x

- Biển tên các đoàn cái 20 x

- Bục trao thưởng bộ 1 x dành cho cả nội dung đồng đội

- Khay trao thưởng cái 8 x

- Bàn phục vụ tổ chức cái 20 x

- Ghế phục vụ tổ chức thi đấu cái 100 x

- Máy in laser cái 1 x

- Máy Photo cái 1 x

- Bảng điểm lật tay cái 16 x

- Cờ lưu niệm cái 20 x

- Hoa trao thưởng bó 96 x

- Cờ trao thưởng cái 44 x

- Giấy chứng nhận cái 96 x

Ban Tổ chức, trọng tài người 36 x

Trọng tài thư ký người 4 x



Tàu xe trọng tài, BTC người 22 x

Tiền ở, LNV TT, BTC người 22 x

Trang phục trọng tài bộ 26 x

- An ninh - y tế người x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Bộ thi kỹ thuật bộ 4 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Bi thi kỹ thuật bộ 4 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Bi đích viên 50 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Thẻ báo điểm kỹ thuật bộ 4 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Vòng đứng thi đấu cái 15 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

33 Môn Kickboxing

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu x
Tất cả các nguồn ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng mặt trời 
để không lọt vào khu vực sân thi đấu. Khán đài tối thiểu 500 
chỗ ngồi, có khu VIP tối thiếu 20 ghế

- Sân thi đấu (mặt sàn) 2 x
Diện tích khu vực thi đấu tối thiểu 
Dài: 30m; Rộng 20m

- Sân khởi động 1 x
Tách biệt với sàn thi đấu diện tích tối thiếu 200m2, nếu cùng 
với mặt sàn đấu thì phải có vách ngăn cao tối thiểu 2,5m 



- Ánh sáng x Trên các sân thi đấu 500lux-1.000lux  

- Chiều cao x
Không có dầm và các vật cản khác trên khu vực của các sân 
thi đấu.

B Các phòng chức năng

- Phòng cho BTC (20 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng trọng tài (60 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

- Phòng thay đồ cho VĐV, phòng tắm phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng vệ sinh phòng 8 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x

Trang bị bàn, ghế, wifi, điều hòa; Khu vực xử lý lấy mẫu: 
Bàn, Ghế, 02 nhà vệ sinh riêng biệt cho Nam và Nữ , có bồn 
rửa, thùng rác, khăn giấy, xà phòng; Tủ lạnh có khóa (đựng 
mẫu thử)

- Hệ thống loa, âm thanh 1 x Theo tiêu chuẩn

- Hệ thống điều hòa 1 x Toàn bộ khu vực thi đấu và khởi động

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x Đảm bảo đủ an ninh, an toàn

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của NTĐ

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng đồng đội bộ 1 x đủ 12 người/lượt (3HCV,3HCB, 6HCĐ)



- Bục trao thưởng cá nhân bộ 1 đủ 08 người/lượt (2HCV, 2HCB, 4HCĐ)

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 100 x theo quy định của BTC

- Biển chữ A chiếc 40 x
Cao 1m, dài 5m nhằm mục đích ngăn các khu vực trên sân 
đảm bảo việc tổ chức thi đấu

- Cột treo cờ cái x Theo quy định của BTC

- Biển tên các đoàn cái 26 x Theo quy định của BTC

- Cờ lưu niệm cái 26 x

- Hoa trao thưởng bó 166 x

- Khay trao thưởng chiếc 4 x

- Nhạc trao thưởng 1 x

- Giấy chứng nhận Chiếc 200 x

- Huy chương Chiếc 160 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 80 x

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc 2 x (1 xe 7 chỗ, 1 xe 45 chỗ)

- Xe trực cấp cứu chiếc 1 x

- Công tác an ninh người 10 x

- Y tế trực trên sân thi đấu người 4 x



- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 10 x Chỉnh sửa thảm, vệ sinh sân bãi thi đấu

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 6 x Phục vụ trao thưởng

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Máy tính xách tay chiếc 12 x I7/16GB/512GB/154"FHD/Win11/Office 

- Camera phục vụ trọng tài VAR chiếc 4 x Logitech Brio Ultra HD Pro

- Chân Camera chiếc 4 x

- Máy tính bảng phục vụ VAR chiếc 2 x

- Thiết bị kiểm tra võ phục chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Máy in laser chiếc 2 x

- Máy photocopy chiếc 1 x Tốc độ cao

- Cân vận động viên chiếc 2 x Tối đa 200kg với bước nhảy 0,01 (2 số lẻ)

- Ring đài thi đấu chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Ring đài khởi động chiếc 1 x Theo tiêu chuẩn quốc gia

- TV Bảng điểm chiếc 5 x 50 inch trở lên

- TV phục vụ VAR chiếc 2 x 42 inch 

- Bàn BTC, thư ký, y tế chiếc 30 x

- Ghế trọng tài, HLV, thư ký… chiếc 80 x

- Dây HDMI 2m kết nối chiếc 6 x



- Dây HDMI 20m kết nối chiếc 2 x

- Router mạng LAN chiếc 2 x

- Chia HDMI 1 ra 2 chiếc 4 x

- Đồng phục Trọng tài Bộ 60 x

34 Môn Bowling

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Sân vận động, nhà thi đấu

- Quy mô (diện tích) X

Nhà thi đấu có 01 mặt sàn có 16 LANE thi đấu, điều hòa, 
diện tích từ 1200 m2; khu khởi động (từ 150m2) tất cả các 
nguồn ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng mặt trời để không lọt 
vào khu vực sân thi đấu.

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) X tối thiểu 200 chỗ

- Chiều cao X
hoàn toàn không có dầm và các vật cản khác trên khu vực thi 
đấu

2 Các phòng chức năng

- Phòng khách VIP phòng 1 X
2 bộ bàn, ghế sopha, wifi, tủ lạnh, cây nước nóng lạnh; nước 
uống

- Phòng Ban tổ chức phòng 1 X 2 bộ bàn, ghế, wifi, tủ lạnh, cây nước nóng lạnh; nước uống

- Phòng trọng tài Việt Nam phòng 1 X 6 bộ bàn, ghế, wifi, nước uống

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1 X
Hệ thống âm thanh; Điều hòa, Bàn ghế cho tối thiểu 40 
người; máy chiếu, wifi, nước uống, máy tính

- Phòng báo chí phòng 1 X 4 bộ bàn, ghế, wifi, điều hòa, nước uống

- Phòng tình nguyện viên (nếu có) phòng 1 X 6 bộ bàn, ghế, wifi, điều hòa, nước uống



- Phòng VĐV phòng 2 X
có 2 phòng thay đồ riêng biệt dành cho Nam và Nữ, bàn ghế, 
nước uống

- Phòng kiểm tra Doping phòng 1 X

Trang bị bàn, ghế, wifi, điều hòa; Khu vực xử lý lấy mẫu: 
Bàn, Ghế, 02 nhà vệ sinh riêng biệt cho Nam và Nữ , có bồn 
rửa, thùng rác, khăn giấy, xà phòng; Tủ lạnh có khóa (đựng 
mẫu thử)

- Phòng vệ sinh, phòng tắm phòng 4 X tiêu chuẩn vệ sinh

- Khu vực khởi động 1 X tối thiểu 150m2; 

- Khu vực để bóng của vđv tối thiểu 200m2

-
Hệ thống loa, âm thanh, ánh sáng
 (máy phát điện dự phòng)

X
âm thanh liên kết với âm thanh của nhà thi đấu thông báo trận 
đấu trên sân, ánh sáng tối thiểu 1.000lux; tối ưu từ 1.500-
1.800 lux

- Hệ thống giá treo đèn sàn X đảm bảo cho 16 LANE thi đấu, bao gồm cả LANE khởi động

- Hệ thống điều hòa X toàn bộ khu vực thi đấu và khởi động

- Phòng để trang thiết bị thi máy móc của trọng tài . 1 X

- Intenet, wifi X Tất cả các khu vực của NTĐ

- Phòng y tế phòng 1 X Trang bị bàn, ghế, wifi

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu

- Bảng điện tử (trong nhà thi đấu) cái 1 X

- Phông lớn trong nhà thi đấu cái 1 X Theo quy định BTC

- Phông trao thưởng cái 1 X Theo quy định BTC

- Game tập luyện, thi đấu Game 5000 X



- bộ Cột treo cờ cái 1 X

- Biển tên các đoàn cái 30 X

- Bục trao thưởng bộ 1 X

- Khay trao thưởng cái 8 X

- Cờ lưu niệm cái 30 X

- Hoa trao thưởng bó 132 X

- Cờ trao thưởng cái 135 X

- Huy chương cái 132 X

- Giấy chứng nhận cái 300 X

- Bàn phục vụ tổ chức nhà thi đấu cái 30 X

- Ghế phục vụ tổ chức nhà thi đấu cái 100 X

- Bảng chữ A phân cách các bàn thi đấu cái 50 X 1m x 2m

- Máy tính, máy in cái 3 X

- Máy Photo cái 1 X

- Ban tổ chức người 12 X

- Nhân viên chuyên môn phục vụ người 10 X

- Trọng tài chính người 20 X

- Trọng tài giám sát người 16 X



- Thư ký trọng tài người 5 X

- Văn phòng phẩm gói 1 X

- Huy chương chiếc 132 X

- Nước uống thùng 100 X

- In đóng quyển kết quả giải đấu quyển 30 X

- Hệ thống âm thanh thi đấu bộ 1 X

- An ninh - Y tế người 12 X

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Dầu trải thi đấu lít 16 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Dung dịch Cleaner lít 8 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Bộ thẻ xử lý lỗi dành cho trọng tài cái 20 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Hệ thống bắt lỗi phát bóng bằng Camera cái 16 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Thước đo lỗ bóng điện tử 4 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Máy trải dầu 1 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Máy đánh bóng vệ sinh sàn đấu chiếc 2 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Khăn lau bóng chuyên dụng chiếc 50 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Đế đặt bóng Chiếc 50 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Phần mềm chấm điểm bộ 1 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế



- Bộ đàm cho trọng tài, nhân viên PV bộ 20 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Bộ số áo đeo dành cho vdv bộ 150 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Trang phục trọng tài bộ 36 X

35.1 Môn Cờ vua

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Hội trường thi đấu

- Quy mô (diện tích) x
Tiêu chuẩn khách sạn 3-4 sao.
Dài tối thiểu 50m; rộng tối thiểu 20m; 
trần nhà thi đấu cao tối thiểu 8m; ánh 

2 Các phòng chức năng

- Phòng khách VIP phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi

- Phòng trọng tài phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi

- Phòng báo chí phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi

- Phòng vệ sinh phòng 2 x Tiêu chuẩn 3 sao

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x

-
Hệ thống loa, âm thanh, ánh sáng
 (máy phát điện dự phòng)

x Tối thiểu 500lux; 

- Hệ thống điều hòa x Tốc độ gió không vượt quá 2m/s 

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của hội trường

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu



- Bục trao thưởng bộ 1 x

- Khay trao thưởng cái 4 x

- Nhạc quốc ca 1 x

- Bàn phục vụ tổ chức thi đấu cái 300 x

- Ghế phục vụ tổ chức thi đấu cái 600 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Mua văn phòng phẩm: giấy, mực in, bút x

- Mua quân bàn cờ tổ chức thi đấu bộ 50 x Tiêu chuẩn quốc gia

- Mua đồng hồ chuyên dụng chiếc 50 x Tiêu chuẩn quốc gia

- Nước uống BTC, trọng tài thùng x

- Thuê máy tính cái 2 x  

- thuê máy in cái 2 x

- Trang phục trọng tài bộ 40 x

- Bảng tên vận động viên để bàn thi đấu chiếc 300 x

- Thẻ thi đấu VĐV, trọng tài, trưởng đoàn chiếc 400 x

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Cờ lưu niệm cái x theo quy định của BTC



- Cờ toàn đoàn cái x theo quy định của BTC

- Huy chương, giấy chứng nhận cái x theo quy định của BTC

- Thuê 01 máy photocopy cái 1 x

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó x

- Khay trao thưởng chiếc x

- Nhạc trao thưởng x

- Xe trực cấp cứu chiếc x

- Công tác an ninh người x

- Y tế trực trên sân thi đấu người x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người x

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người x

35.2 Môn Cờ tướng

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Hội trường thi đấu

- Quy mô (diện tích) x
Tiêu chuẩn khách sạn 3-4 sao.
Dài tối thiểu 50m; rộng tối thiểu 20m; 
trần nhà thi đấu cao tối thiểu 8m; ánh 

2 Các phòng chức năng

- Phòng khách VIP phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi



- Phòng trọng tài phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi

- Phòng báo chí phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi

- Phòng vệ sinh phòng 2 x Tiêu chuẩn 3 sao

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x

-
Hệ thống loa, âm thanh, ánh sáng
 (máy phát điện dự phòng)

x Tối thiểu 500lux; 

- Hệ thống điều hòa x Tốc độ gió không vượt quá 2m/s 

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của hội trường

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng bộ 1 x

- Khay trao thưởng cái 4 x

- Nhạc quốc ca 1 x

- Bàn phục vụ tổ chức thi đấu cái 300 x

- Ghế phục vụ tổ chức thi đấu cái 600 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Mua văn phòng phẩm: giấy, mực in, bút x

- Mua quân bàn cờ tổ chức thi đấu bộ 50 x Tiêu chuẩn quốc gia

- Mua đồng hồ chuyên dụng chiếc 50 x Tiêu chuẩn quốc gia



- Nước uống BTC, trọng tài thùng x

- Thuê máy tính cái 2 x  

- thuê máy in cái 2 x

- Trang phục trọng tài bộ 40 x

- Bảng tên vận động viên để bàn thi đấu chiếc 300 x

- Thẻ thi đấu VĐV, trọng tài, trưởng đoàn chiếc 400 x

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Cờ lưu niệm cái x theo quy định của BTC

- Cờ toàn đoàn cái x theo quy định của BTC

- Huy chương, giấy chứng nhận cái x theo quy định của BTC

- Thuê 01 máy photocopy cái 1 x

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó x

- Khay trao thưởng chiếc x

- Nhạc trao thưởng x

- Xe trực cấp cứu chiếc x

- Công tác an ninh người x



- Y tế trực trên sân thi đấu người x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người x

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người x

35.3 Môn Cờ vây

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Hội trường thi đấu

- Quy mô (diện tích) x
Tiêu chuẩn khách sạn 3-4 sao.
Dài tối thiểu 50m; rộng tối thiểu 20m; 
trần nhà thi đấu cao tối thiểu 8m; ánh 

2 Các phòng chức năng

- Phòng khách VIP phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi

- Phòng trọng tài phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi

- Phòng báo chí phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi

- Phòng vệ sinh phòng 2 x Tiêu chuẩn 3 sao

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x

-
Hệ thống loa, âm thanh, ánh sáng
 (máy phát điện dự phòng)

x Tối thiểu 500lux; 

- Hệ thống điều hòa x Tốc độ gió không vượt quá 2m/s 

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của hội trường

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu



- Bục trao thưởng bộ 1 x

- Khay trao thưởng cái 4 x

- Nhạc quốc ca 1 x

- Bàn phục vụ tổ chức thi đấu cái 200 x

- Ghế phục vụ tổ chức thi đấu cái 400 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Mua văn phòng phẩm: giấy, mực in, bút x

- Mua quân bàn cờ tổ chức thi đấu bộ 50 x Tiêu chuẩn quốc gia

- Mua đồng hồ chuyên dụng chiếc 50 x Tiêu chuẩn quốc gia

- Nước uống BTC, trọng tài thùng x

- Thuê máy tính cái 2 x  

- thuê máy in cái 2 x

- Trang phục trọng tài bộ 40 x

- Bảng tên vận động viên để bàn thi đấu chiếc 200 x

- Thẻ thi đấu VĐV, trọng tài, trưởng đoàn chiếc 300 x

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Cờ lưu niệm cái x theo quy định của BTC



- Cờ toàn đoàn cái x theo quy định của BTC

- Huy chương, giấy chứng nhận cái x theo quy định của BTC

- Thuê 01 máy photocopy cái 1 x

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó x

- Khay trao thưởng chiếc x

- Nhạc trao thưởng x

- Xe trực cấp cứu chiếc x

- Công tác an ninh người x

- Y tế trực trên sân thi đấu người x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người x

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người x

36 Môn Billiards & Snooker 

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

1 Sân vận động, nhà thi đấu

- Quy mô (diện tích) X

sàn có trải thảm khu vực thi đấu, điều hòa, diện tích từ 800 
m2; khu khởi động (từ 150m2) tất cả các nguồn ánh sáng ban 
ngày hoặc ánh sáng mặt trời để không lọt vào khu vực sân thi 
đấu.

- Khán đài (số lượng chỗ ngồi) X tối thiểu 500 chỗ



- Chiều cao X
hoàn toàn không có dầm và các vật cản khác trên khu vực thi 
đấu

2 Các phòng chức năng

- Phòng khách VIP phòng 1 X
2 bộ bàn, ghế sopha, wifi, tủ lạnh, cây nước nóng lạnh; nước 
uống

- Phòng Ban tổ chức phòng 1 X 2 bộ bàn, ghế, wifi, tủ lạnh, cây nước nóng lạnh; nước uống

- Phòng trọng tài Việt Nam phòng 1 X 6 bộ bàn, ghế, wifi, nước uống

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1 X
Hệ thống âm thanh; Điều hòa, Bàn ghế cho tối thiểu 40 
người; máy chiếu, wifi, nước uống, máy tính, 

- Phòng báo chí phòng 1 X 4 bộ bàn, ghế, wifi, điều hòa, nước uống

- Phòng tình nguyện viên (nếu có) phòng 1 X 6 bộ bàn, ghế, wifi, điều hòa, nước uống

- Phòng VĐV phòng 2 X
có 2 phòng thay đồ riêng biệt dành cho Nam và Nữ, bàn ghế, 
nước uống

- Phòng kiểm tra Doping phòng 1 X

Trang bị bàn, ghế, wifi, điều hòa; Khu vực xử lý lấy mẫu: 
Bàn, Ghế, 02 nhà vệ sinh riêng biệt cho Nam và Nữ , có bồn 
rửa, thùng rác, khăn giấy, xà phòng; Tủ lạnh có khóa (đựng 
mẫu thử)

- Phòng vệ sinh, phòng tắm phòng 4 X tiêu chuẩn vệ sinh

- Khu vực khởi động 1 X tối thiểu 150m2; 

-
Hệ thống loa, âm thanh, ánh sáng
 (máy phát điện dự phòng)

X
âm thanh liên kết với âm thanh của nhà thi đấu thông báo trận 
đấu trên sân, ánh sáng tối thiểu 1.000lux; tối ưu từ 1.500-
1.800 lux

Hệ thống giá treo đèn bàn X đảm bảo cho 12 bàn thi đấu, 4 bàn khởi động

- Hệ thống điều hòa X toàn bộ khu vực thi đấu và khởi động

- Phòng để trang thiết bị thi đấu 1 X



- Intenet, wifi X Tất cả các khu vực của NTĐ

- Phòng y tế phòng 1 X Trang bị bàn, ghế, wifi

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu

- Bảng điện tử (trong nhà thi đấu) cái 1 X

Phông lớn trong nhà thi đấu cái 1 X Theo quy định BTC

Phông trao thưởng cái 1 X Theo quy định BTC

- Cột treo cờ cái X

- Biển tên các đoàn cái 30 X

- Bục trao thưởng bộ 1 X đồng hạng ba

- Khay trao thưởng cái 8 X

- Cờ lưu niệm cái 30 X

- Hoa trao thưởng bó 60 X

- Cờ trao thưởng cái 48 X

Giấy chứng nhận cái 60 X

- Bàn phục vụ tổ chức nhà thi đấu cái 30 X

- Ghế phục vụ tổ chức nhà thi đấu cái 100 X

- Bảng chữ A phân cách các bàn thi đấu cái 50 X 1m x 2m

- Máy in cái 1 X



- Máy Photo cái 1 X

- Nhân viên phục vụ người 6 X

- Thư ký trọng tài người 14 x

- Ban tổ chức, trọng tài Người 64 x

- Tàu xe trọng tài, BTC lượt 40 x

- Tiền ở, LNV Trọng tài, BTC người 26 x

- Trang phục trọng tài Bộ 54 x

- Bảng điểm điện tử cái 12 x

- Thuê nhân công bốc dỡ, lắp đặt thiết bị bộ 14 X

- Đường điện tới vị trí bàn thi đấu bộ 14 X

- An ninh - Y tế người X

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Bàn Snooker cái 2 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Bàn Pool cái 5 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Bàn Carom cái 5 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Vải bàn Snooker tấm 2 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Vải bàn Pool tấm 5 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Vải bàn Carom tấm 5 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế



- Bi Snooker bộ 3 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Bi Pool bộ 6 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Bi Carom bộ 6 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Bi English bộ 3 X tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Đèn bàn bộ 14 X

- Bóng đèn LED dự phòng cái 50 X

37 Môn Khiêu vũ thể thao

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu x  Đảm bảo yêu cầu về đèn chiếu sáng, ánh sáng trắng

- Sàn thi đấu ( lắp sàn ghỗ công nghiệp) x
Sàn ghỗ công nghiệp, diện tích đặt sàn thi đấu tối thiểu 18m x 
24m

- Ánh sáng x Trên các sân thi đấu 500lux-1.000lux  

B Các phòng chức năng

- Phòng cho BTC (15 người0 phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng trọng tài (60 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

- Phòng thay đồ cho VĐV, phòng tắm phòng 2 x Có bố trí gương to để VĐV thay đồ và chuẩn bị

- Phòng vệ sinh phòng 2 x Theo tiêu chuẩn



- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của NTĐ

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng bộ 1 x đủ 6 người/lượt

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 30 x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó 112 x theo quy định của BTC

- Khay trao thưởng chiếc 8 x theo quy định của BTC

- Bảng tên đoàn chiếc 15 x theo quy định của BTC

- Cờ lưu niệm Chiếc 15 x theo quy định của BTC

- Nhạc trao thưởng 1 x theo quy định của BTC

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 80 x theo quy định của BTC

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc x theo quy định của BTC

- Xe trực cấp cứu chiếc x theo quy định của BTC

- Chi phí cho Ban Tổ chức, trọng tài người 52 x



- Công tác an ninh x theo quy định của BTC

- Bác sỹ trực trên sân thi đấu x theo quy định của BTC

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 10 x lau sàn thi đấu, hậu cần

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 8 x phục vụ trao thưởng

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Máy tính bảng cái 25 x

- Thuê máy quay bộ 3 x

- Thuê Bộ đàm bộ 10 x

- Thuê Máy tính xách tay bộ 2 x

- Thuê Máy in bộ 2 x

- Loa gọi vận động viên bộ 2 x

- Bộ phát Wifi bộ 2 x

- Tiền photo tài liệu bộ 1 x

- Văn phòng phẩm, in ấn bộ 1 x

- Số đeo Vận động viên cái 200 x

- Bộ khăn lau chạy sàn cái 4 x

- Xịt chống trơn lọ 20 x

- Thẻ BTC, trọng tài và nhân viên phục vụ cái 100 x



-
Thuê hoặc vận chuyển  sàn thi đấu gỗ nẹp viền: 
16m x 22m

cái 1 x
kinh phí do địa phương đảm nhận, đảm bảo lắp sàn trước 2 
ngày trước ngày thi đấu 

- Hệ thống âm thanh, loa, mic thi đấu bộ 1 x Tiêu chuẩn

- Hệ thống ánh sáng, màn sao đèn sân khấu bộ 1 x Tiêu chuẩn

- Màn hình Led bộ 1 x Diện tích  4m x 6m

- Bàn ghế cho trọng tài bộ 20 x Có phủ khăn trải bàn và ghế phủ vải buộc dây nơ.

- Bảng chữ A, chắn khu trao thưởng, phóng viên Bộ 30 x

38 MÔN THỂ DỤC AROBIC

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu x  Đảm bảo yêu cầu về đèn chiếu sáng, ánh sáng trắng

-
Sàn thi đấu ( lắp sàn ghỗ theo quy định quốc tế 
FIG) 

x Sàn ghỗ theo quy định FIG tiêu chuẩn quốc tế

- Ánh sáng x Trên các sân thi đấu 500lux-1.000lux  

B Các phòng chức năng

- Phòng cho BTC (15 người0 phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng trọng tài (60 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

- Phòng thay đồ cho VĐV, phòng tắm phòng 2 x Có bố trí gương to để VĐV thay đồ và chuẩn bị

- Phòng vệ sinh phòng 2 x Theo tiêu chuẩn



- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của NTĐ

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng bộ 1 x đủ 6 người/lượt

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

Cổng chào vào khu thi đấu cái 1 x Cổng hoa, trang trí để trước khi VĐV ra thi đấu

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 30 x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó 112 x theo quy định của BTC

- Khay trao thưởng chiếc 8 x theo quy định của BTC

- Bảng tên đoàn chiếc 15 x theo quy định của BTC

- Cờ lưu niệm Chiếc 15 x theo quy định của BTC

- Nhạc trao thưởng 1 x theo quy định của BTC

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 80 x theo quy định của BTC

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc x theo quy định của BTC

- Xe trực cấp cứu chiếc x theo quy định của BTC



- Chi phí cho Ban Tổ chức, trọng tài người 47 x

- Công tác an ninh x theo quy định của BTC

- Bác sỹ trực trên sân thi đấu x theo quy định của BTC

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 5 x lau sàn thi đấu, hậu cần

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 2 x phục vụ trao thưởng

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Thuê Tivi báo điểm cái 2 x 70 - 100ich

- Máy tính bảng cái 25 x

- Thuê máy quay bộ 3 x

- Thuê Bộ đàm bộ 10 x

- Thuê Máy tính xách tay bộ 2 x

- Thuê Máy in bộ 2 x

- Loa gọi vận động viên bộ 2 x

- Bộ phát Wifi bộ 2 x

- Tiền photo tài liệu bộ 1 x

- Văn phòng phẩm, in ấn bộ 1 x

- Bộ khăn lau chạy sàn cái 4 x

- Bột rít chống trơn hộp 10 x



- Cờ phất xanh đỏ cái 6 x

- Bảng điểm cái 2 x

- Thẻ BTC, trọng tài và nhân viên phục vụ cái 100 x

- Bố trí hoặc vận chuyển sàn thi đấu FIG cái 2 x
Sàn theo tiêu chuẩn của FIG, sàn ghỗ đã thi ở SEAgame hiện 
để ở trung tâm HLTT Hà Nội
kinh phí do địa phương đảm nhận, đảm bảo lắp sàn trước 7 

- Thảm mút khởi động và tập luyện bộ 1 x Diện tích 16m2 đặt ở khu vực khởi động

- Hệ thống âm thanh, loa, mic thi đấu bộ 1 x Tiêu chuẩn

- Màn hình Led bộ 1 x Diện tích  4x6m

- Bàn ghế cho trọng tài bộ 20 x Có phủ khăn trải bàn và ghế phủ vải buộc dây nơ.

- Lắp nổi bục chấm điểm của trọng tài bộ 1 x Kê được 5 bàn và 10 ghế

- Thuê Bàn ghế salon cho VĐV chờ điểm bộ 2 x Cho 8 người ngồi

- Bảng chữ A, chắn khu trao thưởng, phóng viên Bộ 20 x

39 Môn Vovinam

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu x
Tất cả các nguồn ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng mặt trời 
để không lọt vào khu vực sân thi đấu. Khán đài tối thiểu 500 
chỗ ngồi, có khu VIP tối thiếu 20 ghế

- Sân thi đấu (mặt sàn) 2 x
Diện tích khu vực thi đấu tối thiểu 
Dài: 30m; Rộng 20m



- Sân khởi động 1 x
Tách biệt với sàn thi đấu diện tích tối thiếu 200m2, nếu cùng 
với mặt sàn đấu thì phải có vách ngăn cao tối thiểu 2,5m 

- Ánh sáng x Trên các sân thi đấu 500lux-1.000lux  

- Chiều cao x
Không có dầm và các vật cản khác trên khu vực của các sân 
thi đấu.

B Các phòng chức năng

- Phòng cho BTC (20 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng trọng tài (60 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

- Phòng thay đồ cho VĐV, phòng tắm phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng vệ sinh phòng 8 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x

Trang bị bàn, ghế, wifi, điều hòa; Khu vực xử lý lấy mẫu: 
Bàn, Ghế, 02 nhà vệ sinh riêng biệt cho Nam và Nữ , có bồn 
rửa, thùng rác, khăn giấy, xà phòng; Tủ lạnh có khóa (đựng 
mẫu thử)

- Hệ thống loa, âm thanh 1 x Theo tiêu chuẩn

- Hệ thống điều hòa 1 x Toàn bộ khu vực thi đấu và khởi động

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x Đảm bảo đủ an ninh, an toàn

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của NTĐ



II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng đồng đội bộ 1 x đủ 12 người/lượt (3HCV,3HCB, 6HCĐ)

- Bục trao thưởng cá nhân bộ 1 x đủ 08 người/lượt (2HCV, 2HCB, 4HCĐ)

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 100 x theo quy định của BTC

- Biển chữ A chiếc 40 x
Cao 1m, dài 5m nhằm mục đích ngăn các khu 
vực trên sân đảm bảo việc tổ chức thi đấu

- Cột treo cờ cái x Theo quy định của BTC

- Biển tên các đoàn cái 26 x Theo quy định của BTC

- Cờ lưu niệm cái 34 x

- Hoa trao thưởng bó 300 x

- Khay trao thưởng chiếc 4 x

-
Chi cho BTC, Trọng tài Trung ương 71 người: 
Tiền Ăn, ở, tiền tàu xe và tiền làm nhiệm vụ

người 71 x

- Giấy chứng nhận Chiếc 300 x

- Huy chương Chiếc 160 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 80 x

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc 2 x (1 xe 7 chỗ, 1 xe 45 chỗ)

- Xe trực cấp cứu chiếc 1 x



- Công tác an ninh người 10 x

- Y tế trực trên sân thi đấu người 5 x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 20 x Chỉnh sửa thảm, vệ sinh sân bãi thi đấu

Thuê máy In bộ 1 x

Mua Găng thi đấu bộ 24 x

Mua Mũ thi đấu Cái 24 x

Mua Giáp thi đấu Cái 24 x

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 6 x Phục vụ trao thưởng

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Máy tính xách tay chiếc 12 x I7/16GB/512GB/154"FHD/Win11/Office 

- Camera phục vụ trọng tài VAR chiếc 4 x Logitech Brio Ultra HD Pro

- Máy tính bảng phục vụ VAR chiếc 2 x

- Máy in laser chiếc 2 x

- Máy photocopy chiếc 1 x Tốc độ cao

- Cân vận động viên chiếc 2 x Tối đa 200kg với bước nhảy 0,01 (2 số lẻ)

- Thảm thi đấu chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn quốc tế

- Thảm khởi động chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn quốc gia

- TV Bảng điểm chiếc 5 x 50 inch trở lên



- TV phục vụ VAR chiếc 2 x 42 inch 

- Bàn BTC, thư ký, y tế chiếc 30 x

- Ghế trọng tài, HLV, thư ký… chiếc 80 x

- Dây HDMI 2m kết nối chiếc 6 x

- Dây HDMI 20m kết nối chiếc 2 x

- Router mạng LAN chiếc 2 x

- Chia HDMI 1 ra 2 chiếc 4 x

- Đồng phục Trọng tài Bộ 60 x

40 Môn Lặn

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Bể bơi thi đấu 1 x
Bể kích thước 25m x 50m, 10 đường bơi, bục xuất phát theo 
chuẩn quốc tế gắn với hệ thống tính giờ điện tử (hãng Omega)

- Khán đài x Có khu vực VIP, khu vực báo chí, khu vực cho VĐV 

- Bể bơi khởi động, tập luyện 1 x
Bể kích thước 25m x 50m, 10 đường bơi, bục xuất phát theo 
chuẩn quốc tế.

B Các phòng chức năng

- Phòng khách VIP phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi (Tối thiểu đáp ứng được 15 người)

- Phòng Ban tổ chức phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, máy tính, wifi (Tối thiểu đáp ứng được 20 
người)



- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi (Tối thiểu đáp 
ứng được 50 người)

- Phòng dành cho báo chí phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi (Tối thiểu đáp ứng được 30 người)

- Phòng dành cho trọng tài và tủ đựng đồ phòng 2 x Trang bị bàn, ghế, wifi (Tối thiểu đáp ứng được 80 người)

- Phòng thay đồ cho VĐV và tủ đựng đồ phòng 2 x Trang bị các ghế băng.

- Phòng gọi tên VĐV phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, 03 hàng ghế có đánh số thứ tự từ 1-8. (Tối 
thiểu đáp ứng được 35 người)

- Phòng hồi phục cho VĐV phòng 1 x
dành riêng cho VĐV nghỉ ngơi mà không bị làm phiền bởi 
công chúng, có ghế massage, Bàn, Ghế, wifi, nước uống.

- Phòng kiểm tra Doping phòng 1 x

Trang bị bàn, ghế, wifi; Khu vực xử lý lấy mẫu: Bàn, Ghế, 02 
nhà vệ sinh riêng biệt cho Nam và Nữ (Đủ rộng để  1 người 
có thể quan sát trực tiếp VĐV lấy mẫu nước tiểu) có bồn rửa, 
thùng rác, khăn giấy, xà phòng; Tủ lạnh có khóa (đựng mẫu 
thử). 

- Phòng vệ sinh, phòng tắm phòng 4 x Theo tiêu chuẩn

-
Hệ thống loa, âm thanh, ánh sáng
 (máy phát điện dự phòng)

x Theo tiêu chuẩn

- Phòng điều hành thi đấu phòng 1 x
Trang bị bàn, ghế, máy tính, máy in, máy photocoppy, wifi 
.(Tối thiểu đáp ứng được 15 người)

Phòng dành cho ban khiếu nại phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi. (Tối thiểu đáp ứng được 15 người)

Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

Intenet, wifi x Trong khu vực thi đấu và các phòng chức năng

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Phông chính chiếc 2 x Theo quy định BTC (môn bơi và môn lặn)

- Phông trao thưởng chiếc 2 x Theo quy định BTC (môn bơi và môn lặn)



- Hoa trao thưởng bó 375 x Hoa tươi

- Khay trao thưởng chiếc 3 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 150 x

- Nhân viên y tế người 2 x Trực trên bể thi đấu

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 25 x Dọn dẹp, vệ sinh toàn bộ bể thi đấu 

- Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu người 25 x
Phục vụ sách giỏ đồ, nước cho vận động viên, tháo lắp cờ 
hiệu

- Nhân viên bảo vệ, an ninh người 30 x An ninh trong, ngoài khu vực thi đấu

- Băng rôn chiếc 2 x Theo quy định BTC

- Khẩu hiệu chiếc 2 x Theo quy định BTC

- Cờ đuôi  nheo chiếc 50 x Theo quy định BTC

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 8 x Phục vụ trao thưởng

-
Xe 45 chỗ đưa đón trọng tài, BTC từ khách sạn 
đến bể bơi và ngược lại

chiếc 1 x

-
Xe 7 chỗ đưa đón  BTC từ khách sạn đến bể bơi 
và ngược lại

chiếc 1 x

- Xe trực cấp cứu + bác sỹ chiếc 1 x

- Bục trao thưởng bộ 1 x đủ 08 người/1 bục

Bảng thông tin chiếc 6 x

- Tủ đựng quần áo cho VĐV, TT, HLV cái 350 x

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu



- Hệ thống thiết bị tính giờ điện tử bộ 1 x

Các thiết bị đồng bộ của hãng Omega (gồm: bộ xử lý, máy 
tính kèm theo phần mềm, máy in, bộ xuất phát, bảng chạm, 
hộp kết nối tín hiệu, bộ xử lý kết nối, backup, loa và dây nối, 
đèn xuất phát, bục xuất phát, bộ xuất phát ngửa, bệ lắp bục 
xuất phát…….)

- Bảng điện tử cái 1 x Mành hình LED màu, kích thước 6.4m x 3.84m = 24.58m2.

- Bục xuất phát có đo phản xạ xuất phát chiếc 30 x

- Bục xuất phát không đo phản xạ xuất phát chiếc 20 x

- Bộ xuất phát ngửa chiếc 12 x

- Bảng chỉ dẫn đường bơi cái 20 x Bảng chữ A

- Giỏ đựng quần áo và xô múc nước chiếc 24 x

- Giường massage chiếc 10 x

- Biển phân vùng các khu vực cái 10 x

- Ghế phòng họp chuyên môn, trọng tài cái 100 x Ghế có tay bàn

- Bàn phục vụ tổ chức thi đấu cái 15 x

- Ghế phục vụ tổ chức thi đấu cái 130 x

- Hóa chất xử lý nước x Cho cả bể thi đấu và bể khởi động

- Chi phí đun nước nóng x Cho cả bể thi đấu và bể khởi động .

- Dây phao đường bơi bộ 3 x Theo tiêu chuẩn Fina, 1 bộ gồm 9 dây

- Cuộn và bảo vệ dây phao chiếc 18 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế



- Thảm chống trơn trên mặt bể x 360m2

- Thiết bị cố định đầu dây phao bộ 3 x Theo tiêu chuẩn, quy định quốc tế; 1 bộ gồm 9 dây

- Dây báo cờ ngửa bộ 3 x Theo tiêu chuẩn, quy định quốc tế; 1 bộ gồm 2 dây

- Dây báo lỗi xuất phát bộ 3 x Theo tiêu chuẩn, quy định quốc tế; 1 bộ gồm 2 dây

- Báo vòng điện tử chiếc 12 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Báo vòng bằng tay chiếc 12 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Bàn xuất phát chiếc 2 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Chuông báo vòng chiếc 15 x

- Cây báo vòng môn Lặn cái 12 x

- Hộp đựng xà phòng chiếc 20 x

- Loa tay chiếc 3 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế

- Hộp kiểm tra dụng cụ thi đấu môn lặn hộp 1 x Theo tiêu chuẩn, quy định Cmas

- Đồng hồ đếm lùi 1 phút 15 chiếc 2 x Theo tiêu chuẩn, quy định Cmas

- Bộ đàm chiếc 15 x Theo tiêu chuẩn (chống được nước)

- Cố định cột treo cờ mốc, cờ hiệu bộ 2 x tiêu chuẩn, quy định quốc tế, 1 bộ gồm 8 chiếc

- Máy tính xách tay + máy in bộ 2 x

- Máy photocopy chiếc 1 x

41 Môn Võ cổ truyền



a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu

- Tiền ăn Ban Tổ chức Ngày 12 X

- Tiền nhiệm vụ Ban Tổ chức Ngày 12 X

- Tiền ở Ban Tổ chức Ngày 4 X

- Tiền di chuyển BTC: Hà Nội- HCM-Hà Nội Lượt 4 X

- Tiền ăn Ban Trọng tài Ngày 44 X

- Tiền nhiệm vụ Ban Trọng tài Buổi 44 X

- Tiền ở Ban Trọng tài Ngày 44 X

- Di chuyển trọng tài Hà Nội-HCM-Hà Nội Lượt 12 X

- Khánh Hòa-HCM-Khánh Hòa Lượt 3 X

- Đắk Lắk- HCM- Đắk Lắk Lượt 2 X

- Quảng Ngãi-HCM-Quảng Ngãi Lượt 2 X

- Bình Định-HCM-Bình Định Lượt 2 X

- Hậu Giang-HCM- Hậu Giang Lượt 2 X

- Quảng Nam-HCM-Quảng Nam Lượt 2 X

- Quảng Ninh-HCM-Quảng Ninh Lượt 2 X

- Thanh Hóa-HCM-Thanh Hóa Lượt 1 X

- Nghệ An-HCM-Nghệ An Lượt 1 X



- Đồng Nai-HCM-Đồng Nai Lượt 1 X

- Thái Bình-HCM-Thái Bình Lượt 2 X

- Bình Dương-HCM-Bình Dương Lượt 2 X

- Đà Nẵng- HCM-Đà Nẵng Lượt 2 X

- Tây Ninh-HCM-Tây Ninh Lượt 2 X

- Huế-HCM-Huế Lượt 2 X

- Đóng quyển biên bản kết quả thi đấu quyển 1 X

- Đóng quyển hồ sơ các đoàn tham dự quyển 1 X

- Trang phục Trọng tài, Ban tổ chức bộ 1 X

- Thẻ Trọng tài, Ban tổ chức chiếc 1 X

- Xe đưa đón BTC, Trọng tài làm nhiệm vụ chiếc X Xe 45 chỗ

- Xe trực cấp cứu trong thời gian thi đấu chiếc X

- Băng zôn Cái 2 X

- Khẩu hiệu Cái 2 X

- Cờ đuôi nheo Cái 20 X

- Phông lớn Cái 2 X

- Nước uống Thùng 100 X

- Giấy in A4 Thùng 3 X



- Khay trao thưởng Cái 2 X

- Huy chương Cái 132 X

- Hoa trao thưởng, Hoa khai mạc Bó 172 X

- Văn phòng phẩm Bộ 1 X

- Nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu Buổi 20 X

-
Bác sĩ trực trong thời gian thi đấu, chuẩn bị đủ 
dụng cụ, thuốc sơ cấp cứu tại chỗ, cáng khiêng.

Bổi 4 X

- Nhân viên bảo vệ, an ninh Buổi 20 X

b Cơ sở vật chất, trang thiết bị

- Làm tên biển cho các đơn vị tham gia thi đấu Chiếc 40 X

- Bộ cây lau sàn, nước khử khuẩn Bộ 2 X

- Phòng tập kết trang thiết bị có ổ điện phòng 1 X

- Phòng khách VIP phòng 1 X

- Phòng cân VĐV phòng 2 X

- Phòng y tế phòng 1 X

- Ổ điện đa năng dây dài 10m, 20m chiếc 20 X

- Điện nước, âm thanh, ánh sáng, vệ sinh chiếc 10 X

- Thảm khởi động bộ 1 X

- Đài thi đấu đối kháng bộ 2 X



- Thảm thi đấu biểu diễn bộ 2 X

- Ban thờ tổ (theo bộ nhận diện của LĐ) bộ 1 X

- Bộ đàm liên hệ trọng tài, Ban giám sát, thư ký Bộ 7

- Màn hình LCD 60inch bộ 2 X

- Máy chiếu Projector bộ 2 X

- Thuê máy quay trọn gói bộ 2 X

- Máy photocopy bộ 1 X

- Thuê máy tính xách tay core i7 chiếc 4 X

- Bộ chia mạng Hub Cisco 8 Port SG250-08 bộ 6 X

- Bộ chia mạng TP-LINK 16-Port SG1016 bộ 2 X

- Cân điện tử Chiếc 2 X

- Máy in Bộ 2 X

- Bàn BTC, Trọng tài Bộ 20 X

- Ghế BTC, Trọng tài, HLV, VĐV Bộ 50 X

- Bục giám sát BTC, Trọng tài chiếc 1 X

- Bục trao thưởng bộ 1 X

- Phòng họp chuyên môn, trọng tài, BTC (50 chỗ) Phòng 1 X

- Khu vực chỉ đạo viên, săn sóc viên chiếc 4 X



- Máy phát điện dự phòng Chiếc 1 X

42.1 Môn Đá cầu

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà Thi đấu

X
Trần cao 10m tính từ mặt sàn, không có vật cản. Quanh sân 
thi đấu có hành lang an toàn, thảm trải toàn bộ mặt sàn.

X Ánh Sáng tiêu chuẩn thi đấu 1500Lux/toàn mặt sàn

X Âm thanh tổng nhà thi đấu (điều hành chung)

X Nhiệt độ đảm bảo 25 - 30 độ C trong quá trình thi đấu

- Sân thi đấu (04 sân: 11,98m  x  6,1m) Sân 4 X
Mặt phẳng (chất liệu tổng hợp hoặc gỗ) đáp ứng các tiêu 
chuẩn cho sân thi đấu

- Khán đài ( > 500 chỗ) Chiếc 2 X 50 chỗ ngồi VIP

- Bục điều hành (5m  x 10m  x 0,5m) 1 1 X Bàn ghế cho 20 người, hệ thống ổ điện, âm thanh tổng, quạt

B Phòng chức năng 15 X Đầy đủ bảng chỉ dẫn

- Phòng Khách VIP 8m * 5m 1 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa, ổ cắm điện, TV>30inh, Wifi, 
Bộ bàn ghế tiếp khách VIP (6-10người)

- Phòng Họp, BTC, Trọng tài 10m * 5m 1 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa, ổ cắm điện, TV>30inh. Bàn, 
ghế cho tối thiểu 30 người. 

- Phòng thay đồ VĐV (nam, nữ) 6m * 5m 4 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa, ổ cắm điện, Tủ quần áo, Bàn, 
ghế cho tối thiểu 15 người. 

- Hệ thống Âm thanh 1 X Theo tiêu chuẩn

- Internet, Wifi 1 X Tất cả các khu vực của Nhà thi đấu

- Khu vực thi đấu (25m  x  40m) 1



- Phòng An ninh, Y tế 6m * 5m 1 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa. Bàn, ghế cho tối thiểu 10 người 
+ Tủ lạnh (bảo quản thuốc)

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu X

- Cột treo cờ quốc kỳ, đại hội Cột 3 X Cờ Đại hội + Cờ Olympic + Quốc kỳ

- Bục trao thưởng Bộ 1 X Theo quy định BTC (môn đồng đội 3m/1bục )

- Khay trao thưởng Chiếc 6 X

- Bàn ghế phục vụ tổ chức nhà thi đấu Bộ 30 X Theo quy định BTC

- Hoa trao thưởng Bó 176 X

- Nhạc quốc ca 1 X Theo quy định BTC

III Trang Thiết bị phục vụ thi đấu

- Bộ cột lưới, ghế trọng tài Bộ 4 X

- Thảm thi đấu thảm 4 X

- Ăng ten, lưới thi đấu Bộ 8 X

- Còi Chiếc 28 X

- Cầu thi đấu quả 1000 X

- Băng zôn, khẩu hiệu Chiếc 30 X Theo quy định BTC

- Phông chính Chiếc 1 X Theo quy định BTC

- Nước uống BTC, trọng tài Thùng 90 X

- Xe phục vụ BTC, trọng tài Chiếc 1 X

Thảm, cọc lưới, ghế trọng tài, Ăng ten theo tiêu chuẩn trên 
sân đấu chính và sân tập.  



- Xe trực cấp cứu Chiếc 1 X

- Bác sĩ trực trên sân Người X

- Lễ tân phục vụ trao thưởng Người 8 X

- Nhân viên phục vụ chuyên môn Người 8 X Lau sân thi đấu

- Máy tính xách tay Chiếc 2 X Phòng điều hành 1, Bục điều hành 1.

- Máy in thường Chiếc 1 X Bục điều hành

- Máy in mầu Chiếc 1 X Phòng điều hành 

- Photocopy Chiếc 1 X Phòng điều hành

- Bộ Lật số Chiếc 8 X

- Máy chiếu, màn chiếu Bộ 1 X Phòng Họp

- Đồng hồ bấm giờ Cái 28 X Đồng hồ bấm giờ trọng tài

- Thước đo lưới Chiếc 4 X
Cao 2 mức 1,5m; 1,6m (để kiểm tra chiều cao của lưới thi 
đấu).

- Bộ thẻ phạt Bộ 28 X Theo quy định

- Ổ cắm dây điện Cái 3 X

- Bộ Cờ biên Bộ 4 X

- Dụng cụ Lau Sàn Chiếc 8 X Lau sàn thi đấu

- Tiền Làm nhiệm vụ BTC Người 12 X

- Tiền ăn BTC Người 12 X



- Tiền ngủ BTC Người 4 X

- Tiền ăn, ngủ, làm nhiệm vụ trọng tài người 36 X

- Tiền di chuyển trọng tài người 36 X

- Trang phục trọng tài Bộ 50 X

- Tiền ăn, LNV trọng tài biên người 14 X

42.2 Môn Đá cầu bãi biển

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà Thi đấu

X
Trần cao 10m tính từ mặt sàn, không có vật cản. Quanh sân 
thi đấu có hành lang an toàn, thảm trải toàn bộ mặt sàn.

X
Nhà bạt khu điều hành, khu báo chí, vận động viên, trọng 
tài…

X Âm thanh tổng khu thi đấu (điều hành chung)

- Sân thi đấu (04 sân: 11,98m  x  6,1m) Sân 4 X
Mặt phẳng (chất liệu tổng hợp hoặc gỗ) đáp ứng các tiêu 
chuẩn cho sân thi đấu

- Khán đài ( > 500 chỗ) Chiếc 2 X 50 chỗ ngồi VIP

- Bục điều hành (5m  x 10m  x 0,5m) 1 1 X Bàn ghế cho 20 người, hệ thống ổ điện, âm thanh tổng, quạt

B Phòng chức năng 15 X Đầy đủ bảng chỉ dẫn

- Nhà bạt Khách VIP 8m * 5m 1 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa, ổ cắm điện, TV>30inh, Wifi, 
Bộ bàn ghế tiếp khách VIP (6-10người)

- Phòng Họp, BTC, Trọng tài 10m * 5m 1 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa, ổ cắm điện, TV>30inh. Bàn, 
ghế cho tối thiểu 30 người. 

- Khu vực thi đấu (25m  x  40m) 1



- Nhà bạt thay đồ VĐV (nam, nữ) 6m * 5m 4 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa, ổ cắm điện, Tủ quần áo, Bàn, 
ghế cho tối thiểu 15 người. 

- Hệ thống Âm thanh 1 X Theo tiêu chuẩn

- Internet, Wifi 1 X Tất cả các khu vực của Nhà thi đấu

- Nhà bạt An ninh, Y tế 6m * 5m 1 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa. Bàn, ghế cho tối thiểu 10 người 
+ Tủ lạnh (bảo quản thuốc)

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu X

- Cột treo cờ quốc kỳ, đại hội Cột 3 X Cờ Đại hội + Cờ Olympic + Quốc kỳ

- Bục trao thưởng Bộ 1 X Theo quy định BTC (môn đồng đội 3m/1bục )

- Khay trao thưởng Chiếc 6 X

- Bàn ghế phục vụ tổ chức nhà thi đấu Bộ 30 X Theo quy định BTC

- Hoa trao thưởng Bó 176 X

- Nhạc quốc ca 1 X Theo quy định BTC

III Trang Thiết bị phục vụ thi đấu

- Bộ cột lưới, ghế trọng tài Bộ 4 X

- Thảm thi đấu thảm 4 X

- Ăng ten, lưới thi đấu Bộ 8 X

- Còi Chiếc 28 X

- Cầu thi đấu quả 1000 X

- Băng zôn, khẩu hiệu Chiếc 30 X Theo quy định BTC

Thảm, cọc lưới, ghế trọng tài, Ăng ten theo tiêu chuẩn trên 
sân đấu chính và sân tập.  



- Phông chính Chiếc 1 X Theo quy định BTC

- Nước uống BTC, trọng tài Thùng 90 X

- Xe phục vụ BTC, trọng tài Chiếc 1 X

- Xe trực cấp cứu Chiếc 1 X

- Bác sĩ trực trên sân Người X

- Lễ tân phục vụ trao thưởng Người 8 X

- Nhân viên phục vụ chuyên môn Người 8 X Lau sân thi đấu

- Máy tính xách tay Chiếc 2 X Phòng điều hành 1, Bục điều hành 1.

- Máy in thường Chiếc 1 X Bục điều hành

- Máy in mầu Chiếc 1 X Phòng điều hành 

- Photocopy Chiếc 1 X Phòng điều hành

- Bộ Lật số Chiếc 8 X

- Máy chiếu, màn chiếu Bộ 1 X Phòng Họp

- Đồng hồ bấm giờ Cái 28 X Đồng hồ bấm giờ trọng tài

- Thước đo lưới Chiếc 4 X
Cao 2 mức 1,5m; 1,6m (để kiểm tra chiều cao của lưới thi 
đấu).

- Bộ thẻ phạt Bộ 28 X Theo quy định

- Ổ cắm dây điện Cái 3 X

- Bộ Cờ biên Bộ 4 X



- Dụng cụ Lau Sàn Chiếc 8 X Lau sàn thi đấu

- Tiền Làm nhiệm vụ BTC Người 12 X

- Tiền ăn BTC Người 12 X

- Tiền ngủ BTC Người 4 X

- Tiền ăn, ngủ, làm nhiệm vụ trọng tài người 30 X

- Tiền di chuyển trọng tài người 30 X

- Trang phục trọng tài Bộ 40 X

- Tiền ăn, LNV trọng tài biên người 10 X

43 Môn Đẩy gậy

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu

- Nhà thi đấu x
Để tránh ảnh hưởng việc quan trong khi thi đấu của các vận 
động viên; tất cả các nguồn ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng 
mặt trời để không lọt vào khu vực sân thi đấu.

- Ánh sáng x Trên các sân thi đấu 500lux-1.000lux  

- Bàn BTC, Trọng tài chiếc x 15 bàn (khu vực làm việc và thi đấu)

- Ghế BTC, Trọng tài, HLV, VĐV chiếc x 80 ghế  (khu vực làm việc và thi đấu)

- Khán đài x Trên 500 chỗ

- Hệ thống loa, âm thanh, máy phát điện dự phòng x Tối thiểu 03 micro không dây



B Các phòng chức năng

- Phòng tập kết trang thiết bị phòng 1 x Diện tích tối thiểu 30m2

- Phòng khách VIP phòng 1 x Sức chứa 10 người (bàn ghế)

- Phòng họp chuyên môn phòng 1 x Chứa 100 người (âm thanh; bàn ghế, máy in, máy chiếu)

- Phòng cân VĐV phòng 2 x Hệ thống âm thanh; bàn ghế, máy in

- Phòng y tế phòng 1 x
Diện tích tối thiểu 30m2, mỗi phòng có 1 tủ đựng đồ 20 
ngăn, điều hòa, nước uống, bàn ghế 

- Phòng Ban Tổ chức, trọng tài phòng 1 x Sức chứa 50 người (bàn ghế)

- Phòng thay đồ cho VĐV phòng 1 x
Diện tích tối thiểu 30m2, mỗi phòng có 1 tủ đựng đồ 20 
ngăn, điều hòa, nước uống, ghế ngồi

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của NTĐ

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng cá nhân bộ 1 x Đủ 04 người/lượt

- Phông chính chiếc 1 x Theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x Theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 50 x Theo quy định của BTC

- Cờ lưu niệm bó 40 x Theo quy định của BTC

- Khay trao thưởng chiếc 6 x Theo quy định của BTC

- Biển tên đơn vị chiếc 30 x Theo quy định của BTC

- Nhạc trao thưởng 1 x Theo quy định của BTC



- Nước uống BTC, trọng tài thùng 20 x Nước suối đóng chai

- Xe đưa đón trọng tài, BTC  chiếc 1 x Xe 45 chỗ

- Xe cứu thương chiếc 1 x Theo quy định 

- Công tác an ninh người 10 x Theo quy định 

- Bác sỹ trực trên sân thi đấu người 6 x Theo quy định 

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 10 x Theo quy định của BTC

- Biển tên các đoàn tham dự chiếc 40 x Theo quy định của BTC

- Lực lượng cầm biển tên đơn vị khai mạc, bế mạc người 40 x Theo quy định của BTC

- Lắp ráp, bảo quản trang thiết bị người 8 x Theo quy định của BTC

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 10 x Theo quy định của BTC

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Sân thi đấu 4 x Sàn nhựa tổng hợp, mặt sàn nhà thi đấu

- Sân khởi động 2 x Sàn nhựa tổng hợp, mặt sàn nhà thi đấu

- Gậy thi đấu chiếc 8 x Theo quy định của Luật thi đấu Đẩy gậy

- Đai thi đấu chiếc 16 x Theo quy định của Luật thi đấu Đẩy gậy

- Màn hình LCD 55inch chiếc 4 x Theo quy định của BTC

- Máy chiếu chiếc 1 x Theo quy định của BTC

- Cân điện tử chiếc 2 x Theo quy định của BTC



- Máy photocopy chiếc 1 x Theo quy định của BTC

- Máy in chiếc 2 x Theo quy định của BTC

- Mính xách tay chiếc 2 x Theo quy định của BTC

- Ổ điện đa năng dây dài 10m, 20m chiếc 10 x Theo quy định của BTC

- Thẻ Trọng tài, BTC chiếc 45 x Theo quy định của BTC

- Trang phục trọng tài, BTC bộ 45 x Theo quy định của BTC

- Giấy in A4 Ram 10 x Theo quy định của BTC

- Đồng hồ bấm giờ chiếc 4 x Theo quy định của BTC

- Còi chiếc 40 x Theo quy định của BTC

- Biển tên: BTC, TT chiếc 4 x Theo quy định của BTC

- Đồ lau sân + chậu + khăn bộ 4 x Theo quy định của BTC

- Cồng chiếc 2 x Theo quy định của BTC

- Máy quay Camera Cái 2 x Theo quy định của BTC

- Băng dính dán sân Cuộn 20 x Theo quy định của BTC

43 Môn Kéo co

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Nhà thi đấu



- Nhà thi đấu x
Để tránh ảnh hưởng việc quan trong khi thi đấu của các vận 
động viên; tất cả các nguồn ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng 
mặt trời để không lọt vào khu vực sân thi đấu.

- Ánh sáng x Trên các sân thi đấu 500lux-1.000lux  

- Bàn BTC, Trọng tài chiếc x 15 bàn (khu vực làm việc và thi đấu)

- Ghế BTC, Trọng tài, HLV, VĐV chiếc x 80 ghế  (khu vực làm việc và thi đấu)

- Khán đài x Trên 500 chỗ

- Hệ thống loa, âm thanh, máy phát điện dự phòng x Tối thiểu 03 micro không dây

B Các phòng chức năng

- Phòng tập kết trang thiết bị phòng 1 x Diện tích tối thiểu 30m2

- Phòng khách VIP phòng 1 x Sức chứa 10 người (bàn ghế)

- Phòng họp chuyên môn phòng 1 x Chứa 100 người (âm thanh; bàn ghế, máy in, máy chiếu)

- Phòng cân VĐV phòng 2 x Hệ thống âm thanh; bàn ghế, máy in

- Phòng y tế phòng 1 x
Diện tích tối thiểu 30m2, mỗi phòng có 1 tủ đựng đồ 20 
ngăn, điều hòa, nước uống, bàn ghế 

- Phòng Ban Tổ chức, trọng tài phòng 1 x Sức chứa 50 người (bàn ghế)

- Phòng thay đồ cho VĐV phòng 1 x
Diện tích tối thiểu 30m2, mỗi phòng có 1 tủ đựng đồ 20 
ngăn, điều hòa, nước uống, ghế ngồi

- Intenet, wifi x Tất cả các khu vực của NTĐ

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng tập thể bộ 1 x Đủ 15 người/lượt/bục



- Phông chính chiếc 1 x Theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x Theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 50 x Theo quy định của BTC

- Cờ lưu niệm bó 30 x Theo quy định của BTC

- Khay trao thưởng chiếc 6 x Theo quy định của BTC

- Biển tên đơn vị chiếc 30 x Theo quy định của BTC

- Chân đế cắm biển tên đoàn Chiếc 4 x Theo quy định của BTC

- Nhạc trao thưởng 1 x Theo quy định của BTC

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 20 x Nước suối đóng chai

- Xe đưa đón trọng tài, BTC  chiếc 1 x Xe 45 chỗ

- Xe cứu thương chiếc 1 x Theo quy định

- Công tác an ninh người 10 x Theo quy định

- Bác sỹ trực trên sân thi đấu người 6 x Theo quy định

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 10 x Theo quy định của BTC

- Biển tên các đoàn tham dự (in tên 2 mặt) chiếc 30 x Theo quy định của BTC

- Lực lượng cầm biển tên đơn vị khai mạc, bế mạc người 30 x Theo quy định của BTC

- Lắp ráp, bảo quản trang thiết bị người 8 x Theo quy định của BTC

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 10 x Theo quy định của BTC



III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Sân thi đấu 2 x Sàn nhựa tổng hợp, mặt sàn nhà thi đấu

- Sân khởi động 2 x Sàn nhựa tổng hợp, mặt sàn nhà thi đấu

- Dây kéo co 4 x Theo quy định của Luật thi đấu Kéo co

- Màn hình LCD 55inch chiếc 4 x Theo quy định của BTC

- Máy chiếu chiếc 1 x Theo quy định của BTC

- Cân điện tử chiếc 2 x Theo quy định của BTC

- Máy photocopy chiếc 1 x Theo quy định của BTC

- Máy in chiếc 2 x Theo quy định của BTC

- Máy tính xách tay chiếc 2 x Theo quy định của BTC

- Ổ điện đa năng dây dài 10m, 20m chiếc 10 x Theo quy định của BTC

- Thẻ Trọng tài, BTC chiếc 45 x Theo quy định của BTC

- Trang phục trọng tài, BTC bộ 45 x Theo quy định của BTC

- Giấy in A4 Ram 10 x Theo quy định của BTC

- Còi chiếc 40 Theo quy định của BTC

- Biển tên: BTC, TT chiếc 4 x Theo quy định của BTC

- Đồ lau sân bộ 4 x Theo quy định của BTC

- Băng dính dán sân Cuộn 20 x Theo quy định của BTC



- Máy quay Camera Cái 2 x Theo quy định của BTC

- Dấu đóng xác định hạng cân Bộ 2 x Theo quy định của BTC

45 Môn Lân Sư Rồng

A Cơ sở vật chất gắn với công trình

- Nhà thi đấu x
Tất cả các nguồn ánh sáng ban ngày hoặc ánh sáng mặt trời 
để không lọt vào khu vực sân thi đấu. Khán đài tối thiểu 500 
chỗ ngồi, có khu VIP tối thiếu 20 ghế

- Sân thi đấu (mặt sàn) 1 x Diện tích khu vực thi đấu tối thiểu Dài 50m; rộng 50m

- Sân khởi động 1 x Tách biệt với sàn thi đấu diện tích tối thiếu 200m2

- Ánh sáng x Trên các sân thi đấu 500lux-1.000lux  

- Chiều cao x
Từ sàn nhà tới mái tối thiểu cao 20m, Không có dầm và các 
vật cản khác trên khu vực của các sân thi đấu.

B Các phòng chức năng

- Phòng cho BTC (15 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng trọng tài (40 người) phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng họp chuyên môn kỹ thuật, họp báo phòng 1 x
Hệ thống âm thanh; Bàn ghế; máy chiếu, wifi, màn hình, điều 
hòa, nước uống

- Phòng thay đồ cho VĐV, phòng tắm phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng vệ sinh phòng 2 x Theo tiêu chuẩn

- Phòng an ninh phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa

- Phòng y tế phòng 1 x Trang bị bàn, ghế, wifi, nước uống, điều hòa



- Hệ thống loa, âm thanh x Theo tiêu chuẩn

- Phòng để trang thiết bị thi đấu phòng 1 x Theo tiêu chuẩn

- Intenet, wifi x  Địa điểm thi đấu và các phòng chức năng

- Máy phát điện dự phòng bộ 1 x

- Ổ điện đa năng dây dài 10m, 20m chiếc 20 x

II Công tác chuẩn bị phục vụ thi đấu

- Bục trao thưởng bộ 1 x đủ 35 người/lượt

- Phông chính chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Phông trao thưởng chiếc 1 x theo quy định của BTC

- Băng zôn, khẩu hiệu chiếc 30 x theo quy định của BTC

- Hoa trao thưởng bó 30 x

- Khay trao thưởng chiếc 5 x

- Nhạc trao thưởng 1 x

- Nước uống BTC, trọng tài thùng 100 x

- Xe phục vụ BTC, trọng tài chiếc 2 x xe 45 chỗ và 07 chỗ

- Xe trực cấp cứu chiếc 1 x

-
Bác sỹ trực trong thời gian thi đấu, có cáng khiêng 
và thuốc sơ cấp cứu tại chỗ (02 ca trực)

người 10 x

- Lực lượng An ninh, trật tự (02 ca trực) người 20 x



- Biển tên đơn vị chiếc 20 x

-
Lực lượng lắp ráp, bảo quản trang thiết bị và kiểm 
tra trang thiết bị thi đấu

người 10 x

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 15 x

-
Nhân viên kỹ thuật, sân bãi, dụng cụ, bảo vệ, vệ 
sinh…

người 30 x

- Lễ tân phục vụ trao thưởng người 6 x phục vụ trao thưởng

III Trang thiết bị phục vụ thi đấu

- Máy tính xách tay chiếc 3 x

- Máy in laser chiếc 2 x

- Máy photocopy chiếc 1 x

- Nhà bạt bộ 1 x
Kích thước tối thiểu: Chiều cao x Chiều rộng x Chiều dài : 
8x20x20

- Khán đài ngoài trời + mái che bộ 2 x

- Mai hoa thung chuẩn 21 trụ bộ 2 x

- Đệm bảo hộ bộ 1 x

- Bụt nhảy bộ 1 x

- Cột leo  cái 3 x Chiều cao tối đa không vượt quá 10m

- Trống cái 1 x

- Dùi trống cái 2 x

- Cồng cái 1 x



- Bảng báo điểm cái 10 x

- Đồng hồ bấm giờ cái 2 x

- Bàn BTC, Trọng tài chiếc 30 x

- Ghế BTC, Trọng tài, HLV, VĐV chiếc 120 x

46 Môn Pickleball

I Cơ sở vật chất gắn với công trình

A Sân thi đấu sân 12 x

X
Trần cao 10m tính từ mặt sàn, đườn biên ngang 2m, biên cuối 
sân 3m

X Ánh Sáng tiêu chuẩn thi đấu 1500Lux/toàn mặt sân

X Âm thanh tổng khu vực thi đấu (điều hành chung)

X Nhiệt độ đảm bảo 25 - 30 độ C trong quá trình thi đấu

- Kích thước Sân thi đấu (12 sân: 13m41m  x  6,1m) Sân 12 X Đáp ứng các tiêu chuẩn cho sân thi đấu

- Khán đài ( > 500 chỗ) Chiếc 2 X 50 chỗ ngồi VIP

- Bục điều hành (5m  x 10m  x 0,5m) 1 1 X Bàn ghế cho 30 người, hệ thống ổ điện, âm thanh tổng, quạt

B Phòng chức năng 15 X Đầy đủ bảng chỉ dẫn

- Phòng Khách VIP 8m * 5m 1 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa, ổ cắm điện, TV>30inh, Wifi, 
Bộ bàn ghế tiếp khách VIP (6-10người)

- Phòng Họp, BTC, Trọng tài 10m * 5m 1 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa, ổ cắm điện, TV>30inh. Bàn, 
ghế cho tối thiểu 30 người. 

- Phòng thay đồ VĐV (nam, nữ) 6m * 5m 4 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa, ổ cắm điện, Tủ quần áo, Bàn, 
ghế cho tối thiểu 15 người. 

- 12 sân có mái che, tối thiểu 2 sân có khán đài 1



- Hệ thống Âm thanh 1 X Theo tiêu chuẩn

- Internet, Wifi 1 X Tất cả các khu vực của Nhà thi đấu

- Phòng An ninh, Y tế 6m * 5m 1 X
Hệ thống ánh sáng, điều hòa. Bàn, ghế cho tối thiểu 10 người 
+ Tủ lạnh (bảo quản thuốc)

II Các cơ sở vật chất phục vụ thi đấu X

- Cột treo cờ quốc kỳ, đại hội Cột 3 X Cờ Đại hội + Cờ Olympic + Quốc kỳ

- Bục trao thưởng Bộ 1 X Theo quy định BTC

- Khay trao thưởng Chiếc 6 X

- Bàn ghế phục vụ tổ chức Bộ 30 X Theo quy định BTC

- Hoa trao thưởng Bó 32 X

- Nhạc quốc ca 1 X Theo quy định BTC

III Trang Thiết bị phục vụ thi đấu

- Bộ cột lưới, ghế trọng tài Bộ 12 X

- Bóng thi đấu quả 2000 X

- Băng zôn, khẩu hiệu Chiếc 30 X Theo quy định BTC

- Phông chính Chiếc 1 X Theo quy định BTC

- Nước uống BTC, trọng tài Thùng 200 X

- Xe phục vụ BTC, trọng tài Chiếc 1 X

- Xe trực cấp cứu Chiếc 1 X

Thảm, cọc lưới, ghế trọng tài, Ăng ten theo tiêu chuẩn trên 
sân đấu chính và sân tập.  



- Bác sĩ trực trên sân Người X

- Lễ tân phục vụ trao thưởng Người 8 X

- Nhân viên phục vụ chuyên môn Người 8 X Lau sân thi đấu

- Máy tính xách tay Chiếc 2 X Phòng điều hành 1, Bục điều hành 1.

- Máy in thường Chiếc 1 X Bục điều hành

- Máy in mầu Chiếc 1 X Phòng điều hành 

- Photocopy Chiếc 1 X Phòng điều hành

- Bộ Lật số Chiếc 12 X

- Máy chiếu, màn chiếu Bộ 1 X Phòng Họp

- Đồng hồ bấm giờ Cái 12 X Đồng hồ bấm giờ trọng tài

- Bộ thẻ phạt Bộ 28 X Theo quy định

- Ổ cắm dây điện Cái 3 X

- Dụng cụ Lau Sàn Chiếc 12 X Lau sàn thi đấu

- Tiền Làm nhiệm vụ BTC Người 10 X

- Tiền ăn BTC Người 10 X

- Tiền ngủ BTC Người 4 X

- Tiền ăn, ngủ, làm nhiệm vụ trọng tài người 60 X



- Tiền di chuyển trọng tài người 40 X

- Trang phục trọng tài Bộ 60 X

___________________________________________



TỔNG SỐ 43,726,218,000

1.1 Môn Điền kinh 1,040,200,000

- In phô tô biên bản và kết quả thi đấu quyển 1 70 50,000 3,500,000

- Số đeo vải chiếc 1 2,000 18,000 36,000,000

- Số dán đùi chiếc 1 2,000 14,000 28,000,000

- Cờ thưởng toàn đoàn cái 1 3 500,000 1,500,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài người 14 120 85,000 142,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC người 7 15 120,000 12,600,000

- Trang phục cho Trọng tài, BTC bộ 1 135 720,000 97,200,000

- Mũ cho Trọng tài, BTC bộ 1 135 200,000 27,000,000

- Tàu xe của một số trọng tài miền Nam lượt 2 20 500,000 20,000,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài phía Bắc lượt 2 25 2,000,000 100,000,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài phía Trung lượt 2 15 1,450,000 43,500,000

- Tiền ăn của BTC, trọng tài người 10 135 150,000 202,500,000

- Tiền ở khoán của BTC, trọng tài người 9 60 600,000 324,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ đo đường Marathon và đi bộ người 2 4 200,000 1,600,000

1.2 Môn Việt dã leo núi Bà Rá 51,760,000

- Tiền ăn BTC ngày 4 7 150,000 4,200,000

- Tiền làm nhiệm vụ BTC buổi 1 7 120,000 840,000

- Tiền ở khoán BTC ngày 3 4 600,000 7,200,000

- Tiền di chuyển từ HN-Phước Long-HN lượt 1 2 3,500,000 7,000,000

- Tiền ăn trọng tài chính ngày 4 8 300,000 9,600,000

Phụ lục 2
DỰ TOÁN KINH PHÍ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT 

TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
(Kèm theo Công văn số: 713/TDTTVN-TTTTC ngày 03 tháng 06 năm 2025 

của Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam)
____________________________

Ghi chúTT N  ội dung ĐVT

Số 
ngày, 
buổi/ 
Số lần

Số 
lượng

Đơn giá Tổng cộng



- Tiền ở khoán trọng tài chính ngày 3 6 600,000 10,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ TT chính buổi 1 8 240,000 1,920,000

- Tiền di chuyển từ Hà Nội-Phước Long-Hà Nội lượt 1 2 3,500,000 7,000,000

- Tiền di chuyển từ Tp.HCM-Phước Long-Tp.HCM lượt 1 2 400,000 800,000

- Tiền di chuyển từ Khánh Hòa-Phước Long-Khánh Hòa lượt 1 2 1,200,000 2,400,000

2.1 Môn Bơi 734,860,000

a Tổ chức thi đấu 16,000,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 10,000,000 10,000,000

- Biên bản Quyển 1 40 150,000 6,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 718,860,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 6 13 120,000 9,360,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài buổi 12 75 85,000 76,500,000

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ chuyên môn buổi 12 20 50,000 12,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu buổi 12 20 50,000 12,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên an ninh, trật tự buổi 12 10 50,000 6,000,000

- Tiền ăn của BTC ngày 9 13 150,000 17,550,000

- Tiền ăn Trọng tài ngày 9 75 150,000 101,250,000

- Tiền ở trọng tài, BTC (theo chế độ khoán) đêm 8 40 600,000 192,000,000

- Tiền tàu xe của một số trọng tài miền Trung vé 2 8 900,000 14,400,000

- Tiền tàu xe của một số trọng tài miền Bắc vé 2 12 1,700,000 40,800,000

- Tiền tàu xe cho một số trọng tài miền Nam vé 2 20 300,000 12,000,000

Trang phục trọng tài bộ 2 75 1,500,000 225,000,000

2.2 Môn Nhảy cầu 427,490,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 87,100,000

- Tiền nước uống cho BTC, trọng tài thùng 4 20 100,000 8,000,000

- Phông chính Chiếc 1 1 10,000,000 10,000,000

- Phông trao thưởng Chiếc 1 1 10,000,000 10,000,000

- Băng rôn chiếc 1 2 2,000,000 4,000,000

- Khẩu hiệu chiếc 1 2 2,000,000 4,000,000



- Văn phòng phẩm gói 1 1 6,000,000 6,000,000

- Biên bản Quyển 1 20 80,000 1,600,000

- Thuê bộ đàm chống nước cái 4 10 150,000 6,000,000

- Thuê máy tính, máy in bộ 6 2 500,000 6,000,000

- Hoa khai mạc, trao thưởng bó 1 105 300,000 31,500,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 340,390,000

- Tiền làm nhiệm vụ của Ban tổ chức buổi 4 13 120,000 6,240,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính buổi 8 40 85,000 27,200,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài buổi 8 10 60,000 4,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ chuyên môn buổi 8 15 50,000 6,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu buổi 8 15 50,000 6,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên an ninh, trật tự buổi 8 10 50,000 4,000,000

- Tiền ăn của Ban tổ chức ngày 7 13 150,000 13,650,000

- Tiền ăn Trọng tài ngày 7 50 150,000 52,500,000

- Tiền ở trọng tài, BTC (theo chế độ khoán) đêm 7 30 600,000 126,000,000

- Tiền tàu xe của một số trọng tài miền Nam vé 2 5 1,700,000 17,000,000

- Tiền tàu xe cho một số trọng tài miền Bắc vé 2 25 250,000 12,500,000

- Trang phục trọng tài bộ 1 50 640,000 32,000,000

-
Xe 30 chỗ đưa đón trọng tài, BTC từ khách sạn đến bể 
bơi và ngược lại

chiếc 5 1    3,500,000 17,500,000

-
Xe 7 chỗ đưa đón  BTC từ khách sạn đến bể bơi và 
ngược lại

chiếc 6 1    2,500,000 15,000,000

3 Môn Thể dục dụng cụ 560,090,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 85,280,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- Thuê tivi lớn, chân đế, phụ kiện đi kèm (Bảng điểm)  Bộ 3 8 900,000 21,600,000

- Tiền nước uống cho BTC, Trọng tài thùng 6 10 98,000 5,880,000

- Thuê máy tính xách tay, máy in, phụ kiện đi kèm  Bộ 3 8 800,000 19,200,000

- Thuê máy chiếu, màn hình, phụ kiện đi kèm  Bộ 3 2 600,000 3,600,000

- Thuê âm thanh Bộ 3 1 5,000,000 15,000,000

- Thuê máy quay  Bộ 3 5 1,000,000 15,000,000



b Công tác tổ chức của BTC và trọng tài , thư ký,… 474,810,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 3 13 120,000 4,680,000

- Tiền ăn của BTC ngày 6 13 150,000 11,700,000

- Tiền ngủ của BTC (theo mức khoán) ngày 5 5 600,000 15,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ Tổng T.tài buổi 6 1 85,000 510,000

- Tiền làm nhiệm vụ thư ký buổi 6 6 60,000 2,160,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính buổi 6 46 85,000 23,460,000

- Tiền ăn trọng tài, thư ký ngày 6 52 150,000 46,800,000

- Tiền ngủ của Tổng trọng tài, trọng tài chính, thư ký ngày 5 45 600,000 135,000,000

- Tiền trang phục BTC, trọng tài, thư ký người 1 65 1,500,000 97,500,000

-
Tiền di chuyển trọng tài :
HN-HCM-HN

vé 2 30 1,750,000 105,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài HP-TP.HCM-HP vé 2 6 1,750,000 21,000,000

- Nhân viên phục vụ chuyên môn buổi 12 20 50,000 12,000,000

4.1 Môn Rowing 1,136,550,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 205,900,000

- Thuê máy tính, máy in Bộ 7 3 500,000 10,500,000

- Thuê công tener 45 vận chuyển thuyền HPG -HCM Chuyến 2 1 22,500,000 45,000,000

- Thuê công tener 45 vận chuyển thuyền HCM-HPG Chuyến 2 1 22,500,000 45,000,000

- Thuê công tener 40 bảo vệ trang thiết bị Ngày 7 1 1,500,000 10,500,000

- Thuê bộ đàm chống nước cho BTC, TT điều hành giải Chiếc 7 25 250,000 43,750,000

- Thuê máy quay xác định đích, Xuất phát và đường đua Chiếc 7 5 800,000 28,000,000

- Văn phòng phẩm phục vụ giải gói 1 1 8,000,000 8,000,000

- Phô tô Quyển kết quả Quyển 1 35 150,000 5,250,000

- Áo mưa cho Trọng tài, BTC Chiếc 1 110 90,000 9,900,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 793,150,000

- Tiền Làm nhiệm vụ Ban tổ chức Ngày 6 15 120,000 10,800,000

- Tiền ăn của Ban tổ chức Ngày 8 15 150,000 18,000,000

- Tiền ngủ của Ban Tổ chức Ngày 9 5 600,000 27,000,000

- Tiền Làm nhiệm vụ của Ban trọng tài Buổi 12 70 85,000 71,400,000



- Tiền ngủ của trọng tài Ngày 9 60 600,000 324,000,000

- Tiền ăn của Trọng tài Ngày 9 70 150,000 94,500,000

- Tiền Làm nhiệm vụ của kỹ thuật viên Buổi 14 15 60,000 12,600,000

- Tiền Làm ăn của kỹ thuật viên Ngày 9 15 150,000 20,250,000

- Tiền ngủ của kỹ thuật viên Ngày 8 15 600,000 72,000,000

- Tiền tầu xe cho trọng tài phía nam Ngày 1 10 2,000,000 20,000,000

- Tiền tầu xe cho trọng tài miền trung Ngày 1 8 1,000,000 8,000,000

- Thư ký Ngày 6 10 60,000 3,600,000

- Quần áo trọng tài Bộ 1 70 1,200,000 84,000,000

- Nhân viên phục vụ chuyên môn Buổi 18 30 50,000 27,000,000

c Trang thiết bị 137,500,000

- Giầy thi đấu chuyên dụng thuyền đơn Đôi 25 3,500,000 87,500,000

- thiết bị Long đen của thuyền. Loại dày Chiếc 1,500 1 15,000 22,500,000

- thiết bị Long đen của thuyền. Loại mỏng Chiếc 2,500 1 11,000 27,500,000

4.2 Môn Canoeing 968,150,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 205,900,000

- Thuê máy tính, máy in Bộ 7 3 500,000 10,500,000

- Thuê công tener 45 vận chuyển thuyền HPG-HCM Chiếc 2 1 22,500,000 45,000,000

- Thuê công tener 45 vận chuyển thuyền HCM-HPG Chiếc 2 1 22,500,000 45,000,000

- Thuê công tener 40 bảo vệ trang thiết bị Chiếc 7 1 1,500,000 10,500,000

- Thuê bộ đàm chống nước cho BTC, TT điều hành giải Chiếc 7 25 250,000 43,750,000

- Thuê máy Camera xác định đích, Xuất phát và đường đua Chiếc 7 5 800,000 28,000,000

- Văn phòng phẩm phục vụ giải gói 1 1 8,000,000 8,000,000

- Phô tô Quyển kết quả Quyển 1 35 150,000 5,250,000

- Áo mưa cho Trọng tài, BTC Chiếc 1 110 90,000 9,900,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 762,250,000

- Tiền Làm nhiệm vụ Ban tổ chức Ngày 6 15 120,000 10,800,000

- Tiền ăn của Ban tổ chức Ngày 8 15 150,000 18,000,000

- Tiền ngủ của Ban Tổ chức Ngày 9 5 600,000 27,000,000



- Tiền Làm nhiệm vụ của Ban trọng tài Buổi 12 70 85,000 71,400,000

- Tiền ngủ của trọng tài Ngày 9 60 600,000 324,000,000

- Tiền ăn của Trọng tài Ngày 9 70 150,000 94,500,000

- Tiền Làm nhiệm vụ của kỹ thuật viên Buổi 18 15 60,000 16,200,000

- Tiền Làm ăn của kỹ thuật viên Ngày 9 15 150,000 20,250,000

- Tiền ngủ của kỹ thuật viên Ngày 8 15 600,000 72,000,000

- Tiền tầu xe cho trọng tài phía nam Ngày 1 10 200,000 2,000,000

- Tiền tầu xe cho trọng tài miền trung Ngày 1 8 1,000,000 8,000,000

- Thư ký Ngày 6 10 60,000 3,600,000

- Quần áo trọng tài 1 70 1,200,000 84,000,000

- Nhân viên phục vụ chuyên môn Ngày 7 30 50,000 10,500,000

4.3 Môn Thuyền truyền thống 705,650,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 113,400,000

- Thuê máy tính, máy in Bộ 4 3 500,000 6,000,000

-
Thuê công tener 45 vận chuyển thuyền HPG-HCM-
HPG

Chiếc 2 1 22,500,000 45,000,000

- Thuê công tener 40 bảo vệ trang thiết bị Chiếc 4 1 1,500,000 6,000,000

- Thuê bộ đàm chống nước cho BTC, TT điều hành giải Chiếc 4 25 250,000 25,000,000

- Thuê máy quay xác định đích, Xuất phát và đường đua Chiếc 4 5 600,000 12,000,000

- Văn phòng phẩm phục vụ giải gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- Phô tô Quyển kết quả Quyển 1 30 150,000 4,500,000

- Áo mưa cho Trọng tài, BTC Chiếc 1 110 90,000 9,900,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 592,250,000

- Tiền Làm nhiệm vụ Ban tổ chức Ngày 4 15 120,000 7,200,000

- Tiền ăn của Ban tổ chức Ngày 7 15 150,000 15,750,000

- Tiền ngủ của Ban Tổ chức Ngày 7 5 600,000 21,000,000

- Tiền Làm nhiệm vụ của Ban trọng tài Buổi 8 65 85,000 44,200,000

- Tiền ngủ của trọng tài Ngày 7 55 600,000 231,000,000

- Tiền ăn của Trọng tài Ngày 7 65 150,000 68,250,000

- Tiền Làm nhiệm vụ của kỹ thuật viên Buổi 8 15 60,000 7,200,000



- Tiền ăn của kỹ thuật viên Ngày 7 15 150,000 15,750,000

- Tiền ngủ của kỹ thuật viên Ngày 7 15 600,000 63,000,000

- Tiền tầu xe cho trọng tài phía nam Ngày 1 10 2,000,000 20,000,000

- Tiền tầu xe cho trọng tài miền trung Ngày 1 8 1,000,000 8,000,000

- Thư ký Ngày 4 10 60,000 2,400,000

- Quần áo trọng tài 1 65 1,200,000 78,000,000

- Nhân viên phục vụ chuyên môn Ngày 7 30 50,000 10,500,000

4.4 Môn Sailing 515,900,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 128,400,000

- Thuê máy tính, máy in Bộ 4 3 500,000 6,000,000

- Thuê công tener 45 vận chuyển thuyền Đà Nẵng-Đồng Nai Chiếc 2 1 22,500,000 45,000,000

- Thuê công tener 40 bảo vệ trang thiết bị Chiếc 4 1 1,500,000 6,000,000

- Thuê bộ đàm chống nước cho BTC, TT điều hành giải Chiếc 4 25 250,000 25,000,000

- Thuê máy quay xác định đích, Xuất phát và đường đua Chiếc 4 5 600,000 12,000,000

- Văn phòng phẩm phục vụ giải gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- Cuốn kết quả Quyển 15 200,000 3,000,000

- Áo mưa cho Trọng tài, BTC Chiếc 1 110 90,000 9,900,000

- Mũ mềm cho Trọng tài, BTC Chiếc 1 110 150,000 16,500,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 387,500,000

- Tiền Làm nhiệm vụ Ban tổ chức Ngày 4 15 120,000 7,200,000

- Tiền ăn của Ban tổ chức Ngày 6 15 150,000 13,500,000

- Tiền ngủ của Ban Tổ chức Ngày 5 5 600,000 15,000,000

- Tiền Làm nhiệm vụ của Ban trọng tài Buổi 6 50 85,000 25,500,000

- Tiền ngủ của trọng tài Ngày 5 40 600,000 120,000,000

- Tiền ăn của Trọng tài Ngày 6 50 150,000 45,000,000

- Tiền Làm nhiệm vụ của kỹ thuật viên Buổi 6 15 60,000 5,400,000

- Tiền Làm ăn của kỹ thuật viên Ngày 6 15 150,000 13,500,000

- Tiền ngủ của kỹ thuật viên Ngày 5 15 600,000 45,000,000

- Tiền tầu xe cho trọng tài phía bắc Ngày 1 10 2,000,000 20,000,000



- Tiền tầu xe cho trọng tài miền trung Ngày 1 8 1,000,000 8,000,000

- Thư ký Ngày 4 10 60,000 2,400,000

- Quần áo trọng tài 1 50 1,200,000 60,000,000

- Nhân viên phục vụ chuyên môn Ngày 7 20 50,000 7,000,000

5 Môn Bóng đá 5,111,950,000

5.1 Môn Bóng đá nam 2,447,500,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 561,100,000

- Văn phòng phẩm Gói 1 1 10,000,000 10,000,000

- Cờ trao thưởng Cái 1 4 500,000 2,000,000

- Thuê máy tính xách tay, máy in Bộ 19 2 1,000,000 38,000,000

- Thuê máy photocopy chiếc 19 1 900,000 17,100,000

- Thuê máy ghi hình + KTV chất lượng cao Trận 24 4 3,000,000 288,000,000

- Thuê bộ đàm Trận 24 30 250,000 180,000,000

- Nước uống cho BTC, GS, TT và điều phối viên Ngày 20 65 20,000 26,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 1,764,650,000

- Tiền làm nhiệm vụ của Trưởng, Phó BTC Ngày 19 5 340,000 32,300,000

Tiền làm nhiệm vụ của Thành viên BTC Ngày 19 10 285,000 54,150,000

- Tiền ăn của BTC Ngày 20 15 300,000 90,000,000

- Tiền ngủ của BTC (theo mức khoán) Ngày 19 10 600,000 114,000,000

- Tiền di chuyển của BTC: HN-HCM-HN Lượt 2 10 1,700,000 34,000,000

- Tiền ăn Trọng tài,Giám sát, Điều phối viên Ngày 20 50 300,000 300,000,000

- Tiền ở Trọng tài,Giám sát, Điều phối viên đêm 19 50 600,000 570,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính Trận 24 1 1,200,000 28,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ Trợ lý trọng tài, Giám sát Trận 24 6 800,000 115,200,000

- Tiền làm nhiệm vụ Điều phối viên Trận 24 3 600,000 43,200,000

-
Tiền di chuyển của Trọng tài, Giám sát, Điều 
phối viên khu vực phía Bắc HN-HCM- HN

Lượt 2 15 1,700,000 51,000,000

-
Tiền di chuyển của Trọng tài, Giám sát, Điều 
phối viên khu vực miền trung

Lượt 2 15 1,200,000 36,000,000

-
Tiền di chuyển của Trọng tài, Giám sát, Điều 
phối viên khu vực phía Nam

Lượt 2 20 500,000 20,000,000



- Trang phục cho Trọng tài, Giám sát, ĐPV Bộ 2 60 1,500,000 180,000,000

-
Trang phục chuyên môn (nhặt bóng, khiêng cáng 
….)

Bộ 1 240 400,000 96,000,000

c Trang thiết bị, vật tư 121,750,000

- Áo BIB thi đấu Chiếc 1 300 250,000 75,000,000

- Áo mưa Chiếc 1 150 35,000 5,250,000

- Túi đựng bóng Chiếc 1 10 1,000,000 10,000,000

- Cờ FIFA/AFC Cái 1 4 2,500,000 10,000,000

- Mũ lưỡi trai Chiếc 2 65 50,000 6,500,000

- Bộ bốc thăm Bộ 1 1 15,000,000 15,000,000

5.2 Môn Bóng đá nữ 1,420,300,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 275,500,000

- Văn phòng phẩm Gói 1 1 10,000,000 10,000,000

- Cờ trao thưởng Cái 1 4 500,000 2,000,000

- Thuê máy tính xách tay, máy in Chiếc 12 2 1,000,000 24,000,000

- Thuê máy photocopy Chiếc 15 1 900,000 13,500,000

- Thuê máy ghi hình + KTV chất lượng cao Trận 10 4 3,000,000 120,000,000

- Thuê bộ đàm Chiếc 12 30 250,000 90,000,000

- Nước uống cho BTC, GS, TT và điều phối viên Ngày 16 50 20,000 16,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 1,041,550,000

- Tiền làm nhiệm vụ của Trưởng, Phó BTC Ngày 15 5 340,000 25,500,000

Tiền làm nhiệm vụ của thành viên BTC Ngày 15 10 285,000 42,750,000

- Tiền ăn của BTC Ngày 16 15 300,000 72,000,000

- Tiền ngủ của BTC (theo mức khoán) Ngày 15 10 600,000 90,000,000

- Tiền di chuyển của BTC: HN-HCM-HN Lượt 2 6 1,700,000 20,400,000

- Tiền ăn Trọng tài,Giám sát, Điều phối viên Ngày 15 35 300,000 157,500,000

- Tiền ở Trọng tài,Giám sát, Điều phối viên Đêm 15 30 600,000 270,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính Trận 12 1 1,200,000 14,400,000

-
Tiền làm nhiệm vụ trợ lý trọng tài, giám sát, điều 
phối viên

Trận 12 6 800,000 57,600,000



- Tiền làm nhiệm vụ Điều phối viên Trận 12 2 600,000 14,400,000

-
Tiền di chuyển của Trọng tài, Giám sát, Điều 
phối viên khu vực phía Bắc HN-HCM- HN

Vé 2 10 1,700,000 34,000,000

Tiền di chuyển của Trọng tài, Giám sát, Điều 
phối viên khu vực phía Miền trung 

Vé 2 10 1,300,000 26,000,000

-
Tiền di chuyển của Trọng tài, Giám sát, Điều 
phối viên khu vực phía Nam HN-HCM- HN

Vé 2 10 800,000 16,000,000

- Trang phục cho Trọng tài, Giám sát Bộ 2 35 1,500,000 105,000,000

-
Tiền trang phục chuyên môn (nhặt bóng, khiêng 
cáng ….)

Bộ 1 240 400,000 96,000,000

c Trang thiết bị, vật tư 103,250,000

- Áo BIB thi đấu Chiếc 1 300 250,000 75,000,000

- Áo mưa Chiếc 1 150 35,000 5,250,000

- Túi đựng bóng Chiếc 1 10 800,000 8,000,000

- Cờ FIFA Cái 1 4 2,500,000 10,000,000

- Mũ lưỡi trai Chiếc 2 50 50,000 5,000,000

5.3 Môn Futsal nam 1,244,150,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 302,300,000

- Văn phòng phẩm Gói 1 1 10,000,000 10,000,000

- Thuê máy tính xách tay, máy in Bộ 12 2 1,000,000 24,000,000

- Thuê máy ghi hình + KTV chất lượng cao Trận 16 4 2,500,000 160,000,000

- Thuê bộ đàm Chiếc 8 25 150,000 30,000,000

- Nước uống cho BTC, GS, TT và điều phối viên Ngày 15 45 20,000 13,500,000

- Thuê Bộ điện tử báo lỗi + còi báo lỗi + còi hơi Bộ 12 2 2,700,000 64,800,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 867,850,000

- Tiền làm nhiệm vụ của Trưởng, Phó BTC Ngày 15 5 340,000 25,500,000

Tiền làm nhiệm vụ của thành viên BTC Ngày 15 10 285,000 42,750,000

- Tiền ăn của BTC Ngày 15 15 300,000 67,500,000

- Tiền di chuyển của BTC: HN-HCM-HN Vé 2 6 1,700,000 20,400,000

- Tiền ăn  trọng tài, giám sát, điều phối viên Ngày 15 35 300,000 157,500,000

-
Tiền ở của trợ lý trọng tài, Giám sát điều phối 
viên

Đêm 14 35 600,000 294,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính Trận 16 2 800,000 25,600,000



-
Tiền làm nhiệm vụ trợ lý trọng tài, giám sát, điều 
phối viên

Trận 16 4 600,000 38,400,000

- Tiền làm nhiệm vụ Điều phối viên Trận 16 2 400,000 12,800,000

-
Tiền di chuyển của Trọng tài, Giám sát, Điều 
phối viên khu vực phía Bắc HN-HCM- HN

Vé 2 12 1,700,000 40,800,000

-
Tiền di chuyển của Trọng tài, Giám sát, Điều 
phối viên khu vực phía Miền trung 

Vé 2 6 1,300,000 15,600,000

-
Tiền di chuyển của Trọng tài, Giám sát, Điều 
phối viên khu vực phía Nam 

Vé 2 17 500,000 17,000,000

- Tiền trang phục cho Giám sát, trọng tài Bộ 1 36 1,500,000 54,000,000

-
Tiền trang phục chuyên môn (nhặt bóng, khiêng 
cáng ….)

Bộ 1 140 400,000 56,000,000

c Trang thiết bị 74,000,000

- Áo BIB thi đấu Chiếc 1 200 250,000 50,000,000

- Băng dính kẻ sân Cuộn 1 100 150,000 15,000,000

- Túi đựng bóng chiếc 1 5 800,000 4,000,000

- Cờ FIFA/AFC Cái 1 2 2,500,000 5,000,000

6 Môn VẬT 837,460,000

1.1 Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 37,000,000

- Còi trọng tài Cái 1 40 200,000 8,000,000

- Số đeo trọng tài Cái 1 40 50,000 2,000,000

- Thuê máy quay camera Ngày 9 3 1,000,000 27,000,000

1.2 Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 800,460,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài Buổi 18 40 85,000 61,200,000

- Tiền ăn của trọng tài Ngày 12 40 150,000 72,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC Ngày 9 12 120,000 12,960,000

- Tiền ăn của BTC Ngày 12 12 150,000 21,600,000

- Tiền đồng phục cho BTC, Trọng tài Người 1 52 1,500,000 79,500,000

- Tiền di chuyển cho trọng tài phía Bắc Vé 2 38 2,500,000 190,000,000

- Tiền di chuyển cho trọng tài phía Nam Vé 2 2 500,000 2,000,000

- Tiền ngủ của BTC, trọng tài (theo mức khoán) người 11 52 600,000 343,200,000

- Nhân viên phục vụ chuyên môn người 18 10 50,000 9,000,000



- Nhân viên an ninh, y tế người 18 10 50,000 9,000,000

7 Môn Bắn súng 1,597,592,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 357,750,000

- Số đeo vận động viên Chiếc 400 20,000 8,000,000

- Tem kiểm tra súng và trang bị Chiếc 2,000 2,000 4,000,000

- Thẻ súng Chiếc 2,000 15,000 30,000,000

- Biên bản kiểm tra trang bị Quyển 20 500,000 10,000,000

- Cờ trao thưởng Chiếc 69 150,000 10,350,000

- Cờ gió và chân sắt cắm cờ các tuyến bắn Chiếc 100 350,000 35,000,000

- Bộ thẻ trọng tài chỉ huy Bộ 15 300,000 4,500,000

- Nước uống Thùng 200 95,000 19,000,000

- Văn phòng phẩm Gói 1 1 10,000,000 10,000,000

- In ấn tài liệu Gói 1 1 10,000,000 10,000,000

- Thùng đựng trang bị chung kết 25m; 50m, 10m Chiếc 24 350,000 8,400,000

- Giỏ (sọt) tại các vị trí bắn đĩa bay Chiếc 10 350,000 3,500,000

- Bảng chữ chung kết Chiếc 24 500,000 12,000,000

- Thảm cao su bắn đĩa bay Chiếc 7 1,500,000 10,500,000

- Thuê bộ đàm Bộ 10 200,000 2,000,000

- Thuê máy tính, máy in Ngày 7 6 500,000 21,000,000

- Thuê máy photo Ngày 7 1 1,500,000 10,500,000

- Biển che chân bia tuyến bắn 10m và 25m, 50m Bộ 1 10,000,000 10,000,000

- Nước uống Thùng 200 95,000 19,000,000

- Thuê tivi 100 inch kèm chân đế Ngày 10 6 2,000,000 120,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 992,950,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC Ngày 10 15 120,000 18,000,000

- Tiền ăn của BTC Ngày 13 15 150,000 29,250,000

- Tiền ngủ của BTC Ngày 12 5 600,000 36,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ Trọng tài Buổi 16 70 85,000 95,200,000

- Tiền ăn Trọng tài Ngày 13 70 150,000 136,500,000



- Tiền ngủ của trọng tài Ngày 11 60 600,000 396,000,000

- Tiền trang phục Trọng tài Người 1 70 1,400,000 98,000,000

- Tiền di chuyển BTC, trọng tài vé 2 40 2,000,000 160,000,000

- Nhân viên phục vụ, bảo vệ, y tế Buổi 16 30 50,000 24,000,000

c Trang thiết bị 246,892,000

- Đĩa bay Đĩa 20,000 8,300 166,000,000

- Mặt bia 10m súng hơi Tờ 800 5,400 4,320,000

- Mặt bia 25m, 50m Tờ 700 10,800 7,560,000

- Mặt bia 10m súng trường hơi di động Tờ 100 5,400 540,000

- Cuộn bia xác định điểm chạm Cuộn 150 450,000 67,500,000

- Mặt bia phía sau xác định điểm chạm 25m, 50m Tờ 300 3,240 972,000

8 Môn Bắn cung 884,790,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 167,600,000

- Cờ lưu niệm Cái 1 20 200,000 4,000,000

- Cờ thứ hạng Cái 1 24 200,000 4,800,000

- Văn phòng phẩm Bộ 1 1 8,000,000 8,000,000

- In tài liệu họp chuyên môn và kết quả thi đấu Bộ 1 40 250,000 10,000,000

- Tiền nước uống cho BTC, trọng tài, NVPV Thùng 10 9 110,000 9,900,000

- Giấy bia nhỏ Cái 1 300 30,000 9,000,000

- Giấy bia nhỡ Cái 1 200 30,000 6,000,000

- Giấy bia lớn Cái 1 400 85,000 34,000,000

- Đinh Ghim dây Cái 1 1,000 10,000 10,000,000

- Đinh Ghim Bia Cái 1 500 20,000 10,000,000

- Dây kẻ sân mét 1 2,000 23,000 46,000,000

- Ô cầm tay Cái 1 60 150,000 9,000,000

- Áo mưa giấy Cái 1 60 15,000 900,000

- Ủng cho trọng tài Cái 1 60 100,000 6,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 560,290,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC Ngày 6 7 120,000 5,040,000



- Tiền ăn của BTC Ngày 9 7 150,000 9,450,000

- Tiền ở BTC Ngày 8 2 600,000 9,600,000

- Tiền tàu xe cuả BTC Ngày 2 2 250,000 1,000,000

- Tiền ăn của trọng tài Ngày 9 60 150,000 81,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính Buổi 12 60 85,000 61,200,000

- Tiền ở của  trọng tài Ngày 8 45 600,000 216,000,000

- Tàu xe cho trọng tài phía Bắc Ngày 2 20 2,000,000 80,000,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài ở phía Nam Vé 2 25 500,000 25,000,000

- Tiền quần áo của trọng tài Bộ 1 60 1,200,000 72,000,000

c Trang thiết bị 156,900,000

- Thuê bộ ấn điểm trực tiếp (máy tính bảng) Cái 7 24 250,000 42,000,000

- Thuê máy tính xách tay Cái 9 6 300,000 16,200,000

- Thuê máy chiếu Cái 7 2 500,000 7,000,000

- Thuê Máy photocopy Cái 7 1 800,000 5,600,000

- Thuê máy in lazer Cái 7 4 200,000 5,600,000

- Thuê bộ đàm Cái 7 20 150,000 21,000,000

- Thuê Loa di động Cái 7 1 500,000 3,500,000

- Thuê màn hình Leb hiện giờ 65 inch Cái 7 2 500,000 7,000,000

- Thuê màn hình Leb hiện điểm 3m x 4 m Cái 7 2 1,000,000 14,000,000

- Thuê màn Camera quay trận đấu Cái 7 5 1,000,000 35,000,000

9 Môn Cử tạ 614,050,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 109,500,000

- Văn phòng phẩm Bộ 1 1 5,000,000 5,000,000

- In ấn biên bản, danh sách và kết quả thi đấu quyển 40 1 100,000 4,000,000

- Làm thẻ thi đấu và khởi động HLV, VĐV cái 1 300 20,000 6,000,000

- Số báo danh thi đấu VĐV Bộ 1 300 15,000 4,500,000

- Bột xoa tay hộp 1 15 1,000,000 15,000,000

- Thuê đòn Tạ khởi động, tập luyện nam Cái 5 10 800,000 40,000,000

- Thuê đồng hồ và bộ đèn báo hạ tạ chuyên môn Bộ 5 2 800,000 8,000,000



- Thuê máy tính kèm phần mềm thi đấu cái 5 3 800,000 12,000,000

- Thuê Camera giám sát thi đấu, khởi động cái 5 3 1,000,000 15,000,000

b
Công tác tổ chức của giám sát, trọng tài chính, thư 
ký, kỹ thuật và BTC, nhân viên phục vụ

504,550,000

- Tiền làm nhiệm vụ của giám sát, trọng tài chính Người 15 35 150,000 78,750,000

Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài kỹ thuật, thư ký Người 15 15 60,000 13,500,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC Người 5 12 120,000 7,200,000

- Tiền trang phục của Trọng tài Người 1 50 1,500,000 75,000,000

- Tàu xe của một số trọng tài gần TPHCM Người 2 12 500,000 12,000,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài phía bắc Người 2 25 1,700,000 85,000,000

- Tiền ăn của BTC, trọng tài Người 8 62 150,000 74,400,000

- Tiền ở của một số BTC, trọng tài Người 7 36 600,000 151,200,000

- Tiền nhân viên phục vụ chuyên môn Người 5 30 50,000 7,500,000

10 Môn Judo 851,500,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 78,800,000

- Camera phục vụ trọng tài VAR Chiếc 1 4 5,000,000 20,000,000

- Chân Camera Chiếc 1 4 500,000 2,000,000

- Thuê Máy tính bảng phục vụ VAR Chiếc 9 2 800,000 14,400,000

- Thiết bị kiểm tra võ phục Bộ 1 2 3,000,000 6,000,000

- Văn phòng phẩm Bộ 1 1 4,900,000 4,900,000

- Số đeo Bộ 1 300 90,000 27,000,000

- Bảng điều cầu trọng tài Bộ 1 50 90,000 4,500,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 772,700,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính Người 15 60 85,000 76,500,000

-
Tiền bồi dưỡng lực lượng phục vụ thư ký, trọng tài 
khác

Người 15 20 60,000 18,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC Người 5 12 120,000 7,200,000

- Tiền đồng phục cho Trọng tài Người 1 60 1,000,000 60,000,000

- Tàu xe của một số trọng tài khác Người 1 10 400,000 4,000,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài Người 1 50 3,500,000 175,000,000

- Tiền ăn của BTC, trọng tài Người 10 72 150,000 108,000,000



- Tiền ở của một số BTC, trọng tài Người 9 60 600,000 324,000,000

11 Môn Taekwondo 694,045,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 19,100,000

- Số đeo trọng tài chiếc 1 60 100,000 6,000,000

- Thẻ khiếu nại (video replay) chiếc 1 15 100,000 1,500,000

- Đóng quyển sơ đồ thi đấu quyển 1 40 130,000 5,200,000

- Đóng quyển kết quả thi đấu quyển 1 40 160,000 6,400,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 662,945,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 8 12 120,000 11,520,000

- Tiền ăn của BTC ngày 8 12 150,000 14,400,000

- Tiền ở của BTC (theo mức khoán) ngày 7 3 600,000 12,600,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính buổi 15 55 85,000 70,125,000

- Tiền ăn Trọng tài ngày 8 55 150,000 66,000,000

- Tiền ở của trọng tài chính ngày 7 55 600,000 231,000,000

- Tiền trang phục Trọng tài người 1 55 1,500,000 82,500,000

- Tiền di chuyển BTC, trọng tài miền nam lượt 2 22 800,000 35,200,000

- Tiền di chuyển trọng tài miền trung lượt 2 17 1,500,000 51,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài miền Bắc lượt 2 16 2,300,000 73,600,000

- Tiền di chuyển BTC (Hà Nội) lượt 2 3 2,500,000 15,000,000

c Trang thiết bị 12,000,000

- Vận chuyển Trang thiết bị HN-Tp.HCM-HN lượt 2 1 6,000,000 12,000,000

12 Môn Boxing 819,420,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 92,120,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 10,000,000 10,000,000

- Số đeo trọng tài, BTC chiếc 1 60 100,000 6,000,000

- Trang phục BTC, Trọng tài bộ 1 60 1,000,000 60,000,000

- Tiền nước uống cho BTC, Trọng tài thùng 7 20 98,000 13,720,000

Mua găng tay y tế hộp 1 20 120,000 2,400,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 632,800,000



- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 9 10 120,000 10,800,000

- Tiền ăn của BTC, Trọng tài ngày 12 50 150,000 90,000,000

- Tiền ở của BTC, trọng tài (theo mức khoán) ngày 11 42 600,000 277,200,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài buổi 27 40 85,000 91,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ buổi 27 20 50,000 27,000,000

- Tiền di chuyển BTC, Trọng tài lượt 2 40 1,700,000 136,000,000

c Trang thiết bị 94,500,000

- Thuê máy tính xách tay ngày 9 2 350,000 6,300,000

- Thuê máy chiếu ngày 9 1 900,000 8,100,000

- Thuê máy photocopy ngày 9 1 900,000 8,100,000

- Thuê máy in đen trắng ngày 9 4 150,000 5,400,000

- Thuê Găng, mũ ngày 9 20 250,000 45,000,000

- Thuê Camera ngày 9 2 1,200,000 21,600,000

13 Đấu kiếm 686,200,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 44,200,000

- Thuê máy tính xách tay phục vụ điều hành giải ngày 8 2 500,000 8,000,000

Thuê máy tính xách tay phục vụ video trọng tài ngày 8 4 500,000 16,000,000

Thuê máy quay camera phục vụ video trọng tài ngày 8 4 600,000 19,200,000

Tem dán kiểm tra trang bị thi đấu tờ 1 20 50,000 1,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 642,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 8 10 120,000 9,600,000

- Tiền ăn của BTC ngày 10 10 150,000 15,000,000

- Tiền ngủ của BTC (theo mức khoán) ngày 10 5 600,000 30,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính buổi 16 30 85,000 40,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài buổi 16 10 60,000 9,600,000

- Tiền ăn Trọng tài ngày 10 40 150,000 60,000,000

- Tiền ngủ của trọng tài ngày 10 40 600,000 240,000,000

- Tiền trang phục Trọng tài+BTC người 1 50 1,500,000 75,000,000

-
Tiền di chuyển cho BTC, trọng tài phía Bắc (HN-
HCM-HN)

lượt 2 45 1,800,000 162,000,000



14 Môn Cầu lông 648,140,000

1.1 Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 19,000,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- In ấn tài liệu gói 1 1 2,000,000 2,000,000

- Thuê máy tính, máy in ngày 12 2 500,000 12,000,000

1.2 Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 533,140,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trưởng, phó trưởng BTC ngày 13 5 120,000 7,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ của  uỷ viên BTC ngày 13 7 120,000 10,920,000

- Tiền ăn của BTC ngày 13 12 150,000 23,400,000

- Tiền ngủ của BTC (theo mức khoán) ngày 12 6 600,000 43,200,000

- Tiền làm nhiệm vụ Tổng T.tài buổi 24 1 85,000 2,040,000

- Tiền làm nhiệm vụ thư ký buổi 24 2 60,000 2,880,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính buổi 24 20 85,000 40,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài biên buổi 24 35 60,000 50,400,000

- Tiền ăn Trọng tài ngày 12 58 150,000 104,400,000

- Tiền ngủ của Tổng trọng tài, trọng tài chính, thư ký ngày 11 23 600,000 151,800,000

- Tiền trang phục Trọng tài người 1 58 850,000 49,300,000

- Tiền di chuyển trọng tài HN-Tp.HCM-HN vé 2 8 1,750,000 28,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài Đà Nẵng-Tp.HCM-Đà Nẵng vé 2 4 1,200,000 9,600,000

- Tiền di chuyển trọng tài Huế-Tp. HCM-Huế vé 2 1 1,200,000 2,400,000

-
Tiền di chuyển trọng tài Nha Trang-Tp.HCM-Nha 
Trang

vé 2 2 750,000 3,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài phía Nam lượt 2 8 200,000 3,200,000

1.3 Trang thiết bị 96,000,000

- Quả cầu thi đấu ống 1 320 300,000 96,000,000

15 Môn Quần vợt 613,050,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 114,500,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- In ấn kết quả quyển 1 30 50,000 1,500,000

- Thuê âm thanh gói 10 1 5,000,000 50,000,000



- thuê bộ đàm cái 10 20 60,000 12,000,000

- thuê Camera cái 10 1 800,000 8,000,000

- thuê máy tính xách tay, máy in cái 10 2 500,000 10,000,000

- thuê máy photocopy cái 10 1 800,000 8,000,000

- Nước uống 10 200 10,000 20,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 401,350,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính người 10 36 85,000 30,600,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC người 10 13 120,000 15,600,000

- Tiền đồng phục cho Trọng tài người 1 32 1,000,000 32,000,000

- Tàu xe của một số trọng tài người 2 8 500,000 8,000,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài phía Bắc người 2 6 1,500,000 18,000,000

- Tiền ăn của BTC, trọng tài người 13 49 150,000 95,550,000

- Tiền ở của một số BTC, trọng tài người 12 28 600,000 201,600,000

c Trang thiết bị 97,200,000

- Mua Bóng Dunlop hộp 30 24 135,000 97,200,000

16 Môn Bóng chuyền 2,305,000,000

16.1
Môn Bóng chuyền trong nhà (phương án tổ chức 
tại 1 NTĐ, thi đấu 16 ngày)

1,539,650,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 224,500,000

- Văn phòng phẩm Gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- Trang phục giám sát, trọng tài Bộ 1 60 1,100,000 66,000,000

- Thuê máy tính, máy in Bộ 18 2 500,000 18,000,000

- Cờ phát thưởng Cái 1 7 500,000 3,500,000

- Xe đựng bóng Cái 1 6 8,000,000 48,000,000

- Bóng thi đấu Quả 1 30 2,800,000 84,000,000

b Công tác tổ chức Trọng tài và BTC 1,315,150,000

- Tiền làm nhiệm vụ giám sát, trọng tài chính Người 48 24 85,000 97,920,000

- Tiền làm nhiệm vụ trọng tài khác Người 48 36 60,000 103,680,000

- Tiền làm nhiệm vụ Ban tổ chức Người 16 15 120,000 28,800,000

- Tiền ăn BTC, Giám sát, trọng tài chính Người 19 75 150,000 213,750,000



-
Tiền ở BTC, Giám sát, trọng tài chính (theo chế độ 
khoán)

Người 18 65 600,000 702,000,000

- Tiền đi lại trọng tài miền nam Người 2 25 500,000 25,000,000

- Tiền đi lại trọng tài miền trung Người 2 10 1,200,000 24,000,000

- Tiền đi lại BTC, trọng tài miền bắc Người 2 30 2,000,000 120,000,000

16.2 Môn Bóng chuyền bãi biển (thi đấu 6 ngày) 765,350,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 217,000,000

- Văn phòng phẩm Gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- Trang phục giám sát, trọng tài Bộ 1 50 1,100,000 55,000,000

- Thuê máy tính, máy in Bộ 8 2 500,000 8,000,000

- Âm thanh, loa đài Bộ 8 1 6,000,000 48,000,000

- Cờ phát thưởng Cái 1 7 500,000 3,500,000

- Xe đựng bóng Cái 1 6 8,000,000 48,000,000

- Bóng thi đấu Quả 1 30 1,650,000 49,500,000

b Công tác tổ chức Trọng tài và BTC 548,350,000

- Tiền làm nhiệm vụ giám sát, trọng tài chính Người 18 24 85,000 36,720,000

- Tiền làm nhiệm vụ giám sát, trọng tài khác Người 18 26 60,000 28,080,000

- Tiền làm nhiệm vụ Ban tổ chức Người 6 15 120,000 10,800,000

- Tiền ăn BTC, Giám sát, trọng tài chính Người 9 65 150,000 87,750,000

-
Tiền ở BTC, Giám sát, trọng tài chính (theo chế độ 
khoán)

Người 8 55 600,000 264,000,000

- Tiền đi lại trọng tài miền nam Người 2 25 500,000 25,000,000

- Tiền đi lại trọng tài miền trung Người 2 15 1,200,000 36,000,000

- Tiền đi lại trọng tài miền bắc Người 2 15 2,000,000 60,000,000

17 Môn Bóng rổ 1,390,750,000

17.1 Bóng rổ 5x5 870,290,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 178,920,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- In ấn tài liệu chuyên môn quyển 1 30 200,000 6,000,000

- Tiền nước uống cho BTC, Trọng tài thùng 14 10 98,000 13,720,000

- Thuê máy tính xách tay ngày 9 3 500,000 13,500,000



- Thuê máy in ngày 9 3 500,000 13,500,000

- Thuê máy chiếu ngày 9 2 500,000 9,000,000

- Thuê bộ đàm ngày 9 10 80,000 7,200,000

- Cờ trao thưởng cái 1 8 500,000 4,000,000

- Máy quay camera cái 9 2 1,500,000 27,000,000

- Tiền trang phục Trọng tài Bộ 2 40 1,000,000 80,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 511,370,000

- Tiền làm nhiệm vụ của Ban Tổ chức ngày 7 13 120,000 10,920,000

- Tiền ăn của Ban Tổ chức ngày 10 13 150,000 19,500,000

- Tiền ở của Ban Tổ chức (theo mức khoán) ngày 9 8 600,000 43,200,000

- Tiền di chuyển Ban Tổ chức: HN - TP.HCM - HN vé 2 8 1,750,000 28,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ Trưởng ban Trọng tài, Giám sát trận 21 4 85,000 7,140,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính trận 21 20 85,000 35,700,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài bàn thư ký trận 21 10 60,000 12,600,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài thống kê trận 21 6 60,000 7,560,000

- Tiền ăn Trọng tài ngày 10 40 150,000 60,000,000

-
Tiền ở của Trưởng ban Trọng tài, giám sát, trọng tài 
chính, trọng tài bàn thư ký, trọng tài thống kê (theo 

ngày 9 35 450,000 141,750,000

- Tiền trang phục Trọng tài người 1 40 1,200,000 48,000,000

-
Tiền di chuyển trọng tài HN, Thái Nguyên, Bắc Ninh, 
Vĩnh Phúc - TP.HCM - HN, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, 

vé 2 20 1,750,000 70,000,000

-
Tiền di chuyển trọng tài Huế, Đà Nẵng-TP.HCM-Đà 
Nẵng, Huế

vé 2 10 1,200,000 24,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài Cần Thơ-TP.HCM-Cần Thơ vé 2 5 300,000 3,000,000

c Trang thiết bị 180,000,000

- Bóng thi đấu quả 1 30 2,800,000 84,000,000

- Thuê màn hình LED (3mx5m) bộ 8 1 12,000,000 96,000,000

17.2 Bóng rổ 3x3 520,460,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 126,080,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- In ấn tài liệu chuyên môn quyển 1 30 200,000 6,000,000

- Tiền nước uống cho BTC, Trọng tài thùng 6 10 98,000 5,880,000



- Thuê máy tính xách tay ngày 4 2 500,000 4,000,000

- Thuê máy in ngày 4 2 500,000 4,000,000

- Thuê máy chiếu ngày 4 1 500,000 2,000,000

- Thuê bộ đàm ngày 4 10 80,000 3,200,000

- Cờ trao thưởng cái 1 8 500,000 4,000,000

- Máy quay camera cái 4 2 1,500,000 12,000,000

- Tiền trang phục Trọng tài Bộ 2 40 1,000,000 80,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 262,380,000

- Tiền làm nhiệm vụ của Ban Tổ chức ngày 3 13 120,000 4,680,000

- Tiền ăn của Ban Tổ chức ngày 6 13 150,000 11,700,000

- Tiền ở của Ban Tổ chức (theo mức khoán) ngày 5 8 600,000 24,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ Trưởng ban Trọng tài, Giám sát trận 9 4 85,000 3,060,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính trận 9 20 85,000 15,300,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài bàn thư ký trận 9 10 60,000 5,400,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài thống kê trận 9 6 60,000 3,240,000

- Tiền ăn Trọng tài ngày 6 40 150,000 36,000,000

-
Tiền ở của Giám sát, trọng tài chính, trọng tài bàn thư 
ký, trọng tài thống kê (theo mức khoán)

ngày 4 35 450,000 63,000,000

-
Tiền vận chuyển trang thiết bị thi đấu từ HN-TP.HCM-
HN

lượt 2 1 48,000,000 96,000,000

c Trang thiết bị 132,000,000

- Thuê màn hình LED (3mx5m) bộ 4 1 12,000,000 48,000,000

- Bóng thi đấu quả 1 30 2,800,000 84,000,000

18.1 Môn Bóng ném trong nhà 763,960,000

a Lớp tập huấn trọng tài 176,030,000

- Tiền vé máy bay khứ hồi chuyên gia 1 1 12,000,000 12,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ giảng viên 8 1 2,300,000 18,400,000

- Tiền ăn chuyên gia 8 1 500,000 4,000,000

- Tiền ở chuyên gia 7 1 1,200,000 8,400,000

- Tiền ăn BTC 8 5 150,000 6,000,000

- Tiền ở của BTC 7 3 450,000 9,450,000



- Tiền nhân viên phục vụ 12 16 140,000 26,880,000

- Tiền thuê phiên dịch 12 1 500,000 6,000,000

- Tiền thuê xe cho chuyên gia 8 1 1,200,000 9,600,000

- Tiền thuê phồng học chọn gói 6 1 1,000,000 6,000,000

- Tiền thuê sân 6 1 1,000,000 6,000,000

- Tiền mua Bóng thực hành 1 10 1,500,000 15,000,000

- In ấn tài liệu 1 50 100,000 5,000,000

- Tiền thuê bộ loa di động 6 1 500,000 3,000,000

- Tiền thuê máy tính xách tay 6 1 500,000 3,000,000

- Tiền làm bazon, khẩu hiệu 1 2 1,000,000 2,000,000

- Phông lớp học 1 1 5,000,000 5,000,000

- Tiền mua bộ thể Trọng tài 1 10 500,000 5,000,000

- Tiền thuê máy chiếu 6 1 500,000 3,000,000

- Tiền nước uống cho khoá học 1 30 100,000 3,000,000

- Tiền in giấy chứng nhận 1 50 50,000 2,500,000

- Tiền thuê VĐV làm thị phạm 6 20 140,000 16,800,000

b Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 200,000,000

- Văn phòng phẩm 1 1 10,000,000 10,000,000

- In kết quả thi đấu 1 30 200,000 6,000,000

- Thuê xe ô tô trọng tài 8 1 1,500,000 12,000,000

- Trang phục trọng tài 1 30 1,500,000 45,000,000

- Cầu môn 1 2 15,000,000 30,000,000

- Lưới cầu môn (gồm lưới giảm chấn) 1 2 3,000,000 6,000,000

- Lưới chắn sau cầu môn 1 1 10,000,000 10,000,000

- Bộ thiết bị liên lạc trọng tài 1 10 1,600,000 16,000,000

- Đồng hồ bấm tay 1 6 1,000,000 6,000,000

- Còi 1 10 300,000 3,000,000

- Thùng đựng bóng 1 2 2,000,000 4,000,000

- Thuê máy quay camera 8 1 1,000,000 8,000,000



- Thuê máy tính xách tay 8 2 300,000 4,800,000

- Thuê máy photocopy 8 1 500,000 4,000,000

- Thuê máy in 8 1 100,000 800,000

- Keo thi đấu 1 4 2,000,000 8,000,000

- Bộ bốc thăm 1 1 6,000,000 6,000,000

- Thuê bộ đàm 8 10 30,000 2,400,000

- Biên bản 4 liên thi đấu 1 3 2,000,000 6,000,000

- Bơm bóng điện tử 1 1 4,000,000 4,000,000

- Bộ thẻ trọng tài 1 20 200,000 4,000,000

- Cờ thưởng (đồng đội) 1 8 500,000 4,000,000

d Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 387,930,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính 24 28 85,000 57,120,000

- Tiền làm nhiệm vụ của tổng trọng tài, giám sát 24 2 85,000 4,080,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC 8 13 120,000 12,480,000

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ, tổ chức 16 36 50,000 28,800,000

- Tàu của một số trọng tài 2 15 1,800,000 54,000,000

- Tiền xe cho trọng tài 2 15 250,000 7,500,000

- Tiền ăn của BTC, trọng tài 11 43 150,000 70,950,000

- Tiền ở của  BTC, trọng tài 10 34 450,000 153,000,000

18.2 Môn Bóng ném bãi biển 672,510,000

a Lớp tập huấn trọng tài 156,950,000

- Tiền vé máy bay khứ hồi chuyên gia vé 1 1 8,000,000 8,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ giảng viên ngày 8 1 2,300,000 18,400,000

- Tiền ăn chuyên gia ngày 8 1 500,000 4,000,000

- Tiền ở chuyên gia ngày 7 1 1,200,000 8,400,000

- Tiền ăn BTC ngày 8 5 150,000 6,000,000

- Tiền ở của BTC đêm 7 3 450,000 9,450,000

- Tiền bồi dưỡng nhân viên phục vụ ngày 12 16 50,000 9,600,000

- Tiền thuê phiên dịch ngày 12 1 500,000 6,000,000



- Tiền thuê xe cho chuyên gia ngày 8 1 1,200,000 9,600,000

Tiền thuê phồng học chọn gói ngày 6 1 1,000,000 6,000,000

Tiền thuê sân ngày 6 1 1,000,000 6,000,000

Tiền mua Bóng thực hành quả 1 10 1,000,000 10,000,000

- In ấn tài liệu quyển 1 50 100,000 5,000,000

- Tiền thuê bộ loa di động ngày 6 1 500,000 3,000,000

- Tiền thuê máy tính xách tay ngày 6 1 500,000 3,000,000

- Tiền làm bazon, khẩu hiệu cái 1 2 1,000,000 2,000,000

- Phông lớp học cái 1 1 5,000,000 5,000,000

Tiền mua bộ thẻ Trọng tài bộ 1 10 500,000 5,000,000

- Tiền thuê máy chiếu ngày 6 1 500,000 3,000,000

- Tiền nước uống cho khoá học ngày 1 30 100,000 3,000,000

- Tiền in giấy chứng nhận cái 1 50 50,000 2,500,000

- Tiền thuê VĐV làm thị phạm ngày 6 20 200,000 24,000,000

b Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 171,000,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- In kết quả thi đấu quyển 1 30 200,000 6,000,000

- Thuê xe ô tô trọng tài ngày 6 1 1,500,000 9,000,000

- Trang phục trọng tài bộ 1 30 1,500,000 45,000,000

- Lưới cầu môn bộ 1 2 3,000,000 6,000,000

- Lưới chắn sau cầu môn bộ 1 2 10,000,000 20,000,000

- Bộ thiết bị liên lạc trọng tài bộ 1 10 1,600,000 16,000,000

- Bảng hiện thị lỗi cái 1 2 5,000,000 10,000,000

- Bộ thiết bị bàn thư ký bộ 1 2 3,000,000 6,000,000

- Thẻ hội ý bộ 1 6 500,000 3,000,000

- Còi cái 1 10 300,000 3,000,000

- Thùng đựng bóng cái 1 2 2,000,000 4,000,000

- Thuê máy tính xách tay ngày 6 2 300,000 3,600,000

- Thuê máy photocopy ngày 6 1 500,000 3,000,000



- Thuê máy in ngày 6 1 100,000 600,000

- Bộ bốc thăm bộ 1 1 6,000,000 6,000,000

- Thùng đựng đá thùng 1 4 1,000,000 4,000,000

- Thuê bộ đàm cái 6 10 30,000 1,800,000

- Biên bản 4 liên thi đấu quyển 1 3 2,000,000 6,000,000

- Bơm bóng điện tử cái 1 1 4,000,000 4,000,000

- Bộ thẻ trọng tài bộ 1 20 200,000 4,000,000

- Tiền nước uống cho BTC, Trọng tài gói 1 50 100,000 5,000,000

c Lễ khai, bế mạc, trao thưởng 11,800,000

- Cờ thưởng (đồng đội) cái 1 8 500,000 4,000,000

- Cờ đuôi nheo cái 1 20 200,000 4,000,000

- Khay trao thưởng cái 1 8 100,000 800,000

- Đá lạnh gói 6 1 500,000 3,000,000

d Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 332,760,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính ngày 18 28 85,000 42,840,000

- Tiền làm nhiệm vụ của tổng trọng tài, giám sát ngày 18 2 85,000 3,060,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 6 13 120,000 9,360,000

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ, tổ chức ngày 12 36 50,000 21,600,000

- Tàu của một số trọng tài vé 2 15 1,800,000 54,000,000

- Tiền xe cho trọng tài vé 2 15 250,000 7,500,000

- Tiền ăn của BTC, trọng tài ngày 8 43 150,000 51,600,000

- Tiền ở của một số BTC, trọng tài ngày 7 34 600,000 142,800,000

19.1 Môn Xe đạp đường trường 621,162,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 89,792,000

- Tiền nước uống cho BTC, Trọng tài thùng 9 6 98,000 5,292,000

- Thuê máy tính, máy in ngày 7 2 500,000 7,000,000

- Văn phòng phẩm Bộ 1 1 10,000,000 10,000,000

- Số đeo Bộ 1 150 50,000 7,500,000

- Số E-BIB chip (kèm vận hành) Cái 2 60 500,000 60,000,000



b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 513,870,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 7 13 120,000 10,920,000

- Tiền ăn của BTC có tham gia môn Xe đạp địa hình ngày 8 10 150,000 12,000,000

- Tiền ăn của BTC không tham gia môn Xe đạp địa hình ngày 10 3 150,000 4,500,000

- Tiền ngủ của BTC (theo mức khoán) ngày 9 5 600,000 27,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính buổi 9 50 85,000 38,250,000

- Tiền ăn Trọng tài có tham gia môn Xe đạp địa hình ngày 8 16 150,000 19,200,000

- Tiền ăn Trọng tài không tham gia môn Xe đạp địa hình ngày 10 34 150,000 51,000,000

- Tiền ngủ của Trọng tài chính ngày 9 46 600,000 248,400,000

Tiền tàu xe cho BTC, Trọng tài Lượt 2 6 1,500,000 18,000,000

- Tiền trang phục Trọng tài người 1 34 900,000 30,600,000

- Xăng xe cho mô tô lít 60 30 30,000 54,000,000

c Trang thiết bị 17,500,000

- Thuê bộ đàm cái 7 50 50,000 17,500,000

19.2 Môn Xe đạp địa hình 235,416,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 64,116,000

- Tiền nước uống cho BTC, Trọng tài thùng 7 6 98,000 4,116,000

- Thuê máy tính, máy in ngày 5 2 500,000 5,000,000

- Số đeo Bộ 1 100 50,000 5,000,000

- Số E-BIB chip (kèm vận hành) Cái 2 50 500,000 50,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 163,300,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 5 13 120,000 7,800,000

- Tiền ăn của BTC ngày 8 13 150,000 15,600,000

- Tiền ngủ của BTC (theo mức khoán) ngày 7 5 600,000 21,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính buổi 7 20 85,000 11,900,000

- Tiền ăn Trọng tài ngày 8 20 150,000 24,000,000

- Tiền ngủ của Trọng tài chính ngày 7 15 600,000 63,000,000

- Tiền trang phục Trọng tài người 1 20 900,000 18,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài phía Nam lượt 2 5 200,000 2,000,000



c Trang thiết bị 8,000,000

- Thuê bộ đàm cái 7 20 50,000 7,000,000

- Sơn hộp 1 10 100,000 1,000,000

20 Môn Bóng bàn 434,480,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 16,000,000

- Tiền in ấn, phô tô tài liệu Bộ 1 50 180,000 9,000,000

- Văn phòng phẩm Gói 1 1 7.000.000 7.000.000

- Tiền nước uống cho BTC và Trọng tài Bình 10 80 10,000 800,000

- Tiền làm thẻ vàng, đỏ, trắng, đồng xu Cái 1 62 100,000 6,200,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 418,480,000

- Tiền ăn của BTC người 10 12 150,000 18,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ BTC người 7 12 120,000 10,080,000

- Tiền ăn của trong tài, giám sát người 10 62 150,000 93,000,000

- Tiền ở của Trọng tài, giám sát người 10 30 600,000 180,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ của Trọng tài, giám sát người 20 62 85,000 105,400,000

- Tiền tầu xe đi và về người 2 30 200,000 12,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ phục vụ chuyên môn người 7 25 50,000 8.750.000

- Tiền làm nhiệm vụ phục vụ tổ chức thi đấu người 7 15 50,000 5.250.000

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên y tế người 7 4 50,000 1.750.000

- Tiền làm nhiệm nhân viên bảo vệ, an ninh người 7 15 50,000 5.250.000

- Trang phục Trọng tài người 1 62 700,000 43.400.000

21 Môn Golf 516,600,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 41,000,000

- Văn phòng phẩm gói 5,000,000

- Tiền nước uống gói 5 60 120,000 36,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 295,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài người 5 20 85,000 8,500,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC người 5 10 120,000 6,000,000

- Tiền đồng phục cho Trọng tài người 1 20 2,000,000 40,000,000



- Tiền ăn của BTC, trọng tài người 8 30 150,000 36,000,000

- Tiền ở của BTC, trọng tài người 7 30 600,000 126,000,000

- Tiền bồi dưỡng nhân viên phục vụ chuyên môn người 5 20 50,000 5,000,000

- Tiền bồi dưỡng nhân viên phục vụ tổ chức, thi đấu người 5 12 50,000 3,000,000

- Tiền bồi dưỡng nhân viên y tế người 5 4 50,000 1,000,000

- Tiền bồi dưỡng nhân viên bảo vệ, an ninh người 5 4 50,000 1,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài Đà Nẵng-HCM-Đà Nẵng vé 2 5 1,000,000 10,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài, BTC TPHCM-HN-TPHCM vé 2 15 1,800,000 54,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài Nha Trang-HCM-Nha Trang vé 2 3 750,000 4,500,000

c Trang thiết bị 180,600,000

- thuê trang thiết bị âm thanh gói 5 1 3,000,000 15,000,000

- thuê Bộ đàm chuyên dụng cái 5 20 150,000 15,000,000

- Đồng hồ bấm tay Casio (Nhật Bản) cái 1 20 500,000 10,000,000

- Bộ thẻ trọng tài cái 1 50 100,000 5,000,000

- Thuê máy đo khoảng cách chiếc 5 3 1,000,000 15,000,000

- Thuê Máy photocopy Cái 5 1 1,000,000 5,000,000

- Tiền thuê máy tính, máy in cái 5 3 500,000 7,500,000

- Biên bản thi đấu Quyển 1 30 100,000 3,000,000

- Còi hơi Cái 1 20 100,000 2,000,000

- Áo Caddie Chiếc 1 100 450,000 45,000,000

- Sơn đánh dấu sân Thùng 1 6 500,000 3,000,000

- Sơn lỗ golf Bộ 1 1 500,000 500,000

- Cờ thi đấu Chiếc 1 36 100,000 3,600,000

- Biển cầm tay Cái 1 50 100,000 5,000,000

- Thẻ các thành viên Cái 1 100 30,000 3,000,000

- Thẻ ghi điểm Cái 1 500 20,000 10,000,000

- Giấy chứng nhận Cái 1 100 30,000 3,000,000

- quyển tài liệu Bộ 1 100 100,000 10,000,000

- Bóng thi đấu Quả 1 1000 20,000 20,000,000



22 Môn Triathlon (Ba môn phối hợp) 1,149,850,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 492,700,000

- Thuê máy tính xách tay 7 5 500,000 17,500,000

- Số E-BIB chip 1 150 300,000 45,000,000

- bảng tên vận động viên 1 150 50,000 7,500,000

- số xe đạp 1 300 30,000 9,000,000

- Cờ nhất, nhì, ba 1 3 500,000 1,500,000

- Huy chương 1 106 200,000 21,200,000

- Giấy chứng nhận 1 250 30,000 7,500,000

- in tài liệu/ kết quả 1 30 50,000 1,500,000

số dán tattoo/hình săm số 1 600 50,000 30,000,000

- Số dán mũ xe đạp 1 600 30,000 18,000,000

thuê Máy in màu 7 1 500000 3,500,000

- Bình xịt lạnh 1 50 350,000 17,500,000

- Mũ bơi VĐV 1 150 380,000 57,000,000

- Áo phao cứu hộ 1 10 600,000 6,000,000

- Biển chỉ dẫn 1 30 1,500,000 45,000,000

Thuê giá để xe đạp cho khu chuyển tiếp 7 50 120,000 42,000,000

- Hộp nhựa khu chuyển tiếp 1 50 150,000 7,500,000

-
Thuê thảm cho khu chuyển tiếp, đích và đường dẫn thi 
đấu

1 1,000 85,000 85,000,000

- Bộ dấu số từ 0 đến 9 kèm mực 1 10 800,000 8,000,000

- Thuê bộ đàm 7 20 300,000 42,000,000

- ô dù trạm nước và khu hồi phục 1 10 1,000,000 10,000,000

- Bộ giá đo xe đạp 1 3 3,500,000 10,500,000

b Công tác trọng tài và BTC 657,150,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính 13 50 85,000 55,250,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC 7 15 120,000 12,600,000

- Tiền đồng phục cho Trọng tài, BTC 1 65 1,200,000 78,000,000

- áo mưa, cho trọng tài, BTC, nhân viên phục vụ 3 120 30,000 10,800,000



-  mũ che nắng cho trọng tài, BTC, nhân viên phục vụ 1 125 200,000 25,000,000

- Tàu xe của một số trọng tài miền Bắc 2 5 1,800,000 18,000,000

- Tàu xe của một số trọng tài miền Trung 2 3 1,500,000 9,000,000

- Tiền tàu xe cho BTC, trọng tài phía Nam 2 15 500,000 15,000,000

- Tiền ăn của BTC, trọng tài 10 65 150,000 97,500,000

- Tiền ở của một số BTC, trọng tài (theo mức khoán) 9 55 600,000 297,000,000

- Nhân viên phục vụ 13 50 50,000 32,500,000

- Thuê nhân công vận hành hệ thống đường đua 13 10 50,000 6,500,000

23 Karate 794,325,000

1.1 Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 200,300,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 4,500,000 4,500,000

- In ấn tài liệu gói 1 1 2,000,000 2,000,000

- Thuê máy tính xách tay, máy in ngày 5 6 500,000 15,000,000

- Thuê tivi LCD bảng diểm ngày 5 6 800,000 24,000,000

- Tiền làm số đeo vận động viên chiếc 1 300 30,000 9,000,000

- Tiền làm cờ trọng tài chiếc 1 30 200,000 6,000,000

- Tiền thuê bộ đàm ngày 5 15 120,000 9,000,000

- Mua đồng hồ bấm tay chiếc 1 3 3,200,000 9,600,000

- Mua hệ thống Sportdata bộ 1 1 32,000,000 32,000,000

- Thuê máy tính bảng Trọng tài Kata ngày 5 14 500,000 35,000,000

- Tiền thuê máy quay camera phục vụ VAR ngày 5 6 1,500,000 45,000,000

- Thuê cân điện tử ngày 2 2 500,000 2,000,000

- Cờ lưu niệm chiếc 1 40 150,000 6,000,000

- Cờ toàn đoàn chiếc 1 3 400,000 1,200,000

1.2 Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 594,025,000

- Tiền ở trọng tài, BTC theo mức khoán ngày 9 56 600,000 302,400,000

- Tiền làm nhiệm vụ Ban tổ chức ngày 9 10 120,000 10,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ trọng tài ngày 15 55 85,000 70,125,000

- Tiền ăn BTC, Trọng tài ngày 10 65 150,000 97,500,000



- Tiền di chuyển Trọng tài từ Hà Nội -TPHCM - Hà Nội vé 2 12 2,500,000 60,000,000

-
Tiền di chuyển Trọng tài từ Thanh Hóa - TPHCM - 
Thanh Hóa

vé 2 3 2,000,000 12,000,000

-
Tiền di chuyển Trọng tài từ Đà Nẵng - TPHCM - Đà 
Nẵng

vé 2 3 1,500,000 9,000,000

-
Tiền di chuyển Trọng tài từ TP Huế - TPHCM - TP 
Huế

vé 2 2 1,500,000 6,000,000

-
Tiền di chuyển Trọng tài từ Nghệ An - TPHCM - 
Nghệ An

vé 2 1 1,500,000 3,000,000

-
Tiền di chuyển Trọng tài từ Khánh Hòa - TPHCM - 
Khánh Hòa

vé 2 2 500,000 2,000,000

-
Tiền di chuyển Trọng tài từ Đắk Lắk-TPHCM-Đắk 
Lắk

vé 2 2 500,000 2,000,000

-
Tiền di chuyển cho trọng tài từ Gia Lai - TPHCM - 
Gia Lai

vé 2 3 500,000 3,000,000

-
Tiền di chuyển cho trọng tài ở gần TP HCM: Đồng 
Nai, TP Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, 

vé 2 27 300,000 16,200,000

24 Môn Wushu 682,400,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 5,000,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 5,000,000 5,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 677,400,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 9 10 120,000 10,800,000

- Tiền ăn của BTC ngày 10 10 150,000 15,000,000

- Tiền ở cho Ban Tổ chức ngày 9 2 600,000 10,800,000

- Tiền trang phục Ban Tổ chức người 1 10 1,200,000 12,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ của Trọng tài buổi 18 60 85,000 91,800,000

- Tiền ăn Trọng tài ngày 10 60 150,000 90,000,000

- Tiền ở cho Trọng tài ngày 9 60 600,000 324,000,000

- Tiền trang phục Trọng tài người 1 60 1,200,000 72,000,000

- Tiền di chuyển BTC, Trọng tài lượt 2 15 1,700,000 51,000,000

25 Môn Cầu Mây 1,174,375,000

25.1
Cầu mây Trong nhà (Nhà Thi đấu Q6-TP.HCM; 9 
ngày thi đấu)

644,675,000

1.1 Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 162,800,000

-   Tiền thuê máy tính xách tay + máy in Bộ 9 6 500,000 27,000,000

-   Tiền nước uống: Người 9 85 20,000 15,300,000

-   Tiền VPP Gói 1 1 5,000,000 5,000,000

-   Tiền thuê loa đài, âm thanh thi đấu: Bộ 9 3 1,500,000 40,500,000



-   Tiền mua quả Cầu thi đấu Quả 1 60 500,000 30,000,000

-   Tiền làm bảng chắn bóng Chiếc 1 30 1,500,000 45,000,000

1.2 Công tác tổ chức Trọng tài và BTC 481,875,000

-   Tiền tầu xe TTài : Hà Nội - TP.HCM - Hà Nội): Vé 2 20 2,000,000 80,000,000

-
  Tiền tầu xe BTC,Ttài: N.An, H.Tĩnh, Huế - T.HCM - 
N.An, H.Tĩnh, Huế:

Lượt 2 5 1,500,000 15,000,000

-   Tiền ở Ban tổ chức TW (khoán) Ngày 11 5 600,000 33,000,000

-   Tiền làm nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức: Ngày 9 15 120,000 16,200,000

-   Tiền ăn trọng tài, Ban tổ chức TW Ngày 12 40 150,000 72,000,000

-   Tiền ở Trọng tài TW (khoán) Ngày 11 20 600,000 132,000,000

-   Tiền làm nhiệm vụ trọng tài: (theo buổi) Buổi 27 25 85,000 57,375,000

-   Tiền làm nhiệm vụ trọng tài biên, Thư ký: Buổi 27 15 60,000 24,300,000

-   Tiền ăn trọng tài biên, Thư ký: Ngày 12 15 150,000 27,000,000

-   Tiền trang phục trọng tài: Người 1 25 1,000,000 25,000,000

25.2
Cầu mây Bãi biển (Hồ Tràm - Bà Rịa Vũng Tàu; 6 
ngày thi đấu)

529,700,000

1.1 Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 132,200,000

-   Tiền thuê máy tính xách tay + máy in Bộ 6 6 500,000 18,000,000

-   Tiền nước uống: Người 6 85 20,000 10,200,000

-   Tiền VPP Gói 1 1 5,000,000 5,000,000

-   Tiền thuê loa đài, âm thanh thi đấu: Bộ 6 2 1,500,000 18,000,000

-   Tiền mua quả Cầu thi đấu Quả 1 40 500,000 20,000,000

-   Tiền mua Đường biên thi đấu bãi biển Bộ 1 2 5,000,000 10,000,000

-   Tiền làm bảng chắn bóng Chiếc 1 30 1,500,000 45,000,000

-   Tiền mua đá lạnh Chiếc 1 6 1,000,000 6,000,000

1.2 Công tác tổ chức Trọng tài và BTC 397,500,000

-   Tiền tầu xe TTài : Hà Nội - TP.HCM - Hà Nội): Vé 2 20 2,000,000 80,000,000

-
  Tiền tầu xe BTC,Ttài: N.An, H.Tĩnh, Huế - T.HCM - 
N.An, H.Tĩnh, Huế:

Lượt 2 5 1,500,000 15,000,000

-   Tiền xe BTC,Ttài: Tp.HCM - BR VT- Tp.HCM: Lượt 2 30 300,000 18,000,000

-   Tiền ở Ban tổ chức TW (khoán) Ngày 8 5 600,000 24,000,000

-   Tiền làm nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức: Ngày 6 15 120,000 10,800,000



-   Tiền ăn trọng tài, Ban tổ chức TW Ngày 9 40 150,000 54,000,000

-   Tiền ở Trọng tài TW (khoán) Ngày 8 20 600,000 96,000,000

-   Tiền làm nhiệm vụ trọng tài: (theo buổi) Buổi 18 25 85,000 38,250,000

-   Tiền làm nhiệm vụ trọng tài biên, Thư ký: Buổi 18 15 60,000 16,200,000

-   Tiền ăn trọng tài biên, Thư ký: Ngày 9 15 150,000 20,250,000

  Tiền trang phục trọng tài: Người 1 25 1,000,000 25,000,000

26 Môn Kurash 577,160,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 31,900,000

- Thuê Máy tính bảng phục vụ VAR Chiếc 8 2 800,000 12,800,000

- Văn phòng phẩm Bộ 1 1 4,900,000 4,900,000

- Số đeo Bộ 1 300 90,000 27,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 545,260,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính Người 12 50 85,000 51,000,000

- Tiền bồi dưỡng lực lượng thư ký, trọng tài khác Người 12 20 60,000 14,400,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC Người 4 12 120,000 5,760,000

- Tiền đồng phục cho Trọng tài Người 1 50 1,000,000 50,000,000

- Tàu xe của một số trọng tài khác Người 1 10 400,000 4,000,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài Người 1 50 3,500,000 175,000,000

- Tiền ăn của BTC, trọng tài Người 7 62 150,000 65,100,000

- Tiền ở của một số BTC, trọng tài Người 6 50 600,000 180,000,000

27 Môn JuJitsu 612,250,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 10,000,000

- Văn phòng phẩm bộ 1 1 10,000,000 10,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC người 602,250,000

Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài người 15 50 85,000 63,750,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trưởng, phó BTC người 5 6 120,000 3,600,000

Tiền làm nhiệm vụ của thành viên BTC người 5 6 120,000 3,600,000

- Tiền đồng phục cho Trọng tài, BTC Bộ 1 62 1,500,000 93,000,000

- Tiền tàu xe trọng tài, BTC (phía Bắc) lượt 2 30 1,600,000 96,000,000



- Tiền tàu xe trọng tài (Miền trung) lượt 2 4 800,000 6,400,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài (phía Nam) lượt 2 16 250,000 8,000,000

- Tiền ăn của BTC, trọng tài người 8 62 150,000 74,400,000

- Tiền ở củu BTC, trọng tài người 7 55 600,000 231,000,000

- người phục vụ người 15 30 50,000 22,500,000

28 Môn Roller 517,090,000

a Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 257,360,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính người 12 33 85,000 33,660,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC người 6 11 150,000 9,900,000

- Tiền đồng phục cho Trọng tài người 1 33 1,500,000 49,500,000

- Tiền ăn của BTC, trọng tài người 8 44 150,000 52,800,000

- Tiền ở của BTC, trọng tài người 7 20 450,000 63,000,000

- Tiền bồi dưỡng nhân viên phục vụ chuyên môn người 5 8 50,000 2,000,000

- Tiền bồi dưỡng nhân viên phục vụ tổ chức, thi đấu người 5 10 50,000 2,500,000

- Tiền bồi dưỡng nhân viên y tế người 5 5 50,000 1,250,000

- Tiền bồi dưỡng nhân viên bảo vệ, an ninh người 5 8 50,000 2,000,000

- Tiền bồi dưỡng Lễ tân đón tiếp khách mời Cái 3 5 50,000 750,000

-
Tiền di chuyển trọng tài, BTC: TPHCM-Bình Phước, 
Đồng Nai, Tây Ninh, ...-TPHCM

vé 2 10 200,000 4,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài, BTC: TPHCM-HN-TPHCM vé 2 10 1,800,000 36,000,000

b Trang thiết bị 129,380,000

- thuê Bộ đếm thời gian Bộ 4 1 500,000 2,000,000

- thuê Súng tín hiệu xuất phát Bộ 4 1 200,000 800,000

- thuê Máy quay Camera và chân máy Bộ 4 1 1,000,000 4,000,000

- thuê Máy tính xách tay, máy in Cái 4 2 500,000 4,000,000

- thuê Máy quay vạch đích Cái 4 1 1,000,000 4,000,000

- thuê Bộ đàm Cái 4 10 100,000 4,000,000

- thuê Thiết bị lưu giữ cảnh quay Cái 1 1 1,000,000 1,000,000

- thuê Bộ đếm số vòng Cái 4 1 500,000 2,000,000

- thuê Chuông báo vòng cuối Cái 1 1 500,000 500,000



- thuê Bảng hiển thị kết quả Cái 6 1 1,500,000 9,000,000

- Cốc cảnh báo Cái 1 20 50,000 1,000,000

- Cờ gió Cái 1 20 30,000 600,000

- Cờ cầm tay Cái 1 1 100,000 100,000

- Phướn treo dọc Cái 1 20 100,000 2,000,000

- Cờ lưu niệm Cái 1 15 300,000 4,500,000

- Khay trao thưởng Cái 1 5 300,000 1,500,000

- Biên bản thi đấu Quyển 6 30 30,000 5,400,000

- Còi hơi Cái 1 20 100,000 2,000,000

- Sơn đánh dấu Thùng 1 2 300,000 600,000

- quyển tài liệu Bộ 1 100 100,000 10,000,000

- Cờ thi đấu Chiếc 1 36 30,000 1,080,000

- Thẻ Ban TC, BTT, NVPV Cái 1 150 30,000 4,500,000

- Thẻ ghi điểm Cái 1 200 30,000 6,000,000

- Biển cầm tay Cái 1 50 100,000 5,000,000

- Thẻ trọng tài Cái 1 50 40,000 2,000,000

- Sticker  dán cốc thi slalom Cái 1 60 5,000 300,000

- Cốc trượt sallom Cái 1 60 30,000 1,800,000

- Số đeo Cái 1 200 10,000 2,000,000

- Quốc kì Cái 1 2 100,000 200,000

- thuê Bộ Loa đài - míc, âm thanh Bộ 6 3 1,000,000 18,000,000

- Khung bằng khen giấy chứng nhận cái 1 50 50,000 2,500,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- Tiền nước uống gói 5 70 20,000 7,000,000

- thuê Thảm thi đấu cái 6 1 2,500,000 15,000,000

c Lớp tập huấn trọng tài 130,350,000

- Tiền vé máy bay khứ hồi chuyên gia 1 1 10,000,000 10,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ giảng viên 8 1 1,500,000 12,000,000

- Tiền ăn chuyên gia 8 1 500,000 4,000,000



- Tiền ở chuyên gia 7 1 1,200,000 8,400,000

- Tiền ăn BTC 8 5 150,000 6,000,000

- Tiền ở của BTC 7 3 450,000 9,450,000

- Tiền nhân viên phục vụ 12 16 50,000 9,600,000

- Tiền thuê phiên dịch 12 1 500,000 6,000,000

- Tiền thuê xe cho chuyên gia 8 1 1,200,000 9,600,000

- Tiền thuê phong học trọn gói 6 1 1,000,000 6,000,000

- Tiền thuê sân 6 1 1,000,000 6,000,000

- In ấn tài liệu 1 50 100,000 5,000,000

- Tiền thuê bộ loa di động 6 1 500,000 3,000,000

- Tiền thuê máy tính xách tay 6 1 500,000 3,000,000

- Tiền làm bazon, khẩu hiệu 1 2 1,000,000 2,000,000

- Phông lớp học 1 1 5,000,000 5,000,000

- Tiền thuê máy chiếu 6 1 500,000 3,000,000

- Tiền nước uống cho khoá học 1 30 100,000 3,000,000

- Tiền in giấy chứng nhận 1 50 50,000 2,500,000

- Tiền thuê VĐV làm thị phạm 6 20 140,000 16,800,000

30 Môn PENCAK SILAT 666,300,000

1.1 Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 111,000,000

- Thuê giáp thi đấu (theo đợt) đợt 1 40 1,225,000 49,000,000

- Mua băng keo dán thảm cuộn 1 40 150,000 6,000,000

- Tiền thuê bộ đàm (theo đợt) đợt 1 10 800,000 8,000,000

- Thuê máy quay camera phục vụ VAR (theo đợt) đợt 1 4 12,000,000 48,000,000

1.2 Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 555,300,000

- Tiền ở trọng tài, BTC theo mức khoán ngày 10 56 600,000 336,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ Ban tổ chức ngày 8 10 120,000 9,600,000

- Tiền làm nhiệm vụ trọng tài ngày 24 55 85,000 112,200,000

- Tiền ăn BTC, Trọng tài ngày 10 65 150,000 97,500,000

31 Môn Thể hình 464,000,000



a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 102,100,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- Thuê cân điện tử cái 4 2 500,000 4,000,000

- Thuê thước đo chiều cao cái 4 2 500,000 4,000,000

- Thuê máy tính xách tay kết nối máy quay cái 4 2 800,000 6,400,000

- Thuê máy quay phim chuyên môn cái 4 2 2,500,000 20,000,000

- Thuê máy chụp hình chuyên môn cái 4 2 1,000,000 8,000,000

- Thuê máy photocopy cái 4 1 500,000 2,000,000

- Thuê máy in cái 4 1 100,000 400,000

- Bộ bốc thăm số đeo bộ 1 1 2,000,000 2,000,000

- Số đeo VĐV cái 1 150 50,000 7,500,000

- Thẻ đeo khu vực khởi động cái 1 220 30,000 6,600,000

- Khăn ướt lau dầu màu kháng khuẩn hộp 100 tờ 2 giải hộp 4 50 50,000 10,000,000

- Thuê tivi 75 inch kèm chân đế cái 4 2 900,000 7,200,000

- Phông lớn cái 1 1 10,000,000 10,000,000

Phông trao thưởng cái 1 1 5,000,000 5,000,000

Nước uống cái 4 50 20,000 4,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 361,900,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính người 12 40 85,000 40,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC người 4 10 120,000 4,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ, tổ chức người 12 20 50,000 12,000,000

- Di  chuyển của trọng tài người 2 25 1,500,000 75,000,000

- Tiền ăn của BTC, trọng tài người 7 50 150,000 52,500,000

- Tiền ở của một số BTC, trọng tài người 6 38 600,000 136,800,000

- Tiền trang phục trọng tài bộ 1 40 1,000,000 40,000,000

32 Môn MUAY 610,300,000

1.1 Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 55,000,000

- Thuê găng, giáp, nón, bảo hộ thi đấu (theo đợt) đợt 1 40 1,225,000 49,000,000

- Mua băng keo cuốn dây đài cuộn 1 40 150,000 6,000,000



1.2 Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 555,300,000

- Tiền ở trọng tài, BTC theo mức khoán ngày 10 56 600,000 336,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ Ban tổ chức ngày 8 10 120,000 9,600,000

- Tiền làm nhiệm vụ trọng tài ngày 24 55 85,000 112,200,000

- Tiền ăn BTC, Trọng tài ngày 10 65 150,000 97,500,000

33 Môn Bi sắt 353,570,000

1.1 Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 22,800,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- Tiền nước uống cho BTC, Trọng tài người 9 10 100,000 9,000,000

- In cờ thưởng cái 1 44 200,000 8,800,000

1.2 Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 330,770,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 9 10 120,000 10,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ Trọng tài thư ký buổi 27 4 60,000 6,480,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính buổi 27 22 85,000 50,490,000

- Tiền tàu xe Trọng tài phía Bắc vé 2 7 2,000,000 28,000,000

- Tiền xe Trọng tài phía Nam vé 2 14 200,000 5,600,000

- Tiền ngủ của BTC, trọng tài (mức khoán) ngày 11 21 600,000 138,600,000

- Tiền trang phục Trọng tài người 1 26 1,000,000 26,000,000

- Tiền ăn BTC, trọng tài người 12 36 150,000 64,800,000

34 Môn Kickboxing 822,540,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 86,240,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 10,000,000 10,000,000

- Số đeo trọng tài, BTC chiếc 1 60 100,000 6,000,000

- Trang phục BTC, Trọng tài bộ 1 60 1,000,000 60,000,000

- Tiền nước uống cho BTC, Trọng tài thùng 4 20 98,000 7,840,000

Mua găng tay y tế hộp 1 20 120,000 2,400,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 632,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 9 10 120,000 10,800,000

- Tiền ăn của BTC, Trọng tài ngày 12 50 150,000 90,000,000



- Tiền ở của BTC, trọng tài (theo mức khoán) ngày 11 42 600,000 277,200,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài buổi 27 40 85,000 91,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ buổi 27 20 50,000 27,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài Tp.HCM -HN- Tp.HCM vé 2 40 1,700,000 136,000,000

c Trang thiết bị 103,500,000

- Thuê máy tính xách tay ngày 9 2 350,000 6,300,000

- Thuê máy chiếu ngày 9 1 900,000 8,100,000

- Thuê máy photocopy ngày 9 1 900,000 8,100,000

- Thuê máy in đen trắng ngày 9 4 150,000 5,400,000

- Thuê Găng, mũ, bảo vệ chân ngày 9 20 300,000 54,000,000

- Thuê Camera ngày 9 2 1,200,000 21,600,000

35 Môn Bowling 511,430,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 96,060,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- Số đeo vận động viên cái 1 150 50,000 7,500,000

- Thuê bộ đàm cái 8 20 200,000 32,000,000

- Thuê máy tính, máy in ngày 8 3 500,000 12,000,000

Hoa trao thưởng Bó 1 132 80,000 10,560,000

Cờ Trao thưởng Cái 1 135 100,000 13,500,000

- In ấn đóng quyển kết quả giải đấu quyển 1 30 200,000 6,000,000

- Nước uống thùng 1 100 95,000 9,500,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 353,370,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính người 24 20 85,000 40,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài giám sát người 24 16 60,000 17,850,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC người 8 12 120,000 11,520,000

- Thư ký trọng tài người 24 5 50,000 6,000,000

- Tiền bồi dưỡng NVPV người 24 10 50,000 12,000,000

- Tàu xe của một số BTC, trọng tài các Tỉnh phía Bắc người 2 6 2,000,000 24,000,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài các Tỉnh phía Nam người 2 10 1,500,000 30,000,000



- Tiền ăn của BTC, trọng tài người 11 48 150,000 79,200,000

- Tiền ngủ của  BTC, trọng tài người 10 16 600,000 96,000,000

- Trang phục của trọng tài người 1 36 1,000,000 36,000,000

c Trang thiết bị 62,000,000

- Dầu trải thi đấu lít 16 1 2,000,000 32,000,000

- Dung dịch Cleaner lít 8 1 2,500,000 20,000,000

- Bộ thẻ xử lý lỗi dành cho trọng tài cái 1 20 500,000 10,000,000

36.1 Môn Cờ vua 521,500,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 79,400,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 4,500,000 4,500,000

- Nước uống thùng 10 10 98,000 9,800,000

- Làm bảng tên vận động viên Chiếc 1 300 30,000 9,000,000

- Thuê máy tính cái 9 2 250,000 4,500,000

- thuê máy in cái 9 2 200,000 3,600,000

- Trang phục Ban trọng tài Người 1 40 1,200,000 48,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 392,300,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 9 15 120,000 16,200,000

- Tiền ăn Ban tổ chức, Ban trọng tài ngày 12 55 150,000 99,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài buổi 18 40 85,000 61,200,000

- Tiền ở Ban tổ chức, Ban trọng tài (theo mức khoán) ngày 11 30 600,000 198,000,000

- Tiền di chuyển BTC, BTT miền bắc vé 2 3 1,650,000 9,900,000

- Tiền di chuyển BTC, BTT miền trung vé 2 4 1,000,000 8,000,000

c Trang thiết bị 49,800,000

- Quân bàn cờ thi đấu Bộ 1 100 300,000 30,000,000

- Đồng hồ điện tử đánh cờ Chiếc 1 44 450,000 19,800,000

36.2 Môn Cờ tướng 478,430,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 88,800,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 4,500,000 4,500,000

- Nước uống thùng 10 10 98,000 9,800,000



- Làm bảng tên vận động viên Chiếc 1 300 30,000 9,000,000

- Thuê máy tính cái 8 2 300,000 4,800,000

- thuê máy in cái 8 2 200,000 3,200,000

- Trang phục Ban trọng tài Người 1 40 1,200,000 48,000,000

- Phông chính NTĐ cái 1 1 9,500,000 9,500,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 352,230,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 8 13 120,000 12,480,000

- Tiền ăn Ban tổ chức, Ban trọng tài ngày 11 53 150,000 87,450,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài buổi 16 40 85,000 54,400,000

- Tiền ở Ban tổ chức, Ban trọng tài (theo mức khoán) ngày 10 30 600,000 180,000,000

- Tiền di chuyển BTC, BTT miền bắc vé 2 3 1,650,000 9,900,000

- Tiền di chuyển BTC, BTT miền trung vé 2 4 1,000,000 8,000,000

c Trang thiết bị 37,400,000

- Quân bàn cờ thi đấu Bộ 1 88 200,000 17,600,000

- Đồng hồ điện tử đánh cờ Chiếc 1 44 450,000 19,800,000

36.3 Môn Cờ vây 440,220,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 89,800,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 4,500,000 4,500,000

- Nước uống thùng 10 10 98,000 9,800,000

- Làm bảng tên vận động viên Chiếc 1 300 30,000 9,000,000

- Thuê máy tính cái 9 2 300,000 5,400,000

- thuê máy in cái 9 2 200,000 3,600,000

- Trang phục Ban trọng tài Người 1 40 1,200,000 48,000,000

- Phông chính NTĐ cái 1 1 9,500,000 9,500,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 326,420,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 8 12 120,000 11,520,000

- Tiền ăn Ban tổ chức, Ban trọng tài ngày 11 52 150,000 85,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài buổi 18 40 85,000 61,200,000

- Tiền ở Ban tổ chức, Ban trọng tài (theo mức khoán) ngày 10 25 600,000 150,000,000



- Tiền di chuyển BTC, BTT miền bắc vé 2 3 1,650,000 9,900,000

- Tiền di chuyển BTC, BTT miền trung vé 2 4 1,000,000 8,000,000

c Trang thiết bị 24,000,000

- Quân bàn cờ thi đấu Bộ 1 32 300,000 9,600,000

- Đồng hồ điện tử đánh cờ Chiếc 1 32 450,000 14,400,000

37 Môn Billiards&Snooker 549,680,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 23,600,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- Tiền nước uống cho BTC, Trọng tài người 9 10 100,000 9,000,000

Cờ thưởng cái 1 48 200,000 9,600,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 526,080,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 9 10 120,000 10,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ Trọng tài thư ký buổi 27 14 60,000 22,680,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính buổi 27 40 85,000 91,800,000

- Tiền tàu xe Trọng tài phía Bắc vé 2 6 2,000,000 24,000,000

- Tiền tàu xe Trọng tài miền Trung vé 2 10 1,500,000 30,000,000

- Tiền xe Trọng tài miền TP, miền Tây vé 2 10 300,000 6,000,000

- Tiền ngủ của BTC, trọng tài (mức khoán) ngày 11 26 600,000 171,600,000

- Tiền trang phục Trọng tài người 1 54 1,000,000 54,000,000

- Tiền ăn BTC, trọng tài người 12 64 150,000 115,200,000

38  Môn Khiêu vũ thể thao 411,600,000

a Công tác tổ chức thi đấu: 96,000,000

- Máy tính bảng chấm điểm cái 2 25 400,000 20,000,000

- Thuê máy quay bộ 2 3 1,000,000 6,000,000

- Thuê Bộ đàm bộ 2 10 500,000 10,000,000

- Thuê Máy tính xách tay và máy in bộ 2 2 1,000,000 4,000,000

- Thuê Máy in bộ 2 2 500,000 2,000,000

- Loa gọi vận động viên bộ 2 2 1,000,000 4,000,000

- Bộ phát Wifi bộ 2 2 1,000,000 4,000,000



- Tiền photo tài liệu bộ 2 1 5,000,000 10,000,000

- Văn phòng phẩm, in ấn bộ 2 1 5,000,000 10,000,000

- Số đeo Vận động viên cái 1 200 50,000 10,000,000

- Bộ khăn lau chạy sàn cái 2 4 500,000 4,000,000

- Xịt chống trơn lọ 1 20 500,000 10,000,000

- Nước uống trong giải cái 1 200 10,000 2,000,000

b Tiền chi phí cho trọng tài, BTC 315,600,000

- Tiền ăn trọng tài người 5 40 150,000 30,000,000

- Tiền ở trọng tài người 4 37 600,000 88,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ cho các trọng tài người 5 40 85,000 17,000,000

-
Tiền tàu xe cho các trọng tài : 
 Hà Nội - TPHCM - Hà Nội

người 1 20 3,200,000 64,000,000

- Tiền tàu xe cho các trọng tài các tỉnh người 1 10 1,000,000 10,000,000

- Tiền ăn BTC người 5 12 150,000 9,000,000

- Tiền ở BTC người 4 4 600,000 9,600,000

- Tiền làm nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức người 5 12 120,000 7,200,000

- Quần áo vest đồng phục trọng tài Bô 1 40 2,000,000 80,000,000

39  Môn TD Aerobic 482,625,000

a Công tác tổ chức thi đấu: 208,500,000

- Thuê Tivi to bộ 3 2 5,000,000 30,000,000

- Máy tính bảng bộ 3 20 350,000 21,000,000

- Thuê máy quay bộ 3 3 8,000,000 72,000,000

- Thuê Bộ đàm bộ 3 5 500,000 7,500,000

- Thuê Máy tính xách tay bộ 3 2 1,000,000 6,000,000

- Thuê Máy in bộ 3 2 500,000 3,000,000

- Văn phòng phẩm, in ấn bộ 3 1 5,000,000 15,000,000

- Nước uống trong giải người 3 300 10,000 9,000,000

- Cờ phất cái 3 6 200,000 3,600,000

- Bảng điểm cái 3 2 3,000,000 18,000,000

- Đồng hồ bấm giờ cái 3 6 300,000 5,400,000



- Bột rít cái 3 15 300,000 13,500,000

- Khăn chạy sàn cái 3 3 500,000 4,500,000

b Tiền chi phí cho trọng tài, BTC 274,125,000

- Tiền ăn trọng tài người 5 35 150,000 26,250,000

- Tiền ở trọng tài người 4 35 600,000 84,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ cho các trọng tài người 5 35 85,000 14,875,000

-
Tiền tàu xe cho các trọng tài :  
 Hà Nội - TPHCM - Hà Nội

người 1 15 3,200,000 48,000,000

- Tiền tàu xe cho các trọng tài các tỉnh người 1 10 1,000,000 10,000,000

- Tiền ăn BTC người 5 12 150,000 9,000,000

- Tiền ở BTC người 4 2 600,000 4,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức người 5 12 120,000 7,200,000

- Quần áo vest đồng phục trọng tài Bộ 1 35 2,000,000 70,000,000

40 Môn Vovinam 590,090,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 14,670,000

- Nước uống cho BTC, Trọng tài người 3 63 30,000 5,670,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 9,000,000 9,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 575,420,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài người 18 50 85,000 76,500,000

- Tiềm làm nhiệm vụ  Ban tổ chức người 5 13 120,000 7,800,000

- Tàu xe cho BTC, trọng tài phía Bắc lượt 2 20 3,000,000 120,000,000

- Tiền tàu xe cho BTC, trọng tài miền Trung lượt 2 4 1,500,000 12,000,000

- Tiền tàu xe cho BTC, trọng tài miền Nam lượt 2 10 400,000 8,000,000

- Tiền ăn trọng tài người 8 50 150,000 60,000,000

- Tiền ở trọng tài người 7 50 600,000 210,000,000

- Tiền ăn của BTC người 8 13 150,000 15,600,000

- Tiền ở BTC người 7 13 600,000 54,600,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC người 7 13 120,000 10,920,000

41 Môn Lặn 602,380,000

a Tổ chức thi đấu 16,000,000



- Văn phòng phẩm gói 1 1 10,000,000 10,000,000

- Biên bản Quyển 1 40 150,000 6,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 586,380,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 4 11 120,000 5,280,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài buổi 8 75 85,000 51,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ chuyên môn buổi 8 20 50,000 8,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên phục vụ tổ chức thi đấu buổi 8 20 50,000 8,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ nhân viên an ninh, trật tự buổi 8 10 50,000 4,000,000

- Tiền ăn của Ban tổ chức ngày 7 11 150,000 11,550,000

- Tiền ăn Trọng tài ngày 7 75 150,000 78,750,000

- Tiền ở trọng tài, BTC (theo chế độ khoán) đêm 6 40 600,000 144,000,000

- Tàu xe của một số trọng tài miền Trung vé 2 6 900,000 10,800,000

- Tiền tàu xe của một số trọng tài miền Bắc vé 2 10 1,700,000 34,000,000

- Tiền tàu xe cho một số trọng tài miền Nam vé 2 10 300,000 6,000,000

- Trang phục trọng tài + BTC bộ 2 75 1,500,000 225,000,000

42 Môn Võ Cổ truyền 748,790,000

- Tiền ăn Ban Tổ chức 12 10 150,000 18,000,000

- Tiền nhiệm vụ Ban Tổ chức 12 7 120,000 10,080,000

- Tiền ở Ban Tổ chức 4 9 600,000 21,600,000

- Tiền di chuyển Ban Tổ chức: Hà Nội- HCM-Hà Nội 4 2 1,700,000 13,600,000

- Tiền ăn Ban Trọng tài 44 10 150,000 66,000,000

- Tiền nhiệm vụ Ban Trọng tài 44 14 85,000 52,360,000

- Tiền ở Ban Trọng tài 40 9 600,000 216,000,000

- Hà Nội -HCM- Hà Nội 12 2 1,700,000 40,800,000

- Khánh Hoà-HCM- Khánh Hoà 3 2 1,250,000 7,500,000

- Quảng Ngãi -HCM-Quảng Ngãi 3 2 1,400,000 8,400,000

- Bình Định -HCM-Bình Định 4 2 1,450,000 11,600,000

- Huế -HCM-Huế 2 2 1,500,000 6,000,000

- Lâm Đồng-HCM-Lâm Đồng 1 2 1,650,000 3,300,000



- Đắk Lắk -HCM-Đắk Lắk 2 2 1,300,000 5,200,000

- Bình Dương -HCM-Bình Dương 2 2 200,000 800,000

- Bình Phước -HCM-Bình Phước 2 2 200,000 800,000

- Đồng Nai -HCM-Đồng Nai 2 2 150,000 600,000

- Tây Ninh -HCM-Tây Ninh 1 2 1,300,000 2,600,000

- Quảng Nam -HCM-Quảng Nam 2 2 1,350,000 5,400,000

- Hậu Giang -HCM-Hậu Giang 1 2 250,000 500,000

- Máy tính xách tay 2 15,000,000 30,000,000

- Cân vận động viên 1 15,000,000 15,000,000

- Bộ thiết bị bàn thư ký 2 5,000,000 5,000,000

- Thuê máy quay Camera 2 9 1,000,000 18,000,000

- Biên bản 1500 500 750,000

- Thuê máy màn hình tivi 2 9 1,000,000 18,000,000

- Thuê máy photocopy 1 9 1,000,000 9,000,000

- Thuê máy in 2 9 500,000 9,000,000

- Bộ bốc thăm 2 1 1,000,000 500,000

- Trang phục ban tổ chức 12 2,000,000 24,000,000

- Trang phục giám sát 4 2,000,000 8,000,000

- Trang phục Trọng tài 44 2,000,000 88,000,000

- Nước uống 100 200,000 20,000,000

- Biên bản 3 300,000 900,000

- Cờ thưởng 3 500,000 1,500,000

- Cờ lưu niệm 50 200,000 10,000,000

43.1 Môn Đá cầu 572,654,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 27,584,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- In ấn tài liệu gói 1 1 2,000,000 2,000,000

- Tiền nước uống cho BTC, Trọng tài thùng 27 4 98,000 10,584,000

- Thuê máy tính, máy in ngày 10 2 500,000 10,000,000



b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 512,270,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 13 12 120,000 18,720,000

- Tiền ăn của BTC ngày 13 12 150,000 23,400,000

- Tiền ngủ của BTC (theo mức khoán) ngày 12 4 600,000 28,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính buổi 27 30 85,000 68,850,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài biên buổi 27 10 50,000 13,500,000

- Tiền ăn Trọng tài ngày 12 40 150,000 72,000,000

- Tiền ngủ trọng tài ngày 11 30 600,000 198,000,000

- Tiền trang phục Trọng tài người 1 40 850,000 34,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài HN-Tp.HCM - HN vé 2 10 1,750,000 35,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài Đà Nẵng- tp.HCM - Đà Nẵng vé 2 3 1,150,000 6,900,000

- Tiền di chuyển trọng tài Huế - tp.HCM - Huế vé 1 3 1,100,000 3,300,000

-
Tiền di chuyển trọng tài Nha Trang - tpHCM - Nha 
Trang

vé 2 3 800,000 4,800,000

- Tiền di chuyển trọng tài phía Nam lượt 2 10 250,000 5,000,000

c Trang thiết bị 32,800,000

- Quả cầu thi đấu Quả 1 990 20,000 19,800,000

- Lưới thi đấu Chiếc 16 1 500,000 8,000,000

- Ăng ten Bộ 10 1 500,000 5,000,000

43.2 Môn Đá cầu bãi biển 595,354,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 27,584,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- In ấn tài liệu gói 1 1 2,000,000 2,000,000

- Tiền nước uống cho BTC, Trọng tài thùng 27 4 98,000 10,584,000

- Thuê máy tính, máy in ngày 10 2 500,000 10,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 534,970,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 13 12 120,000 18,720,000

- Tiền ăn của BTC ngày 13 12 150,000 23,400,000

- Tiền ngủ của BTC (theo mức khoán) ngày 12 4 600,000 28,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính buổi 27 30 85,000 68,850,000



- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài biên buổi 27 10 60,000 16,200,000

- Tiền ăn Trọng tài ngày 12 40 150,000 72,000,000

- Tiền ngủ trọng tài ngày 11 30 600,000 198,000,000

- Tiền trang phục Trọng tài người 1 40 850,000 34,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài HN-Tp.HCM - HN vé 2 10 1,750,000 35,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài Đà Nẵng- tpHCM - ĐN vé 2 3 1,150,000 6,900,000

- Tiền di chuyển trọng tài Huế-tp. HCM-Huế vé 1 3 1,100,000 3,300,000

-
Tiền di chuyển trọng tài Nha Trang-tp. HCM-Nha 
Trang

vé 2 3 800,000 4,800,000

- Tiền thuê xe tp.HCM - Bà Rịa Vũng Tàu - tp HCM lượt 2 1 10,000,000 20,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài phía Nam lượt 2 10 250,000 5,000,000

c Trang thiết bị 32,800,000

- Quả cầu thi đấu Quả 1 990 20,000 19,800,000

- Lưới thi đấu Chiếc 16 1 500,000 8,000,000

- Ăng ten Bộ 10 1 500,000 5,000,000

44 Môn Đẩy gậy 617,460,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 54,000,000

- Máy in Cái 12 3 500,000 18,000,000

- Thuê máy tính xách tay Ngày 12 3 1,000,000 36,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 563,460,000

- Tiền ăn của Ban tổ chức Ngày 10 12 150,000 18,000,000

- Tiền ăn của Giám sát, Trọng tài Ngày 10 42 150,000 63,000,000

- Tiền ở của trọng tài, Ban tổ chức Ngày 9 44 600,000 237,600,000

- Tiền làm nhiệm vụ của Ban tổ chức Ngày 7 12 120,000 10,080,000

- Tiền làm nhiệm vụ của Giám sát, Trọng tài Buổi 14 42 85,000 49,980,000

- Tiền trang phục BTC, Giám sát,, Trọng tài Bộ 2 54 800,000 86,400,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài lượt 2 15 1,800,000 54,000,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài lượt 2 10 1,000,000 20,000,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài lượt 2 10 400,000 8,000,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài lượt 2 5 200,000 2,000,000



- Tiền tàu xe cho Ban Tổ chức lượt 2 4 1,800,000 14,400,000

45 Môn Kéo co 613,520,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 54,000,000

- Máy in Cái 12 3 500,000 18,000,000

- Thuê máy tính xách tay Ngày 12 3 1,000,000 36,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 559,520,000

- Tiền ăn của Ban tổ chức Ngày 10 11 150,000 16,500,000

- Tiền ăn của Giám sát, Trọng tài Ngày 10 42 150,000 63,000,000

- Tiền ở của trọng tài, Ban tổ chức Ngày 9 44 600,000 237,600,000

- Tiền làm nhiệm vụ của Ban tổ chức Ngày 7 11 120,000 9,240,000

- Tiền làm nhiệm vụ của Giám sát, Trọng tài Buổi 14 42 85,000 49,980,000

- Tiền trang phục BTC, Giám sát,, Trọng tài Bộ 2 53 800,000 84,800,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài lượt 2 15 1,800,000 54,000,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài lượt 2 10 1,000,000 20,000,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài lượt 2 10 400,000 8,000,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài lượt 2 5 200,000 2,000,000

- Tiền tàu xe cho Ban Tổ chức lượt 2 4 1,800,000 14,400,000

46 Môn Lân Sư Rồng 537,920,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 54,000,000

- Máy in Cái 12 3 500,000 18,000,000

- Thuê máy tính xách tay Ngày 12 3 1,000,000 36,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 483,920,000

- Tiền ăn của Ban tổ chức Ngày 10 11 150,000 16,500,000

- Tiền ăn của Giám sát, Trọng tài Ngày 10 42 150,000 63,000,000

- Tiền ở của trọng tài, Ban tổ chức Ngày 9 30 600,000 162,000,000

- Tiền làm nhiệm vụ của Ban tổ chức Ngày 7 11 120,000 9,240,000

- Tiền làm nhiệm vụ của Giám sát, Trọng tài Buổi 14 42 85,000 49,980,000

- Tiền trang phục BTC, Giám sát,, Trọng tài Bộ 2 53 800,000 84,800,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài lượt 2 15 1,800,000 54,000,000



- Tiền tàu xe cho trọng tài lượt 2 10 1,000,000 20,000,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài lượt 2 10 400,000 8,000,000

- Tiền tàu xe cho trọng tài lượt 2 5 200,000 2,000,000

- Tiền tàu xe cho Ban Tổ chức lượt 2 4 1,800,000 14,400,000

47 Môn Pickleball 589,680,000

a Công tác chuẩn bị tổ chức thi đấu 32,680,000

- Văn phòng phẩm gói 1 1 5,000,000 5,000,000

- In ấn tài liệu gói 1 1 2,000,000 2,000,000

- Tiền nước uống cho BTC, Trọng tài thùng 10 16 98,000 15,680,000

- Thuê máy tính, máy in ngày 10 2 500,000 10,000,000

b Công tác tổ chức của trọng tài và BTC 507,500,000

- Tiền làm nhiệm vụ của BTC ngày 6 10 120,000 7,200,000

- Tiền ăn của BTC ngày 8 10 150,000 12,000,000

- Tiền ngủ của BTC (theo mức khoán) ngày 7 4 600,000 16,800,000

- Tiền làm nhiệm vụ của trọng tài chính buổi 15 60 85,000 76,500,000

- Tiền ăn Trọng tài ngày 8 60 150,000 72,000,000

- Tiền ngủ trọng tài ngày 7 60 600,000 252,000,000

- Tiền trang phục Trọng tài người 1 60 850,000 51,000,000

- Tiền di chuyển trọng tài lượt 2 40 250,000 20,000,000

c Trang thiết bị 49,500,000

- Bóng thi đấu Quả 1 990 50,000 49,500,000

______________________________________


